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CÜNG BAN DOC 

Ở trên những khu đất khô-khan, người 
phương Bắc thường nhìn xuống dất... 

Sống dưới khung trời nồng - пди, người 
phương Nam thường ngửa mặt trông trời... 

lrông trời thì trời rộng vô cùng mà xa 
cũng vô cùng... Và cảm thấy tấm thân mình 
vô cùng nhỏ-bé, vô cùng tạm-bợ... 

« Саі vô cùng ấy làm cho ta hoảng-sợ !...» 

Không thề cứ hoảng-sợ mãi mà sống được, 
người ta phải tự tạo lấy những nơi lần-trốn 
cho tâm-hồn. Các vũ-trụ-quan, các nhân-sinh- 
quan, cả huyền - học, đều ra do đấy. 

Lào, Trang, Phật, Da-T6 đều < chôn гаи» ở 
những đất nóng уйа, hav nóng lắm... 

lôi sinh ra là con nhà nghèo, mắt vẫn 
thường nhìn xuống đất... Nhưng nhìn 
xuống như thế mãi, nhiều lúc tự thấy mỏi 
cỗ... Cho nên bắt - chợt cũng dòi phen ngửa 
mặt trông trời.., Chừng ấy, tôi phải mượn 
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sáchvở dë làm khuây. Trong những sách- 
vở đó thì Nam-Hoa Kinh của thầy Trang 
là cuốn tôi dọc lại kề trăm lần mà không 
biết chán... 

Trong khi dọc Trang tôi có cảm-tưởng như 
được cất mình lên Ïliên-giới.. Сб đời ấy 
tự có riêng trời, đất có, hoa, không Ьоп 
chút bụi trần, và xa hẳn các tiếng cười, khóc; 
thở -than, ðồn-ào trong vòng danh-lgi. Mình 
tôi nhẹ hẳn di... Và lòng thì đầy những 
ngậm-ngùi, tha-thứ. . - 

Sau hai nghìn năm, Ïrang còn có sức dưa 
nồi một kẻ dọc sách nhỏ -kém «ung - dụng 
chơi » sang bên làng < không có đầu »... 

lôi dịch Nam-Hoa Kinh dề tìm chơi mối 
cảm nói trên. Sau nữa vì các Бап yêu tôi mà 
tìm cảm ấy. Ngoài га, các nhà thích nghiên- 
cứu còn có thề tìm trong Kinh thấy những 
mầm non của các học-thuyết mới, rất mới, 
chẳng hạn, của biện-chứng-pháp. của tiến-hóa~ 
luận, của tư-tưởng * hồi thuần >... 

lôi mong các bạn sẽ hân-tích và được 
chju những lời dạy-bảo сао-тіпһ. Tài học 
tôi có lẽ chưa đủ hiều hết phần cao-siêu trong 
học-thuyết Trang và chưa dù quyền nói đến 
những chuyện mà phạm-vi là «vô cpc” 

Tại nhà xuât-bản Tán-Vi& 

đêm 2r tháng Ba năm Giáp- 

thân (1944) . 
NHUQNG TÓNG 


TUA 
(CÚA LÂM TÂY TRONG ) 


Các nhà viết văn xưa nay, có ai là người 
chẳng đọc Trong 2 Đã đọc Trang, có oi chẳng 
khen là lạ-lùng, tuyệt diệu 2 Tôi trộm nghĩ : kê 
đọc Trang, thực chưa аі đọc nỗi Trang. Mà kë 
khen Trang, thực cũng chưa oi khen được đúng 
những chỗ lạ-lùng tuyệt diệu đâu... 

Sao уйу? 

Vì, phàm người đọc sách, tất trước hết phải 
biết được mặt chữ, rồi đó mới phân được từng 
câu, từng đoạn câu. Phân được từng câu, từng 
đoạn câu, rồi đó mới tìm được mạch-lạc. Tìm 
được mọẹch-lạc rồi đó mới hiu được ý chính 
trong bài, cùng những chỗ mát nhằm tới, tỉnh- 
thần dồn tới. Đó là phép nhốt-định phải thể. 
Trong văn cóq Trang viết, mặt chữ có khi dē- 
dàng, chín-chắn, lại có khi sống-sượng, đặt đồi ; 
câu, đoạn câu có khi gọn-ghẽ, lanh-le, lại có 
khi rắc-rồi, lôi-thôi ; mạch-lạc có khi dứt-khoát, 
rõ-ràng, lại có khi lan-man, chằng-chịt... Nếu 
không chua rõ từng chữ, phân rõ từng côu, tách 
rõ từng mạch, như các nhà chú-thích Trang trước 
đây : chỗ nào hiểu thì cắt-nghTo; chỗ nào không 


hiu thì đề аду; thậm chí lại bịa-tạc liêu-điêu, 
lôi-kéo lộn-xên, chẳng ðn-thuo gì với ý chính của 
tác-giå | Phàm những chỗ mát nhằm tới, tinh- 
thắn dồn tới ở trong bài, đều phó mặc khói 
mây mờ-mlt, thì cho ади khen-lao пост miệng 
cũng chẳng khác gì giọng исо lè-nhè, nói mê 
lâm-nhẳm. Trang tốt chẳng thèm nhận đâu 9 
Tôi chú-giải Trang đã hai-mươi lè bầy năm 
rồi ! Sau khi khắc vào gë, chia cho các bạn thân, 
liền đem về chứa trong nhà riêng ở Kiếu-khê 
cùng hoi, ba người gàn-dở ở ngoài đời, nghiên- 
cứu phép < luyện don >, mượn đó làm ốn-chứng, 
Nguyện không mong đem ra hỏi đời... Trận loạn 
ở Môn năm Dần, năm Mão, nhà tôi bị giặc phá 
dót hết. Hơn mười bộ chú-giỏi các kinh, sách, 
bản ráp đều ro tro. Riêng bộ này nhờ có bản 
іп та còn. < Gặp vỏ dưa, tránh vỏ: dừa » không 
thề không lo xa được. Vậy đem nó vào bộ < Cô- 
văn tích-nghTa > mới chua gần đây, cà tập trước, 
tập sau, cùng cho ra đời, nay đã truyền đi hồ khắp 
trong bồn bề. Nay nhân xem lại, thầy trong đó 
còn có chỗ ý ngu chưa bày-tỏ được hồi. бо các 
bạn mới học hoặc phổi tốn công lồn-mò, bèn 
hét sức ngỗm-nghT, suy-xét trong bồn tháng ròng, 
mở thêm mặt mới. Bem bảy bòi« Nội Thiên » 
tách rë từng mạch, phân rõ từng câu, chua rõ 
từng chữ, thề không dë lại тау-тау nghĩa thừa Ì 
Còn < Ngoại Thiên >, «Тар Thiên > tuy là lời chua 
của < Nội Thiên »song gặp chó nào lạ-lùng tuyệt 
diệu, cũng sta-dôi cho thật kỹ, kỳ cho rõ được 


XII 


những chỗ mắt nhóm tới, tinh-thàn dồn tới mới 
thôi. Đến như những chỗ cóc tay viết mẹo lời 
Trong, cho lộn vào trong bài, thường thường 
mong tội với «Danh-giéo», thực là cỏ-rác, sãu-mọt† 
của Trang, không thể tạm dung-thứữ được. Xin nhất 
nhất trích những chỗ làm-lẫn, kê ra một bên. 


Nhân khác làm bản nhốt-định, dë các bạn 
« cùng thích » xem chung. 


Xưa kia Chu Hồi~Am viết xong sách < Đợi-học 
chương cú» năm 59 tui. Đến năm 7! tuôi 
còn chua lại chương < Thành ý». Sự học mỗi năm 
một tién. Cốt sao cho thật đúng không soi. Cái 
khó tâm của hạng thợ lành nghề, nghìn năm còn 
như trông thốy. Tôi đâu dóm lạm so mình với 
cô-nhân. Nhưng vì máy chục năm ðn-ngủ với 
Trang, sớm đã rõ được ý chính... Tới nay chú- 
giỏi xong hẳn, mà trong khoảng từng chữ, từng 
câu, từng mạch, mới khỏi dë lòng ân-hận. Nhân 
than cho việc trước-thuột khó-khăn là thë! Các 
bạn đọc Trang ở trong nước sau đây, mở sách 
hớn-hở, như trông thấy người хуа, không đến 
nội lơ-mơ < án móc nói mò >. cũng chỉ tán hào 
khen huyền nhu kẻ khác; hoặc-giỏ cũng biết cho 
nỗi khồ tâm của tôi trong lúc này chăng 2 

Ngày тат cuôi Thu nấm Mậu-thìn 
đời Khang Hy. 

Người Tam-sơn là Lâm Vân Minh Tây- 
Trọng viết ở Thuyền-hoa trong hồ Tây" 


TRUYỆN TRANG-CHU (1) 


Thầy Trang, người đầt Mông, tên là Chu. Chu 
từng làm chúa lại, coi «vườn sơn» ở Mông, 
đồng thời với Huệ-vương nước Lương, Tuyên- 
vương nước Të. Học của thầy, không đâu là 
không dòm tới, song chỗ côt-yêu, góc © lời của 
thầy Lão. Cho nên sách thầy việt hơn mười уап 
chữ, đại-để бёи là ngụ-ngôn. Làm những bài 
«Ngu Phủ, «Рао Chich», «Khir Khíp» để chë- 
diễu bọn thầy Không và tó-ró đạo thấy Lão. 
Những tên « Úy-lũy >, cHư-Cang Tang-Tử > đều 
là chuyện bịa không có thực. Nhưng khéo viết 
văn, sắp lời, chỉ việc, tả tình, để bài-bác bọn 
nhà Nho, nhà Mặc. Dü những người học rộng 
đời bây giờ, cũng không sao cãi dé tự gỡ lầy 
minh được. Lời của thầy mông-mênh phóng-túng 
côt thích ý mình, cho nên các bậc Vương, Công 
đều không ai biết là người thể nào nữa! 

Ủy-vương nước Sở nghe Trang-Chu giỏi, 
sai sứ đem nhiều của sahg mời, hứa cho làm 
Tướng. 


(1) Dịch theo trong sách ‹Sử-ký› của Та-та Thiên. 
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Trang-Chu cười bảo sứ-giả nước Sở ; 

— Nghìn vàng là lợi lớn. Khanh, Tướng là ngôi 
cao. Nhà thầy lại không thầy con trâu đem tế 
Trời đó sao ? Nuôinâng trong vài ийт, đem 
gâm-vóc mặc cho để đưa vào Thái-miểu. Trong 
lúc åy, dù muôn làm con lợn con mật mẹ nữa, 
dễ mà được đâu ? Nhà thầy đi ngay ! Đừng dây 
bản ! Tôi, thà chơi đùa ở trong rạch bùn cho 
thích, chứ không đẻ cho kể có nước ràng-buộc 
nói. Suôt đời không làm quan, để cho thích chí 
tôi Í 


PHÉP ĐỌC NAM-HOA KINH 
(THEO ГАМ TÂY TRONG) 


1 — Toàn bó sách thầy Trang lấy bảy bài 
« Nội Thiên » làm chủ. « Ngoại Thiên», « Tạp 
Thiên » đều có ý riêng, song rút lại vẫn không 
dời khôi gốc. Người đời đọc văn Traug, chỉ để 
ý đến cách đặt câu, dùng chữ, không hỏi xem ý 
chính ở chỗ nào. Thẻ là lầm to. 

2 — Bài cuối trong sách của Һу Trang, kể 
lại các đạo-thuật, không đứng chung với Quan- 
Doän, Lão Đam. 

<... Trên chơi với đăng Tạo ra muôn vật. 
Dưới làm bạn với bọn ở ngoài sóng, chết và 
không có trước, sau >. Học-thuyết ấy thật là thứ 
không thể không một, không thể không hai. 
Người đời lại xem Lão, Trang đồng loại như 
nhau, sao vậy? 

з — Thầy Trang riêng có một học-thuyết: 
nên sét ở chỗ hiểu rō nguồn-gốc sống, chết. 
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Thây nói: «Chơi ở chỗ muôn vật không thể 
trốn được». Đó tức là thuyết « củi hết đi, lửa 
truyền lại », then-chốt của cả bộ. Thầy Lão dạy 
«sống dài, trông mãi” thì giỗng đó mà khác. 
Thầy Khổng dạy « chưa biết sống, đâu biết chết » 
thì khác đó mà giống уду! 

4 — Thầy Trang chỉ có ba cách nói : 

< Ngụ-ngôn » là đời vốn không có người ấy, 
việc ày, mà «hư-không đặt-để nên lời >. 

e Trùng-ngôn» là lời ау, việc ấy vốn không 
phái của người xưa, nhưng đặt ra rồi đem рап 
cho họ. 

Còn «chỉ-ngôn» là buộc miệng nói luôn, 
chẳng kể gì phải, trái. 

Văn của tác-giả vốn là những Каен, 
như hoa trong gương, như trăng đáy nước. Nếu 
ta lại xem là điển-cố, đặt 151 chê-khen, có khác gì 
nói chuyện chiêm-bao. 

ý — Trong văn của thầy Trang, có chỗ một 
câu mà gồm mày nghĩa; có chỗ nói di, nói lại 
hơn nghìn chữ, mà chỉ có một ý; có chỗ ý 
chính ít mà ý bàn nhiều; có chỗ nhân một 
câu mà nhắc đến các câu giỗng thể. Những cái 
đó: đều có thể không cần bàn đến. Chỉ cần trước 
hết tìm lấy ý chính ; thứ: xem дёп mạch-lạc ; thứ 
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nữa xét coi con mất tác-giả nhằm про vào đầu; 
cũng không có gì là khó hiểu. 

6 — Văn Trang cứ theo < Nghệ văn chí > 
đời Hán, tắt cả çs thiên Nghiêm Quân Bình 
viết sách «Lão Tü Chỉ-quy >, những chỗ dẫn lời 
Trang, phần nhiều trong sách này không thây 
chép. Có nhiều thiên hiện nay chỉ còn có mục- 
lục. Coi đó thì sách này nhất định là Quách Tử 
Huyền san bớt di. Vậy mà trong < Ngoai» và 
« Tạp Thiên » hãy còn có những bài đội tên Trang 
mà Quách chưa ruóng bỏ, Đời không có người 
tính mắt, cho là vòn thể đã lâu, không dám nói 
nữa. Nhưng ta cũng cần phải phân-biệt ra mới 
được. 

7 — Thầy Trang sinh vào đời Chiền-quốc, 
các nhà Bính, Hình, Pháp-thuật, chỉ quầy-rỏi 
nước người ta. Những câu như « dứt thánh, bỏ 
trí, đập dầu, bë cân > của Һау, đều là phát phẫn 
mà nói. Кё đọc không nên lấy lời hại ý. 

8 — Văn Trang có chỗ dễ hiểu ; có chô thác- 
mắc khó hiểu; có chỗ có thể hiểu ra nghĩa này 
hoặc nghĩa khác cũng được. Không có gì đáng 
ngại cả: cứ xem kỹ đoạn trên, đoạn dưới, lỗi tới, 
lỗi di; rồi ngẫm coi tác-giả định nói:gì, tự-nhiên 
sẽ vỡ phăng-phăng cå... 
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9 — Ai cũng biết Trang gần với Lão. Song 
trong đó có chỗ giống Khổng, giống Phật. Hiểu 
được cả sở-trường của ba đạo, mới nên đọc 
sách này. 

10 — Người đời hiểu Trang có nhiều 151: kể 
hiểu theo Lão ; к hiểu theo Không ; Кё hiểu theo 
Phật ! Rút lại đều gò-ghép không đúng cả. Không 
bằng lại cứ hiểu theo Trang là hơn. 

11 — Thầy Trang hình như người xa hẳn với 
đời: mặc ai vua, chúa, thánh, hiển, mở miệng là 
chửi luôn. Ау mắt to là thë1 Lại như là người 
гає gần với đời: những chuyện cửa-nhà, làng- 
xóm; những nghề bán thịt, làm hàng, những 
về vui, buồn, tan: hợp: đều tả rõ từng ly. Ау 
«lòng nhỏ» là thể. 

12 — Đọc văn Trang, khác nào xem đồ khám : 
trông thẳng hình như trắng ; trông ghé bên này 
hình như tím ; trông ghé bên kia hình như xanh... 
Rút lại không phải chính màu của nó. Vừa 
coi vào, đã cho là đích phải rồi. nào có thể đâu ? 


хх 


TỔNG LUẬN 


(CỦA LÂM TÂY TRỌNG) 


Trong ba - mươi - ba thiên, nói di nói lại hơn 
mười vạn chữ. Đại-ý chẳng qua là: 18-гӧ dao- 
đức ; rẻ-rúũng nhân - nghĩa ; coi một sống với 
chết ; xem bằng phải với trái; hư-tnh; điềm- 
đạm ; vắng-lặng ; không làm ; thế dấy thôi ! 

Thiên chia ra nào Nội, nào Ngoại, nào Tạp, 
đều doở người đời, không phải là bản ý tác- 
giả khi viết sách. 

Xét ra thì: bảy bài Noi Thiên là văn có đầu đề, 
do chính tay thầy Trang định lấy. Còn Ngoại 
Thiên, lạp Thiên, đều lấy hai chữ trên đầu thiên 
mà đặt tên... Ấy là những văn không đầu đề. 
Người đời sau lấy những bài vặt-vãnh của Trang 
sắp-đặt lại. 

Tiêu Dao Du cốt nói lòng người thường quen 
thành-tựu nhỏ-nhen, nhưng lớn mới là quý. Të 
Vật Luận cốt nói lòng người thường quen câu- 
në, chấp-nhất, nhưng hur mới là hay. Dưỡng. 
Sinh Chủ cốt nói lòng người thường miệt-mài 
đối-phó với vật ngoài, nhưng thuận mới là phải. 
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Nhân Gian Thế /а phép vào đời. Đức Sung Phù 
là pháp ra đời. Đại Tông Sư là phép trong có 
thể làm thánh. Ứng Đế Vương là pháp ngoài 
có thể làm vua. Ấy là nghĩa riêng của bảy bài 
Nội Thiên. Thế nhưng : làng người có lớn thì 
mới có thề hư ; có hư thì mới có thề thuận... 
Vào được đời rồi mới ra được đời... [rong làm 
nồi thánh thì ngoài mới làm nỗi vua... Ấy 
lại là những lē di theo nhau của bảy bài Nội 
Thiên. Cứ thế thôi, cũng da hết được ý chính. 


Các Ngoại Thiên, Tap Thiên, nghĩa cũng chia 
riêng, nhưng lý cũng gửi lần... Như Ngón 
Chân Liền, Con Ngựa, Mở Nip, Phòng Giữ, 
Trời Đất, Đạo Trời, đều nhân Ứng Đế Vương 
mà bàn tới. Trời Vận thì nhân Đức Sung Phù 
mà bàn tới. Nước Thu thì nhân Të Vật Luận 
mà bàn tới. Rất Vui, Điền Tử Phương, Tri 
Sang Вас thì nhân Đại Tông Sư mà bàn tới. 
Riêng có ý Tiêu Dao Du thì thấy rải-rác cả ở 
trong các thiên. Nghĩa các Ngoại Thiên là thế.— 
Canh Tang 50 thì là ý của Đức Sung Phù, 
nhưng gửi trong đó có lý của Đại Tông Sư. 
Ứng Đế Vương, Từ Vô Quỷ thì ý của Tiêu 
Đao Du nhưng gửi vào đó có lý của Đại Tông 
Sư, Ứng Đế Vương và Nhân Gian Thế. Tắc 
Dương cững là ý Đức Sung Phù mà gửi vào 
đó có lý Đại Tông Sư, Të Vật Luận, Vật Ngoài 
thìlà ý Dưỡng Sinh Chủ mà gửi vào đó có lý 
Tiêu Dao Du. Ngu Ngôn, Liệt Ngữ Khấu dồn 
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lại là một thiên, thu-thúc cho cả bộ sách. Lý của 
bảy bài Nội Thiên đều thấy có đủ. Ày là nghĩa 
của các Tap Thiên. 

Đến như Khắc Ý, Sửa Tinh, nghĩa cũng có 
qua-loa, nhưng đọc rồi không còn gì là thú-vị f 
Nhường Ngôi Vua, Lão Đánh Cá, Đạo Chích, 
Thuyết Gươm. thì không ăn-nhập vào đâu cả, 
mà còn rất nhiều câu nhảm-nhí. Người xưa cho 
đó là những văn của phường ngu - đốt đánh tráo 
vào. Xét ra quả có thế ! Còn Thiên Hạ thì là 
người sau viết ra khi sắp lại văn Trang. Ау 
là bài < hậu tự» cho bộ sách mà thôi. 

— Vậy thì sao thiên thì gọi là Ngoại, thiên 
thì gọi là Tạp, là cớ làm sao ? 

— Ý kẻ sắp lại văn lang hồi ấy, thấy thiên 
nào bàn riêng một ý, mà nghĩa văn dễ hiều, thì 
đặt lên bên trên mà gọi là Ngoại. Còn thiên nào 
gồm có nhiều ý mà lời-lẽ khó hiều thì đặt xuống 
bên dưới mà gọi là Tạp. Cho nên Іфп-хӧп không 
thứ-tự như vậy. 

[6 Tử Chiêm nói : < Chia thiên, đặt tên, đều là 
do người đời сё! » 

Kề cũng đáng tin... 
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Ban đọc xem trong sách này, sẽ thầy cái mà 
tác-giå gọi là chuyện chẳng được đừng. 

Chẳng được đừng, nói cho nặng thì là cực 
chẳng đã. Mà nói cho văn - hoa thì bầt đắc 
di... 

Lầy tôi mà dich và bàn Nam-Hoa Kinh cũng 
là một chuyện bắt đắc di. 

Nèu tôi là một người có sở-học hay sở-trường 
về khca siêu-hình, thì làm việc này, thôi khỏi 
nói. 

Nhưng... 

Nhưng tôi làm việc này là một chuyện bất đắc, 
di, nên trước khi đưa các bạn vào thăm phong- 
cảnh trong < Vườn Son s, tôi muôn có một đôi 
lời trình qua về công-việc dọn đường, quét ngõ 
ra зао ? 

Các bạn hãy tha thứ cho, пёи tôi có lỡ lời 
hoặc rậm lời. 
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Trước hêt tôi có một y топ : tôi không muồn 
hẳằn-học với người xưa. 

Tính tôi vón không mong hằn-học với båt cứ 
ai. Với người sồng còn vậy, nữa là với người 
đã cht... 

Thè cho nên khi đọc Trang, gặp những tw- 
tưởng mà ngày nay ta quen gọi là lẽ tượng-đôi, 
hoặc lẽ biện-chứng, tôi không dám biu cái biu 
môi, hay cười cái cười mũi... Và một mình 
lâm-bâm : 

— XI! So với phương Tây của người ta, những 
cái này có khác gì chiềc diều cánh-côc sánh với 
tòa pháo-đài bay. 

Cồ-nhiên, ví phòng tôi có nhẹ miệng như thê 
nữa, thì trên nghìn năm, dưới chín suôi, cụ Nam 
Hoa cũng chẳng hiện lên mà mắng lại tôi : 

— Ó 1 Nều đầng Tạo Vật lại cho ta sóng thử 
xem vào buổi đời này... 

Thể nhưng tôi không dám thê. Cái lý mọn åy, 
tôi trộm ví với vẻ khách-quan, Cũng đo đây mà 
đôi lúc tôi có khen tác-giả là sáng-suôt, thông- 
minh, tôi tự thầy cũng là công-bằng, chứ không 
phải tÂy-vị. 


* 
. оз» 


Cái y mon thứ hai của tôi là y-kiën của người 
khác. 


Chừng mười mây năm trước đây, tôi có đọc 
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cuén tiểu-truyện của chúa Gië-su, viët bởi một 
triêt-gia Pháp. 

Trong bài tựa, triểt-gia ây có mây câu làm 
tôi nhớ тїї... Nghĩa là tôi nhớ có cái đại-ý 
thê này : 

«,.. Dù ta biệt viên kim-cương chỉ là chất 
than-đá kêt-tinh lại nữa, ta có vì thể mà không 
quý nó đâu...» 

Khi ду tôi chợt hiểu ra: thì ra Thánh, Hiển 
nữa, Anh-hùng, Hào-kiệt nữa, cũng chỉ là một 
con nguoi! Và từ đây tôi theo triêt-gia Ау, cái 
thái-độ đôi với các siêu-nhân. Tôi chẳng mê-mụ 
coi viên kim-cương là một của báu vô ngần. 
Tuy vậy, tôi cũng chẳng khinh-bạc mà coi nó 
đồng đẳng với cục than vât bỏ bên đường sắt. 
Điều cẩn hơn hết: tôi nên biết nó là chât than 
kêt-tinh lại. Và kêt-tình ra thể nào? 

Tôi muôn hầu chuyện các bạn về thời-thÈ 
thầy Trang. Và trước đây những huyển-tưởng, 
truyền-thông của các Thánh Tàu mà trí nông- 
hẹp của tôi có thể dò-đẫm tới. 


* 
. . 


Trong sách Chu Dịch, thiy Khổng у Hê- 
Từ Truyện, có nói : 

< Lë biên-đổi có Thái-cực. Do đây sinh ra 
hai Nghỉ...» ( $#438 KAKA ЖЕ (К) 

Cái Tháicực ây, cái råt lớn ây, là cái mà 
thẩy quan-niệm về bản-thể của Vũ-trụ. Nhưng 
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lớn đền đâu thì lớn, nó đã «råt» tức là nó 
a có cùng x, nó không ra ngoài không-gian. Và 
vì thể, nó là tĩnh. 


Thể nhưng theo ý thầy thì nó lại không tinh: 
nó động. Nó rất động nữa. Cách đó một 
ít, thầy dạy: «Мб: Âm, một Dương (tức là 
hai Nghỉ) ây gọi là Đẹo, là cái габ động mà 
không thể làm cho rồi được ở trong đời». 
( —#—l> 4838 A T < £ fb А, ) 

Hoặc-giả ở trong ý thầy, thế nó thì tinh mà 
đụng nó thì động chăng ? 

Do ở sức rât động và råt trật-tự ây, Âm, Dương 
sinh ra muôn vật (т). Cái Âm, Dương ây, trông 
nó ở chỗ hữu-hình, åy tức là Trời, РА, Cho nên 
có ông Thánh dạy rằng: < Chỉ Trời, Đât là cha, 
mẹ của muôn vật» ( fk X g, # 32 2L ) 
(Trong sách Thượng Thư, thiên Thái Thệ, lời 
tuyên ngôn của Chu Vũ-vương khi cầt quân 
đánh chúa Trụ). Còn cái bản-thể kia, hiểu nó ở 
chỗ vô hình, tức là Thượng Dë, tức là ông Trời, 


Trong sách Thượng Thư, chép hầu hêt là lời 


(z) Trong sách Chu Dịch, dưới hai què Кіёа, Khôn, 
Thoán-từ, lời của Chu Văn-vưỡng nói : 

< Нат mực thay là Kiến-Nguyên : muôn vật nhờ mà 
bắt đầu 1.. Rât mực thay là Khôn-Nguyên muôn vật 
nhờ mà sinh nởi.. CE & Š я, # pÈ 
ФЕ + % Ø4 1 ЖФ 4) Kiến D Dương, à 
Trời, Khôn là Âm, là Đặt. 
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các Vua-Thánh đời xưa, không mây chỗ là 
ta không thây các ngài nhắc đền ông Trời ây. 
Và những là a mệnh-lệnh» £ $, < hình-phạt » 
XI, soa-võ›» X ж, ‹ljchsô» X + #8 Ж 
của ông nữa! Như vậy, ít ra thì đức Thượng- 
đề của Nho-giáo cũng toàn trí, toàn năng được 
như đức chúa Trời của đạo Da-tô,.. 


Cho nên ðng chẳng những «tùy vật nặn hình » 
Са рж Ж lời Văn-vương, trong Chu Dịch), 
chẳng những cho ta phán xác mà thôi. Còn cho 
ta cả cái tâm nữa. 


Cái tâm của Trời cho ây tức gọi là ¿inh, tức 
gọi là trung. Trong sách Trung Dung, Không 
Сар nói : « Trời cho åy gọi là tính > А @# 23 {% 
Trong sách Thượng Thư, vua Thang nói :« Chỉ 
có đức Thượng-đề lớn lao, đem trung xuông cho 
dân » ft ý k + $ Z 7 K. 

Bởi của Trời cho, nên cái tính ây, cái trung 
Зу vòn thiện (h. 3 Mạnh Tử). 

Đứng về chỗ thiện ây mà nói, thì gọi nó là 
mình đức ( aR ¿k 3, là đạo tám (# «2, Thượng 
Thu). 

Các ông vua đời xưa, giữ trách-nhiệm con 
trời, làm cha, mẹ dân ( я, ø ФАХ 
Thượng Thư ), thể theo lẽ Âm Dương của Trời, 
lẽ Cương Nhu của đất, mà lặp ra Nhân, Nghĩa, 
để làm gŠc cho dgo người... (CA X Z 3 8 # 
Мв 2 № @ $ j. Lời thầy Không trong 
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Chu Dịch). Và do đầy định ra Tam - Cương, 
Ñgũ-Luân, Bính, Hình, Chính, Giáo, để bảo-vệ 
cho cái đạo người Зу. Rút lại cũng chỉ là làm sao 
cho rạng-tò được cái đạo tâm, cái < đức sáng > 
(Minh-đức), dë đưa cuộc đời tới cối chí thiện 
C# £) mà thôi. 

Cũng bởi thề đó mà Tăng Sâm, một học-trò 
đắc đạo của thầy khổng, vièt cuôn Đại Học, ngay 
đầu sách đã nêu rõ nghĩa : bao nhiêu công- 
việc sửa mình, të nhà, trị nước, bình thiên-hạ, 
đều phải côt ở chính tâm. Nhưng < muôn cho 
tâm được chính, trước phải giữ ý cho thành. 
Muôn ý được thành, trước phải biết cho tới 
nơi, Mà có xét rõ sự - vật thì cái biết mới có 
thê tới nơi được > (ВЕ J < # k, % JM. E 
# K R E + %*, Н R ko $ Йй 401) Đại Нос). 

Ау là dafí-lryc những quan-niệm về vũ-trụ, về 
nhân-sinh truyền-thông ở nước Tàu, từ Nghiêu, 
Thuần cho đền suốt ba đời Vương (Hạ, Thương, 
Chu). Trong thời-kỳ ây, người ta coi những tư- 
tưởng ầy là khuôn ngọc, thước vàng. Trên từ 
vua, quan, dưới đền nhân dân, không ai có 
thể ra ngoài được những quan-niệm khuôn- 
mẫu ау. Một khi la bỏ chúng, Кё dưới sẽ bị 
chém, giêt. Mà người trên thì màt ngôi, тї 
nước ngay, 

Thé nhưng bát đầu sang đời Đông-Chu, thì 
thê-lực của tư-tưởng ây đã theo với uy-quyển 
của các ông vua Thiên-tử bây giờ mà dàn dán 
sụp đổ. ˆ 29 š i 
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Nguyên từ doi Bình-vương nhà Chu, vì nạn 
-Khuyên-Nhung, Thiên-từử phải thiên đô sang 
Lạc-ầp. Các vua Chư-hầu bắt đầu không tôn- 
trọng chủ-quyển của vua Chu nữa. Có khi -họ 
đem quân дёп gặt lúa hoặc lần đât của Vương- 
quôc. Cô-nhiên là họ cậy đông cậy khỏe mà gồm 
nuót lẫn nhau. Tam-Cương thê là đã hòng, Ngữ- 
Luân thôi có còn gì! Nhân với Nghĩa nào ai 
nghỉ đên nữa đâu. Từ trên đên dưới, người 
ta chỉ còn biết nghĩ дёп tư lợi! Tư-tưởng xưa 
theo với trật-tự xưa bị lung-lay, bị quây-rồi. 
Thiên-hạ loạn to. 


Trong khi ây, cũng có it ông vua Chư-hầu có 
thê-lực, đứng ra hộ-vệ cho Thiên - tử, gây lại 
cái trật-tự hồi xưa. Ау là năm vị Bá: Ngũ Bá. 
Thể nhưng năm vị åy < mượn tiếng Thiên-tử, sai 
khiến Chw-hâu >, rút lại cũng chỉ là mưu-đồ lợi 
riêng. Việc của các ông làm, chẳng phải thực 
nhân, nghĩa, mà chỉ là giả nhân, giả nghĩa. Bởi 
vậy, đạo của các ông không được là Vương Đạo 
CE) mà chỉ là Bá ThuậtC ği). 


Thầy Không sinh trong thời ây, có cái chí 
muôn đem Vương Đạo, nghĩa là дао trị đời 
của các vua đời xưa, mà cứu thiên - hạ. Thê 
nhưng trong tay thầy không có quyển, mà các 
vua hồi åy, các thời quân ( 2 ) lại không 
ai dùng thầy một cách xứng - đáng. Sợ đạo- 
thông của Đê-vương có ngày «sa xuóng đât », 
thầy lui về mà sửa-soạn các sách-vờ, Đạo, làm 


XXXI 


không được ở đời, thấy thu-don mà gửi vào 
trong sách, để đợi người sau có lúc theo vào 
Sách mà lại làm được chăng? Cho nên cái ta 
gọi là đạo của nhà Nho chính là một thứ quốc- 
giáo ở Tàu về đời xưa. Cô-nhiên là tôi nói đạo 


Nho đời xưa, chứ chẳng phải là cái của các nhà 
Nho đời sau, từ Đông Trọng - Thư, Khổng An 


Quốc đời Hán cho đền bọn Trình Dy, Chu Hy, 
Trương Tái, Lục Tượng Sơn đời Tông... 

Đời thầy Không là đời Xuân-Thu. Qua đời 
Xuân-Thu đền đời Chiền-Quộc. Từ Xuân-Thu 
sang Сһіёп-Оибс, đời ngày càng thêm loạn. Các 
nước Chư-hẩấu trước kia kể hàng trăm, đền 
khi ây họ gồm nuôt lẫn nhau mãi rút lại chỉ cồn 
có bẩy. Trong bảy nước åy thì Tẩn mạnh nhất, 
Các Chư-hầu khi thì lo chồng với Tần; khi thì 
mong tranh -giành nhau từng mảnh đât, Việc 
tranh-chiền liên năm không dứt. Cái đau-khồ 
của dân-chúng trong một cuộc «ч băm giềt nhau 
(r) dai-dẳng hàng hai ba thề-kỳ, tăng lên đền 
mực phi thường... 

Một người đương khỏe-mạnh, bây giờ nằm 
ôm liên - miên... Phương thuốc hôi xưa vẫn 
uông, tới nay uông thử chẳng công-hiệu gì... 
Hoặc vì thương bệnh-nhân, hoặc vì mong kiêm 
chút lợi thù-lao, tự -nhiên có một së thầy lang 


(0 Người Nhật gọi bộ sách Xuân-Thu của thầy Không 
chép về sử hối Зу là một cuôn < sách băm nhau 2. 
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tim ra phương thuộc khác và mong đem thi- 
nghiệm... 

Người ôm ау tức là nước Tàu hồi Xuân- 
Thu, Chiên-quôc. Bọn thầy lang kia là các Xử- 
sĩ ж 42 hôi åy. Mà học-thuyêt của họ thì là 
những phương thuộc mới tìm ra.. 

Các học-thuyết ây truyền đến ta chẳng có là 
bao, dù xưa Кіа có tiếng là Bách Gia % £, 
một trăm nhà. 55 - di thề là vì phân nhiều 
sách-vở của họ đã dót vào trong mó lửa của 
Tần Thủy-hoàng. Còn lại ít nào, người sau lại 
bỏ mât-mát đi, Vì sau đời Tần Thủy-hoàng, đạo 
Nho lại trở nên Quỏc-giáo ё Tàu. Ngoài nën 
Quöc-giáo åy lại có đạo Phật ở Ân-độ truyển 
sang. Trên từ vua, quan, dưới đến dân-chúng, 
đạo Nho và đạo Phật đã chia nhau mà chiềm 
giữ lây rồi. Trong < Thiên-hạ >, còn chỗ nào 
là cbỗ chứa chân cho học - thuyết của Trăm Nhà 
nữa ? 

Trong các học-thuyết ây, lại chia ra làm hai 
dòng lön : dòng hữu-v¡ và dòng vô-vi. 

Trong dòng hữu-vi # А, cô-nhiên nên kë 
ёп các nhà Nho. Sau đời thấy Khổng, có hai 
người có tiềng nhàt là thầy Mạnh £ Фу và thầy 
Tuân 3) m. Ау là những thẩy lang nhằt-định 
giữ phương cũ, chỉ gia-giåm vào đôi chút mà 
thôi. Cũng bởi thê, Mạnh Kha thì cho « tinh vôn 
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thiện », (1) mà Tuân Huông thì lại cho là 
trong tính người « thiện, ác lẵn-lộn » ( # #1 )- 


Ngoài nhà Nho ra thì ta được biết Quản Trọng 
trọng lợi; Hứa Hành trọng nông; Dương Chu 
vi-ký ; Mặc Địch kiêm ái ; Tông Hình phi chiến ; 
Hàn Phi, Thân Bât Hai chuộng hình (pháp-luàt) ; 
Huệ Thi, Công Tôn Long chuộng danh (luận - lý). 


Bên phải vô-vi ít người hơn: sách truyền rằng 
Thận Đáo, Bành Mông, Diểu Biển, chủ-trương 
thuyết < bỏ trí, quên mình >x. Түш trung ba nhà 
Ху chỉ có Thận Đáo là còn để lại cho ta được 
vài thiên sách. Nhưng xét ra thì lại là của người 
sau mạo tên thầy mà viêt. Ngoài ba nhà kë trên 
thì chỉ còn có Quan Doãn, Lão Đam. Lão Đam 
việt Đạo Đức Kinh và sách của Quan Doãn thì 
gọi là Quan Doãn Tử. 

Và Trang Chu là tác-giả bộ Nam-Hoa Kinh 

này. 
(ту Tôi đã từng suy-luận, thầy rằng : Thiện, Ác là 
con để của Xãă-hội, chứ thiên-tính loài người không 
có thiện, ác gì cả. Trong thiên - tính không thiện, 
ác cũng như ngoài xã-hội khỏng thiện ác. Vậy 
trung-tâm cuộc tranh -biện về tính thiện, tính ác, 
của Mạnh Tử, Cáo Tử, Hobbs, J.J. Rousseau là 
rơi vào khoảng không, 
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Chúng ta nën nhớ : trong Trời, Đầt nêu không 
có chầt than thì chưa chắc đã có kim-cương... 
Trong cõi tư-tưởng, nêu không có Hegel, thì chưa 
chắc đã có Engels; không có Platon thì chưa 
chắc đã có Aristote... 

Như vậy, một mặt là do đạo-thông của nhà 
Nho có, một mặt là do các < phương-thuật > của 
các triểt-pia đời Xuân-Thu, Chiên-quôc, mới kêt- 
hợp nên học-thuyết của thầy Trang. Tựu-trung 
trong các triết - gia hồi đó, ta thầy thầy Trang 
chịu ảnh-hưởng nhất là Lão Рат, Thận Đáo và 
Huệ Thi. Thầy Lão đã cho Trang cái quan-niệm 
vô danh ( £ £ ). Thầy Thận, quan-niệm vô kỷ 
( # ứ,, không biết có mình). Còn thầy Huệ, quan 
niệm động về vũ-trụ, do đó ra cái mà ngày nay ta 
gọi là lẽ tương-đôi và lẽ biện-chứng. (Trong bài 
bàn thêm ở cuôi bộ, tôi đã có dịp nói về Huệ Thi. 
Ở đây không dám dài lời). 

Bây giờ, chúng ta có thể xét qua, xem học-thuyêt 
của Trang là thê nào ? 

Học-thuyết của Trang, bắt đầu bằng một Vũ- 
trụ-quan, nghĩa là một quan-niệm về bản-thể của 
vũ-trụ. 

Như ta đã rõ, theo tư-tưởng của nhà Nho, tư- 
tưởng truyền-thông ở Tàu, thì bản-thể của vũ- 
trụ là Thái-cực. Tháicực mới phân ra Âm, 
Dương. Âm, Dương, mới hóa sinh ra muôn vật. 
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Phái рб-рі cũng nhàn rằng Thái-cực sinh ra 
Âm, Dương. < Ẩm, Dương giao-thông, hòa-thành 
mà sinh ra muôn vật > (r) Nhưng... 

Nhưng Thái-cực chưa phải là một bản-thê của 
vũ-trụ. Theo Lão Đam, «Vô danh mới là bắt 
đầu của Trời, Đât›»... ( £ £ t2 +6, Đạo 
Đức Kinh). 

Còn vë phần Trang, thì Trang cho Đạo (bằn- 
thể của vũ-trụ) là «có trước Thái-cực ». 

Thái-cực đã bị giáng chức rồi, ông Thượng 
Dë tự-nhiên cũng phải giảm giá: bên trên ông 
còn có Đạo. «Đạo là cái làm cho quỷ, thán và 
Thượng Dê được có thiêng ». 

Vậy bản-thể là cái gì? Ta cân phải suy ngược 
lên mà tìm-tòi. Ta biết rằng: muôn vật sinh ra 
bởi Âm, Dương... Âm, Dương là hai cái đồi 
đãi nhau, Cái tương-đôi ây sinh ra từ cái vô 
đôi là Thái-cực. Nhưng cái gì sinh ra Tháifwéè ? 
Thái-cực là có. Cái có ây sinh ra từ cái không: 
Cái gì sinh ra cái không ây ? Sinh ra cái không 
ây là cái chưa không. Và sinh ra cái chưa không ây 
là cái chưa chưa không. Từ đó trè ngược nữa 
lên, thì trí nghĩ của loài người không thê tìm biỆt 
được nữa. Bàn hay nói đều vô-ích. 

Thực ra thì bản -thể là cái không thể lây 


(1) Những câu dẫn га mà không chua xuât-xứ ở đâu 
như câu này, đều là lời thầy Trang, Bạn đọc xem trong: 
sách sẽ gặp, 
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trí mà biết được. Trí của ta không thể biết được 
nó bắt đầu từ đâu, và rồi dừng-đứng ở chỗ 
nào? Về một mặt khác, ta cũng không thể biết 
được nó rộng lớn đên đâu. Chẳng những thê, 
nó lại «không giờ: nào là không dời-đôi, không lúc 
nào là không biển-thiên >. Cái ây cũng làm cho ta 
không thể biết. 

Tóm lại, thời-gian, không-gian, và khái-niệm, ba 
món công-cụ cho sự tư-duy của loài người 
đều vô-dụng cho ta trong việc tìm biết bản-thẻ. 
Cho nên nó là cái trí ta không thể biët. 

Nhung do ở chỗ không thể biềt ây mà ta 
biết... 

Ta biệt rằng bản-thể là cái vô thủy уб chung, bao 
trùm sáu hợp, và lúc nào cũng đôi-đời. 

Ta nên nhớ cái lúc nào cüng đổi-dời ấy, vön 
gồc từ cái kiên-giải «rât động mà không thể. 
làm rôi-loạn > của thấy Khổng. Chỉ có ở đây, 
Trang truât ngôi Thái-cực xuồng mà đặt vô 
cùng vào, thành-thử ra cái quan-niện về vũ- 
trụ của Trang đã hoàn toàn là một quan-niệm 
động vậy. 

Về cái kiên-giải « không thể làm rôi-loạn > thì 
Trang cũng thầy là phải. Trang cũng thây rằng 
trong vũ-trụ, chừng như có một định-luật lén, 
đề «chủ-trương, ràng - buộc, khiển muôn vật (trong 
đó có cà Trời, Đât nữa) vån-chuyén mà chẳng thể 
tự đừng ». i 

Nhung ai là người đặt ra định-luật ây ? Cái đó. 
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mắt ta không thây, tai ta không thể nghé, 
nhưng tâm ta có thể cảm biết ở trong tât có một 
bậc thật là Chúa - tế. Bạc thật là Chúa-tể Ау tức 
là bản-thể... 

Bản-thề сӧ-пһіёп vô danh, cö-nhiên không thể 
lầy tiềng nói của loài người, chẳng hạn như chữ 
«vật» hay chữ « tâm > mà khái-niệm nổi. Cho 
nên «đạo không thể hỏi được, mà hỏi không 
thể đáp được». Tuy vậy muôn cho nhau hiểu 
thì cực-chằẳng-đã cũng phải dùng đền lời. Và, 
kể về mặt « vật», thì ta gọi bản-thê là Бао; kể 
về mặt tâm, thì ta gọi bản-thể là đầng Tạo-vật, 
ở trong -tư-tưởng Trang, (дт và våt không có 
giới-hạn phân-biệt. Nó chỉ là hai thái- độ của 
một bản-thê mà thôi. 

Đọc đền đây, các bạn chắc đã thầy: với các 
nhà vô-vi, đâng Thượng - đề đã phải nhường 
ngôi cho đầng Tạo - vật... Đầng Tạo-vật ầy đã 
« dùng Trời, Юй! làm là lớn, rồi tự đứng ra làm 
phó-cå để sắp đặt muôn våt, chạm-trỗ các hình ». 
Mà muôn vật và các hình ây, lại chính là do bàn- 
thể phân ra... Phân ra thành vạn hữu, rồi hủy đi 
lại trở về bản-thể, Cũng ví như các vật trên mặt 
đât, «sinh ra từ đất, chết rồi lại hóa ra đất»... Vì 
thê nên ở trong bàn-thẻ, có hình hay không hình, 
< muôn våt đều {тёп không được và đều còn lợi сё»... 
Vì thê nên ở trong bản-thể, không cái gì là thành, 
không cái gì là hủy; không cái gì làm giảm; 
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khổng cái gì làm tăng. Lại cũng vì thê nën кё 
về bản-thê thì < Trời, Đât với ta cùng sinh, muôn 
vật với ta là một»... Cái chủ-trương «tè vật» 
ây, ngày nay quen gọi là thuyết < phiêm-thần >. 

Với chủ-trương phiềm-thấn, học-thuyêt của 
Trang đã bước từ vũ-trụ xuông nhân-sinh, 

« Lên chơi với đâng Tạo-vật › rồi, giờ ta hãy 
theo cụ Nam Ноа mà trở về Hạ-giới... 


жж 

Vẻ hạ-giởi, chúng са thây cuộc đời thật là 
ngao-ngán : 

Bước vào một cuộc họp bàn, ta thầy sư nói 
sư phải, vải nói vãi hay ! Lý đời cơ-hỗ 
không còn có gì là tiêu-chuẩn nữa. 

Nhìn ra trường danh, lợi, bao nhiêu kể miệt- 
mài chen-chúc ? Mà röt lại : 

Khôn, dại cùng chung ba thước đất ! 
Giầu sang chưa chín một nồi kê! 
(Thơ cổ) 

Đời con người ta, bóng ngựa hồ qua kẽ cửa 
mà thôi! Vậy mà nào cùng, nào thông, nào được, 
nào тїї; nào đói, nào rét. nào hợp, nào tan; 

Nhục, vinh, kinh, cụ làm nau mấy lần ? 
(Cung Oán). 

Đâu nên nông-nỗi ây ? Mà ai người xui-khiền 
vậy ? 

Беш con mắt tục nhìn đời, chúng ta dàu-dàu 
nét mặt mà hỏi nhỏ cụ Ñam Hoa. 
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Đời đáng chán hay không dáng chán ? 
(Thơ Nguyễn khắc Hiều) 

Cụ cười ngât ! Cụ cho ta là mơ ngủ t! Hoặc là 
tâm ta đã mù-điệc | Hoặc là mê-muội về thành- 
kiên, Cụ bảo : 

- Không ! Không ! Nêu ta hiểu được lẽ rất 
đẹp, thì đời chẳng những không đáng chán, mà 
còn là một chỗ råt vui... 


Lë råt đẹp ây là thể nào ? Tức là cụ đã giảng 
cho ta về Đạo, 


Ở trong một bản-thể dời-đổi đền vô cùng, cái 
gì mà chẳng là tương-đôi? Phải, trái ở đời 
cũng thé. Ta cũng nhân nó phải thì cho là phải; 
nhân nó trái thì cho là trái... Có khi hôm nay 
phải mà ngày mai trái Có khi ở đây phải mà 
ra kia trái. Hoài hơi đâu mà tìm biết cái vô 
cùng. 

Ngoài phải, trái ra, ở đời chỉ có chuyện sông, 
chët là to. Thê nhưng chúng ta đây lúc nào mà 
chẳng là va chết, vừa sống; vừa sống, vừa 
chết?... Nói thực ra thì ở trong cõi đời hình- 
sắc này, «còn, mất, cùng, thông, giầu, nghèo, no, 
đối, là lẽ biến - thiên của vật, đường đi về của 
mệnh, mà trí ta không tìm được cớ >. C6 lẽ nó 
chỉ là những trò chơi của đâng Tạo-vật bày ra 
cho vui mát. Có đâu đáng ta dë bận vào dài 
thiêng (tâm). 


Bởi vì sao? Bởi vì tâm ta là một phân của 
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bản-thể... Bản-thể vô cùng, thì tâm ta cũng về 
cùng, cũng vô thủy, vô chung... Nó làm cho- 
ta có sông. Nó chủ -trương trong người ta; 
thông-nhất tri-giác ta, Nó mới là cái thật là ta. 
Cái xác ta, hình-hài tai, mát ta, chỉ là chỗ nó 
tạm gửi nhờ; chỉ là cái fa giả mà tâm kia 
đợi có ngày sẽ trút lại дё trở về cõi thật ; về 
với bản-thê. 

Cái tâm như vậy, không hê có sông, chết. Đồi 
với nó, «sông, chết chỉ là đêm, sớm », chì là 
những biền nhỏ, không làm suy - chuyên được 
lẽ thường lớn của nó. Nêu ta hiểu được cái 
lẽ rất đẹp ây, sẽ thầy rằng cái thật là ta kia, 
sông, chết ở đời chẳng hê làm cho nó biên-đôi, 
Sông chết còn thê, huóng-chi là những chuyện 
vui, buôn, lợi, hại? Ма khi ta đã hiểu như thể, 
đã giữ được cho sông, chêt, kinh-sợ chẳng vào 
tới lòng» (Cø,4#?£#>~ Ф, Mạnh Tử) 
như thê, thì cõi đời ta ở nào có gì là chuyện 
chẳng vui? 

Vậy con người hiểu đạo là con người sông 
được cuộc đời rât vui Họ sẽ «yên thời, ở 
thuận э», < cùng vật làm xuân >, < mặc cho só-mënh 
an bài». Họ sẽ không bận nghĩ vë lợi, hại, phải, 
trái; không mât công về giả- йі, mưu-toan ; 
và < dem cái hùng-khí vào được] giữa đám chính 
quân, đề làm những việc không thề trốn được ở 
trong Trời, Đất x, 

Cái thái-độ 5 đời như thể là một thái-độ vui 
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đời và dám sống. Vš chỗ ây, Trang không khác 
gì nhà Nho. CÀ cái tâm là một phần của bản- 
thề, so với cái tính, cái trung là của Trời cho, 
sai-thù nhau cũng không mây chút. Cho đền 
nhà Nho cho là tính vốn thiện, Trang cũng công- 
nhận pôt. Trang ví thiện đôi với tâm người 
ta cũng như quê-cha đât tô... Con người đi xa 
về, trông xa thấy quê-hương, lòng đã hớn-hở. 
< Dü cho cỏ, cây, gò, đống: che-lấp đến chín phần 
mười, lòng hớn-hở vẫn thế». Тат con người 
vón hướng thiện. Dù cho vật-dục che-lâp đến 
chín phần mười nữa, tâm kia cũng vẫn hướng 
thiện... VỀ mây điểm ây, hai bên giông nhau 
cà. Vậy mà sao bên «hữu-vi», bên < vô-vi > lại 
chia đi đôi ngà? Có lẽ vì tâm-học của đôi bên 
có chỗ khác nhau... 

Vậy, ta сіп xét đến tâm-học của Trang là thê 
nào. 


* 
.. >» 


Theo nhà Nho, cái tám cẩn phải chính. Muôn 
tâm chính thì trước phải giữ ý cho thành, Muôn 
ý thành thì trước phải biết cho đền nơi. Mà biết 
được tới nơi là cŠt ở xét rõ sự-vật. 

Trang cũng công-nhận lẽ chính tám, thành ý, 

Trang cũng cho là «Chink thì tĩnh, tnh thì 
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sáng ». Và cẩn phải « sửa - soạn cái thành ở 
trong lòng э. 

Chỗ hai bên khác nhau, bắt đầu từ câu chuyện 
trí trí, cách vật 

Sự-vật trong đời, nó là vang-bóng của bằn- 
thể. Bản-thể đã dời-đổi vô cùng, vang-bóng nó 
tầt-nhiên là dời-đôi vô cùng, Cái vô cùng ây ra 
ngoài hẳn phạm-vi tìm biềt của ta. Nêu sự-sự, 
vật-vật, ta йёц tìm biết дёп nơi, ây là đem cái 
sống có bờ-bến mà theo cái biết không bờ-bến ». 
Ау là hang < chải đầu mà chải từng sợi tóc, 
thồi cơm mà thồi từng hột gạo ». Suót đời 
theo đuổi ngoại-vật để tự làm mù, diëc, tự giết 
chết cái tâm mình. « Đáng thương không gì 
bằng kẻ chết mất tâm. > tức là những kè như 
thê. 

Có lẽ đời xưa khoa-học chưa xương - minh 
huyển-học đương thịnh-hành, nhiều học - giả 
thường lầy cách suy-lý khô-khan mà bàn-cãi 
nhau về cái cớ « tại làm sao >, của sự-vật. Mà 
những lời của Trang là dë mạt-sát những bọn 
cách vật trí tri vần-vơ như thê, Vương Dương 
Minh có câu truyện cách vật bụi trúc ở trước 
зїп mà đền nỗi phát bệnh. Cũng là cùng một ý 
mỉa-mai này. Ta chớ nên thầy thê mà vội chê 
Trang là phản khoa - học, Nều không nhưng ra 
một khu - vực < không thề biết được » mà cái 
gì cũng tìm biết một cách lån-thån, ngu-mê, thì 
khoa-học cũng không sao thành-lập được nữa. 
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Trang đã phản-đổi thuyềt cách vật, trí tri 
như thể. Vậy Ïâm-học của thầy ra sao ? 

Trước hết, thấy bảo chúng ta phải < chay 
lòng >x. Phải gác bó những phiển-lụy È đời, giữ 
cho lòng mình được chay tịnh, Như vậy, trong 
phải giữ cho vật-dực không nôi lên ; ngoài đừng 
đề cho vật lyy vương-bận tới. Tâm ta thể là đã 
quên. Chẳng những quên vật ! quên đời { mà còn 
quên cả đền mắt, tai, mũi, chân ! quên cả cái sông 
của cái ta giả nữa. Quên được như thê thì tầm 
mới hư-không và định-nhât. Nó đã lại sống ; đã 
trở lại với cái sống thật ; đã hòa-hợp với bản- 
thể mà cùng bản-thể là một. Khi ау, tự-nhiên 
nầy ra ánh-Sáng. Trời. Do cái ánh - sáng Trời 
ầy, ta sẽ thấy một ; ta sẽ thầy rõ được bản- 
thể của vũ-trụ, chân-tướng của tâm ta, và mọi 
lë thường - nhiên của sự-vật. Sự - vật có lẽ 
thường - nhiên ; bốn mùa có lớp, thứ-tự. Trời, 
Đất có cái rất đẹp; ёа là nhờ cái tâm 
hư-không, định-nhầt mà nhìn ra. Cái tầm đã tu- 
luyện дёп mức ây, Trang ví nó như cái gương. 
Cái gương không bựi, soi vật gì hình cũng rõ- 
ràng... Cái tâm gột-rửa hềt thành- kiên, hêt 
ham, muôn, ghét, yêu xét sự-vật gì cũng không 
lầm-lẫn... Ау là thuyët < định sinh tuệ » của. 
nhà Phật. Mà thuyết trực-giác gần đây nào có, 
xa рі? Юеш thái-độ khách-quan và không vụ 
lợi mà xét những lẽ có thè xét được ở đời, 
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ai bảo đó chẳng phải là tinh - thần khoa-hoc ? 


+ 
... 


Như trên ta đã biết, thái.độ của Trang là một 
một thái-độ dám sống Và vui đời. 

Con người ây chẳng phải là người lầy châm- 
ngôn bằng câu : 

« Muôn sướng, söng lần vào một xó. » 

(Phương - ngôn Pháp) 

Trái lại thề, Trang cho bọn tu-hành, ằn-dật 
là hạng yếu bóng vía, là hạng kém tinh- thần 
trong cuộc sông, phải tìm những xó rừng, hang 
núi, đề « мбп đời, đề quyết tuyệt với dòi». 

Con người hiểu đạo, < phải một để làm bạn 
với trời», Và phải không một dk làm bạn với 
người ». 

Phải < một», tức là рар giữ lòng cho hu- 
không định-nhất như tôi vừa mới thuật xong. 

Còn « không một ?» Không một tức là đừng 
chầp-nhầt ; phải theo thời, theo thể, theo địa-vị 
minh mà làm việc đời узу. 

Con người như thê, tự-nhiên phải có một chủ- 
trương về chính-trị. Vô - vị tức là chủ - trương 
chính-trị của Trang. 

Ta còn nhớ, về chính-trị, chủ-trương của nhà 
Nho là lấy nhân, nghĩa làm gốc cho đạo 
người. 

Trang lật 46 ngay cái góc ày, cho nhân, nghĩa 
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cùng những đồ phụ tùng của nó là cái mài làm 
loạn thiên-hạ. Về chỗ đó, Trang có cho ta một 
tỳ-dụ : 


« Chúa bề Nam là Thúc. Chúa bề Bắc là Hót. 
« Chúa Trung - ương là Hàn Độn. Thúc cùng 
qHốt gặp nhau trên đất của Hőn Độn. Hỗn 
« Dôn đãi họ rất tử - tế. Thác cùng Hốt bàn 
« nhau trả ơn Hỗn Độn, nói rằng : Người ta 
« dëu có bảy khiến đề trồng, nghe, ăn, nghỉ. 
< Riêng ông ta không có. Та thử dục coi. > 
« Mỗi ngày dục một khiếu, bảy ngày mà Hỗn 
« Độn chết. > 


Bảy khiêu ду tức là cái bóng của nhân-nghia 
cùng những chê-độ bày ra dë bảo-vệ cho nó. 
Đục xong bảy khiếu mà Hỗn Độn chết. Ây tức 
1а : bày xong tám mươi lăm thứ chê-độ mà thằng 
Dân chết vậy. 

Nhưng sao Trang lại ghét nhân, nghĩa như 
thê ? Không ! Trang không ghét cái tinh-thần 
của nhân, nghĩa. Trang ghét cái danh nó mà 
thôi О cõi đời tương-đôi này, nêu ta nêu lên 
một cái danh thì sẽ có tai-vạ đi theo. Ta nêu 
lên cái danh nhân, nghĩa, tức là sẽ có kë làm 
nhân, làm nghĩa., lại có kë giả nhân, giả 
nghĩa., rôi có hạng bất nhân, bất nghĩa... 
Ау! mỗi họa-loạn gây ra từ đầy. Và chăng, chẳng 
nói gì hạng giả, hạng bất. Cho đên hạng thật 
nhân, nghĩa nữa, đã nêu ra cái danh nhân, 
nghĩa họ làm ra, tầt-nhiên họ lầy thề làm đanh, 
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lây thê làm cổng. Rót lại họ vẫn không quên 
được cái mình. Ау, chính cái tư-tâm nhớ có 
mình ây, là cái đầu môi cho tranh - giành, cho 
614-051. 

Về một mặt khác, phàm pháp-độ là cái theo thời 
mà thay-đôi. Nhân, nghĩa cùng những pháp-độ 
của các ông vua bày ra nó, trải một thời-gian, 
thành ra những món trái mùa. Mùa đã trái 
mà còn bày mãi ra, có khác gì « тӣу con chó 
giày đã cúng rối» mà cứ dem trưng ra trước 
tai, mắt mọi người mãi mãi ? 

Kè hiểu đạo thì không thê. 

Kè hiểu đạo thì biết rõ lë thường-nhiên của sw- 
våt, và 12 đời - đổi của thời- thể. Và lại biết đồi 
với đạo thì không có gì là cái mình riêng cả. 
Đôi với một mình, đã biết đem tâm cho trở lại 
cối đời thật Đôi với thiên-hạ, cũng ЫМ đưa 
dân-chúng sông lại cõi đời thật... 

Cõi đời thật ây là cối đời thuẩn-phác. Trong 
cõi đời ây, <biét làm mà không biết chứa ; thì ơn 
mà chẳng tưởng báo ơn». Ài ai cũng quên mình, 
quên người, Аі ai cũng thuận theo năng-lực mà 
làm một việc ở đời, chứ không trọng hiển, 
không kén tài vì kế với việc mà họ làm, thì 
ai ai cũng là hiển-tài cà. Như vậy, ai ai cũng 
có thể < cứu ăn ở đất, cầu vui ở trời», mà «ёи 
vui, đếu dù». < Thiên ha đêu bằng, mà không còn 
có nạn chiền-tranh ». Ç | 

Gây được cuộc đời như thê, thật là «оп kịp 
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trăm họ, lợi tới muôn đời». Nhưng bậc người 
trời ây chẳng lấy làm công, chẳng lầy làm danh 
vì vën đã không nhớ có mình. 

Thành ra có làm đây mà cũng coi như mình 
không làm. Ау, «vô-vi» là thê. 

Lại tự lẽ dời-đổi của sự-vật mà xét ra, thì 
«đếo rồi, chạm rồi, sẽ trở lạt mộc-mạc >x. Cõi 
đời thuần - phác kia là cái xu-hướng tự-nhiên 
дёп thê. Ау là thời-thểẻ xoay-vẩn, dàng Tạo-vật 
mượn tay ta mà làm, chứ chính là tự Ngài đã 
an-bài cả, < Cái người làm chỉ là bë ngoài mà 
thôi». Ta làm đó mà thực ra ta không làm: 
nên cũng gọi là « 0ô-mi ». 

Hoặc có người hỏi : 

Nèu đã tự dàng Tạo-vật an-bài cả, thì ta 
«không làm» thật, ta «vô.vi» thật, có được 
không ? 

Cụ Nam Hoa sẽ lắc-lắc cái đầu, có lẽ hơi hói, 
mà bảo ta: 

— Ó! < Mưa xuân đúng ngày, đúng mùa, cỏ, 
cây đua mọc rồi. Thung, сиёс phải bắt đầu 
sắm-sửa ngay lúc пау: cỏ, cây đến lứa trồng 
đã quá nửa...» 

Thưa các bạn đọc tôi yêu-quí ! 

Thuóng, cuốc tôi đã sắm-sửa và đã làm xong 
việc dọn đường quét ngõ.. 

- Giờ, mời anh em, chị em vào thăm tòa lâu- 
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đài cô-quái, nhưng xinh-đẹp, ở trong < Vườn 
Son: 
Đêm 27 tháng ; Gidp-thán (1944) 
Tại phòng riêng bạn Mai Si Đoan 
Nhượng Tống 


NOI THIÉN 


I 
TIÊU-DAO DU (1) 


Bë Bắc có loài cá, tèn nó là côn. Bề lớn 
của côn, không biết nó mày nghìn dăm ! Hóa 
mà làm loài chim, tên nó là bằng. Lưng của 
bằng, khong biết nó mấy nghìn dăm ! Vùng-dậy 
bay, cảnh nó như đám mây rủ ngang trời... 
Loài chim ấy, bề động thì sắp đời sang bề Nam, 
Bề Nam là Ao trời... 


Të Hài là sách chép những chuyện quải-lạ. 
Lời của Hài nói rằng: «Khi bằng đời sang bê 
Nam, nước sóng-sánh ba nghìn đặm. Nó liệng 
theo gió Ібс mà lên là chín muôn dặm. Đi cử 
sáu tháng mới nghỉ. > 

Kia bóng câu! Kia vần bụi! những vật có 
sống lấy hơi mà thôi nhau. (2) Cái xanh-xanh 
của trời là màu chính của nó chăng ? Là nó xa 
mà không đến đâu là cùng chăng? Nó trông 
xuống dưới cũng như thế thôi ! 


(т) Tiêu-đao ‡ chơi. 
(2) Biết bóng câu, уап bụi là các loài có sông, thì ra 
người ta biêt đền vi-trùng đã lâu. 
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Và chăng sức chứa của nước không dày, thì 
mang thuyền lớn không đủ sức. Låt chén nước 
lên trên vũng thêm, thì hạt cải là thuyền cho nó. 
Đặt chén vào thì trịt: nước nòng mà thuyền lớn 
vậy ! Sức chứa của gió không dày, thì nó mang 
cánh lớn không đủ sức. Cho nên chín muôn dặm 
thì giỏ là ở dưới rồi... Sau đó bấy giờ mới gây 
gió... Lưng đội trời xanh mà không có gì vướng- 
bận mình, sau đó bấy giờ mới tính việc sang 
Nam... 

Соп ve cùng con cuu mới ra-ràng cười nó 
rằng: «Та vùng-dậy mà Бау, dục vào đâm du 
phường, (1) hoặc khi không tới thì nhào xuống 
đất mà thôi ! Có cần phải vượt chín muôn đặm 
mà sang Nam làm gì ? > 

Kë ra ngoài đồng, miễu, ăn ba bữa trở về, 
bụng còn phinh-phích, Kë đi trăm dặm, đêm 
phải giã gạo... Кё đi nghìn dăm, tich lương ba 
tháng... 

Hai giống ấy lại biết gì! Trí nhổ không 
theo kịp trí lớn; tuói nkô không theo kịp 
tuði lớn... 

Sao mà biết rằng thế ? Giống nấm sớm không 
biết ba-mươi, mồng-một; ve-sầu không biết 
mùa Xuân mùa Thu. Đỏ là hạng tuồi nhà. Miền 
Nam nước 50 có giống rùa minh-linh, lấy 
năm-trăm năm làm Xuân, năm-trăm năm làm 
Thu. Đời Thượng-cỗ có giống cây xuân lớn, lấy 


(D Du, phường, tên hai loài cây. 
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tám-nghin năm làm Xuân, tám-nghìn năm làm 
Thu... Mà đến nay thì riêng Bành Tô được 
tiếng là sống lâu. Người thường so-sánh với 
cu, chẳng сйпд buồn sao! 


Lời Thang hỏi Cức cũng thế : « Phía Bắc miền 
hiễm cây (1), có bề Шат, tức là Ао trời. Có 
loài cá, nó rộng vài nghìn dăm; chưa có ai biết 
nó đai bao nhiêu ? Tên nó là Côn. Có loài chim, 
tên nó là Bšng, lưng bằng núi Thái, cảnh như 
dám mày rủ ngang trời. Liệng gió 162, xoáy 
sùng dë mà lên là chín muôn dăm. Dứt hơi mây, 
đội trời xanh, rồi dó mới lo đường sang Nam, 
vì sắp sang bề Nam... 


Con sẻ bên chàm cười nó rằng: «Nó sắp đi 
đâu уйу? Ta nhây-nhót bay lên, chẳng qua vài 
nhận (2) rồi xuống. Lượn.lờ giữa dám có bồng, 
có tranh, bay đến thế cũng là rất mực rồi ! Mà 
nó lại sắp đi đâu ?» 


Đỏ là chỗ phàn-biệt của lớn, nhỏ... 


Cho nên kia những kẻ: trí làm nồi môt viên 
quan ; nết hơn trong một làng; đức hợp với 
một vua mà được lòng tin của cå một nước; 
họ tự coi mình, ấy cũng như thế... Vậy mà thầy 
Vinh nước Tống mủm-mỉm cười họ... Vå lại, 
đem cả dòi mà khen, thầy không nức lòng thêm ; 
đem са đời mà chê, thây không bận lòng thêm ; 


(1) Miền sa-mạc. 
(3) Tám thước là một nhận. 
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định được phận trong, ngoài ; гб được cối vinh, 
nhục ; thế mà thôi. Ở đời, hạng người ấy chưa 
dễ thường thường có. 

Tuy vậy, còn có chỗ chưa được vững. Kia 
thầy Liệt cưởi gió mà đi, mátrờirợi. Một 
tuần lẻ năm ngày rồi mới trở về. Hạng gây phúc 
như thầy chưa dë đã thường thường có. 

Người ấy tuy khỏi phải đi, song còn có cái 
phải chờ-đợi. Đến như Кё: cưỡi lẽ chính của 
Trời Đất; chế-ngự sự biến-đôi của sáu khí (1); 
đề sang chơi cổi vô cùng ; nào họ chờ-đợi gị 
đâu ? Cho nên nói: chí-nhân không biết có mình : 
thần-nhân không biết có công : thánh-nhân không 
biết có danh. 

Vua Nghiêu đem thiên-hạ nhường Hứa Do 
mà гапа: 

— Mặt trời, mặt trăng mọc rồi, mà đóm lửa 
không tắt... Kë về ánh-sáng, thế chẳng cũng khó 
sao ? Mưa mùa xuống rồi, mà còn tưới, tát... Kề 
về sức thấm, thế chẳng cũng nhọc sao? Nhà 
thầy đứng đó mà đời trị. Vậy mà tôi còn đội 
lőt ngồi đó... Tôi tự nhìn mình ау-пау, хіп 
trả lại thiên-hạ. 

Hứa Do nói : 


— Nhà ngươi trị thiên-hạ, thiên hạ nay đã 
trị rồi... Mà ta còn thay ngươi, ta định vì danh 
sao ? Danh lå khách của thực, ta định làm khách 


(1) Sáu khí là Âm, Dương, Sáng, Tôi, Gió, Mưa, 
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sao? Quanh-quách làm tÓ rừng ở sâu, chẳng 
qua một cành. Chuột-nhắt uống sông, chẳng 
qua đầy bụng. Về nghỉ thôi ông ! 'a không 
dùng đến thiên-hạ làm gì cá. Nhà bếp dù 
chẳng coi bếp, thầy củng không có bó mâm, 
chén, mà thay nó đâu ? 

Kiên Ngô hỏi Liên Thúc : 

— Tôi nghe lời nói của Tiếp Dư, lớn mà 
không đúng, đi mà không về... Tôi kinh-khiếp 
lời nói của ông ta : cổng như sông Hà, sông Hán 
mông-mênh vò cùng ! Rất là diệu-vợi ! Không 
gần với thường tình người ta. 

Liên Thúc nói : 

— Ông ta nói về cải gì ? 

— Ông ta nói: « Trên núi Rưởu-Cô-Dịch, có 
« thần-nhân ở đó. Da thịt như băng, tuyết. Thơ- 
«прау như gái chưa chồng. Không ăn năm 
«loài thóc : hút gió, uống sương, cười khí 
« тау, ngự rồng bay, mà chơi ở ngoài bốn 
« bề. Định thần lại, khiến cho mọi vật không 
« đau-ốm, mà lủa mùa được... » Tôi cho thế 
«Ја nhắm, cht không tin. 

Liên Thúc nói : 


— ©! Kë mù không có cách gì đề dự xem vë 


văn-hoa. Кё điếc không có cách gì đề dự nghe’ 


tiếng chuông, trống. Có những hình-hài là có 
mà ёс dâu ? Trí con người ta cũng có cái 
dó. Lời nói ấy, anh cũng như thế đấy ! Kë người 
-ấy, kề đức ấy, së chung-đác muôn vật. Còn như 
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cần sự thịnh-trị cho một đời, thì ai mà xong-xóc ' 
làm việc cho thiên-hạ. Nhu người ấy, vật chẳng 

loài nào làm hại nồi. Bë lởi: liền trời mà không 

đuối. Nắng lớn, vàng, đá chảy, núi đất sém, 

mà không nóng. Những byi, mắn, tấm-cám của 

người ấy cũng còn düc-rën được Nghiêu Thuấn. 

Mà ai chịu làm việc cho vật ngoài ° 


Người Tống buôn thứ mü chương-phủ đem 
sang Việt. Người Việt cắt tóc, vë mình, không 
dùng mũ làm gì! Nghiêu trị dàn dưới trời, sắp 
chính trong bẻ, đi sang núi Rưởu-Cô-Dịch, ra 
mắt bốn thầy (1) bâng-khuâng quên mất thiên- 
hạ của mình .. . 


ø@Thầy Huệ bảo thầy Trang : 


— Vua nước Ngụy đưa tôi giống dưa lớn. Tôi 
trồng nó thành cây, ra quả nặng năm thạch. 
Đem đựng nước-nôi, có nặng, một mình không 
thể nhắc được. Bồ nó ra làm cái bầu, thì 
mảnh vỏ không đựng được vật gì. Không phải 
nó không to kếch-sù, vì nó vô dụng mà tôi đập 
nó ra. 

Thầy Trang nói : 

— Thế ra nhà thầy vụngvề chỗ dùng cái 
lớn. Người nước Tống có kẻ khéo làm thứ 
thuốc không cóng tay, đời đời chuyên làm nghề 
Phiếu bông. Có người khách nghe chuyện, xin 


(D Tức Hứa Do, Vương Nghệ, By Y, Khiết 
Khuyët, 
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mua phương ấy trăm lạng vàng. Hắn liền hop 
cả họ lại mà bàn : < Chúng ta đời đời làm 
nghề оліёи bông, lợi chẳng qua vài lạng. Nay 
một sớm mà bán nghš lấy trăm lạng, xin cho 
hắn. > Khách được phương thuốc, sang du- 
thuyết vua Мод. Nu Việt có nạn, упа Ngô 
sai hắn làm tướng. Маа Đông, đánh nhau dưới 
nước với người Việt, người Việt thua to (Vua 
Ngò) xẻ đất mà phong hắn ... Cùng một phương 
làm cho khỏi cóng tay, kẻ thì được phong, kẻ 
thì chỉ lân-quần trong nghề phiếu bông. Cái 
khác dó là vi cách dùng. Nay thầy có quả dưa 
năm thạch, sao không nghĩ cách tàm thành một 
cái {6 lớn, đề chơi phiếm ra sông, hồ? Mà lại 
lo mảnh vô nó không chứa được vật gì. Thì ra 
lòng nhà thầy còn đặc như bí уйу! 

Thầy Huệ bảo thầy Trang : 

— Tôi có gốc cây lớn, người ta gọi nó là 
cây ми. Gốc lớn nó xù-xi, không đúng giây, 
mực... Cảnh nhỏ nó khùng-khoèo, không 
đúng khuôn-mẫu... Dựng nó ra đường, thợ 
mộc không thèm nhìn. Nay lời nói của thầy, 
lớn mà vô dụng, nên chúng đều bỏ cả ! 

Thầy Trang nói : 

— Riêng thầy không thấy con cầy sao ? : 

Rình-mò các vật đi rong 
Co mình đứng nấp 

Vö Bóng ! Nhầy Tây 
Chẳng kề cao, thấp 


` 


60 TRANG TÜ' 


Mắc vào cam, bẫy 
Chết trong lưới, гар. 

Đến như loài trâu sồm, nó to như đám mây 
rủ ngang trời, kề to thật là to, nhưng... không 
biết bắt chuột. Nay thầy có cày lớn, lo nó vô 
dụng, thì sao không 

Trồng nó sang làng không có đâu 

Giữa cánh nội thật ròng-rãi 

Röi, bàng-hoàng không làm gì ở bên 

Tiêu-đao ta nằm khênh ở đưới 

Nó së: không chết yêu với búa, riu; 

Không sợ có giống gì làm hại. 

Không dùng được việc gì 

Thì khốn-khỗ со từ đâu mà tới ? 


LỜI GIẢI CỦA LÂM TÂY TRỌNG 

« Tiêu-dao » là vẻ ung-dung tự-thích ý mình. 
Còn «chơi» tức là ý «lòng chơi với trời», Ва 
chữ đó là bản-lĩnh lớn của са một đời cụ Trang, 
cho nên bài này đặt đứng đầu Nội Thiên, 

Thể nhưng muôn tự-do chơi-giỡn ở trong đó, 
trước hêt ta cân phải có một cách nhìn «bẻ 
rộng trời không », bầy giờ mới khỏi bị lòng bó- 
buộc, bị đời liên-lụy. Mà cẩm lòng, mà ở đời, 
đâu cũng là được cå! Ây, chỉ có hạng lớn 
đó mới là biết chơi. 

Suột bài lây chữ «lón» làm «mắt» mà mượn 
chim bằng làm tỷ-dụ. Y cho rắng: chim bằng 
tính việc sang Nam, kë đường xa lắm. Tât phải 
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nhờ &ёп chín muôn dặm gió, và chậm lại hàng 
sáu-tháng mới nghỉ-ngơi... Vì chim bằng vôn lớn, 
phi nuôi gió không sao cât nổi mình. Huông- 
chi bë Nam lại không phải một bước mà tới 
được. Con người ta có đi đâu, tính đường 
mang lương, ây cũng như thê. Bọn ve cùng cưu 
ra ràng, có biết đâu thê? Trí có lớn, nhỏ, bởi 
vì tuổi chúng có lớn, nhỏ, Chúng không theo kịp 
nhau là lẽ có-nhiëén. Ta lại không nghe chuyện 
rùa thần, xuân lớn, tự có riêng Xuân, Thu, đó 
sao? Dü biết: bằng cũng có riêng xuân, 
thu. Và đủ biết: cái sáu-tháng mới nghỉ ở bằng 
chẳng phải lâu рі? Kia như Bành Tổ thực ra 
có kề mà chỉ... Ây, bằng sở di to, là thê! 
Tuy-nhiên, chuyện đó chẳng phải là tôi nói bia, 
cũng chẳng phải là Të Hài chép riêng... Thang 
hỏi Cức cũng đã có hỏi đên.. Đên như bằng 
bay mà sẻ cười, thì thực cũng không khác gì 
vè và сти. Có cớ рі khác đâu, lớn với nhỏ 
dày thôi! Kia những hạng được một tý đã tự 
đắc ở đời, có khác gì thê ? Đền như thầy Vinh 
kë đã tiền, nhưng chưa vững nên chưa được 
lớn. Thầy Liệt lại tiền hơn, nhưng phải đợi, 
nên chưa được lớn. Chỉ có hạng cưỡi phẩn 
chính của Âm, Dương, chễ-ngự sự biền-đôi của 
sáu khí, để sang chơi bên «cửa không chết >, 
mới có thể là lớn, Đó tức là hạng ta gọi là 
chí-nhân, thẩn-nhân, thánh-nhân,.. Lây gì chứng 
cho chuyện đó ? Kia như Hứa Do chẳng vì danh, 
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đó là một chëng-cí@ cho câu «không danh >. 
Thần ở Rưởu-Cô-Dịch chẳng vì việc đó là một 
chứng-cứ cho câu «không công». Vua Nghiêu 
bâng-khuâng quên тах thiên-hạ, đó là một chứng- 
cứ cho câu < không mình >. Họ ёш biết dùng 
nó để gây lây cái lớn cho mình. Thê nhưng 
không phải họ có nghi-hoặc về chỗ «lớn mà 
vô dụng ». Cho nên phương thuộc chữa cóng 
tay, biết dùng thì lớn, không biết dùng thì nhỏ, 
Кё сіт lòng hãy coi đó ! Mà cũng không phải 
cứ cần phải hữu dụng mới là lớn. Cho nên loài 
сҘу, loài trâu, loài thì vì hữu dụng mà khôn 
thân, loài thì vì vô dụng mà khỏi bị hại. Kẻ 
ở đời hãy coi đó ! Кіа dưa to, Кіа cây lớn, 
lại là một con chim bằng nữa... Muôn tiêu-dao 
chơi đâu mà chà được, ta chỉ cân cầu sao cho 
mình được lớn mà thôi, 


Trong bài bỗng-dưng mà кё chuyện, bỗng-dưng 
mà thí-dụ, bỗng-dưng mà bàn lẽ; tưởng là đứt 
mà không phải đứt; tưởng là nôi mà không 
không nôi; tường là trùng điệp mà không phải 
trùng йр... Chỉ thây : mờ-mịt hơi mây qua 
lại trên giây! trong khoảng giây-lát, thoắt gây 
nên cảnh lạlùng. Luc Phương-Hồ cho là «sợi 
luồn trong bông, rắn nằm giữa cò». Ô! đúng 
đây 1 
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LỜI ВАМ THÊM CÚA KÉ DỊCH 


Trong các ігіёі-ріа ở Tàu hồi xưa, nào Nho- 
gia, (Không, Mạnh), Pháp-gia (Thân, Hàn), Danh- 
gia (Huệ Thị, Công-tôn Long), vân vân, đẩu chủ- 
trương «hữu vi»: phải có làm thì mình mới 
ra mình, đời mới ra đời ; phải lập đức, lập công: 
lập danh, tóm lại, là không sao quên được cái 
« mình » cả, 

Trái lại véi các phái hữu vi йу là phái < Vô 
vi», Truyền là mở đầu từ Hoàng-để, nhưng thực 
thì hô-hào tự Lão-tdử. Đời sau vì thể gọi là phái 
Hoàng-Lão. Trang cũng thuộc vê phái này, cho nên 
chủ -trương « không minh, không công, không 
danh» mới là những bác người chỉ thành: 
thần. Ý cho rằng: người ta cứ thuận theo tự- 
nhiên mà sông, (cưỡi âm, đương, chề-ngự sáu 
khí), không kë gì công, không kë gì danh, không 
kế gì mình, không cần gì hữu dụng với vô đụng, 
ai ai cũng như thể cả, thì thiên-hg tự-nhiên sẽ 
yên-vui. Những chuyện đó, nói ra thì Боп hữu 
vi coi là viên-vông, Thể nhưng họ, nào phải là 
hạng người đáng Кё? Họ cũng như піт sớm, 
cũng như ue-sẩu, cũng nhw con chim sẻ, chim 
cựu, có biết gì là cái lớn ở đời. Но là hạng їшї. 
nhỏ, trí nhỏ, ruột đặc như Ы, têm-linh mù và 
điệc... ‚ 


Ау là một lá chiën-thu Trang hạ véi các phái 
«Аи vi» Nó cũng là lời tuyên - 6 về диап. 
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niệm của Trang đôi véi đời người. Quan-niệm 
йу råt rõ - ràng. Tôi chẳng muồn gán những 
tư-tưởng có vào các danh-từ kim, nhưng các bạn 
chắc @ёи nhận thåy. Các bạn còn có thê nhận thấy 
Trang råt hiểu 12 tương-đổi, và biết cả dên các 
vi-sinh-våt. Thực là một thông mình đặc biệt ở 
đời xưa ! 


H 
TÉ УАТ LUẬN 0) 


Nam Quách Tử-Cơ tựa kỷ ngồi паба lên 
trời hà hơi, thơ-thần như mất lứa đôi... 

Nhan Thành Tủ-Du đứng hầu ở trước mặt 
thưa 

— Sao vậy ? Hình lại eó thề khiến như gỗ 
khô, lòng lại eó thề khiến như tre nguội 
được sao ® Chuyện tựa ký ngày nay, không 
phải tà chuyện tựa КЎ ngày trước... 

Tủ-Cơ nói : 

— Yên! Mi hỏi diêu dó chẳng cũng lạ hay 
sao ? Hiện nay «ta mất ta», mi biết thế 
chăng ? Mi nghe biết «sáo người» mà chưa 
nghe biết «sáo đất» ? Mi nghe biết « sáo đất › 
mà chưa nghe biết «sáo trời» chăng? 

Tử-Du : 

— Dám hỏi loại nó. 

Tủ-Gơ đáp : 

— Kia «khối lớn» bật ở bơi, tên nó là giớ. 
Nó không nồi thì chớ, nổi thì muôn. 15 trống 


(1) Bàn vë lẽ các vật déu bằng nhau 
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đều gào thét. Riêng mi chẳng nghe nó ào ào dó 
sao? Những chỗ lũng lớn của núi, rừng ; những 
hang, bọng của các cây lớn hàng trăm vòng ; 
như mũi ; như miệng; như tai; như dấu, như 
chén; như thưng; như mà; nhu vững; nào 
tức ; nào адо, nào quát, nào hút, nào kêu, nào 
quét, nào réo, nào xưa... Cái trước kêu «vu- 
vu»! Rồi cái theo kêu «о-о»! Gió mát thì tiếng 
họa nhỏ... Gió tắp thì tiếng họa to... Gió mạnh qua 
rồi thì các lỗ đều trông rỗng... Riêng mi không 
thấy nó гі-гао, nó thấp-thao dó sao? 


Т-ра : 


— Sảo đất thì là các lỗ trống. Sáo người 
thì là các ống trúc. Dâm hồi sáo trời ? 
Tử-Cơ : 


— Kia gió thồi nên muôn tiếng không giống 
nhau. Nhưng mà khiến cho nó tự thói đi hoặc nó 
tự gàn lên, ấy là аі? Tri lớn nhàn-nhàn! Trí 
nhỏ lan-man! ёі lớn ầm-ầm ! Lời nhỏ lâm- 
гат! Khi ngủ thì hồn giao nhau ! Khi thức 
thì hình mở га! Tiếp nhau, gây nhau, hằng ngày 
đem lòng ganh nhan: nào chẫm -rãi, nào 
sâu-sắc, nào kin-đảo.. Sợ nhỏ thi bồn-chồn, 
Sợ: lớn thì run-run ! Vung ra như máy lẫy, khi 
khư khư về phải, trái thì thế. Саі như thë- 
nguyền, khi giữ phần thắng thì thế. Nó tàn 
như thu, đông : ấy là nói nó ngày hao-mòn ! Cái 
đó là do nó đảm-đuổi làm ra, không thê làm sao 
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cho nó trở lại dược. Nó nén như giàm buộc : 
ấy là nói nó già đọng. Tấm lòng gần chết, 
không ai làm cho lại nóng nữa. Mừng, giận, 
thương, vui, lo, than-thở*, sậm-sột, ngông- 
сап, cảnh vẻ, thích ra từ khoảng không ; hun- 
bốc lèn như nấm; ngày đêm thay nhau ở 
trước mặt, mà không ai biết nó näy ở 
đâu га? Ói thôi ! Ối thôi ! sớm chiều ai biết 
được cái đó từ. dàu mà sinh га? 


Phi có nó, không có ta. Phi có ta, không gì 
đáng lấy. Thế cũng gần phải rồi, nhưng không 
biết ai xui-khiến vậy ? Chừng như có bậc chúa-tề 
thật, nhưng chỉ không xét дисс triệu-trẫm của nó. 
Đã tin thì có thề làm. Nhưng không thấy hình nó. 
Nó có tình mà không hình. Trăm xương, chin 
khiếu, sáv tạng, dë cả đó, ta thân với cài nào ? 
Cái nào mi cũng thích sao? Hay mi có thích 
riêng ? Như vậy, chúng đều là tôi-tở cả sao ? 
Bọn tôi-tở ấy không đủ súc trị nhau chăng? 
Hay làm vua, tỏi lẫn cho nhau ? Ó trong đó còn 
có cái thật là vua-chúa. Tìm xét được tình nó hay 
không được nữa, cũng không ích-lợi, hay thiệt-hại 
gì cho cái « thật > đó. Nhất nhất đều nhận lấy cái 
hình nó gây ra không bỏ mất, đề đợi ngày hết. 
Cùng vật ngoài đâm nhau, chèn nhau, làm ra đều 
như phóng ngựa, không аі ngăn được nó cả, 
chẳng cũng buồn sao? Suốt đời xong ~ xóc mà 
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không thấy mình nên công : mdi-mét lao-lướt mà 
không biết mình về đâu ; có thề không xót-xa sao ? 
Người ta bảo thế là : không chết có ích gì ? Hình 
nó hóa di, tâm nó cũng thế vậy ! Có thề không cho 
là thảm-thiết lắm sao? Đời con người ta vốn mò- 
mit nhu: thë sao ? Hay riêng ta mò-mit, mà người 
khác cũng có kẻ không mờ-mịt sao ? 


Nếu cử theo tấm lòng có thành-kiến của mình 
mà lấy nó làm thầy, thì riêng ai là chẳng có thầy ? 
Có cứ gì kë biết chuyện thay-dôi mà tự lòng 
nhận lấy là có nó, ké ngu âu cũng có. Chưa có 
thành-kiến ở trong lòng mà có phái, trái, thì 
ra < hôm nay sang Việt mà đến từ hôm trước ! > 
Như vậy Та Зу không có lầm có. Không có mà là 
có, thì dù cụ Thần Vũ còn không biết nồi, 
riêng ta có làm thế nào được ? 


Kia nói không phải là gió thôi. Kë nói có nó, 
điều nó nói chỉ có là chưa nhất định. Quả có nói 
chăng, пау nó chưa từng có nói chăng ? Nó cho. 
là khác với tiếng chim học поі, thật có phân-biệt 
chăng? Hay không phân-biệt chăng? Đạo lấp vào 
đâu mà có thật với già ? Nói lấp vì đâu mà có 
phải với trái ? Đạo đi đến đâu mà chẳng còn ? 
Nói còn ở дап mà chẳng được ? Đạo lấp vì sự 
thành nhỏ. Nói lấp vì vẻ văn-hoa. Cho nên 
có cái phải, cái trải của bọn Nho, bọn Mặc, đề 
-khen cài bên kia chê, mà chê cà: bên kia khen ! 
Muốn khen cái bên kia chê, mà chê cái bên kia 
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khen, thì không gì bằng ‹ 14у ánh-sáng». Vật 
đều là < nó >. Vật đều іа phải. Tự «nó» thì không 
thấy. Tự biết thì biết điều dó. Cho nên nói : «Nó 
ra từ lễ phải, lẽ phãi cũng là nhân nó x. «Nó 
là phải» tức là thuyết «vừa sống». Tuy-nhiên 
vừa sống vừa chết, vừa chết vừa sống, 
vừa được vừa không được, vừa không 
được vừa được; nhân phải nhân trái, 
nhân trái nhân phải. Thế nên bậc thánh- 
nhàn không theo mả soi nó với thiên-nhiên, 
cũng là nhân phái vậy. Phải là nó. Nó là 
phải. Nó cũng eó mộ: lẽ phải-trái. Ta đây 
cũng eó lẽ phải-trái. Vậy quả có cái phải 
của nó chăng ? Quả không có cải phải của 
nó chăng ? Cái phải của nó không tìm 
duro lứa-đôi, gọi nó là «eốt đạo». Bắt 
đất từ cái cốt, ta được phép xoay chung-quanh 
nó dë đối-phó lẽ vô cùng. Phải cũng là một 
lẽ vô cùng. Trái cũng là một lẽ vô cùng. 
Cho nên nói rằng không gì bằng lấy ánh-sáng 

Lấy ngón tay mà thi-du cho rõ ngón tay không 
phải là ngón tay, không hằng lấy cái không 
phải ngón tay đề thí-đụ cho rõ ngón tay không 
phái ngón tay. Lấy con ngựa thí-dụ con ngựa 
không phải con ngựa, không bằng lấy cái 
không phái con ngựa thíi-dụ con ngựa không 
phải con ngựa. Trời, đất là một ngón tay. 
Muôn vàt iá một соп ngựa. Được về lë được. 
Không được về lẻ không được Đạo làm điều 
đó mà nên. Vật theo lẽ đó mà phải. Phải vì дап? 
Phải vi lẽ phái. Không phải vì đâu? Không phải 
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vi lẽ không phải. Vật vốn có lë phải. Vật vốn có 
lề được. Không vật gì là không phải. Không 
vật gì là không được. Cho nên vì thế mà 
so xà với cột, người xấu với Tây Thi dọc- 
ngang, trái, khác, đạo thông là một! Nó 
phân ra là nó thành Nó thành là nó hồng. 
Phàm vật không eó gì là thành với hồng, 
lại thông mà là một. Duy có kë đạt biết thông 
là một. Nghĩa là không dùng cái phải mà 
gửi vào chỗ thường. Thường tức là dùng. 
Dùng tức là thông. Thông tức là được. Vừa 
được là sắp-sửa rồi. Nhân phải thế thôi, mà 
khòng biết sao lại thế, cái đó gọi là đạo. 
Mệt thần-minh vì chấp-nhất, mà không biết nó 
như nhau. Gái đó gọi là «sớm ba »... 

«Sớm һа» là cái gì ? 

Thưa : 

— Lão nuôi khỉ chia củ, nói; ‹ Sém cho ba 
rồi chiều cho bốn». Các khỉ đều giận. Nói : 
« Thế thì sớm cho bốn, rồi chiều cho ba ». Các 
khỉ đều bằng lòng. Danh, thực chưa thiếu-hụt, 
mà gây ra mừng-giận, cũng là nhân phải уйу! 

'Vì thế bậc thánh-nhân hòa nó bằng phải, trái 
mà so bằng «cân trời» Ấy thế gọi là < đi đôi», 

Người đời xưa, trí của họ đã tới được 
chỗ rất mực. Đến đâu là rất mực ? Có người 
cho rằng bắt đầu chưa hề eó vật gì, thể 
là rất mực rồi? Thế là hết rồi, không 
thê hơn nữa được! Thứ nữa cho là có 
vật rồi, nhưng bắt đầu chưa từng eó 
đối - phương. Thứ nữa cho là eó đối- 
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phương, nhưng bắt đầu chưa từng có 
phải. trái. Phải, trái mà rõ-rệt ấy đạo sở 
ат hông vì thế. Đạo vì thế hồng, ham-mê vì 
thế gây nên, Thật có hỏng cùng nên chăng ? 
Thật không có hồng cùng nên chăug ? Có nên 
và hỏng, cho nên ông Chiêu gầy dàn. Không 
nên và hỏng, cho nën ông Chiêu không gây 
đàn. Chiêu Văn thì gây Чап; Sư Khoảng thì 
cầm nhịp ; thầy Huệ thì cưỡi cây ngô ; trí của 
ba người, cơ-hồ đều là thứ giỏi cả, cho nên 
tuổi giả vẫn mang nó. Duy Кў bam-mê nó, 
muốn tô rõ nó với bên kia, không phải cái 
mình đáng tổ rõ mà tổ гд nó, eko nên 
suốt dòi mò“-tối vì chuyện < trắng, rùn», Mà 
còn thầy lại tìm những mành-mối của văn- 
chương; suốt đời không nên việc gi? Như thế 
mà có thể gọi là nên sao ? Dù ta dây cũng là 
eó nên. Như thế mà không thể gọi là nên sao ? 
Vật cùng ta đều không nên gì cả. Vậy nên 
áảnh-sáng mập-mờ, là thứ bậc thánh-nhân mong- 
mỏi. Không dùng cái phải mà gửi nó vào 
chỗ thường. Thế gọi là lấy ánh-sảng. 

Nay vi như có lời nói ở đây, không biết nó 
giống với đấy chăng, hay không giống với đấy 
chăng ? Giống và không giống, cùng làm một 
giống với nhau, thì không có gì là khác với bên 
kia nữa. Tuy vậy, xin nói về chuyện ấy. Có bắt 
đầu. Có cái chưa hề có bắt đầu. Có cái chưa 
hề có cái chưa hề eó bắt đầu. Có cái có. 
Có cái không. Có cái chưa hề có cái không. 
Có cái chưa hề có cái chưa hề có cái không. 
Thoắt mà có, không rồi, nhưng chưa biết có, 
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không, thì quả cài gì là có, cái gì là không ? Nay 
ta thì đã có nói rồi, nhưng chưa biết điều ta nói 
là quả có nói chăng ? Là quả không nói chăng ? 
Dưới trời, không gì lớn hon ngón chiếc 
lông mùa thu mà núi Thái là nhỏ ; không 
gì tho hơn đứa trẻ yều mà Bành Tô là 
chết non ! Trời, đất cùng ta cùng sinh mà 
muôn vật cùng ta là một. Đã là một, lại có 
nói được sao? Đã cho là một, lại không nói 
được sao? Một với nó là hai. Hai với một là ba. 
Từ đó mà đi, người giỏi lịch cũng không tỉnh 
nồi, huống-chỉ là ké thường. Cho nên từ chỗ 
không sang chỗ еб, còn đến số ba, huống-chi 
là từ chỗ có sang chỗ có? Không sang đâu cả, 
nhân phải mà thôi ! Thực ra đạo chưa hề еб 
đối-phương, nói chưa hề có thường. Vì 
phải mà có khu-vực. Xin nói khu-vực của nó : có 
tả, có hữu, có bậc, có nghĩa, có chia, có biệt, có 
cạnh, có tranh, Cái đó gọi là tám đức. Ngoài sảu 
hợp (1), Thánh-nhân dë đó mà không nói. Trong 
sáu hợp, Thánh-nhân nói đến mà không bàn. 
Sách Xuân-Thu vì đời, chí của các Vương thuở 
trước ; thánh-nhân bàn mà không biện-bác. Cho 
nên phân tức là có chỗ khòng phân ; biện tức 
là có chỗ không biện. Sao vậy ? Тһапһ-пһап 
mang bọc nó. Chúng nhân biện-bác nó đề bảo 
nhau. Cho nên nói rằng: biện-bác là có chỗ 
không thấy. Kìa, đạo lớn không xưng ; biện lớn 
không nói, nhân lớn không nhâu ; liêm lớn 
không nhường, dĩng lớn không khoe. Đạo rö 


(1) Sáu hợp là trên, đưới, bón bë. 
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mà không chỉ ; nói biện mà không tói; nhân 
thường mà không nên ;liêm thanh mà không 
đúng ; dün g khoẻ mà không thành ; năm cái đó 
tròn mà cơ-hồ quay sang vuông. Cho nên biểt 
drng ở chỗ mình không biết là rất mực rồi. 
Ai biết được cách biện không cần nói, nền đạo 
không cần chỉ ? Nếu có ké biết được, hạng ấy 
gọi là < kho trời » Rót vào mà không đầy ; rót 
ra mà không kiệt, mà không biết nó do đầu đến. 
Thế gọi là < giấu áng-sáng >. Cho nên đời xưa 
Nghiêu hỏi Thuấn rằng : 

— Ta muốn đánh Tôn, Khoải, Tư Ngao. Ngảnh 
mặt sang Nam mà thấy không khoan-khoải. Сб 
đó là vì sao ? | 

Thuấn đáp : 

— Như ba gã đó, cũng như sống ở trong đám 
có bồng, rau ngải. Sao Nhà-vua lại không 
khoan-khoái ? 

Xưa kia mười mặt trời đều mọc, muôn vật 
đều được soi sáng. Huống-chi là thứ đạo-đức 
còn hơn là mặt trời ! 

Khiết Khuyết hồi Vương Nghê : 

— Thầy biết chỗ cùng phải của các vật 
chăng ? 

Đập : 

— Ta biết dàu cải đó ! 

— Thầy biết cái mà thầy không biết chăng ? 

— Ta biết đâu cải dó! f | 

— Vậy thì các vật, không biết gì chăng ? 

— Ta biết đâu cái đó ! Tuy vậy, hãy thử nói 
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chuyện dó. Nào biết cái ta gọi là biết lại không 
phái là không biết sao ? Nào biết cái ta gọi là 
khong biết lại không phải là biết sao ? Và lại ta 
đã từng thử hỏi mi : con ngươi nằm ướt thì 
đau lưng, chết một bên ; loài nhái có thế chăng ? 
Ở trên cây thì sậm-sột, sợ-hãi ; loài КЫ, vượn 
có thế chăng ? Ba loài ấy, ai biết chỗ ở nào là 
chính ? Con người ăn cỗ-bàn ; hươu -nai ăn cổ ; 
đdết lấy rắn làm agon ; vo, ác nghiện chuột | Bốn 
loài ấy, ai biết vị ăn nào là chính ? Vượn lấy 
khi làm con паі. Нисои giao với nai. Nhái chơi 
với cá. Mao Tường, Lệ Cơ, người ta cho là đẹp.. 
са thấy họ, lặn sâu. Chim thấy họ, bay сао (1). 
Hươu-nai thấy họ, lồng chạy. Bốn loài ấy, ai 
biết sắc đẹp nào là chính ở đời ? Tự ta coi nó, 
thì đầu mối của nhân, nghĩa, đường-lối của 
phải, trái, lộn-xộn rối tung, ta biết đâu mà 
phân-biệt được nó ! 

Khiết Khuyết nói : 

— Thầy không biết lợi-hại, thì bậc chí-nhân 
vốn không biết lợi-hại sao ? 

Vương Nghề : 

— Bậc chí-nhân thì thần rồi : chầm lön chảy 
mà không thê làm cho nóng ; sông Hà sóng Hàn 
đóng băng mà không thê làm cho rét ;sét dữ 
vỡ núi, gió lộng bë mà không thê làm cho sợ... 
Kẻ như thế thi ngự khi mây, cưỡi mặt trời, 


(1) Dùng < chim sa, cá lặn » mà tì người đẹp, là 
theo điển này. 
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mặt trăng mà chơi ở ngoài bốn bề; chết, sống 
không làm cho mình biến-đỗi, mà huống-chi là 
đầu mối của lợi, hại ! 

Thầy Cồ Tước hỏi thầy Trường Ngô : 

— Tôi nghe ở ông : < lhánh-nhân không 
theo đuồi về việc đời ; không tới lợi, không 
lánh hại ; không thích cầu-cạnh ; không cốt 
theo đạo ; không nói mà có nói; có nói mà 
không nói ; chơi ở bên ngoài vần bụi ». Thầy 
tôi cho là những lời viễn-vòng. Mà tôi thì cho 
thế là làm được đạo diệu. Ông cho là thế nào ? 
Thầy Trường Ngô đáp: 

— Đỏ là điều Hoàng-đễ nghe mà còn ngờ. 
Ông Khâu đủ đâu dê biết điều đó. Vå lại nhà 
nguroi cũng tính sớm quá : | 

Thấy trúng đã tim ngày, đêm ! 

Thấy đạn đã tìm chả chim ! 

Ta từng nói xăng chuyện đó cho nhà ngươi 

Nhà ngươi cũng nghe хапа chuyện đó chơi ! 

Làm thế nào mà cắp được Vũ-trụ, đứng bên 
được mặt trăng, mặt trời ? 

Nó hợp khít thì nhận lấy 

Nó mập-mờ, thì dë dấy. 

Vi thy-thuộc mà tôn nhau lần Iän.. 

Mọi người thì xong-xóc ; 

Thánh-nhân thì ngu-đần ! 

Gồm muôn tuôi mà hợp nhất cho thành thuần! 
Muôn vật đều phải hết, mà lấy thế bao-bọc nhau. 
Ta biết đâu ham sống lại chẳng phải là 
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mê-Roặe ? Ta biết đâu ghét chết lại chẳng 
phải là kë yếu-đuối mà không biết đường 
về ? Nàng Lệ Cơ, con của Ngải Phong-Nhân. 
Khi nước Tấn mới cưới được nàng, nàng khóc 
nước mắt ướt cả áo. Kịp khi nàng đến chỗ 
Nhà-vua, cùng Nhà-vua chung chiếu, giường, 
ăn cao lương, rồi đỏ hối lại lúc nàng khóc ! Ta 
biết đâu kë chết lại không hối mình lúc 
trướe đã tiếc dòi Ф Kẻ chiêm-bao thấy uống 
rượu, sớm ra mà khóc-lóc. Kẻ chiêm-bao thấy 
khóe-lỏe, sớm ra mà săn-bẳn. Đương lúc nó 
chiêm-bao, không biết mình сһіёт - bao, lại 
đoán соі cái chiêm-bao của mình. Thức rồi mới 
biết mình chiêm-bao. Lại eó khi thức lớn 
nồi mới biết đó là giấc chiêm-bao lớn ! 
Nhưng kë ngu thì tự lấy mình làm thức, 
len-lén biết chuyện đó. Nào vua chăng ? Nào 
кё chăn vật chăng? бап thay ! Ông Khâu với 
nhà ngươi đều chiêm-bao cả. Mà ta bảo 
nhà ngươi chiêm-bao cũng là chiêm-bao nốt! 
Lời nói ấy, tên nó là... rất quái. Sau muôn đời 
may gặp một bậc dại-thánh, biết được nghĩa 
nó, tức là gặp trong sớm, hôm уйу! 


Đã cho ta biện-báảc cùng ngươi, ngươi dược 
ta, ta không được ngươi, vậy ngươi đã hẳn 
là phải, mà ta đã hẳn là trải chăng ? Ta được 
ngươi, ngươi không được ta, vậy ta đã hẳn là 
phải, mà ngươi đã quả là trái chăng ? Hay 
hoặc khi phải, hoặc khi trải chăng? Hay cùng 
phải cả, cùng trải cå chăng ? Ta cùng ngươi 
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không thê biết được nhau. Vậy con người ta vốn 
chịu cải tối-tăm đó, mà ta nhờ ai quyết-định 
điều đó? Nhờ Кё döng với ngươi quyết-định 
điều đó, nó đã đồng với ngươi, có sao quyết- 
định được? Nhờ kë đồng với ta quyết-dịnh 
điều dó, nó đã đồng với ta, со sao quyết-định 
được ? Nhớ kë khác với ta cùng ngươi quyết- 
định điều đó, nó đã khác với ta cùng ngươi, 
có quyết-định sao được? Nhờ Кё đồng với ta 
cùng ngươi quyết-định điều đó, nó dã đồng với 
ta cùng ngươi, có quyết dinh sao được ? Vậy 
thì ta còng ngươi, cùng người đều khóng thề biết 
được nhau, mà còn đợi Ке kia sao? Sự đợi 
nhau của các tiếng biến-hỏóa, cũug như nó, 
không đợi nhau. Бет «hòa-khi của trois (thiér- 
nghề) mà hòa nó; đem lần-lữa mà nhân nó, 
thế cho đến hết năm! em hòa-khí cũa trời 
mà hòa nó la thế nào ? Thưa : Phải. chẳng 
phải; thế, chẳng thế: phải nếu quả là phải, 
thi chế рһа khác với không phải, cong không 
cần phân - biệt. Thế nếu quả la thế, thì chỗ 
thế khác với chẳng thế, cũng không cẩn phân- 
biệt. Quên năm, quên nghĩa, nghỉ ở cối vô cùng 
cho nên gửi vào tối vô cùng. 

Đóng bóng hỏi bóng rằng : 

— Bàn này mi đi, giờ mi đứng ; ban näy mi 
ngồi, giờ mi đậy ; sao mi không có tinh-nết 
riêng vậy ? | 

Bóng дар: 
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— Ta là kẻ có đợi mà thế chăng ? Cái ta đợi 
lại là kẻ có đợi mà thế chăng? Ta đợi, cua 
của rắn, cánh của ve chăng? Nào biết sử: di 
thể. Nào biết sử di không thê? Xưa kia Trang- 
Chu chiêm bao ra bươm-bướm, phấp - phởi 
là bươm-bướm thật ! Tự thấy thích chí chăng, 
chẳng biết đến Chu nữa? Thoát mà thức dậy, thì 
thù-lù là Chu. Không biết Chu chiêm-bao làm 
bướm chăng, bướm chiên -bao làm Chu 
chăng ? Chu cùng bướm thi tất là có phân- 
biệt rồi. 

Ấy thế gọi là «våt hóa». 


LỜI GIẢI CỦA LÂM TÂY TRỌNG 

Các lời nói cho rõ đạo, đều có phải, trái, ây 
là våt luận, Vật luận không bằng nhau, déu bắt 
đầu từ tâm lòng ai nây đều tự vì mình. Thê 
nhưng có lòng thì có biết, có biết lại để làm 
hại lòng mình, mà rút lại không thêm, bớt gì 
cho sồ của đạo, chỉ thêm phân-vân mà thôi. 
Cho nên muôn san bằng vật luận, tât phải khéo 
dùng cái biết của mình. Кё khéo dùng cái biết 
của mình, tức là Кё dừng ở chỗ không biết. 

Suót bài lây biết, không biết làm dẫn-tuyên, 
Nào «тӧ-тії», nào «mò-tôi» tức là không 
biết. Nào < sáng», nào «soi», tức là khéo dùng 
cái biết Nào qánh-sáng mập-mờ», nào «giầu 
ánh-sáng x, tức là dừng ở chỗ không biết. Dừng 
ở chỗ không biết thì sẽ làm thê nào? Tức là 
« nhân phải » уду! Nam Quách Tử-Cơ khi < mát 
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đời xưa, tri đên chỗ rất тис,» đã từng 
biết đến chỗ ¿có våt, mà chưa có đôi-phương, э сш 
đền chỗ «41 đâu có våt»; lại suy ngược lên 
đến chỗ (chưa có bắt đầu > «chwa hê chua 
có bắt đầu», nghĩa là chế cbắt đấu chưa có 
våt gì. ». Đôn chỗ «không» đó rồi, lại suy đền 
chỗ (chưa Һ có cái không», đền chỗ < chua hê 
chưa hê có cái không» Thể nhưng từ đó mà 
đi, thì không thể biết nữa ! Chung-qui, «cái 
biêt råt mực » cũng đành cdừng ở chỗ không 
biết >. 

Bởi bản-thê của vũ-trụ là món không thể biết 
được như thê, cho nên kê nào tự cho mình là 
biết tức là lắm. Những Кё «рї phân thẳng s 
åy, những kë < khư khu vê phải trái» åy, toàn 
là hạng, «có thành kiên 0° lòng», clây không 
làm cò > tưởng lắm là biết, 


Cái lâm của họ sẽ làm cho họ < đẳm-đuôi > 
« già đọng x. tự gây lây những chuyện « mừng, 
giận, thương, vui, lo, than-thẻ, sậm-sột, cảnh 
vè, ngóng càn, > < cùng våt ngoài đâm nhan, 
chèn nhau >, suốt đời « mờ-mjt», rồi rút đến 
« mệt thẩn-minh vì châp-nhất >, hình hóa mà 
tâm cũng thể ! > 


Nói thực ra thì vì lë vũ-tru luôn luôn thay- 
dôi vô cùng, cho nên trong vũ-ữu cái gì 
cũng là tương-dối. Cái phải, cái trái cũng оду; 
« phải vô cùng » mà «trái cũng vô cùng >. Кё 
muôn cho < phổi, trái rõ-rệt », muôn tìm cái 
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tuyệt-đối # đời, là kë không biết đạo, Kỳ thực 
th ở đòi có gì là tuyệt-đổi : so véi cái nhỏ vô 
cùng thì < không gì lớn bằng đuôi lông thú », 
so véi cát lớn vô cùng thì «không gì nhỏ bằng 
non Thái» ; so véi cái mau vô cùng thì < không 
gì thọ bằng đứa trẻ yêu > ; mà so véi cái lâu 
vô cùng thì <  Bành Tô chết non »,... Thực 
ra thì chẳng những tiếng < to, nhỏ, thọ, yêu, phải, 
trái » đôi véi bản-thể của 0ñ-trụ chẳng có nghĩa, 
gì. Phàm những tiếng gì giống thê, nghĩa là 
những tiếng có đôi-phương dêu không có nghĩa 
gì hết! «đạo chưa hê có đôi-phương ; nói chưa 
hệ có thường ! » 

Bởi các cách suy-luận như trên, mà thấy Trang 
qui-kểt vào một câu triệt-để duy-tâm : < Trời đầu 
càng ta dùng sinh mà muộn våt cùng ta là 
một». Ở bằn-thể, có lë chẳng có gì là trời, 
ай cả, Cái ta gọi là trời, đất, là tự ta nghĩ ra 
làm váy, vậy nó cùng sinh với tai © thực-thể 
có lễ chẳng có gì là muôn våt đâu muôn våt 
với ta chỉ là một phán trong bản-thể. Cái bản- 
thể йу mới là < cốt đạo >, mới là < cái phải 
không lứa đôi ». Đôi véi nó, ta «tìm, xét được 
hay không cũng chẳng tón, ích gì», Đôi véi nó, 
« các cái trái nhau đêu thông mà làm mộ: ». Doi 
tới nó, « vât cùng ta đều không nên gì cả > 1 


Ар, do ở cái диап-піёт vê bản-thể uvü-tru 
như thể, mà thầy Trạng nây ra một cái quan- 
niêm vê  nhân-sinh riêng biệt hẳn với các phái 


IV 
NHÂN-GIAN THẾ (1) 


Nhan Hồi (2) ra mắt Trọng Ni (3), xin і. Hỏi: 

— Đi đâu ? 

Thưa : 

— Sắp sang Vệ. 

— Sang làm gì ? 

— Hồi nghe : vua nước Vệ đã đứng tuôi; một 
mình một nết; khinh thường dùng nước mình 
mà không tự thấy lỗi mình; khinh thường dùng 
cái chết của Чап: kë chết ao hàng nước ! nằm 
như chuối döng bằng ! Dân chắc không chiu 
nồi... lồi từng nghe Thầy dạy rằng, < Nước 
trị thì tìm di. Nước loạn thì tìm tới. Nhà làm 
thuốc thường lắm bệnh. Xin dem những diều đã 
dược nghe, ngh? га phép-tắc nó. Họa là nước 
ấy có bót đỡ chăng ? 

Trọng Ni nói: 

— Ó! Có lẽ mi sang mà chịu tội dấy thôi! 

(1) Đời người, 


(2! Học-trò Trọng Ni. 
(3) Không-tử, 
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Kia đạo thí không muôn tập ; tạp thì nhiều ; 
nhiều thì nhiễu; nhiến th lo, lo mà không 
cứu nói! Вдс«ері nhân» đời xưa trước xét ở 
mình rồi sau mới xét ở người. Điều xét ở mình 
chưa nhất-định, còn rỗi dàu đến những diều 
làm của kẻ tàn-bạo. Vå lại mi cũng biết đến 
nơi mà đức trôi-giạt tới, và nơi trí nầy-nở ra 
chăng? Đức trái-giạt tới danh. Trí nảy-nở 
ra tranh. Danh là cái lật lẫn nhau, Trí là cái 
khi-cu để tranh nhau. Hai món đó là đổ nguy- 
hiểm, không phải là những món đề làm cho tới 
nơi. Và chăng, đức dày, tin сйс, nhưng chưa 
hiền được khi-khái của người; đanh-vọng chẳng 
tranh ; nhưng chưa hiểu được lòng dạ của 
người ; mà gượng đem những lời nhân-nghĩa 
giấy, mực, dë lòe ở trước Кё tàn-bạo...;ấy vi 
thế mà người ta ghét nó có cái đẹp, gọi nó là 
hạng «hai người >. Кё hại người, người tất hại 
lại nó. Có lẽ mi së bị người hại lại. Và chăng 
nêu là kể yêu người hiền mà ghét kể chẳng ra 
gi, thì cần gì mà phải tìm lấy cách dë có khác. 
Dù ini không khuyên-báo, các Vương, Công 
tất sẽ lấn người mà dua lấy phần được. 

Mi mắt sẽ vì họ quảng ! 

Mặt së cùng họ vui gượng ! 

Міёпу sẽ nhân họ luống-cuống ! 

Bề ngoài sẽ với họ cùng hình-dạng! 

Trong lòng có lẽ cũng phải tán-thưởng. 

Thế Ја dem nước cửu nước, đem lửa cứu lửa. 
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gọi nó là « thêm nhiều». Chiểu trước sẽ đến 
vỏ cùng Micó lế sẽ nói nhiều ngay lúc chưa 
được tin, thì tất chết ở trước mắt kë зап-рао. 
Vä lại xưa kia vua Kiệt giết Quan-Long Bàng, 
vua Try giết Vương-tử TỶ Can, ấy dên là 
những người tự sửa mình, đề cúi xuống vỗ-về 
dàn của người ta, dem kë dưới mà làm trái ý 
ké trên, Cho nên vua họ nhàn họ sửa mình để 
gạt họ. Ау là hạng ham danh. Xưa kia vua Nghiêu 
đánh Tùng Chi, Tư Ngao ; vua Уй đánh Hữu 
Hỗ. Nước vì đó không người, không giống ? 
thân vì đó bị tội, bị giết, mà (chúa bốn nước 
ấy) họ dụng binh không dừng : họ cầu thực không 
thôi 1 Ấy đều là hạng cầu danh, cầu thực. Riêng 
mi chẳng nghe chuyện đó sao ? Danh thực là 
những món mà thánh nhân không thể thẳng nổi, 
huống-hồ là mi! Tuy vậy, mi tất có cách chỉ 
đó, hãy đem nói ta coi. 

Nhan Hồi nói: 

— Chính mà hư-không, gắng mà chuyên- 
nhất có dược chăng ? 

— 0: Được sao được ! Кіа những кё lấy vò- 
vĩnh làm đầy-đủ ;rất lá vẻnh-vang; vẻ mặt 
khong nhất-định ; coi thường điều mà người 
ta không trái; nhân xét điều mà người ta cẩm; 
để tìm cách dong chơi lòng mình ; hạng ấy gọi 
là hạng ngày thấm dần mà đúc họ không 
thành, huống-hồ 15 đúc lớn ! Còn rêu chẳp-nhất 
mà chẳng biểnhúa ; ngoài hợp та trong 
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không, chê cải thường kém của người, đâu có 
được ? 

— Vậy thì tôi trong thẳng mà ngoài vẹo, thành 
mà hợp với bậc trên! Trong thẳng thì làm bạn 
với trời ; bišt con trời cũng như mình ... Cùng là 
con trời cả, mà riêng đem mình ra để nói. 
Có cần chỉ người cho thế là phái; có cần chỉ 
người cho thế là khòng phải. Kế như thế 
người ta gọi nó là « con trẻ ». Thế gọi là làm 
bạn với trời ! Ngoài veo là làm bạn với người: 
Quy gối, lượm tay, là lễ của Кё làm tôi. 
Người ta đều làm thế mà ta dám không làm 
sao ? Làm điều mà người làm, thì ngươi 
cũng không chê. Thế gọi là làm bạn với người. 
Thành nà hợp với bậc trên là lâm ban với 
người xưa. Lời ta nói tuy là day-dó, mà thực 
là chỉ-trísh. (Nhưng) là của người xưa, chứ 
không phải của ta. Như thế thì tuy nói thẳng 
không là bại. Thế gọi là bạn với người xưa. 
Như thế thi có được chăng ? 

Trọng Ni nói: 

— Ô! Được sao dược? Nhiều chính-pháp 
quá mà khong đò-xét. Dù vốn cũng không tội, 
tuy-nhiên, chỉ thế mà thói, nào sao có thê hóa 
được người ? Ấy cũng như kê lấy lòng làm thầy ! 

Nhan Hồi nởi : 

— Tòi,không có cách gì hơn nữa, дат hỏi 
phương-pháp ấy. 

Trọng Ni nói: 
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— Chay-tinh ! Ta sẽ bảo ngươi. Dü có mà làm 
nữa đã dễ sao ? Kẻ coi nó là dë, không hợp 
với lẽ trời. 

Nhan Hồi nói : 

Nhà Hồi nghèo, chỉ cổ không uống rượu, 
không ăn hành, tỏi, vài tháng. Như thế thì 
có thể là chay-tịnh chăng ? 

— Đó là phép chay-tịnh dë cúng-tế, không 
phải là phép chay-nh của lòng. 


Hồi nói : 
— Dám hỏi chay-tịnh của lòng ? 
— Trọng Ni 


— Hãy chuyên nhất chí mi: Không nghe nó 
bằng tay, mả nghe nó bằng lòng ; không nghe 
nó bằng lòng mà nghe nó bằng khí Nghe 
đừng ở tai. Lòng dừng ở chỗ hợp. Khí là cái 
hư- không mà đợi vật. Chỉ có dao là họp 
được hư-không. Hư-không là phép сһау-іјпһ 
của lòng. 

Nhan Hồi nỏi : 

— Lúc Hồi chưa hề được dùng thi thực là tự 
có Hồi. Được dùng nỏ rồi, thì chưa hề có Hồi. 
Có thè gọi là hư-không chăng ? 

Phu Tử đáp : 

— Hết rồi ! Ta bảo mi: mi có thề vào chơi 
lồng của nó mà không cảm vì danh của nó ! 
Vào thì gáy ! không vào thì thôi ! Không lập 
môn ; không dùng thuốc ; ở một chỗ mà gửi 
vào nơi chẳng được đừng, thì sần rồi đó ! 
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luyệt tích dë ; không đất làm, khó ; lầm 
kẻ cho người sai, dë giả -dối ; làm kẻ cho 
trời sai, khó giả-đối. Nghe có hạng bay bằng 
có cánh, chưa nghe có hạng bay bằng không 
cánh. Nghe có hạng biết bằng có trí, chưa 
nghe có hạng biết bằng không trí. Kìa xem chỗ 
thủng : nhà trống nầy sáng ! Điềm lành đừng ở 
đó. Nếu còn chẳng dừng, thế gọi là ngồi mà 
chay ! Theo tai, mắt, thông với trong, mà bỏ 
diều lòng biết ra ngoài, quŸ-thần cũng sẽ tới 
ở, huông-chỉ loài người ! Đó là phép hóa 
muôn vật, phép mà thuần, Vũ nắm lấy ; phép 
mà Phục Hy, Kỷ Cử theo làm suốt đời, ma 
huống-chí là hạng người thường ! 

Diệp-Công là Tử Cao sắp sang sứ nước Të, 
hỏi Trọng Ni rằng : 

Việc nhà vua sai Chư Lương (tên Tử Cao) 
rất trọng ; vậy nước Të đãi sứ-giả chắc sẽ rất 
kinh, nhưng không gấp. Kë thất phu còn chưa dễ 
động nồi, mà huống-chỉ là vua Chư-hầu. Tôi 
rất sợ điều dó. Thầy từng bảo Chư Lương : 
«Phàm việc hoặc lớn, hoặc nhỏ, it khi không có 
đạo mà vui-vẻ nên việc. Việc nếu chẳng nên, thì 
tất có cái lo về đạo người (1) .Việc nếu nên, thì 
tất có cải lo về âm, đương (2). Hoặc nên, hoặc 
không nên, mà sau không lo gì, chỉ người có 
đức là có thề được thế >. Tôi ăn thường xoàng- 


(1) Hinh- phat. 
(2) Ôm-đau, 
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xĩnh mà không kén-lựa. Trong bếp không có kë 
muốn mát... Nay tòi sớm chịu mệnh mà chiều 
uống nước đá! Có lẽ tòi nóng trong chăng? 
Tôi chưa tới sự thực của việc, mà đã có cái 
Јо âm, dương rồi, Nếu việc khòng thành, tất có 
cái lo về đạo người. Thế là hai. Kẻ làm tỏi 
không đủ đẩm-đang điều đó. Xin thầy có cách 
gì thì bảo tôi. 

Trọng Ni đáp : 

— Trong đời со bai điều kiêng lớn : một là 
mệnh ; một là nghĩa. Con yêu cha, mẹ ấy là 
mệnh : Không thể nguôi ở lòng ; tôi thờ vua là 
nghĩa ; không cách gì đề trốn khối ở trong 
khoảng trời, đất. Thế gọi là điều kiêng lớn. Vì 
thể; ké thờ cha, mẹ không chọn cảnh-ngộ mà yên 
chịu, hiếu đến thế là rất mực; kẻ thờ vua, không 
chọn công việc mà vên-chịu, trung đến thế là 
tốt-đẹp ; kẻ tự thờ lòng mình, buôn vui không dë tới 
trước mặt, biết không làm thể nào được. Mà yên-chịu 
nó nhự 50-тёпћ, đức dên thể là råt mực. Ké làm 
tôi, làm con người ta, vốn có sự chẳng được 
dung. Làm theo sự thực cúa việc, mà quên thân 
mình đi, công đâu đến nỗi yêu sông mà ghét chết ! 
Thầy cứ đi là được rồi. Khâu (1) xin trả lời 
bằng những điều được nghe : phàm giao-thiệp 
gầu thì tất thuận nhau bằng lòng tin; xa 
thì tất trung nó bằng lời nói. Lời nói tât 
phải truyền nó. Mà truyền lời nói của hai người 


Ш Tên Không-tử 
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mừng, hai ñgười giàn, là việc khó ở trong đời. 
Vì hai người mừng, tất nhiều những lời quá tốt ; 
hai người giận, tất nhiều những lời quá xấu. 
Pham những thi quá là гдпд - сап. Rông-càn 
thi không có kể tin nó. Không tin thì Кё 
truyền lời nói chịu hại, Cho nên sách Pháp 
Ngôn dạy: < Truyền thường tình của ho; 
chớ truyền lời nói quả của họ, thì cơ-hồ được 
toàn >. Vå chăng kë lấy khỏe mà đấu sức, bắt 
đầu là dương rồi rút lai thường là âm : quả 
lắm thì thường nhiều ngón khéo 1а! Kẻ lấy lễ. 
mà uống гиса, bắt đầu là ri rồi rút lại thường 
là loạn : quá lắm thì thường nhiều trò vui 1а! 
Phàm việc gì cũng thế: bắt đầu là tin mà rút 
lại là khinh; khi möi làm thì giản -di 
mà khi sắp xong tất là to-tát. Nói là sóng 
gió mà làm là mất thực. Sóng giỏ dễ làm 
động ; mất thực đễ sinh nguy. Cho nên tức-bực 
gây ra vô со; rồi những câu khéo-léo; những lời 
thiên-lệch. [Loài muông chết không chọn tiếng 
kêu, hơi thở rộn-rực... Vì thế lại sinh ra lòng 
xấu, xét nét quá lắm, thì tắt có thứ lòng chẳng 
ra gì đáp lại, mà không biết sao lại thế 1 Nếu 
không biết sao lại thế, thì ai biết nó đến đâu 
là cùng? Cho nèn sách Pháp Ngôn «Chó 
dài lệnh ! Chó khuyên nên. Quả độ chính vì thêm- 
thắt: đồi lệnh, khuyên nên làm hồng việc. 
Cái hay thành cần phải lâu. Cái 45 thành không 
kịp đồi ! Có thề không cần - thận зао!» 
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Vả chăng nhân sự vật đề chơi lòng; mượn lẽ 
chẳng được đừn g dë nuôi trong ; rất mục rồi, 
còn làm gì đề báo -dåp nữa ! Không gì 
băng mặc kệ số - mệnh, ấy đó là việc khó. 


Nhan Нар sắp làm phó cho thái-tử của Linh- 
công nước Vệ, liền hỏi Cừ Bá-Ngọc : 


— Ó đây có người, dức nó bị trời giảm! 
Cùng nó làm chuyện không phép-tắc thì nguy 
cho nước tôi. Cùng nó lam chuyện có phép- 
tắc thì nguy cho thân tôi. Trí của nó đủ dë 
biết lỗi của người mà không tự biết mình sở 
dî lỗi. Kë như vậy, tôi làm thế nào được nó ? 

Cừ Bá-ngọc nói: 

— Câu hỏi mới hay sao ? Gìn-giữ vào. Cân- 
thận vào. Sửamình mi cho chính. Ngoài mặt 
không gì bằng lui (01. Trong lòng không gì bằng 
hòa-nhã. Tuv vậy hai điều đó cé cái lo là : lui 
toi nhưng không muốn vào; hòa-nhä nhưng 
không muốn ra. Ngoài mặt lui tởi mà vào, rồi 
đến đô, đến diệt; đến lở, đến dệt! Trong lòng 
hòa-nhã та ra, rồi đến thành tiếng, thành danh, 
thành yêu, thành nghiệt. Nó khi làm con nít cũng 
cùng nó lầm con пй. Nó khi làm không bò-cổi, 
cũng cùng nó làm không bò-cði. Nó khi làm 
không nủi, cũng cùng nó làm không núi. Dẫn dần 
nó vào chỗ không-vết ! Mi không biết con bọ-ngựa 
sao ? Vung cánh tay nó đề chõng lại bánh xe» 
không biết mình không làm nồi việc ấy, cậy 
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tài mình là 8101 vậy! Gin-giữ vào! Cân-thận 
vào ! Khoe mäi cái giỏi của mi đề phạm nó thì 
nguy đó. Mi không biết Кё nuôi hùm sao? 
Không dám đem vật còn sống cho nó, ấy là 
vì cải hung-hăng khi nó giết vật kia; không 
дат đem vật nguyên-vẹn cho nó, ấy là vì 
cái hăng khi nó xé vật kia. Do sự no, đói 
của nó ; dán cho nó bớt tính hung-băng. Hùm 
cùng người ta khác loài, vậy mà ninh kë nuôi 
mình là thuận. Cho nên việc nó giết là nghịch. 
Kia kể yêu ngựa lấy ró đựng phân, lấy trai đựng 
nước tiêu. Хау có ve, muỗi Бат đậu, mà đập 
nỏ không phải thời, thì mất hàm, vỡ đầu, nát 
ngực... Y có chỗ đến mà yêu có chỗ quên, có thề 
không cần-thận sao ? 

Phó Thạch sang Tš, tới Khúc-viên, thấy cây 
lịch-thần. Nó lớn che được trâu. Bo nó trăm 
vòng. Nó cao vượt núi mười nhận rồi mới có 
cành. Đến mười mấy cành chánh lớn có thể đục 
làm thuyền được. Người xem như chợ. Bác Phó 
không đoái nhìn, cứ đi chẳng nghỉ. Họe-trò xem 
chán rồi, chạy theo kịp Phó Thạch mà hỏi : 

— Từ khi tôi cầm rìu, búa đề theo thầy, chưa 
từng thấy cây gỗ nào là đẹp như thế. Thầy 
không chịu nhìn, đi không nghỉ, sao vậy 2 · 

Đáp 

-— Thâi 1 Đừng nói đến по. Gỗ vô dụng дау! 
Бет làm thuyền thì chìm. Вет làm quan-quách 
thì chóng mục. Өеп làm đồ thì chóng hồng. Вет 
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làm cửa, ngõ thì nhựa dit. Бет làm cột thi 
mọt. Đỏ là thứ gỗ bất tài, không dùng được việc 
gì, cho nên thọ được như thế. 

Phó Thạch về, cây lịch-thần hiện ra trong 
chiêm-bao bảo ; 

— Mi sẽ so-sánh ta với cái gì? Mi sẽ so- 
sánh ta với thứ gỗ đẹp chăng? Kia сас loài 
cam, lẻ, bòng, quit, dưa, quả, trải chín thì chịu 
bóc-lột, chịu nhục-nhã ; cành lớn айу, cành nhỏ 
dập. Đó là hạng lấy tài làm khô đời, cho nên 
không hưởng trọn được tuôi trời mà nửa đường 
chết non, tự đề cho thế-tục đánh-đập. Phàm 
vật không giống nào là không như thế. Vả 
chăng ta cẩu lấy cái không dàng gì được 
đã lâu, xuýt chết bây giờ mới được nó làm cái 
đùng lớn cho ta. Ví ta mà hữu dụng, dễ mà 
lớn được thế nảy sao ? Vả chăng mi cùng ta 
đều là vật cả, сб chỉ lại coi nhau là vật. Mà 
hạng người vô dụng sẵp-sửa chết, lại biết đâu 
được hạng gỗ vô dụng ? 

Phó Thạch tỉnh dậy đoán mộng của mình. 

Học-trò nói: 

— Cần lấy vô dụng, thì sao lại làm thần ? 

Đáp : 

— Mi kín chở nói! Nó chẳng qua cũng gửi 
mình vào đó, dë chê-trách kẻ chẳng biết mình, 
Dù chẳng làm thần nữa, mà mấy người đã chặt. 
Vả chăng cái nó giữ khác với mọi loài. Vậy 
mà lấy nghĩa bảo nó chẳng cũng xa sao ? 
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\ 
Nam Ва Tử-Cơ chơi trên gò đất Thương, 


thấy cây gỗ lớn có vë lạ : xếp nghìn cỗ xe bốn 
ngựa có thề lần-nấp dưới bóng тат của nó. 

Tü-Co nói: 

— Gỗ gi thế пау? Giống này їйї có tài lạ 
chăng ? 

Ngửa mặt mà trông cành nhỏ của nó, thì khùng- 
khoëo mà chẳng có thê dùng làm rường, cội. 
Cúi mặt mà nhìn gốc lớn của nó, thì bưởu, trối 
mà chẳng có thể dùng làm quan-quách. Ném 
lá nó thì miệng chớt mà thấy đau. Ngửi nó thì 
khiến người say điên ba ngày còn chưa tỉnh ! 

Tử-Cơ nói : 

— Озу thật là giống gỗ bất tài Vì vậy mới 
lớn đến như thế ? Chao ôi! Вас thần-nhân lấy 
cái bất tài ấy. Nước Tống có đất Kinh-thị, 
hợp trồng thú, trắc, đàu. Hạng một nẹn, một 
chít trở lên, những kë tim-dó bẫy vượn, khi, 
chặt nó. Ba уйпа, bốn vàng, những, kẻ tìm nóe 
cho các nhà cao-sang, chặt nó. Bảy vừng, {ат 
vừng, các nhà quan sang, nhà buôn giàu, tìm 
thứ săng liền chặt nó. Cho nên chưa hưởng 
trọn được tuồi trời, mà giữa dường chết non 
vì rìu, búa, đó là cái hại của tài Cho nên 
khi cầu đảo, hạng bò trán trắng, hạng lợn lồ mũi, 
cùng hạng người có bệnh trï, không thề đem 
đến đề cúng thần sống. Chuyện đó, các cô đồng, 
thầy cúng đều biết, họ coi những hạng ấy là hạng 
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chẳng lành. Nhưng do là những hang mà thần- 
nhân cho là rất lành vậy ! 


Chỉ Ly-Sơ là người mép thấp bằng rốn, vai 
сао hơn đỉnh đầu, bởi tóc chỉ thiên, năm tạng 
ở trên, hai đùi giáp hông. Mài kim, đặt vải, đủ 
đề nuôi miệng. Lắc dần, lựa gạo, đủ đề nuôi 
mười người. Bề trên kén các võ-sï, thì Chỉ Ly 
xen cánh giữa khoảng đó. Bề trên có việc lớn, 
thì Chỉ Ly vì thường có tật, không nhận công. 
Bề trên cho người ốm thóc thì được ba chung (1) 
cùng mười bó củi ! Kia hạng có cái xác chi-ly 
còn đủ đề nuôi thân cho trọn tuôi trời, huống- 
chi là hạng có được cái đức chi-ly ! 


Thầy Không sang Sở, người cuồng nước Sở 
là Tiếp Dư, qua chơi cửa thầy hát rằng : 

« Phượng ơi ! Phượng ơi ! Sao đức lại suy 
như rửa ? 
« Đời sau đợi chẳng được nào ! 
с Đời trước theo sao được nữa ! 
« Thiên-hạ có đạo, thánh-nhân giúp cho thành í 
€Thiên-hạ không đạo, thánh-nhân giữ lấy mình ¡ 
< Đương buĝi bây giờ, họa may là khỏi tội-tình ! 
« Phúc nhẹ hơn lông, chẳng ai biết chở ! 
« Và nặng hơn đất, chẳng ai biết lánh sợ ! 
< Ối thôi ! Ối thôi ! Lấy đức khoe với người ! 
« Nguy thay ! Nguy thay ! Tự vạch đất mà ráo 
“< chơi ! 


(т) Mỗi chung mười chin hóc hai đầu. 
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« Cỏ тё dương ! Có mê duong ! 

ç Ta đi mi chớ cán đường. 

« Ta di la-cà 

« Chó hại chân ta. 

« Gỗ núi tự làm cho chặt cành 

« Dầu lửa tự làm cho dốt mình 

« Quế ăn dược, nên người chặt 

« Sơn dùng được, uẻn người cắt 

« Người déu biết dùng cái hữ 1 dụng 

« Mà chẳng ai biết dùng cái vô dụng cả. » 


LỜI GIẢI CỦA LÂM TÂY TRỌNG 


Người ta chẳng có thể ha đời mà tự thỏa- 
thích, Vào đời, ra đời, tóm lại không ai là không 
gửi mình ở nhân-gian, cho nên gọi là « nhân- 
gian thë >. ‹ 

Thê nhưng lây cái thân vào đời, tât nghĩ cách 
dë dùng với đời. Nào biết đem minh dùng với 
đời, tầt phải sao cho thân mình đừng để đời 
dùng, bây giờ mới có thể thành được cách dùng 
lớn. Cho nên hoặc giúp vua giúp nước, hoặc giữ 
hết chức-phận, hoặc mở-mang giáo-dục, đại ước 
đều tùy việc mà thuận ứng, không hè để lòng. 
Thì đời nhờ mình mà có công ; mình vào đời 
mới khỏi hại. Thề là vào đời nó mà tức là ra 
đời. Trong thiên lây việc giữ lòng hư-không, 
chay-tịnh, làm nghĩa thứ nhất, thuyết pháp cho 
hạng người bậc trên. Thứ nữa đên không đổi, 
không khuyên. Lại thứ nữa đền ngoài mặt lui 
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tới trong lòng hòa-nhã. Mà đều lây tài giỏi, 
làm kiêng, sợ. Hay biềt bao là lời Trọng Ni 
bảo Nhan Hồi: chưa tin mà nói nhiều, thề không 
được. Ngay-thằng mà hư-không, gắng-gượng 
mà chuyên nhât, châp-nhât mà không biên-hóa, 
thê không được. Nhiều chính - pháp quá mà 
không dò-xét,thê không được. Vì đó đều là do 
người mà không phải do trời, Chỉ có hư-không 
mà đợi vật, thê là đủ hóa được muôn vật! Ау 
con đường hay nhât dé dùng đời, các thánh- 
hiến không ai là không theo đó. Há những 
nói cho kẻ xin đi sang Vệ nghe thôi đâu. Tuy-nhiên, 
chưa có thể nhằt-khái nói cho Кё dùng đời 
nghe được. Như Diệp Công đi sứ, thì bo: 
qtruyển lại tình thường, kiêng hån quá độ; chơi 
lòng; nuôi trong; không bày-vẽ gì cả. ». Thể là 
những cái lo về đạo người, lo về âm, dương, đều 
không có gì đáng lo. Nhan Hạp làm Phó, thì bảo : 
«ngoài mặt lui tới mà không vào, trong lòng 
hòa-nhã mà không ra Dẫn nó tới chỗ không vët, 
mà không dám khoe mãi mình giỏi» Thè là những 
chuyện không phép nguy nước, có phép nguy 
thân, đều không có gì đáng lo. Như vậy, thân tuy 
dùng với đời, song thực thì cũng chưa từng bị 
đời dùng vậy. Cho nên thành được dùng là 
nhờ ở chỗ không dùng, không vật nào là không 
thê. Cây lịch-thẩn che được trâu là vì vô dụng 
nên chỉ khác với hạng gỗ đẹp. Cây gò Thương 
гор được xe là vì bât tài, nên chỉ khác với thu, 
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trắc, dâu. Рёп như Chỉ Ly-Sơ vì phần xác không 
dù, đã khỏi phải đi lính, đi phu ; lại được dự 
lĩnh thóc, lĩnh củi.. Thê là chàng những lánh được 
hại ở đời, mà còn nhờ được lợi của đời | Coi đó 
dù rõ hạng người có được đức chi-ly .. Chàng 
Tiệp Dư nước Sở đem chuyện dùng cái hữu dụng, 
dùng cái vô dung mà bảo thầy Không, âu cũng 
là phải. Rằng: « đời sau »... rằng : « đời trước »..., 
tình vào đời đã xét cùng, mà phép ra đời đã 
biết sâu уду. Đó là đại ý thiên « Nhân-Gian Th? >, 
Văn việt ly-kỳ, cô-kính. Đọc kỹ mới biët là hay. 


LỜI BÀN THÊM CỦA NGƯỜI DỊCH 
Doc thiên < Tiêu Dao Du x, ta đã thây cái quan- 


niệm ở đời của Trang là cẩn phải «lén x. Cái 
lớn åy tức là thuận theo lễ trời mà sóng, quên 
mình đi, mà không để ý đến công, danh. Như 
ойу, ở Кё < nhỏ > xét ra, có thể cho ta là hạng 
vô dụng è đời. Nhưng cái vô dụng åy, đổi với 
ta chính là hữu dụng, chính là để thành-toàn được 
cái lớn vây. Cái bát tài cửa cây lịch-thần, cái vô 
dụng của cây gỗ gò Thương, cùng hai câu chuyện 
Chỉ Ly-Sơ và Tiệp Dư nước Sở, 4ёи là để phát- 
mình thêm ý ду. 


Như vậy, người ta có thể ngờ đạo của Trang 
chỉ hợp riêng với bạn ra đời, với bọn cầu Phật, 
cầu Tiên, một minh è nơi xó rừng, góc núi. Кў 
thực thì không phát thể. Đạo này !à đạo chung 
của mọi người, chung cho kẻ làm con, làm tôi. 
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діди; hiền với chẳng ra gì; khen với chê ; абі, 
khát, rét, nắng ; đó là lẽ biến-đồi сда sự vật ; lối 
đi lại của số-mệnh ; ngày đêm thay nhau ở trước 
mặt ta, và trí không thề xét được lúc bắt dầu của 
nó. Cho nên không đáng dë rối lòng hòa, không 
thề đề lọt vào «kho thiêng». Khiến cho nó vui-vẻ 
thông mà không bỏ mất ‹Đoái› (1)! Khiến 
ngày, đêm khôn lui mà cùng muôn vật lầm 
« vuân ». Ấy là hạng tiếp-ứng với ngoài mà 
sinh ra bốn mùa ở trong lòng. Thë gọi là 
có tài tron-ven. 

— Thế nào là đức không lộ ra ngoài ? 

— Bầằng-phẳng, nước dừng đến thế là cùng. 
Cái nó có thể làm khuôn-phép là: trong giữ 
lấy mà ngoài không trôi-giat. Đức là sửa mình mà 
gây được hòa. Đức không lộ, tức là vật không 
lia bỏ được, 

Ai-công ngày khác bảo với thầy Mẫn : 

— Trước kia, tôi cho việc quay mặt sang 
Nam, làm vua thiên-hạ, cầm quyền trị đân, lo 
cái chết của chúng, tự lấy thế làm thông lắm rồi. 
Nay tôi nghe lời bậc chí-nhân, sợ tôi không thực 
со tài-đức, khinh thường dùng thân tôi mà làm 
mất nước tôi Tôi cùng Không Khảu không 
phái vua tôi, bạn về đạo-đức mà thôi ! 


(1) Đoái, một trong tám quẻ kinh Dịch, có nghĩa là 
vui-vẻ. 
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Chi Ly là người kiễng cẳng, sứt môi, vào 
thuyết Linh-công nước Vệ. Linh-công thích hắn, 
nhìn đến người toàn vẹn, thấy cô họ khẳng-kheo. 


Ủng Апр là người cô bướu täy cong, vào 
thuyết Hoàn-công nước Të. Hoàn-công thích 
hắn, nhìn đến người toàn vẹn, thấy cô họ 
khẳng-kheo (1). 


Cho nên đức có chỗ sở-trường, mà hình có 
chỗ nên quên. Người ta không quên cái nên quên, 
mà quên cái không nên quên, thế mới thật là quên. 
Cho nên thánh-nhân có chỗ chơi, mà trí là gÓ ; 
ước là keo ; đức là tiếp; khéo là buôn... Thánh- 
nhân không mưu-tính; dùng chi tri ? Không đẽo- 
gọt, dùng chỉ keo ? Không mất-mát, dùng chỉ đức ? 
Không bán-chác, đùng chỉ buôn? Bốn món đỏ 
là «trời bán». < Trời bán », ấy là « lrời пибі»... 
Đã được nuôi bởi trời, lại dùng chi đến người ? 
Có hình của người, nhưng không tình của người. 
Có hình của người, nên cùng dàn với người, 
Không tình của người, nên phải, trái không bận 
đến thân. Tủn-mủn nhỏ ау! Ấy phần đề thuộc 
về người ! Đồ-sộ lớn thay 1 Riêng mình gây được 
một trời. 


(1) Thích dën nỗi cả hai ông vua đều thây các người 
toàn vẹn là xâu xa, thẻ mới thật là thích. Tư-tưởng thật 
lạ lùng. Xưa có kẻ phải lòng một con đi chôt mắt, cho 
đàn-bà trong đời đều thừa một mắt. Ai cũng cho là một 
chuyện lạ tuyệt đời, nào có biết là đánh cắp ý ở đây. 
(Lời chua của L.T.T.) 
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Đôi véi cái tâm thường còn và không chết йу, 
cuộc đời có khác chỉ là mộng-huyễn ? Tuy vậy, 
cái quan-niém 02 đời người của Trang, như ta 
đã thây trong thiên < Nhân Gian Thé >, chẳng 
phải là phóáng-nhiệm mà là trách-nhiệm, chẳng phải 
là ra đời mà là vào đời. 

Không phải vào đời mà mong lập công, lập 
danh, mà mong < ích cho sự sông », như những 
bọn tẩm - thường bo thiết, không quên được cải 
mình đầu. Vào đời là «thuận véi lễ tự - nhiên >, 
đem cái < hàng - khi vào được chín quân >, mà 
làm những nghĩa - pü «không thể trón được È 
trong Trời, Đất >. Nhưng muôn làm được những 
nghĩa-0ụ åy, mà không дёп nỗi < để yêu, ghét 
làm hại thân x, «để phải, trái làm bận mình >, 
không đến nỗi phải < đếo-gọt > giả-đổi; « mưu 
tính nhỏ -nhen ; hoặc < bán - chắc > nhw lũ соп 
buôn ; hoặc < mât-mát > đến cả nhân - cách, nào 
phải là chuyện dễ. Muôn được thê, ta phải tự 
trau-đổi lây toàn tài toàn đức, «cái tài trọn- 
ven» và < cái đức không lộ ra ngoài x. Muôn 
có được cái tài - đức åy trước hết phải nám 
chắc lây cái quan-niém duy-tám và phiêm - thần 
ở trên. Phải biết «sông chết càng một điều: mà nên, 
chăng cùng một xâáu >; phải biết < còn, mát, cùng, 
đạt, giàu, nghèo, hiển, ngu, khen, chê, đói, khát, rét, 
nắng, là lē biên - thiên của sự vật, lỗi đi lại của 
số - mênh, không đáng để rồi lồng, để lọt vào kho 
thiêng x. Như vây, «riêng mình sẽ gây-dựng được 
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một trời», lúc nào cũng “ч vui - оё, cùng muôn 
våt làm xuân > ; lúc nào cũng < bằng - phẳng, trong 
giữ. được mà ngoài không trôi - gigt! » Nói rút 
lại, giữ cho cối lòng lúc nà cũn; < hòa, Đình », . 
không để thật tình xung - động nội, йу tức là gây 
được toàn tài, toàn đức. 

Nào phải những tài рй, những đức thỏ, nhờ 
người đời thường thâu được đâu 

Ngoài cái ¿tám + ra, trong thiên này, Trang 
còn cho ta biết cái Trang ро' là «tài, đức» là 
th nào nữa, 


VI 


BAI TÓNG SU 


Biết cài mà trời làm, biết cái mà người làm, 
ấy là rất mực rồi. Biết cái mà trời làm, là trời 
mà sinh... Biết слі mà người làm, là kẻ lấy cái 
mà trí mình biết đề nuôi cái mà trí mình 
không biết, hưởng trọn tuổi trời cùng mình, mà 
chẳng chết yêu giữa đường: ấy là cái biết đã 
giàu-thịnh. Tuy vậy có điều lo: kia tí phải 
có cái chờ-đợi rồi mới dích - đáng. Chi có 
điều cái mà nó chờ-đợi thì chưa định. Nào biết 
cái mà ta bảo là trời lại chẳng phải là người ? 
Mà cải bảo là người lại chẳng phải là trời ° 

Vå chăng, có bậc «thật là Người» (chân 
nhân) rồi möi có cải < thật là biết»... (chân 
tr) 

Thế nào là bậc « thật là người ? » 

Вас < thật là người» đời xưa, không trái số 
ít; không hùng vì thành, không mưun-tính mọi 
việc. Kẻ như vậy, lỗi mà chẳng ăn-năn, đáng 
mà không tự đắc. Kẻ như vậy, lên cao không 
run, vào nước khêng vót, vào lửa không 
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nóng. Trí có thê lên tới được đạo là như thế... 
Bậc « thật là người » đời xưa, lúc ngủ không 
mộng ; lúc thức không lo ; lúc ăn không ngon; 
lúc thở thẳm-sảu.... Bậc «thật là người » 
thở bằng gót chân. Còn người thường thì thở 
bằng cuống hong, Кё khuất-phục thì nói ở trong 
cô như оа! Kẻ ham-muốn sâu, thì cơ trời nông. 
Вас (thật là người » đời xưa, không biết 
thích sống; không biết ghét chết : lúc ra 
không hởn-hở ; lúc vào không dập-nập ; phất- 
pho mà đi, phất~-phơ mà lại, thế mà thôi ! Không 
quên nơi mà mình bắt đầu ; không cần nơi mà 
mình đến rốt: nhận mà mừng nó ; quên mà 
trở lại nó, Thế gọi là không lấy lòng bỏ đạo, 
không lấy người giúp trời. Thế gọi là « thật là 
người. » Kẻ như vậy, lòng ho quên ; mặt ho 
lặng; tràn họ phẳng: mát-mẻ như mùa thu; ấm- 
áp như mùa xuản ; mừng, giận thông với bốn 
mùa, сб eáeh-ho:p với vật mà không ai biết 
đến đâu là cùng. Cho nẻn bậc thánh-nhân 
dụng binh, làm mất nước mà không làm 
mất lòng người. lợi-lộc và ân-trạch kịp 
tói muôn đời mà chẳng vì yêu người. 
Ch» nên ham giúp vật không phải là thánh- 
nhân. Có ké thân, không phải là nhân-giả ; 
biết có thời trời không phải là hiền-triết ; 
không suốt lợi, hại, không phải là quân- 
tử; làm theo danh, bó mất mình, không 
phải là sĩ- pau ; mất mạng, không rõ lể 
thật, không phải là hạng sai được người. 
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Như Hồ Bất-Giai, Vu Quang, Bá Di, Thúc Të, Cơ 
Tử, Tư Dư Kỷ-Tha, Thân Đö-Địch, là hạng làm 
việc làm của người, thích cái thích của người 
mà chẳng tự thích cái thích của mình уду. 

Вас « thật lå người » đời xưa : bề ngoài họ có 
nghĩa mà không bè-đảng ; như không đủ mà 
không thừa phụng. Nhôn-nho, họ vuông mà 
không rắn. Bao-la, họ trống-rỗng mà không phù- 
hoa ! 

Hớn-hở vậy, họ như vẻ mừng ! 

Nhũn-nhặn vậy, họ cực chẳng được đừng 

Sắc mặt ta, chứa-chan tiễn 

Đạo-đức ta, thong-thả drng 

Xấu-xa, họ giống như người thế ! 

Nghễu-nghện, họ là kể chưa dë mà kiềm-chế 

Lặng thinh, họ như thích trơ-trọi ! 

Bịn-rịn họ quên cả nói 

Họ lấy hình-phạt làm thề ; lấy lễ-phép làm 
cánh ; lấy trí-tuệ làm thời ; lấy đạo-đức làm 
lối theo. Lấy hình-phạt làm thê là họ giết đấy 
mà khoan-thai. Lấy lễ-phép làm cánh là dùng 
nó đề làm việc với đời... lấy trítuệ làm 
thời là chẳng được dừng về mọi việc... Lấy 
đạo-đức làm lối theo, là ý nói: kë có chân 
thì họ càng đi với cho tới bến ; vậy mà người 
ta cho là kế thật siêng đi. Cho nên những cái 
họ thích là một ; những cái họ chẳng thich là 
một ; cái một của họ là một; cái chẳng một 
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của họ là một. Cái một của ho làm bạn với 
trời. Cái chẳng một của họ làm bạn với 
người. Trời và người chẳng hơn lẫn 
nhau. Thật gọi là < thật là người ». 

Chết, sống là mệnh. Cũng như có đêm, 
sớm là thường. Đó là trời : cái mà người ta 
có điều chẳng được dự, mà đều là tình thực 
của mọi vật. Họ chỉ lấy trời làm cha, mà thân 
còn yêu nó, huống-chỉ là phần cao chót? Người 
ta, chỉ cho có vua là hơn mình, mà còn đem 
thản chết cho nó, huống-chỉ là cái đích-thật ? 
Suối cạn, cá cùng nhau ở trên đất, lấy ướt 
mém nhau, lấy 141 thấm nhau, không bằng quên 
nhau ở khoảng sóng, hồ ! Cầm bằng khen 
Nghiêu mà chê Kiệt, không bằng quên са đôi 
mà hóa theo đạo của mình ! Hìa « khối 
lớn » chở ta bằng hình-xác, mệt ta bằng 
sự sống, cho ta rỗi bằng tuôi già, đề ta 
nghỉ bằng lúc ehët, cho nên khéo nuôi cái 
sống của ta, tức là đề khéo liệu cái chết 
của ta ! Kia giấu thuyền vào trong khe, giấu 
núi vào trong chầm. bảo thế là vững rồi. 
Nhưng mà nửa dèm kẻ có sức vác nó mà chạy. 
Kë ngu-tối không biết thế. Cách giấu nhỏ, có 
phép, còn có cách trốn giấu. Đến như giấu thiên- 
hạ vào thiên-hạ, thì không có cách gì trốn được. 
Đó là «tỉnh lớn » của vật thường. Chí đúc 
làm hình người thôi, mà còn mừng-rỡ. Nấu 
kẻ có hình người lại biếnnhóa muôn cách mà 
chưa hề có cùng, cái đó nó làm cho sung 
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sướng, dễ kë xiết sao? Cho nên thánh-nhân sẽ 
chơi ở chỗ mọi vật trốn không được, mà đều còn 
cả. Khẻo chết, khéo già, khéo trước, khéo 
sau, thế mà người ta còn bắt-chước, huống- 
chi là chỗ muôn vật phải quan-hệ, mà một hóa 
phải chờ-đợi? Kìa Dao: có tình ; có tín : không 
làm ; không hình ; truyền được mà chịu không 
được; biết được mà thấy không được; tự có 
gốc, tự có r; vốn tồn-tại từ xưa, khi chưa có 
trời, đất ; làm thiêng-liêng quỷ-thần, Thượng Dë ; 
sinh ra lrời, sinh ra Đất; ở trước < thái cực » 
mà chẳng là cao; ở dưới + lục cực > mà chẳng 
là sâu; sinh trước Trời, Đất mà chẳng là 
lâu; đài hơn Thuong-có mà chẳng là già... 
Hy Vi được nó đề cắp lấy Trời, Đất. Phục Hy 
được nó dë chụp lấy « mẹ của khi >. Bắc- 
đầu dược nớ, trọn nghìn xưa chẳng sai. Mặt 
Trời, mặt Trăng được nó, trọn nghìn xưa chẳng 
tắt. Kham Phi được uó, làm thần Côn-lôn. 
Bằng Di dược nó, dë ra chơi sông lớn. Kiên 
Ngô dược nó, đề ở núi Thái Hoàng Đế 
được nó, đề lên Trời Mây. Chuyên Húc được 
nó, đề ngự cung Huyền. Ngung Cường được 
nó, đứng ở Bắc - cực. Tày Vương-Mẫu được 
nó, ngồi ở dën Thiếu -quảng, không ai biết 
sinh từ bao giờ, không ai biết bao giờ sẽ chết. 
Вапр Tó được nó sống trên từ đời Hữu-Ngu, 
dưới đến đời Năm-Báả. Phó Duyệt được nó đề 
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giúp Vü Đinh, gồm có thiên-hạ, lên cõi Đông, 
cưỡi Со, УТ, mà sánh vai với các vì sao ! 

Nam Bá Tử-Quỳ hỏi Nhữ Vũ rằng : 

— Tuôi của thầy nhiều rồi, mà sắc mặt như 
con trẻ, sao vậy ? 

Đáp : 

— Tôi dà được nghe đạo. 

Nam Ва Tử-Quỳ tiếp : 

— Đạo có thề học được chăng? 

— Ô! Носзао được ? Nhà ngươi không phải 
là hạng người ấy. Kia Bốc Lương-Y có tài của 
thánh-nhân mà không đạo của thánh-nhân. Tôi 
thì có đạo của thánh-nhân mà không tài của 
thánh-nhân. Tôi muốn đem day hắn, họa là hắn 
có làm nồi thánh-nhân chăng ? Nếu không thế, 
đem đạo của thảnh-nhân, bão kë có tài của thánh 
nhàn, cüng là dë rồi, vậy mà tôi còn phải giữ hắn 
141,01 mới bảo hắn. Ba ngày mới biết gạt thiên- 
hạ ra ngoài. Đã gạt thiên - hạ ra ngoài, tôi 
lại giữ hắn, bầy ngày mới biết gạt vật ra 
ngoài. Đã gạt vật ra ngoài, tôi lại giữ hắn, 
chín ngày mới biết gạt sống ra ngoài. Gat 
sống ra ngoài nồi, mới có thề sớm suốt. 
Sớm suốt rồi mới có thề thấy một. Thấy 
một rồi mới có thề không xưa, nay. 
Không xưa, nay rồi mới có thề vào gõi 
không chết, không sống. Cái giết sống 
không chết. Cái sinh sống không sống. Kề 
là vật thì nó không lúc nào là không đưa, 
không lúc nào là không đón, không lúc 
nào là không hủy, không lúc nào là 
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không thành. Trên nó là «ерат yên > 
(anh ninh). < Cham yên > nghĩa là cái có 
động chạm rồi mới thành. 

Nam Bá Tử-Quỹ hỏi: . 

— Riêng thầy nghe nó ở đâu ? 

Đáp : 

— Nghe nó ở con ông Bút Mực. Con ông 
Bút Мое nghe ở cháu ông Нос Hành. Cháu 
ông Học Hành nghe ở ông Xem Xét. Ông 
Xem Xét nghe ở' ông Ngẫm Nghĩ. Ông 
Маат Nghĩ nghe ở ông Chăm Chỉ. Ông 
Chăm Chỉ nghe ở ông Ca Ngợi. Ông ca 
Ngợi nghe ở ông Huyền Minh. Ông Huyền 
Minh nghe © ông Man Mác. Ông Man Mác 
nghe 0° ông Nghi Thủy. (Ngo sự có bắt đầu)... 

Tử Tự, Tử Dư, Tử Lê, Tử Lai, bốn người 
nói với nhau : 

— Ai có thê lấy «không» làm dầu, lấy sống 
làm sống lưng, lấy chết làm xương cùng ? 
Ai biết chết sống, còn mất là một thề? Ta 
sẽ cùng họ làm bạn. 

Bốn người nhìn nhau cười, không ai thấy 
nghịch ở lòng, đoạn cùng nhau làm bạn. 

Ít lâu mà Tử Dư có bệnh. Tử Tự sang hỏi 
thăm. Chàng nói : 

— Lón-lao thay đấng Го Vật! Sẽ lấy tôi 
làm hạng co-quắp này ! Tấm lưng cong gù ! 
năm tạng ở trên! mép lần duoi rốn! vai сао 
hơn đỉnh đầu ! bói tóc chỉ thiên!... Khi Âm, 
Dương chừng có sai suyën ! Lòng này thư-nhàn 
mà không việc, lọm-khọm ra soi ở giếng rồi 
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nói : Chao ôi! Đấng Tạo Vật lại sẽ lấy tôi làm 
hạng co-quắp này ! 

Tử Tự nói: 

— Anh ghét cái dó sao ? 

— Không ! lôi ghét làm chi! 

Chẫm-räi mà hỏa cảnh tay trải tôi làm con 
gà. 

Tôi së nhân dë xét ngày đêm ! 

Chẫm-rãi mà hỏa cánh tay phải tôi làm viên 
đạn. ` 
Tôi së nhân dë kiếm chả chim ! Е 

Chẫm-räi mà hỏa xương - cùng tôi làm bánh 
xe, lấy thần-hồn làm ngựa ; 

Tôi së nhân mà cưỡi nó, há lại tìm xe đâu 
nữa ? 

Vả chăng được ấy là thời, mất ấy là thuận. 
Yên thời mà ở thuận, buồn-vui không thê vào 
được. Ấy là cái mà đời xưa gọi là «cởi treo ». 
Treo mà không tự còi được là vì vật có 
cái thắt-buộc nó. Vậy mà đã từ lâu vật vẫn 
không thắng nỗi trời, tôi lại ghét làm chi ! 

Ít lâu mà Tử Lai со bệnh suyễn hôn- hèn 
sắp chết. Vợ, con đứng quanh mà khóc chàng. 
Tử Lê sang hỏi thăm, chàng nói : 

— Ô! Lánh га! Chë làm cho người hóa se! 

Rồi tựa vào công, nói chuyện với chàng : 

— Lớn-lao thay đãng Tạo Hóa ! Lại sắp dùng 
anh làm gì ? Sắp đem anh đi đâu ?Lấy anh 
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làm gan chuột chăng ? Lấy anh làm cánh sâu 
chăng ? 

Tử Lai nói: 

— Con với cha, те; Đông, Tây, Nam, Bắc, cứ 
sai-khiến là phải theo. Âm, Dương với người 
ta, chẳng ví cũng như cha, mẹ sao? Nó đây gần 
tôi với cải chết, mà tôi không nghe, tôi thì ngô- 
nghịch, chứ nó có tội gì. Kìa khói lớn chở ta 
bằng hình-xác ; mệt ta bằng sự sóng; cho ta 
rỗi bằng tuôi già ; đề ta nghỉ bằng lúc chết... 
Cho nên khéo nuôi cái sống của ta, tức là đề 
khéo liệu cài chết của ta. Nay người phó cả 
đúc sắt, Sắt lại nhẦy-nhót mà nói: < Tôi tất sẽ 
làm thanh mạc-da, (1) » người phỏ cả tất cho là 
thứ sắt quái-gở ! Nay một kë sắp đem đúc làm 
hình người, mà lại nói : « Người thôi ! Người 
thôi !> Đấng Tạo Hóa tất cho là con người quái- 
gö. Nay lẫy Trời. Юй là lò lớn, lấy Tạo Hóa 
làm phó cả, di vào йди mà chẳng được ru? 
Im-iim ngủ 1 Ơ-hờ thức ! 

Thầy Tang Hộ, thầy Mạnh Tử-Phản, thầy Cầm 
Trương, ba người nói với nhau : 

— Ai có thê hợp nhau ở chỗ không hợp nhau ? 
Vì nhau ở chỗ không vì nhau ? Ai có thê lên trời, 
chơi với sương ? trêu-ghẹo cái vô cực? quên 
nhau mà sống ? không đến đâu là trọn cùng ?.. 
Ba người nhìn nhau mà cười, không ai nghịch ở 
lòng, liền làm bạn với nhau. 


(1) Tên một thanh grom tốt đời xưa, 
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Im đi một дао, rồi thầy Tang Но chết. Chưa 
chôn... Thầy Không nghe tin, sai Tử Cống sang 
giúp việc. ( Hai người bạn ) kẻ sắp khúc, kë gầy 
đàn, họa nhau mà hát : 

« Này hỡi Tang Hộ ơi ! 

« Này hỡi Tang Hộ ơi ! 

< Anh đã trở lại đời thật của anh rồi ! 

« Mà chúng tôi còn vẫn làm người 1 

« Hỡi ôi ! 

Tử Cống rảo lên thưa ; 

— Рашт hỏi : đến bên thầy mà khóc là lễ chăng? 

Hai người nhìn nhau cười mà rằng : 

— Hạng ấy dàu biết ý của lễ ! 

Tử Cống về, đem nói với thầy Không và hỏi : 

— Họ là người thế nào? Không có tu-hành, 
mà coi ngoài hình-hài của mình ! Đến bêa thây 
mà hát, sắc mặt không đồi ! Không gọi là hạng 
gì được! Họ là người thế nào vậy ? 

Thầy Không đáp : 

— Họ là kë chơi ở ngoài đời. Còn Khâu thì 
là kể chơi ở trong đời. Trong và ngoài không 
kịp nhau, mà Khâu sai mi sang thăm họ, 
Khảu thì hủ-lậu thật ! Họ còn đương làm người 
véi đẳng Tạo Våt, mà chơi vào một khí cúa Trời, 
Đắt ! Họ cho sống là thịt thừa, bướu lầy, cho 
chết là tan bảng, vỡ nhọt! Mà như vậy, họ 
lại biết chết, sống, trước, sau, là ở chỗ nào ? 
Mượn vào vật khác ; gửi vào thê giống ; quên 
gan, mật mình ; bỏ sót tai, mắt mình ; dăn-dở 
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`sau, trước ; không ró mối đầu... Tờ-mờ lang- 
thang ở ngoài ghét, bụi... Tiêu-dao với nghiệp 
không làm... Ho lại có thể rôi-rít giữ lễ của 
thể tục để chiều tai, mắt mọi người được đâu ? 

Tử Cống hỏi : 

— Vậy thì thầy sao lại cứ dựa vào doi? 

Đáp : 

— Khâu là tên dân trời bắt tội! Tuy vậy, ta 
cùng mi cùng đi !... 

Tử Cống nói : 

— Баш hỏi phép ấy thế nào ? 

Thầy Không đáp: 

— Cá sồng véi nhau ở nước. Người sông 
tới nhau ở бао. Giống sống với nhau ở nước, 
luồn ao mà đủ cấp-dưỡng. Kë sống với nhau 
ở đạo, không việc mà sinh ra định Cho nên 
nói : < Са quên nhau ở sông, hồ ; người quên 
nhau về đạo-thuật > 

Tử Cống : 

— Раш hỏi hạng người Па đời ? 

— Hạng lia đời là hạng Па mới người mà 
sánh véi trời. Cho nên nói rằng : < Tiên-nhân . 
của trời là quân-tử của người ! » Quân-tử của 
người là tiều-nhân của trời vậy ! 

Nhan Hồi hỏi Trọng Ni : 


— Mạnh Tôn - Tài, mẹ hắn chết, kêu khóc 
không có nước mắt. Trong lòng không xót. Ở 
tang không thương. Không có ba điều ấy mà là 
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khéo dë tang nhất nước Lô. Hắn vốn không 
thực thế mà được danh thế chăng ? Hồi một lấy 
thế làm 1а! 

Trọng Ni nói: 

— Ấy việc ấy, ông Mạnh-Tôn xiết hết rồi. Hơn 
cả biết rồi. Chỉ có giản nó mà không được, 
nhưng đã là có giản đấy rồi... Ông Mạnh-Tôn 
không biết sao lại sóng. Không biết sao lại chất. 
Không biết cái gì trước, Không biết cái gì sau. 
Nếu hóa làm vât khác, là đề đợi cái mà. 
mình không biết nó hóa mình sao ? Đương 
sẽ sắp hóa, biêt đầu là không hóa ? Đương sẽ 
không hóa, Ый đâu là đã hóa? Riêng ta véi mi 
là kë mộng mà chưa hê tỉnh đó chăng ? Và lại 
ông ta hình có lạ mà lòng không tổn, nhà có 
ra từ sớm mà chết không coi là thật!..... 
Ông Mạnh-Tôn chỉ biết người khóc thì cũng 
khóc, đó là tự cái sở dĩ thế... Vå lại, cứ 
coi nhau là za thì thôi. Mà nào biết cái ta 
bảo coi nhau là ta là thế nào ? Vå chăng mỉ 
mộng là chim mà bay lên trời ; mộng là cá mà 
lặn ở рше; không biết điểm ta nói bây giờ là 
lúc thức chăng? là lúc mộng chăng ? Tời thích 
không kịp cười. Dâng cười không kịp sắp, 
Yên với sắp-đặt, mà quên hẳn sinh-hóa, mới vào 
được cõi trời móng-ménh. 


Thầy Ý-Nhi ra mắt Hứa Do. Hứa Do hỏi : 
— Nghiêu lấy gì giúp mi ? 
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Thầy Y-Nhi nói : 

— Nghiêu bảo tôi: anh tất mình mang nhân, 
nghĩa mà nói rổ phải, trái ! 

Hứa-Do : 

— Mi lại đây làm gì nữa. Nghiên nó đã 
đem nhân - nghĩa mà chỗ mặt mí, lây phải 
trái mà cắt mãi mí rồi ! Mi соп lấy gì mà lên 
chơi con đường xa - rộng, mông - mệnh, dời-đôi 
nữa. 

Thầy Y-Nhi nói : 

— Tuy vây, tôi mong chơi > dàu ngoài đường 
ấy... 

Hứa-Do : 

— Không được. Kia кё mù không có gì đề 
dự biết cái đẹp của mắt, mày, mặt, mũi ; kẻ 
lòa không có gì đề dự biết cái mâu của xiêm, 
màng, xanh, vàng... 

Thầy Y-Nhi nói : 

— Кіа Уб Trung bỏ mất được đẹp. Cứ 
Lương bỏ mất được khoẻ. Hoàng-đế bỏ mất 
được khôn, đều ở chỗ rèn-đúc mà thôi. Nào 
biết đâu đấng Tạo-Vật chẳng xóa lốt chỗ ở 
mặt tôi mà vá chỗ cắt ở mũi tôi, khiến tôi 
cưỡi cải hoàn-thành đề theo thầy ? 

Hứa-Do : 

— Ù! Chưa biết được thôi ! Ta vì mi nói đại- 
lược chuyện ấy! Thầy ta w? Thầy ta u? Sáp- 
đặt cả muộn vật mà chẳng là nghĩa ! An- 
đức tới muôn đời mà chẳng là nhân ! Dài 
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hơn thượng -cô mà chẳng là già ! Che - сао trời, 
đất, cham - 178 các hình mà chẳng là khéo, 
Ấy chơi thế mà thôi. 

Nhan Hồi nói : 

— Hồi tiến thêm rồi. 

Trọng Ni : 

— Là thế nào ? 

— Hồi quên nhân-nghĩa rồi. 

— Khá rồi, nhưng còn chưa... 

Hôm khác lại ra mắt mà rằng : 

— Hồi tiến thêm rồi. 

— Là thế nào ? 

— Hồi quên 12-пћас rồi. 

— Khá rồi ! Nhưng còn chưa. 

Hôm khác lại ra mắt mà rằng : 

— Hồi tiền thêm rồi. 

— Là thế nào ? 

— Hồi ngôi mà quên rồi. 

Trọng Ni sửng-sốt hỏi : 

— Ngồi mà quên là thế nào ? 

Nhan Hồi đáp : 

— Vương rớt chỉ thể ; truất bỏ thông - mình ; 
Па hình ; våt trí ; hợp cùng véi đạo lớn ; thế gọi 
là ngồi mà quên. 

Trọng Ni nói : 

— Đồng thì không ham. Hóa thì không thường. 
Mi quả giỏi được thế sao ? Khâu này xin theo 
sau mi. 
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Tử Dư bạn với Tử Tang. Rồi mưa dầm 
mười ngày. Tử Dư nói : 

— Tử Tang có lẽ ốm rồi. 

Bọc cơm sang cho bạn ăn. Đến cửa, Tử Tang 
thì như bát, như khóc, gầy đàn mà rằng : 

— < Cha ơi ! Mẹ oi! Trời chăng ? Người 
chăna ? >... 

Có về không cất nôi tiếng mà vội ngắt mất 
lời. 

Tử Dư bước vào mà rằng : 

— Thơ của anh ca, cớ sao như vậy ? 

— Tôi nghỉ về cái làm cho tôi đến nỗi này 
mà không được. Cha mẹ nào muốn tôi nghèo 
đâu ? Trời không che riêng ai, Đất không chở 
riêng ai. Trời, Đất há nghèo riêng tôi sao ? 
Tìm xem cái làm ra thế này mà không được. 
Vậy mà đến nỗi này, có lẽ là số-mệnh chăng ? 


LỜI GIẢI CỦA LÂM TÂY TRỌNG 


Dai Tông Sw tức là Đạo, hiện ra giữa trời 
với người mà còn riêng ở ngoài sông và chết, 
tức là cái < vật không thể trôn được» vậy. Nói 
vè chỗ nó đứng thì là «cao», nói về chỗ nó 
còn thì là « thật », nói về chỗ nó về thì là « trời 
mông-mênh ». Người ta cẩn có cách dë hiểu 
nó. Song muôn hiểu nó, thì tât phải lây cái mà 
trí đã biệt, để nuôi cái mà trí không biết... 
Như vậy mới « quên được cả đôi mà hóa theo 
đạo „dè vào cõi không chết, không sông >x. Thé 
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thì người đó mà là trời rồi! Kia cái mà trí 
không biët thì là lúc vừa sồng vừa chết... Còn 
cái mà trí biết được thì là sau lúc có sông, 
trước lúc chưa chết. Nghĩ tìm cách để nuôi nó 
tự-hồ cũng phải Có điểu là làm việc ây ở 
sau lúc có sông, trước lúc có chết, thì tât phải 
nghiệm việc ây ở lúc vừa sông vừa chết, Nều 
chưa дёп kỳ ау thì cái cớ trời với người còn 
chưa nhằt-định. Ау cái biết khó là thể ! Thể 
nhưng hạng thật là người, thật là biết thì không 
lo chuyện đó, Hạng chân-nhân (thật là người) - 
Зу, khi xử với cảnh-ngộ, thì cùng, thông, thành, 
bại, được, mât, yên, nguy. phàm cái biền-đổi 
của việc đời, đếu là cái mà lòng quên hết 
thảy ! Bởi có biềt cho nên mới có đạo được 
thê! Hạng chân-nhân ây, khi đôi với thân mình 
thì ngủ, thức, ăn, chơi, phàm cái thường của 
việc đời, đều là cái mà lòng quên hêt (һау! 
Ây cơ trời và ham-muôn khác với người đời là 
thÈl Tiên lên chút nữa mà xét-xem cách cẩm 
lòng của họ thì: trong lúc vừa sông vừa chết, 
không hè phân-biệt ! Sau lúc có sồng, trước lúc 
chưa chết, không hê vương bận ! Nào lòng, nào 
đạo, nào trời, nào người, là một mà thôi ! 
Vậy cái mà chân-nhân dùng để biết, dùng để 
nuôi, lại chẳng phải là cái quên của cõi lòng 
đó sao ? Duy kỳ lòng đã quên rôi, cứ thể 
mà suy : từ lòng đền thân; từ thân đên đời; 
thông với thời ; hợp với vật, cũng chẳng qua là 
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thê. Cho nên lòng mà chưa quên, thì làm việc 
thường gây nên cái tệ hữu tâm: ra gì hạng ây! 
Lòng mà biết quên thì ở đời sẽ có lắm những 
tài kiêm të: chỉ thiêu trò hay 1 Lòng của chân- 
nhân không dùng thiên, cho nên trong đó trời 
với người cũng không bên nào /hiến cå. Cái 
thật là biêt của chân-nhân là thê, thê nên mới 
có thể nói rõ vë chuyện sông, chết ờ đời. Sông 
với chệt, cũng như ngày với đêm. Ây là sô 
mệnh, Ау là thê tầt-nhiên. Ta không chủ nỗi 
mà trí không biết nói. Thé nhưng cái mà trí 
biết nỗi thì có cái thân hơn cha mà tôn hơn 
vua! Cái cao ây, cái thật ây, trời cũng không 
chủ nổi! Cho nên côt phải nuôi lây! Nuôi lây 
nào có cách gi khác, lại nuôi bằng cái quên ở 
lòng, Sao vậy? Vì hình, sông, già, chêt, ai cũng 
như ai. Dù giâu khéo đến đâu cũng giữ không 
khỏi trôn.. Người đời chỉ biết được làm người 
là khó, mà không biết sinh làm người chưa phải 
là cùng... Chỉ có giâu vào chó trôn không nổi, 
thì chả cái gì là trôn được cả... Рб là Чи làm 
ở sau lúc có sông, trước lúc chưa chêt, mà có 
thể nghiệm được ở lúc vừa sông, vừa chết... 

Nào phải như hạng khéo già, khéo chết, khéo, 
trước, khéo sau, chỉ biết khéo nuôi cái xác mà 
thôi дач! Cái gọi là đạo là thể, mà chỗ chơi của 
thánh-nhân là đầy! Thực ra thì chẳng những 
đạo vón không trón, mà bao nhiêu người đắc 
đạo cũng không hê có ai trón cå! Thê nhưng 
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đắc đạo nào phải dễ! Hãy nghe lời Nhữ Vũ bảo 
Tử Quý : tài thánh, đạo thánh hợp cả lại; ba 
ngày, bảy ngày, chín ngày luyện-tập dần ; gác 
ngoài thiên-hạ rồi dën coi không xưa nay, đó 
là thu từ ngoài vào !... Từ « kë là vật... srồi 
đên nghiệm bằng «chạm yên », đó là suy từ 
trong ra! ... Cái đạo không sông, không chêt kia, 
tìm ở Giầy Mực, ở Học Hành.. Càng tìm mà nó 
càng ха!.. Кё cũng thật là khó! Tuy vậy, 
biết tìm thì cũng không khó: nào đạn, gà, nào 
xe ngựa, Tử Dư mượn thè đề còi treo !.. Nào 
gan chuột, nào cánh sâu, Tử Lai thuận tình 
cho thợ дас! Ау đều là những người đắc đạo 
cà... Сат Trương < làm người với Tạo Vật, chơi 
ở chỗ một khí cùa Trời, Đầt >. Mạnh Tôn < hóa 
mình làm vật dë đợi cho cái mà trí không 
biët nó hóa mình. Ау cũng dëu là những 
người đắc đạo cả. Mây người ау đều biết дет 
dùng cái quên ở cõi lòng. Kìa như Ý Nhi: 
muôn xóa mặt bị chó, vá mỗi bị cắt, xin được 
chơi ở đậu ngoài... Ау là kẻ chưa quên mà cẩu 
cho quên. Kia như Nhan Hồi : lia hình, bỏ trí, 
hợp với đạo са... Ау là Кё qnên rôi mà cầu cho 
quên hêt ! Đền như Tử Tang : cho Trời, Đât, cha, 
mẹ, đều là không thể biết, mà quy cả cho sô-mệnh; 
há chẳng phải là kẻ quên đền cực điểm ? Mà biệt 
đem cái mình biềt để nuôi cái mình không biết 
đó sao ? Cái thật là biết của bậc thật là người, 
chẳng qua là thê ! 
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Thiên này là quy-căn, kët huyệt của cà bảy 
thiên. Khoi nguồn Tính, Mệnh... Mở nghĩa tu- 
hành... Nói toạc cơ Trời để dọn đường cho 
Tiên, Phật.. Đó là giọt thuốc thần ở dưới 
chày ngọc. Chầm tay mút thử đủ cho người 
mọc cánh bay cao. Văn việt cô-kính | ly-kỳ ! lạ- 
lùng! lộng-lẫy ! Như sóng xô muôn dặm ; sông 
uôn trăm vòng.. Hạng học hẹp chưa dë tìm 
га nghĩa уду. 


LỜI ВАМ THÊM СОА КЕ DỊCH 


Thiên Đại Tông Sư này, trước hết là một bài 
luận vê < bản - thể > của Trang. cái mà ông gọi 
là Đạo. 

Làm thể nào mà biết được Эдо? Theo đảu- 
бс khoa-học của chủng ta ngày nay, phàm cán 
biêt tầt phải đi từ chỗ «biết rồi >. mà dò tới 
chỗ < chura biết», Trong cũng thê, cũng phải 
«Іду cái mà trí mình Ый để nuôi cái trí mình 
không biết x. Rái, nhờ ở < giày mực» của người 
xưa, nhờ ở công (chăm chỉ» mà «xem xét», 
mà «пейт nghĩ», mà «học hành», ở trong 
khoảng pũ-trụ «тап mác x, < huyển minh» mà 
ông tìm ra Đạo. Tuy vây, Đạo là cát < không hình >, . 
không ảnh mà cái biết của соп người ta, thì 
phải có chứng-ứ hiển-nhiên, < phải có chờ - đợi 
rồi mới đích - đáng »... Cho nên ông còn lo cai 
biết của minh chưa thật là biết: < Nào biết cái 
ta bảo là trời lại chẳng phải là người »? Cái 
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thái-độ nhữn-nhặn, cái băn-khoăn thực-nghiệm йу, 
ta thực hiềm thầy ở một nhà huyển-học ойу. 


Vậy chứ cái «bằản-thể >, cái Đạo của ông tìm 
ra là thê nào ? 


Cũng như nhà duy-tâm Hegel, nhà duy-tảm 
Trang Chu cũng cho nó sinh ra từ chỗ < không x, 
nó «låy không làm đầu >. Chúng ta đây, nêu 
biết «gat bò thiên hạ; gạt bồ muôn våt. gạt 
bồ sự sóng ra ngoài», thì trí sớm suôt» sẽ 
«(Айу một», sẽ thầy có một cái gì «có tình, 
có tín, không hình, không làm >, mà «muôn vât 
phải quan-hệ, một hóa phải đợi chờ», cái đó 
tức là Dao váy. .Vó không phải là cái Thái-Cực 
của nhà Iho: nó <$ trước Thái-Cựục, ở đưới 
Lục Cực». Nó cũng không phải là cụ Thượng- 
Để của các Tông-giáo: nó < làm thiêng cho quý- 
{һап và Thrgug-Ðé». Nó «tự có góc, có rễ, 
vón tổn-tại từ xưa, từ trước khi chưa có Trời, 
Әй». Nó «sinh ra Trời, Юй»; пб «che chữ 
Trời, Рё; rồi nó lây «Trời, Đát làm lò lớn > 
để tự đứng < làm phó-cả > mà csắp - đặt muôn 
tật, chạm-trỗ các hình » Nó vô chung, vô thi, 
* không хта, không пау ». Nó « giêt sông mó không 
chết >, «sinh sông mà không sông > ; nó sinh sát muôn 
loài mà tự mình không có sông chët убу. Nó 
khang tĩnh. Nó thường động: «nó động - chạm 
mới thành ». Nó đi trên «con đường xa rộng và 
đời, đổi» luôn lnôn. Nó «không thường > ; ở 
nó «không lúc nào không đưa, không đón, không 
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thành, không hủy >. 


Con người ta cùng muôn våt chẳng qua là một 
phẩn-tử của nó. Cho nên ở trong nó < muôn våt 
trên không được mà йёи còn cả x, và «kè có hình 
người lại biên-hóa muôn cách mà chưa hê có 
càng x, Con người ta, có thể có ngày sẽ hóa làm 
«gan chuột», làm «cánh sâu x ; và (chiếc xương 
cùng > có thể sẽ là < bánh xe x, hai tay có thể 
së là «соп gà» hay « hòn dan ›. Đối với quan- 
niệm phiêm-thần, cho < muôn våt cùng ta là một > 
йу, chuyện < luân-hối > có thể là có. Có điểu nó là 
một trò vui, nó «làm cho ta sung-sướng khôn xiết 
kë >, chứ chẳng phải là một hình- phạt như ở 
trong đạo Phật, làm cho ta sậm-sột lo-âu. 


Có một cái quan-niệm vë bằn-thể của vũ-trụ như 
thệ rồi, Trang mới пау ra một quan-niệm vê nhân- 
sinh: lúc nào cũng nhập-thê mà lúc nào cũng 
là xuàtthể. Nhập-th là thuận theo con đường 
tự - nhiên, con đường «không thường » và luôn- 
luôn «001-001». Đã офу, đổi véi đời, ta phải có 
một quan- nim «không một» : Cái «không một 
để làm bạn với người». Khi åy, tùy theo hoàn- 
cảnh có khi ta cũng dùng đến «binh», дёп 
«hình >, đền «lē, trí», dên (đạo đức» nhw ai. 
Chỉ có điểu làm đó mà vån ‹ tiêu-đao với nghiệp. 
không làm x, dir cho < lợi-lộc ân-huệ kịp tới muôn 
đời », ta cũng quên mình đi, không kể là công- 
danh gì cả. Còn xuẩt-thẻ ? Xuåt-thè đây chẳng 
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phải là chuyện lân-lút tu-hành, cầu Tiên, cầu Phật, 
mà là vån ở trong đời, vẫn gánh-oác việc đời, 
nhưng đôi véi đời ta cần phải có cái quan-niệm 
«môt», < cái một để bạn với trời » Cái quan- 
niệm «môt» йу tức là cái quan-niêm phiềm-thần 
ở trên. Theo cái quan-niệm йу thì є cái chết không 
phải là thật chết »; có khi nó là một chuyên để 
ta «trò lại với cái đời thật» của ta, Trong khi 
chét, < hình có lạ», nhưng «tâm nào có tón x. 
Cái chết đã thể rối, còn cái sông ở trong một vü- 
trụ động, ở trong một vü-tru < không thường » và 
« 001-001 », nó chẳng qua là một giác mộng «mà 
ta chưa tinh >, Trong khi ta kë lại một giác mộng 
« hoá làm chim bay lên trời, hóa làm cá lặn dưới 
tực » ta cho đó là mộng, nhưng biết đâu chính 
khí kế åy «là thức chăng x, hay cũng lại là mộng 
mà thôi. Кў thực ở trong cái uũ-trụ «vira sông 
pira chết s, cái < ta » đây nó cũng < via sống 
vra chết+; «dwong sẽ sắp hóa, biết đâu không 
hóa ? đương sẽ đã hóa, biết đâu không hóa?» б 
trong cái vũ-trụ бу, cái danh-từ sông, chết chỉ là 
tương-đổi. Muôn phân-biệt cho rõ-ràng quyët không 
phôn-biệt nôi, < sông với chết chỉ là một thể » mà 
thôi. Đã váy, đôi véi sông chết, ta nên « quên cả đổi 
mà hóa theo đạo của mình » Nghĩa là < yên-với sắp- 
đặt, quên hẳn hóa-sinh » < Không biết ham sóng, 
không biết sợ chết v, khi được sông ч mừng mà chịu 
nó »; khi phải chết, « quên mà trở lại nó». Кў thực 
chì Trời, Đất «chè ta bằng hình, mật ta bằng sông, 
tho ta rỗi bằng tuổi già để ta nghỉ bằng lúc chết x. 
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Dói véi cái «tâm » thường tại, < sóng chết cũng nhw 
đêm sớm s, chẳng qua là sự råt thường, chẳng đáng 
để «102 vào kho thiêng x. Được như thè tức là đã 
«Па tới người mà sánh với trời», đã «làm người 
tới Tạo Vật, chơi véi một khí của trời, đảt», đã 
biết < Ña hình, våt trí, hợp với Đạo lớn, mà vào cõi 
trời mông-mênh >, < không ham-muôn, toàn cơ trời, vào 
lửa không nóng, vào nước không ướt, lên cao không 
run», Nói tóm lại, lúc nào cũng giữ được < hòa, 
bình » ở cõi lòng ойу. 

Ау, cái < thật là biết» của bậc « thật là người >, 
tức là giữ. cho «người véi trời chẳng hơn nhau >, 
nghĩa là vira nhập-thê, via xuât-thê, không để bên 
nào thiên-trọng hơn bên nào như thê. 

Cuôi thiên có chuyện Tử Tang tự than thân trách 
phận, không ăn nhập vào đâu cả, tôi ngờ là một tay 
hiểu sự nào giết giả lời Trang. 


VII 


СМС ЭЁ VƯƠNG (1) 


Khiết Khuyết hỏi truyện Vương Nghë, hỏi 
bốn câu không biết cả bốn. Khiết Khuyết nhân. 
nhây-nhót са mừng, đi sang bảo với thầy Bồ 
Y. Thầy Bồ Y nỏi : 

— Мі bây giờ mới biết sao? Vua Hữu Ngu 
không bằng vua Thái. Vua Hữu Ngu còn chứa 
nhân đề cầu người. Cũng được người, nhưng 
chưa từng ra khỏi hạng không ra người. Vua 
Thải nằm thì khoan-thai, thức thì lù-đù, khi 
coi mình là ngựa, khi coi mình là trâu. Biết thì 
rất đúng. Đức thì rất thật. Mà chưa từng lẫn vào 
hạng không ra người. 

Kiên Ngô ra mắt Cuồng Tiếp-Dư. Cuồng 
Tiếp-Dư hỏi :. 

— Nhật Trung-Thủy lấy gì bảo ngươi ? 

Kiên Ngô nỏi : 

— Bảo tôi rằng : « Kẻ làm vua người ta, tự 
mình ra mẫu thường, thước nghĩa, người ta nào 
ai dám không nghe theo mà cảm-hóa >. 


{!) Đáp lại bậc đề vương, 
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Tiếp-Dư поі: 

— Đó là thứ đức giå-dôi. Bem nó mà tri thiên- 
hạ cũng như lội bề, đào sông mà sai тиді cëng 
núi. Cách trị của thánh-nhân, có trị ngoài đâu. Chính 
rồi mới làm, chắc chằn ai được việc nây mà thôi. 
Vả lại chim bay cao đề lánh cái hại đò. bẫy ; 
chuột cống khoét sâu ở dưới gò thần dë lánh cái 
nạn hun đào... Vậy mà lại không biết bằng 
hai loài ấy sao ? 

Thiên Côn sang chơi Ân Dương, đến trên 
sông Liễu, xây gặp Người Không Danh liền 
hồi : 

— Xin hỏi cách trị thiên-hạ ? 

Người Không Danh đáp: 

— Cút! Mi nhà quê! sao hỏi chuyện lêng- 
bông уйу? Ta đương sắp làm người với dáng 
Tạo Vật. СҺап rồi thì cưỡi con chim phẩr-phới 
ra ngoài sáu cực, sang chơi bên làng không có 
đâu, đề ở giữa cánh nội móng-mênh, Cơn-cở chi 
mi lại đem việc trị thiên-hạ dë bận lòng ta ? 

Lại hỏi nữa... 

Người Không Danh : 

— Мі hãy chơi lòng vào chỗ nhạt, thu hơi vào., 
chỗ lặng, thuận lễ tự-nhiên của mọi vật mà không 
dong có ý riêng mà thiên-hq trị rồi. 

Dương Tử-Cư ra mắt Lão Đam mà rằng : 

—Ở đây có người: xoay mau; làm khỏe ; 
sáng tổ иб! mọi våt ; học đạo không một... 
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Người như thế, có thể đọ với bậc minh vương 
chăng ? 

Lão Đam nói : 

— Hạng ấy Кё với thánh-nhân, thì là hạng 
hẳn lượt, thợ buôn, nhọc хас mà sậm-sột lòng. 
Vå chăng, lông đẹp của hàm, beo, xui người sẵn ; vë 
nhanh-nhen của uượn ; tài bắt chuột của chó, xui 
người cüi, xich.. Như những giống ấy có thể 
đọ với bậc minh vương chăng ? 

Dương Tử-Cư sửng-sốt mà rằng : 

— Dám hỏi phép trị nước của minh vương. 

Lão Đam đáp : 


— Phép trị nước của bậc mình cương : công trùm 
thiên-hạ mà coi như chẳng tự mình. Hóa kịp muôn 
våt mà dán chẳng nhờ-cập. Việc làm không ai kề được 
tên, khiên våt tự sung-sưởng. Đứng ở chỗ khôn lường 
mà chơi ở miễn không có. 

Nước Trịnh có tay thầy cúng giỏi tên là Quy 
Hàm, biết người ta chết hay sống, mất hay còn, 
rủi hay may, thọ hay yêu, hẹn từng năm; từng 
tháng, từng tuần, từng ngày, đúng như thần. 
Người nước Trịnh thấy hắn, đều bỏ mà chạy. 
Thầy Liệt thấy hắn mà lòng say, về đem thưa 
với thầy Hồ rằng : 

— Khi trước, {01 cho đạo của thầy là rất mực 
rồi. Giờ lại có kê còn giỏi hơn nữa, 

Thầy Hồ nói: 
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— Ta với ngươi chỉ hết phần văn, chưa hết 
phần thực. Mi cho thế là đắc dạo sao? Mái 
hàng lü mà không trống, mà lại để sao ra 
trứng. Mi đem đạo chống với đời, tất phải tỏ 
ra. Vì thế cho nên đề người ta xem tưởng được 
mi, Hãy thử cùng hắn tới dây, dem ta cho 
hẳn coi. 

Ngày mai, thầy Liệt cùng hắn vào ra mắt 
thầy Hồ. Ra mà bảo thầy Liệt rằng: 

— Tội-nghiệp ! Thầy của nhà ngươi chết rồi, 
chả sống nữa. Chả được vài tuần dàu. Ta thấy 
lạ lắm: thấy vë như tro ướt. 

Thầy Liệt vào, nước mắt sa ướt áo, dem 
nói với thầy Hồ. Thầy Hồ nói : 

— Ban nãy, ta đem văn đất cho hắn coi : 
mầm-mống không động, không chính. Chắc 
hắn thấy cái cơ gíữ kín đức của ta. Lại thử 
cùng hắn tới đây. 

Ngày mai, lại cùng hắn ra mắt thầy Hồ. Ra 
mà bảo thầy Liệt rằng : 

— May rồi ! Thầy của nhà ngươi gặp được 
ta, có phần dë rồi. Chắc chắn có thề sống. Та 
thấy phán kín của ông đã có biến-đồi. 

Thầy Liệt vào, đem thưa với thầy Hồ. Thầy 
Hồ nói : 

— Ban näy, ta đem cối trời cho hắn соі: 
danh, thực không vào mà cơ nầy ra từ gót. 
Chắc hắn thấy cải cơ bắt đầu thiện của ta. Lại 
thử cùng hắn tới đây. 
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Ngày mai, lại cùng hắn ra mắt thầy Hồ. Ra 
mà bảo thầy Liệt rằng: 

— Thầy của nhà ngươi không đều, ta không 
thể xem được. Thử đều lại, së lại xem cho. 

Thầy Liệt vào, đem thưa với thầy Hồ. Thầy 
Hồ nói : 

— Ban пау, ta đem vẻ thái xung không bên nào 
thắng cho hắn coi. Chắc hắn thấy cái cơ giữ 
ngang khí của ta. Nơi mà cá nghê lượn-lờ, 
rõ là vực ; nơi mà nước dừng lại, rë là vực... 
nơi mà nước chây tới, rổ là vực... Vực có - 
chín tên chỗ này ba rồi. Lại thử cùng hắn 
tới đây. 

Ngày mai, lại cùng hắn ra mắt thầy Hồ, 
Đứng chưa yên chỗ, tự bảng-khuâng mà chạy. 

Thầy Hồ nói : 

— Đuôi theo hắn coi. 

Thầy Liệt добі hắn không kịp, trở về trả 
lời thầy Hồ rằng : 

— Đã mắt rồi ! Đã lạc rồi ! Tôi không theo 
kip! 

Thäy Hó nói: 

— Ban này,. ta đem vë chưa hê ra khỏi gòc 
của ta cho hắn coi Ta cho hắn thấy ta hu- 
không mà khoan-thai. Không còn biết là ai ? 
Nhân làm ra vẻ uê-oải. Nhân làm ra về sóng 
trôi. Cho nên hắn trốn đấy ! 

Thế rồi thầy Liệt tự cho mình là chưa hề học 
mà trở về. Ba năm không ra ngoài : thói cơm 
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cho vợ! nuôi lợn như nuôi người ! không thiết 
đến việc gì. Phá chạm gọt cho trở lại mộc-mạc. 
Lù-lù riêng đứng bằng hình... Rối-rấ vẫn 
phong Кіп... Một lấy thế trọn đời... 


Không làm tôt danh ; không làm kho mưu ; không 
chịu gánh vic ; không đứng chủ trí ; thể hét lẽ không 
cùng mà chơi ở nơi không triệu trám; nhận hệt 
mọi cái chịu ở trời mà không thây được ; cũng kw- 
không đó mà thôi. Bậc chí-nhân dùng lòng như gương : 
không sắp, không đón, ứng mà không chứa, cho nên 
có thê thắng được våt mà không hại. 


Chúa bề Nam là Thúc. Chúa bë Bắc là Нё. 
Chúa khu Giữa là Hỗn Độn. Thúc cùng Hốt 
thường gặp nhau trên đất của Hỗn Độn. Hỗn 
Doa đãi họ rất tử-tế. Thúc cùng Hốt mưu trå 
ân Hỗn Độn, nói rằng : 

— Người ta đều có bầy khiếu đề trông, nghe, 
ăn, nghỉ. Riêng ông này không có. Ta thử đục 
nỏ xem, 

Ngày đục một khiểu, bảy ngày mà Hỗn Ən 
chềt, 


LỜI GIẢI CỦA LÂM TÂY TRỌNG 


Cách trị Thiên-hạ của các Đề, Vương; tự mình 
làm lầy, không bằng quên là mình làm, để thuận 
cho người tự trị lầy, Thé thì tuy làm đó mà 
không làm, không làm đó mà không việc gì là 


154 TRANG TỬ 


không làm... Ứng, nghĩa là đàng Зу lại mà 
đàng này ứng. Trước khi đàng ây chưa lại, sau 
khi đàng åy đi гӧі thì đàng này vẫn đứng ở 
chỗ råt hư-không như là chưa hê có vướng. 
Đó tức là thuyềt cứng đê vương». Phàm người 
làm trị, ai chẳng muôn cho thiên-hạ theo mình 
và mình có cách tới thiên-hạ ? Vậy mà cho thiên- 
hạ theo mình thì có cái mà thấy Bồ Y gọi là 
«biệt thì гїї đúng, đức thì гас thật». Kia hạng 
mẫu thường, thước nghĩa, chỉ là đức giả-dôi, 
có được việc gì ? Cuóng Tiêp-Dư nói : «Chính 
rồi mới làm, chắc chắn ai được việc nây.» Vậy 
thì cho thiên-hạ họ theo mình, không bằng cho 
thiên-hạ họ tự theo họ... Cho mình có cách 
tới thiên-hạ thì có cái mà Người Vô Danh gọi 
là a choi lòng vào chỗ nhạt, thu lòng vào chỗ 
lặng >. Kia hạng xoay mau ; làm khoẻ ; sáng tỏ 
mọi vật ; học đạo không mệt, chỉ là nhọc xác 
mà sậm-sột lòng, có được việc gì ? Lão Đam 
nói : < Đứng ở chỗ khôn lường mà chơi ở chỗ 
không có. > Vậy thì cho mình có cách tới thiên- 
hạ, không bằng cho mình tự quên là mình, Coi 
đó mà then-chôt của việc làm trị, có thể suy 
mà biết уду. Кіа thầy Hồ đồi với Quý Hàm, kë 
thật là giỏi. Có lẽ cũng hiểu được công-dụng của 
các dë vương đó chăng ? Cho coi «уап đât > cho coi 
« cõi trời», cho coi « thái xung không bên nào 
hơn », mà rút đền «chưa hê ra khỏi gỗc x Ау 
cũng vì cớ không làm, cho nên đàng này ứng chưa 
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hể có cùng, mà dàng ây lại, phải tự bỏ chạy ! Và 
chăng, có ai biết cách không làm mà làm đó sao ? 
Lôt của danh ; kho của mưu; chịu gánh việc ; 
đứng chủ trí ; đều lây vào đầy cå. Cho nên, trước 
khi chưa làm, thể đủ trong < тиби có» mà không 
để lại dầu-vẽt ; sau khi đã làm, vừa hợp với « bản 
lai» mà không thầy có tăng thêm. Bậc Chí-nhân 
dùng lòng hư-không như gương, không sắp, không 
đón, vón sẵn có cái dë ứng vậy. Dù không hại 
mình mà tháng được vật nữa, có đoái hỏi đâu. 
Như vậy, thì bát tầt khiên thiên-hạ theo mình, 
mà tự-nhiên không ai là không theo; bât tầt 
khiển mình có cách tới thiên-hạ, mà tự-nhiên 
không đâu là không tới. Đền như đục bầy khiêu 
để tự hại mình, thì đó là chưa ứng vật mà trước 
đã tự hỏng, còn làm sao nói Đề Vương ? 

Trong thiên toàn dùng lỗi vân-đáp dë dẫn 
chứng, сибі cùng mới nói rõ bản-ý га để làm kët- 
luận. Lên, xuông, qua mạch, khác hẳn thê thường. 
Cë Thanh-Chi ăn mía từ ngọn tới gồc, nói rằng : 
« Dần dàn дёп quãng ngon !» Đọc thiên này, cũng 
nên coi như thê. 


LỜI BÀN THÊM CỦA NGƯỜI DỊCH 


Theo cái quan-niệm vê đời người như Ó các thiên 
trên, thiên « Ú'ng ĐÈ Vương > này, Trang nói rõ cái 
quan-niệm vê chính-trị của minh. | 

Cái диап-піёт åy là quan-niệm «vô vi»: «thuận 
lë tự--nhiên của mọi vât mà không dong có ý 
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riêng» ; < phá chạm-gọt cho trở lgi mộc - mạc ». 
Sao cho trong đời ёи tai được việc này », và 
sự thåy vui-swóng» ở trong lòng. Những bậc 
Dë Vương «vô vi» như váy thường < giữ kín đức >, 
« giữ ngang khí», « không hê ra khỏi góc >, không 
vì công, không vì danh, không cẩn mưu, trí : 
« Công trùm thiên-hẹ mà coi như chẳng tự mình» ; 
«рїёс làm không ai Кё được tên » ; « không làm 
cho mưu, không đứng chủ trí > ; < chơi ở miễn không 
có > mà < đứng ở chỗ khôn lường >. 

Dem cặp mắt vô vi йу mà trông sang bọn « hữu 
vi», hạng < chứa nhân để câu người ; tự mình 
ra mẫu thường thước nghĩa ; xoay mau, làm khỏe, 
sáng tô muôn våt >x, thì đó toàn là hạng giả-dỗi, 
chỉ tô < nhọc xác mà sậm-sột lòng ». Но muôn 
tri thiên-hg đây, nhưng dem họ mà trị thiên-hg 
thì cũng như bảo < соп muỗi cống trái núi > 
mà thôi. Chẳng những thiën-ha không trị mà còn 
loạn thêm. Thúc Mót duc xong bấy khiểu mà 
Hôn Độn chất, Bọn < hữu vi » bày ra đủ mọi thứ 
chế-đệ mà thiệnhhg loan. Tuy váy, Thúc, Hồt 
nào phải không yêu Hỗn Độn ? Bon < hữu vi» 
nào phải không yêu đời ? Vêu đời mà trở lại 
làm hại đời, ta tìm thây ở đây cái tư-tưởng < hồi 
thuần » của Anatole France nước Pháp vậy. 

Chẳng những ta tìm ở đây thấy cái tư-tưởng 
« hồi thuần > của các nhà đạo đức phương Tây.- 
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Ta còn tìm thây ở đây cả tư-tưởng Đại Thừa của 

Phật nữa. Trong «‹ Tám-Kinh > có афу: 

«,.. Thể cho nên trong Không không Sắc... 

«... Không Khô, Tập, Diệt, Đạo, 

< Không tri cũng không được. 

« Vi cớ không được gì, 

« Сас bậc Bồ-Tút, 

« Theo lẽ: Bát-nhã, làng không uướng-vất ; 

« Vi không sướng-uất, không sợ-hãt gì ; 

« Ха Па điên-đảo mộng-tưởng, 

« Rút cuộc tới Niêt-Bàn. 

«ẨỒ,... Cho biết lẽ Bát-Nhã, 

«,.. Có thế trừ mọi khô ách, 

« Chân thực chẳng sai...» 
Rằng < không tri, cũng không được », tức là «nhân 

hèt mọi cát chịu ở trời mà không thây được ». Rằng 

«trong Không không sắc, tức là < cũng hư-không 

mà thôi v, Ràng < không uướng-oát, không sợ-hãi, ха 

Па mộng-tưởng, trừ được mọi khổ ách, tức là < không 

sắp, không đón, ứng mà không chứa, thẳng được vât 

mà không hại » vậy. 


NGOAI THIËN 


УШ 
NGÓN CHÂN LIỀN 


Ngón chân liền, ngón tay chạnh ra tự tính 
sao ? Vậy mà thừa cho đức. Thịt mọc thừa, 
mình đeo bướu, ra tự hình sao ? Vậy mà thừa 
cho tính. Вау nhiêu trò nhân, nghĩa, kể dùng 
nó, kë cũng như năm tạng sao ? Vậy mà chẳng 
phải lẽ chính của đgo-đức. 

Thế cho nên kẻ liền ngón chân, là thêm thứ 
thịt vô dụng ; kể chạnh ngón tay, là mọc cải 
ngón vô dụng ; kẻ bày nhiều trò liền, chạnh 
cho thực tính của năm tạng là đảm - đuổi 
thiên -lệck vê những việc làm nhân -nghĩa, mà 
bẩy nhiều trò để dàng thông-minh Thế cho 
nên kể liền chanh về mất thì loạn năm màu, 
dám văn vẻ, đó chẳng phải là cải sặc-sở 
của xiêm, mũ, xanh, vàng sao ? Mà Ly Chu (1) 
thì thế. Kẻ liền chanh về tai thì loạn năm tiỀng, 
đắm sáu luật, đó chẳng phải là những cung-bậc 
của vàng, đá, tơ, trúc, hoàng chung, dại lã зао? 
Mà Sư Khoáng (2) thì thế. Kẻ liền chạnh về nhân 


(1) Một người màt råt tỉnh thuở xưa, 
la) Một nhà ат-рһас có tiềng thuở xưa, 
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thì cất đức, lấp tính, dë thu lấy tiếng - tăm, 
đó chẳng phải là khiến thiên-hạ trống, phách 
đề thờ cái phép-luật không tới sao ? Mà Tăng 
Sâm, Sử Du thì thế, Kë liën chanh về biên- 
thuyết thì xếp пабі, thắt thừng, lựa lời, chơi 
lòng vào khoảng « trắng, rắn, dị, đồng > dó chẳng 
phải là mệt-nhọc, vấp-váp dë tán những câu nói 
vô dụng sao ? Mà Dương Chu, Mặc Địch thì 
thế. Cho nên đó đều là những đạo liền 
chanh, thêm Ара, chẳng phải là 12 rất chính 
ở trong đòi. 

Kìa kẻ rất chính, không làm sai thực tính 
của tính - mệnh. Cho nên cải hợp không là liền ; 
cái mọc không là chanh; cái dài không là có 
thừa ; cái ngắn không phải là chẳng đủ. Thế cho 
nên chân Је dù ngán, nối thêm thì nó lo. Chân 
hac dù đài, chặt bớt thì nó xót. Cho nên tính 
mà dài không phải cái nên chặt bớt ; tính 
mà ngắn không phải cái nên nối thêm ; thế 
thì không có gì là lo. 

Chừng nhân, nghĩa không phải là tính 
người chăng ? Kia bọn nhšn-nghia sao họ 
nhiều lo vậy ? ` 

Vå chăng, kẻ liền ngón chân, cắt đi thì nó 
khóc ; ké chạnh ngón tay, cắt đi thì nó 
kêu... Hai kể đó, hoặc kề số có thừa, hoặc kê 
số không đủ, nhưng kề về lo thì là một. Nay 
kể có nhân ở đời гат mắt mà lo tai-nạn cho đời. 
Gòn kẻ bất nhân, dứt tính của tíinh-mệnh mà 
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hưởng sang, giàu ! Cho nên chừng nhân, nghĩa 
không là tính người chăng ? 

Từ Ba Đời trở xuống, thiên-hạ sao mà lung- 
tung vậy? Vả chăng, cái đợi giây, mực, khuôn, 
thước mà thẳng, là аёо mất tính nó; cái đợi 
thắt, buộc keo, sơn mà bền, là lấn mất đức 
nó. Đất-bẻ lễ, nhạc, theo đòi nhân, nghĩa, đề 
vên-ủi lòng thiên-hạy ấy là bỏ mất lẽ < thường" 
nhiên > của nó. Thiên-hạ có lë thường-nhiên. 
Thường-nhiên là: cái veo không cần uốn câu; cái 
thẳng không cần này mực ; cái tròn không cần 
khuôn ; cải vuông không cần thước ; mịn chắc 
không cần keo, sơn ; bó-buộc không cần giây, 
chạc. Cho nën thièn-ha xen nhau đều sống, mà 
không biết tại sao mà sống ; cùng nhau đều được, 
mà không biết tại sao mà được. Cho nên xưa: 
nay không hai, chẳng có thể thiếu. Vậy thì nhân- 
nghĩa sao lại lôi-thòi như keo, sơn, giây, chac, 
mà xen vào giữa khoảng đạo-đức làm chỉ ? 

Làm cho thiên-hạ sinh mê-hoặc ! 

Cải mê-hoặc nhỏ làm đổi phương Cải mê- 
hoặc lớn làm dài tính. Sao biết rằng thế ? Từ vua 
Hữu Ngu vời nhân, nghĩa để quấy-rối Thiên-hạ, 
thiên-hạ không ai không ngược-xuôi vì nhân- 
nghĩa ! Thế chẳng phải vì nhân, nghĩa mà đồi 
tính mình sao ? | 

Cho nên thử bàn coi lë ấy. Từ Ba Đời trở 
xuống, thiên-hạ không ai không vì vật ngoài 
mà đồi tính mình. Iiều-nhân thì đem mình 
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chết theo lợi. Kẻ sĩ thì dem mình chất theo 
danh; quan đạiphu thì đem mình chết theo 
nhà ; thánh-nhân thì đem mình chết theo 
thiên-hạ. Cho nên mấy chàng ấy, sự - nghiệp 
chẳng giống, danh-hiệu tuy khác, nhưng về chỗ 
hại tính, đem mình dë chết theo thì là một ! 
Tang cùng Cốc hai người, cùng nhau chăn dê 
mà đều mất đê. Hỏi Tang làm gì ? Thì cắp thẻ 
đọc sách ! Hỏi Cốc làm gi? Thì cờ-bạc rong 
chơi ! Hai người công-việc chẳng giống, nhưng 
đều là đề mất dè cả ! Bá Di chết vì danh ở 
dói núi Thủ-dương ! Đạo Chich chết vì lợi ở 
trên gó Đông-lăng ! Hai người ấy cách chết 
chẳng giống, song dëu là tàn sống, hại tinh cả? 
Chắc gì Bà Di là phải mà Đạo Chích là trái ? 
Người thiên-hạ đều chết theo cả. Cái họ chết 
theu là nhân, nghĩa, thì tục gọi là quân-tử. Cái 
họ chết theo là của-cải, thì tục gọi là tiêu- 
nhân, Cái chết theo là một, vậy mà có quân-tử, 
có tiêu - nhân ! Đến như cải tần sống, hại 
tính, thì Đạo Chich cũng như Bá Dị mà thoi! 
Trong đó lại kë chỉ quàn-tử với tiều-nhân 9 Vå 
chăng đem tính mình mà tôi-mọoi nhân-nghĩa; 
dù giỏi như Táng, Sử, chẳng phải hạng ta cho 
là hay ! Вет tính mình mà tôi-mọi năm mui, 
dù giỏi như Du Nhi, chẳng phải hạng ta cho là 
hay! Đem tính mình tôi-mọi năm tiếng, dù giỏi 
như Sw Khoáng, chẳng phải hạng ta cho là tinh 
tai! Đem tính mình mà tói-moi năm màu 
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dù giỏi như Ly Chu, chẳng phái hang ta cho 
là sáng mắt. Hạng ta cho là hay, không phải 
có ý là nhân, nghĩa đâu? Нау về đức mà 
thôi. Hạng mà ta cho là hay, không phải có 
ý là cải mà gọi là nhân, nghĩa đâu ! Mặc thực 
tính của tính - mệnh mà thôi. Hạng ta gọi 
là tỉnh tai, không phải là bảo nghe cái ngoài 
- đâu, tự nghe mà thôi. Hang ta gọi là sàng 
mắt, không phải là bão thấy cái ngoài đâu, tự 
thấy mà thôi. Kia kế chẳng tự thấy mà 
thấy cái ngoài chẳng tự được mà được 
cái ngoài, ấy là kẻ được cái được của 
người mà chẳng tự được cái được của 
mình, thích cái thích của người, mà chẳng 
tự thích cái thích của mình. Mà thích cái 
thích của người, mà chẳng tự thích cải thích 
của mình, thì dù Đạo Chich với Ва Di, ấy cũng 
cùng là đắm-đuỗi, thiên-lệch cả. Ta then về 
đạo-đức, vì thế trên không dám làm bộ nhân, 
nghĩa mà dưới không dám làm những nết 
đắm-tuối thiên-lệch vậy. 


LỜI GIẢI CỬA LÂM TÂY TRỌNG 


Cái rât chính ở đời, là thực tính của tính- 
mệnh, tức là đạo-đức vậy. Nay dùng nó mà làm 
ra nhân-nghia, bèn có lúc quên chỗ bắt đầu của 
nó, dë gây nên những nêt đảm-đuôi thiên-lệch. 
Đắm-đuồi thiên-lệch, tức là trái lại với cái rât 
chính. Cho nên kẻ tinh tai nghe vào đây ; kể 
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sáng mắt trông vào đầy ; kt lém mép nói vào dày; 
vì thê mà có Ly Chu, Sư Khoáng, Dương, Mặc, 
Tăng, Sử... ai nầy đều này ngón sở-trường., Tóm 
lạ đôi với thực tính cúa tính-mệnh, thì những 
ngón đó chẳng qua là những ngón chân liễn, 
ngón tay chạnh mà thôi. Thực tính của tính- 
mệnh, thì cái gì cũng sẵn có lẽ thường-nhiên. 
Cho nên kể biệt tự thích cái thích của mình, 
không có рі là lo cả. Còn nhân-nghĩa thì có lẽ 
không thê. Hạng có nhân lo cái lo của đời, Кё 
về chỗ dụng tâm thì cũng như kẻ båt nhân tham 
muôn sang-giàu vậy. Vậy mà lại nói rằng: không 
thë không lầy gì dë yên-ủi lòng thiên-hạ. Thê là 
vì họ chưa rõ thiên-hạ vón có lẽ thường-nhiên, 
không cần mượn ở bên ngoài. Cho nên quàng-xiên 
lây những món thịt thừa, tật bướu dë chen vào 
giữa khoảng đạo-đức, mà tự gây ra mê-hoặc!... 
Đã gây ra mê-hoặc thì đổi mát cả tính... Юз đổi 
mắt cả tính, thì chêt theo đền thân t... 
Những kẻ đem thân chêt theo, miệng thê- 
gian, không phải chỉ có một đường. Nhưng xét 
ta thì Thú-dương hay Đông-lăng, cũng cùng 
là tàn sông, hại tính cả. Đó là chuyện đánh тїї 
dê của Tang và Côc. Như vậy, rõ-ràng là nhân- 
nghĩa với tính không quan-hệ gì với nhau. Kia 
những kẻ đem tính làm tôi-mọi cho nhân-nghĩa 
như bọn Táng, Sử, cô-nhiên họ tự lây làm hay, 
Có biết đâu : hay về đạo-đức, thuận theo thực 
tính của tính-mệnh, thê mới có thể gọi là hay 
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được. Không tinh tai, kë sáng mát nghe, trông vào 
đây mà tự nghe, tự thây, không bỏ mát thực tính 
của tính-mệnh. Ау tức là tự thích cái thích của 
mình. Nêu không thể thì là bò mât tính mình, 
làm những nët đắm-đuôi thiên-lệch, Bá Di hay 
Đạo Chích cũng thê, có сап phân-biệt mà chi? 
Vì thê nên tôi quý đạo-đức mà không dám làm 
gì ra ngoài đạo-đức. Suôt thiên inót ý kéo quanh, 
thê văn uôn-éo như rồng liệng ngang trời, vẻ 
yêu-kiểu không ai lường nỗi, 


LỜI BÀN THÊM CỦA NGƯỜI DỊCH 


Рос thiên trên, ta đã rõ cái quan-niệm chinh- 
trị của Trang. Thiên này chẳng qua nói cho thêm 
rõ bë quan-Hiệm åy. Nó không ngoài cái ý < không 
công, không danh» ở thiên «Tiêu Dao Du >, cùng 
cái ý «дус bảy ngày mà Нёп Dón chết > ở thiên 
e Ứng Рё Vương >. 

Thực ra thì ở «00; một phép lập là một tệ 
sinh ». Воп hữu-vi mong trị thiên-hg, mong < yên- 
ủi lòng thiên - ha >, bằng nhân, bằng nghĩa, bằng 
phép-luật, bằng danh-giáo. Có biết dâu vì có những 
cái ду mà đời mới sinh ra có những hạng bát 
nhân, bật nghĩa, phạm vào phép -luật, trái với" 
đanh-giáo. Thể là thê-gian này đầy những chuyện 
mâu-thuẫn, mà thiên - Һа trè nên đại loạn. Muôn 
thoát ra khỏi tìnhthể áy thì cân phải xóa bỏ hét 
những món < thịt thừa. tật bướu > йу di, mà đem 
thiên-hg trè lại véi đạo -đức. Nghia là ‹ không 
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làm sai thực tính của tịnh-mệnh x, không bỏ mát 
« lễ thường -nhiên ở đời >. Muôn được váy thì 
phải thể nào ? Phải không < đem tinh mình mà ат 
16і-тоі våt ngoài >. Phải biết < tự nghe, tự trông >, 
< te thích cái thích của minh x. Cái < tu tâm Кіёп 
tính > của nhà Phạt; <mi hãy biết lây chính mình 
тї» của Tầy-tiêt ; cái «tìm đạo tâm, thu phóng 
tâm > của Không, Mạnh, có lễ cũng cùng một công- 
phu åy vây. Y trong thiên viết đã rõ-ràng lắm, 
bạn đọc chắc ai cũng có thể nhận thây, chẳng cần 
tôi phải nhiều lời. 


IX 
CON NGỰA 


Con ngựa: móng có thể dày sương, tuyết; 
lông có thể chống gió, rét ; рат có, uống nước, 
ghếch cẳng mà ở cạn ; đó là chân-tinh của ngựa. 
Dù có đền cao, cung đẹp, nó có cần-dùng chỉ ? 
Kip khi Bá Nhạc nói : < Tô: trị ngựa giỏi lắm.» 
Rồi đốt lông nó, cắt bờm nó, gạt móng nó, 
ràng đầu nó, buộc nó vào yên, cương ; giam nó 
vào tàu, chuồng ; thế là ngựa chết mười phần 
đến hai, ba rồi. Bắt nó đói ; bắt nó khát; bắt 
nó quần ; bắt nó chạy; bắt nó phải chỉnh-tẽ... 
Bàng trước có cái nạn giảm, thiếc ; mà đàng 
sau có cái oai roi, vọt.. Thế là ngựa chết đã 
quá nửa rồi. : 

Thợ đúc nói: «Tôi trị đất giỏi lắm. Cái 
tròn thì đúng khuôn. Cái vuông thì đúng thước.» 

Thợ mộc nói : «Tôi trị gỗ giỏi lắm. Cái vẹo 
đúng vòng câu ! Cái thẳng đúng giây гоі! > 

Chao ôi! Tính của đất và gỗ há rằng muốn 
đúng khuôn, thước, vòng, giây đâu? Vậy mà 
đời khen họ rằng:« Bá Nhạc giỏi trị ngựa Ị 
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Thợ đúc, thợ mộc giỏi trị đất và gỗ. > Đó cũng 
là cái lỗi của ké trị thiên-hạ vậy ! 


Tôi nghĩ kẻ khéo trị thiên-hạ thì không thế... 
Кіа dân vốn có tính thường: dệt mà mặc, 
cày mà ăn, cái đó gọi là đức chung. Một. mà 
không bë-dáng, gọi là mặc trời. Cho nên về 
dời rất đạo-đức, họ đi chắc chắn! họ tròng 
thắng-thắn. Đương lúc ấy : núi không có këm, 
ngách ; chầm không có thuyền, đập; muôn vật 
sinh hàng đản, liền quanh ở quê-hương nó; 
chim, muông thành đàn; có, cây đua lớn... 
Cho nèu chim, muông khi ấy có thê rànə-buóc 
mà chơi ; các tô qua, quẹt, có thể vin với mà 
xem. Kia đời rất đạo-đức, nước ở với chim, 
muông ; họ ngang với muôn vật ; có biết gì là 
quân-tử với ti*u-nhân ! 

Cùng là vô tri, 

Đức họ không lial 

Cùng là không ước, 

lhế là mộc-mạc ! 

Mộc-mạc mà tính dân đã được Ì 
Кір đến các thánh - nhân cặm-cụi làm nhân, 
tập -tễnh làm nghĩa, mà thiên һә mới sinh 
ngờ. lan-man làm nhạc, khúm -núm lầm 
lễ, mà thiên-hạ mới phân - chia. Cho nên gỗ 
mộc không tàn, lấy gì làm chén son? Ngọc 
trắng không nát, lấy gì làm khuê, chương ? (1) 


(I) Khuê, thứ ngọc hình cong vuông, Chương thứ 
ngọc tròn, 
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Đạo-đức không phế, lấy dâu ra nhân. nghĩa ? 
tính-tình không Па, dùng gì lễ, nhạc ? Năm sắc 
không loạn, lấy gì làm văn vë Năm tiếng không 
rối, lấy gì hợp sáu luật ? Kia tàn-hại gỗ mộc 
đề làm đồ dùng, đó là tội của thợ mộc. Hỏy-hoại 
đạo -đức đề làm nhân-nghĩa, đó là lỗi của 
thánh-nhân. Này ngựa © cạn thì ăn cô, uống 
nước ; mừng thì tréo cÓ tựa nhau; giận thì 
quay lưng dà nhau ; ngựa biết có thể thôi ! Nay 
buộc nó bằng giàm, ách ; sắp nó bằng nam trán; 
nên ngựa mới biết lồng-lộn, hục-hặc, vùng- 
уйпа, nhà hàm, прћіёп cương. Cho nên ngựa 
mà biết được đến lối trộm cắp, là tội của Bá 
Nhạc. Về thời vua Hách Tư, dân ở không biết 
làm gì. Đi không biết là đi đâu ? Ngậm cơm 
mà vui. Vô bụng mà choi! Dân đã được thế 
rồi. Кір đến đời các thánh-nhân, bšt-bé lễ-nhạc 
đề bó-buộc hinh người đời ; treo cao nhân 
ngha đề yên-ủi lòng người đời ; nên dân 
mới bắt đầu cạnh khóc thích khôn, tranh 
nhau về với lợi, không thề ngăn được nữa. Đó 
cũng là lỗi của tháảnh-nhân vậy. 


LỜI GIẢI CỦA LÂM TÂY TRỌNG 


Trị thiên-hạ cũng như trị ngựa, trị nó mà chỉ 
tổ làm hại nó. Bá Nhạc trị ngựa, làm trái chân- 
tính của ngựa, nào khác gì thợ đúc, thợ mậc 
trị 940, trị gỗ mà làm trái tính của đất, gỗ. 
Vậy mà đời còn khen họ là giỏi. Thì còn biềt 
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thể nào được cái gọi là giỏi của người giỏi trị 
thiên-hạ đâu, Кё trị thiên-hạ, chẳng qua làm 
thê nào cho dân tự được tính thường mà thôi, 
Chung đức ! Mặc trời ! đời rầt đạo-đức là như 
thể, Kip khi các thánh-nhân làm nhân, làm 
nghĩa, làm lễ, làm nhạc, mà dân mới không 
phải là dân rât đạo-đức nữa. Nào phải là dân 
cô khác đâu ? 

Chỉ vì nhân, nghĩa, lễ, nhạc, nguyên không 
phải là những cái vón có ở trong tính thường. 
Làm ra nó tât phải phê дао- їс, la tính-tình, 
cũng như thợ mộc phá gỗ mộc để làm đồổ-đạc 
vậy. Ta còn lạ gì Bá Nhạc trị ngựa, mà ngựa 
biết đền lỗi trộm-cắp. Thánh-nhân trị dân, mà 
dân biết tranh nhau về với lợi Cái lỗi ây, 
thánh-nhân có chôi được đâu ? 

Thiên này từ đầu đên cuôi, chỉ là một ý. Do 
ở câu < thiên-hạ có lẽ thường-nhiên > ở thiên 
trên mà sinh ra. Thật là một đoạn аё đọc nhầt 
trohg văn Trang. Song những chỗ tả vẽ tính đời, 
nét nào cũng linh-dóng. Có người lầy cớ < ý ít 
lời thừa > mà ngờ là do kè bắt- chước Trang 
việt ra. Nhưng trừ tay Trang, tay khác e chưa 
dë đã viềt được thê. 


LỜI ВАМ THÊM CỦA КЁ DỊCH 


Thiên trên và thiên này đều là một bản tội- 
trạng mà Trang buộc các thánh - nhân bên phái 
hữu-vi, 
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Nó đều là пёр theo cái ý «дис bây ngày mà 
Hỗn Độn chết» ở thiên < Ứng Để Vương x. Y văn 
đã rõ như ban ngày, chả cân tôi phải < thêm 
chân cho rán x váy ! 


X 
MỞ NÍP 

Sắp vì bọn trôm mở пір, móe ti, lye hòm mà 
tìm cách phòng giữ, thì tất phải vững chẳng-buộc, 
bên then-khỏa. Đó là hạng mà thể tục gọi là 
khôn, Thế nhưng hạng trộm lớn, đến thi đội 
hòm хас nip, khoác túi mà chạy. Chúng chỉ sợ 
chẳng-buộc, then-khóa không dược chắc thôi. 
Vậy thì cái gọi là khôn tước kia, chẳng khác gì 
chứa спа cho hạng trộm lớn vậy. Cho nên thử 
bàn về lẽ dó. Hạng mà thế-tục gọi là khôn, 
có ai là không chứa của cho hạng trộm lón? 
Hạng mà дрі là thánh, có ai là không giữ 
của cho hạng trộm lớn ? Sao biết rằng thế ? 
Xưa kia nước Tề : các ấp liền nhau; tiếng gà, 
chó nghe thấy nhau; khoảng mà lưới rập rải 
ra, cày-bừa chọc đến, vuông hơn bai nghìn dăm. 
Khắp bên trong bốn cõi, phàm những cách dùng 
dë dựng tông-miếu, xã-tắc, trị châu, ấp, làng, 
xóm, nhà-cửa, há rằng lại không bắt-chước 
thánh-nhân sao ? Vậy mà Điền Thành-Tử một 
sớm giết vua Të, ăn trộm nước Të... Cái hắn ăn 
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trộm, Һа những chỉ có nước Të dàu, gồm cả 
những phép khôn, phép thánh mà ăn trộm lấy 
cả. Cho nên Điền Thành-Tử có tiếng trộm, cướp, 
mà mình ở yên như Ngbiêu, Tuấn. Nước nhỏ 
không dám ehè. Nước lớn không дат giết. 
Mười hai đời có nước Të. Như thế há không 
phải đánh cắp nước Të, với cå những phép khôn, 
phép thánh của nó, đề giữ lấy cái thân trộm 
cướp đó sao? Thường thử bàn lẽ ấy : hạng mà 
thế-tục gọi là rất khỏn, có ai chẳng chứa của 
cho hạng trộm lớn ? Mà hạng gọi là rất thánh 
có ai chẳng giữ của cho hang trôm lớn? Sao biết 
rằng thế ? Xưa kia: Long Bàng bị chém ; TỶ Can 
bị mô ; Tranh Hoàng bị xé; Tử Tư bị băm... Ау 
hiền như bốn người ấy, mà Шап không khỏi bị 
giết. Cho nên đồ dàng của Chich hồi Chich rằng : 

— Ăn trôm cũng có dạo chăng ? 

Chích nói : 

— Đi đâu mà khỏng có đạo. Kia đoán xăng 
của chứa trong nhà, ấy 1а thánh. Vào trước, Ấy 
là đăng. Ra sau, ấy là nghĩa. Biết nên chăng, 
ấy là trí. Chia đền, ấy là nhân. Năm cải ấy 
không đủ ma có thể thành được hạng trộm 
lớn, thiên-hạ chưa hề có thế уду! 

Do dó та xen, hạng thiện-nhân không. 
được đạo của thánh-nhân, đứng không 
vững. Chích không được đạo của thánh- 
nhân, đi không lọt. Trong đời, hạng thiện 
itmà hạng bất thiện nhiêu, vậy thánh- 
nhân làm lợi thiên-hạ thì ít mà làm hại 
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thién-ha thì nhiều. Cho nën, nói rằng: môi 
hở thì răng lạnh. Rượu Lỗ nhạt mà Hàm-đan 
bị vây. Thánh-nhân sinh mà trộm lớn 
nồi. Đánh-đö thánh-nhân, buông-tha trộm 
giặc mà thiên-hạ mới trị vậy. Kia, sông 
cạn mà hang rồng, gò phẳng mà vực đầy, 
thánh-nhân chết rồi thì trộm lón không 
nỗi, thiên.hạ bình mà không việc gì nữa. 
Thánh-nhân không chết, trộm lớn không 
thôi, dù trọng thánh-nhân mà trị thiên- 
hạ, thi ấy là thêm lợi cho hạng Đạo 
Chíeb уйу. Làm ra đấu, hộc, đề đong-lường, thì 
по đánh cắp cả đến đấu, bóc. Làmra càn, trải 
đề càn-nhắc, thì nó đánh cắp cả đến сар, trái, 
Làm ra ấn-tíin dë làm tin, thì nó đánh cắp са 
đến ấn-tn. Lâm ra nhân, nghĩa đề uốn-nắn, 
thì nó dành cắp có đến nhân, nghĩa: Sao mà 
biết rằng thế ? Kia кё ăn-eắp gwom thì chết. 
Kê ăn-cắp nước thì làm vua Chư-hầu. Cửa 
các vua Chư-hầu mà còn có nhân, nghĩa 
thì chẳng phải là họ đánh cắp cả nhân, 
nghĩa, thánh, trí đó sao ? Cho nên dân-chủng 
theo về bọn trộm lớn.., học đòi các vua Chw- 
hầu .. đánh cắp nhàn, nghĩa, cho đến са cái 
lợi đấu, hộc, cân, trái, ấn-tin. Dù có thưởng 
cho хе, mũ, không sao khuyến-khich nồi. Doa 
bằng riu, búa, không sao ngăn-cấm nồi. Làm 
lợi thêm cho bọn Đạo Chich, mà khiến cho 
không ngăn-cấm nói như thế, đó là lỗi của 
thánh-nhân. Cho nên nói rằng : cå không thể 
thoát ra ngoài vực, lợi-kbi của nước, không thê 
bảo người hay. Kia thánh với trí là lợi-khí của 
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thiên-ha, nhưng không hhải là cái đề làm sáng 
cho thiên-hạ. Cho nên : 

Dét thánh bỏ trí, 

Trộm lớn mới chỉ. 

Ném ngọc, nát châu. 

Trộm nhỏ mới nghỉ. 

Đốt ấn, phá tín. 

Mà dân phác bi. 

Đập đấu, bẻ cân, 

Mà dân không ganh-ty. Vất hết phép thánh 
ở dòi. 

Mà bàn luận với dân mới có thé ? 

Quấy rối sáu luật ; vất bỏ đàn, sáo, lấp tai 
Sư Khoảng lại ; mà thiên-hạ mới ai nấy tai đều 
sẵn tỉnh. Xóa văn vẻ; tung năm màu ; gắn 
mắt Ly Chu lại ; mà thiên hạ mới ai nấy mắt 
đều sẵn sáng. Hủy hẳn câu, шау; bó Һап 
khuôn, thước ; chặt ngón tay Công Thùy đi; 
mà thiên-hạ mới ai nấy đều có cái khéo. Cho 
nên nói rằng : hạng thật khéo như là vụng. Trước 
nết của lăng, Sử, bịt miệng của Dương. Mặc ? 
gạt bỏ nhân, nghĩa, mà đức của thiên hạ mới 
< huyền đồng. > Ai nấy mắt đều sẵn sàng, thì 
thiện-hạ không tàn. Ai nấy tai đền sẵn tinh, 
thì thiên-hạ không lyy. Ai nấy dëu sẵn tri, thi 
thiên-hạ không mê-hoặc. Ai nấy đều sẵn đức, 
thì thiên-ha không thiên-lệch. Кіа. hạng Tăng, 
Sử, Dương, Mặc, Sư Khoảng, Công Thùy, Ly 
Chu, đều là hạng dựng đúc mình ở ngoài, đề 
quấy-rối thiênnhạ. Không được việc gì cho phép 
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trị đời. Nhà ngươi riêng khóng biết những đời 
rất đạo-đức chăng ? Xưa kia vua Dong Thành, 
vua Đại Đình, ,vua Bá Hoàng, vua Trung Ương, 
vua Låt Lục, vua Ly Súc, vua Hiên Viên, vua 
Hách Tự, vua Tôn Lô, vua Chúc Dung, vua 
Phục Hy, vua Thần Nông, đương lúc ấy, dân 
thắt thừng mà dùng ; ăn thì ngon ; mặc thì đẹp ; 
tục thì vui ở thì yên ; nước láng-giềng trông 
thấy nhau; tiếng gà, chó nghe thấy nhau ; dân 
đến già, đến chết mà không đi lại với nhau. 
Như những lúc ấy thì rất là trị đấy. Nay đến 
nỗi khiến dán vươn cô, rën gót mà nói rằng: 
< Chỗ kia có người hiền. > Rồi dùm gạo mà 
chạy tới. Thế là trong bó người thân của 
mình, mà ngoài bỏ việc của chủ mình. Vết 
chân liền ở сбї các nước Chư Hầu. Lốt хе 
cbẳng ở ngoài nghìn dăm. Đó là cái lỗi thích 
khôn của người trên. Người trên nếu thật thích 
khôn mà không có đạo, thì thiên-hạ loạn lớn tồi. 
Sao mà biết rằng thế ? Kia nhiều những ngón 
khôn về cung, nô, dò, bẫy, máy, móc, thì 
chim loạn ở trên. Nhiều những ngón khôn về 
câu, mồi, lưới, rập, lờ, đó, thì cá loạn ở 
nước. Nhiều những проп khôn về сат sập, 
lưới vây, kë lẫy, thì muông loạn ở chàm. 
Nhiều những trò biến-đồi về trí-trá, thớ-- 
lg, lừa -lọc, rån trắng, lém -luốce, dị 
đồng, thì thế-tực mê-hoặc vì biệnethuyết. 
Cho nên thiên-hạ thường thường loạn 
lớn, tội ởchô thích khôn. Cho nên thiên- 
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hạ đều biết tìm cái mà mình không biết, 
mà chẳng ai biết tìm cái mà mình đã 
biết, đều biết chê cải mà mình cho là 
không phải, mà không ai biết chê cái mà 
mình cho là đã phải ; thế cho nên loạn lớn. 
Cho nên : trên cái vẻ sáng của mặt trời, mặt 
trăng ; dưới bao tỉnh-anh của các sông, các 
núi... Những giống sâu nhó-nháy ; những 
giống vật bay- nhảy, không giống nào là 
không mất bản-tinh. 

Ghê-gớm thay là cái thích khôn làm loạn cả 
thiên-hạ. Từ Ba Đời trở xuống là thế dấy. 
Bó những dân hiền-lành, mà thích hạng ninh 
lăn-lóc. Quên thói điềm-dạm vô vi, mà thích 
có y bép-xép ! Bép-xép dã đủ loạn thiên-hạ rồi. 

LỜI GIẢI CỦA LÂM TÂY TRỌNG 

Cái mà thÈ-tục gọi là phép trị thiên-hạ, không 
gì bằng thánh và trí. Thê nhưng thánh và trí là cái 
để trị thiên-hạ, mà cũng là cái để làm loạn thiên- 
hạ. Vì phàm cái để phòng kẻ trộm, không một 
cái gì là cái không giúp cho kẻ trộm cả, Điển Thành- 
Tử đánh cắp nước Tê, liên dùng ngay phép nước 
Të, để giữ lây tầm thân giặc cướp. Đó tức là 
hạng trộm đội hòm, vác níp, khoác túi ở đời. 
Ау thánh trí không đáng tin là thể Ií Phải nói 
quá đâu. Vì những phép thánh, trí, thánh-nhân 
dời nó ra không còn lây gì đẻ làm thánh; mà 
trộm lớn dờinóra, cũng không còn lầy gì để 
làm trộm, Nèu đem thánh-nhân mà cảm trộm, 
thể là làm lợi cho trộm. Đó là điểu mà thánh-nhân 


I80 TRANG TỬ 


cũng không làm thê nào được. Nay muôn không 
làm lợi cho trộm, thì tính ra không dứt thánh, 
bỏ trí không xong. Tỉnh, sáng, khéo, đức, mặc 
thiên-hạ tự có ; không để cho Tăng, Sử, Dương, 
Mặc, Thủy, Chu, Sư Khoáng được có tiêng đứng 
riêng. Ау về đời rất đạo-đức, dân sở dí ёп 
già, đền chềt không đi lại với nhau, há phải 
không vì thê 2 Kip đền Ba Đời trở xuông, người 
ta mới lây hiển - tài mà vênh nhau. Vươn cổ, 
rên chân. dùm gạo mà chạy, họ làm trò gì thể 2 
cải... thi ü khóa. ai gây nên va? Khiên cho 
dân tham thanh chuông la, để tôn cái mà tai, 
mắt không tới .. Thì ít khi họ không đem nhau 
mà làm điểu giả đôi. Đó là đường-lôi lâm nên 
loạn vậy. Chim loạn ở trên ; cá loạn ở nước ; 
muông loạn ở chẩm ; thê-tục mê-hoặc về biện- 
thuyêt, rút lại là một mà thôi. Thể nhưng sao 
lại là vì cớ thích khôn? Cầu cái «di» ở ngoài, 
mà quên cái «đồng» ờ trong; sắp cái trách ở 
người mà khoe cái tài ở mình ; vì thê nên gây 
ra loạn mà không biết. Trời, Đât, muôn vật, 
dëu тат cả tính thường, cũng là vì thê. Đàng 
ây thì bỏ. Đàng này thì thích. Cái ý bép-xép, 
đã không phải là thói điểm-đạm vô vi, cho nên 
trị thiên-hạ mà tức là làm loạn thiên-hạ. 


Thiên này cùng ý với thiên trên, nhưng kể 
còn thông-thiềt hơn, Ghét tà-thuyết, bực chuyện 
đời, cơ-hồ nói quá. Thần văn như bay, như 
múa, đẩy vẻ lạ-lùng. Lâm Ñghi- Độc vì câu 
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«... Mười hai đời có nước Të > mà cho là văn 
đời Tây Hán. (Nguyên trong đời Trang, họ Điền 
làm vua nước Të chưa đền mười hai đời). Thẻ 
nhưng, văn Tây Hán dù có khí-cục đổi-dào åy, 
e không có nổi thứ nghị-luận chắc chắn 3y được, 


LỜI BÀN THÊM CỦA NGƯỜI DỊCH 


Đây vån là tiếp vào bản cáo trạng, buộc tội các 
thánh-nhân bên phái hữu-vi. Một phương-điện, lại 
là lời tuyên-bồ оё cái chủ-trương phản-phác, hồi- 
thuần nữa. Văn viêt rõ-ràng, các bạn đọc tự hiểu. 
Tôi chỉ muôn nhắc lạt câu < Thiên-hạ đều biềt 
tìm cái mà mình không biết, mà chẳng ai biêt 
tìm cái mà mình đã biết; đều biêt chê cái mà 
mình cho là không phải, mà chẳng ai biêt chê 
cái mà mình cho là đã phải з. Câu đó thực là một 
phương-châm cho kẻ cầu học trong muôn, muôn đời. 
Có như thê, mới có thé gót rừa được thành-kiền, 
mới có thể không làm nôâ-lệ cho båt cứ một ông 
thánh nào, và mới có thê tìm được cái thật là chân- 
lý. Cái tính-thẩn độc-lập sáng-suôt åy tiếc rằng 
ở phương Đông chúng ta, nó như cái hạt tôt gieo 
vào khu đất sỏi. Cũng vì thể mà văn-hóa è phương 
trời này mới có hồi ngừng-đọng đền ngót hai nghìn 
năm. 


XI 


PHÒNG GIỮ 


Nghe phòng-giữ thiên-hạ, không nghe có chuyện 
trị thiên-hạ. Phòng nghĩa là sợ thiên-hạ đắm-duõi 
mất tính. Giữ nghĩa là sợ thiên-hạ dời-đồi mất đức. 
Thiên-hạ không dắm-đuối mất tính, dời-đôi 
mất đức, mà có кё trị thiên-hạ sao? 

Xưa kia vua Nghiêu trị thiên-hą, khiến thiên- 
hạ hơn-hớn. А; nấy vui tính mình, thế là không 
yên. Vua Kiệt trị thiên-hạ, khiến thiên-hạ chật- 
vật. Ai nấy khô tính mình, thế là không vui. 
Không yên không vui, không phải là đức. 
Không phải đức mà có thể lâu-dài được, đời 
không có chuyện Ấy. 

Người ta cả mừng sao ? Lệch về Dương. Cả 
giận sao? Lệch về Âm. Âm, Dương đều lệch, 
bốn mùa không tới, sự điều-hòa của lạnh, 
nắng không thành, cái đó có lễ lại làm hại 
cho hình xác của người. Khiến người mừng, 
giận sai ngôi, eư-xử không thường, lo- 
nghĩ không tự đắc, giữa đường chẳng nên 
chương ; vì thế mà thiên-hạ mới ti(-tắp, bông- 
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trót, nồi đó gây ra những nết của Kiệt, 
Chích, Tăng, Sử. Cho nên đem cả thiên-hạ 
mà thưởng kë thiện không đủ. Вет cả thiên- 
hạ đề phạt kë ác không rồi. Cho nên thiên-hạ 
dù rộng, không đủ đề thưởng-phạt. Từ Ba Đời 
trở xuống, ồn-ồn suốt ngày chăm về việc thưởng- 
phạt, họ còn rỗi đâu làm yên thực tính của tính- 
mệnh nữa. Vả lại, nói chuyện sáng mắt chăng ? 
Thế là đắm-đuối về sắc. Nói chuyện tinh tai 
chăng ? Thế là đắm-đuối về ;iếng. Nói chuyện 
nhân chăng ? Thế là làm loạn đức. Nói chuyện 
nghĩa chăng ? Thế là làm trái fý. Nói chuyện 
lễ chăng ? Thế là chuộng nhau về khéo. Nói 
chuyện nhạc chăng ? Thế là quyến nhau về đâm. 
Nói chuyện thánh chăng ? Thế là trọng nhau về 
nghề. Nói chuyện trí chăng ? Thế là xét nhau 
về vết. Thiên-hạ yên được thực tính của tinh- 
mệnh chăng ? Tám món ấy, còn được, mất 
cũng được. Thiên-hạ không yên được thực tình 
của tính-mệnh chăng ? Tám món ấy bấy giờ mới 
co-quắp, khuênh-khoang mà làm loạn thiên-hạ. 
Mà thiên-ha bấy giờ mới tôn-trọng nó, thương" 
tiếc nó. Gớm thay là cái mê-hoặc của thiên-hạ. 
Há những không biết là lỗi mà bổ nó sao, 
lại còn chay mộng đề nói nó. Quy ngồi đề 
dâng nó. Trống, hát đề múa nó. Ta làm thế 
nào được những cài ấy ? Cho nên người quân~ 
tử chẳng được đừng mà cầm quyền thiên-hạ, 
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thì không gì băng không làm. Không làm rồi mới 
yên được thực tính của tính-mệnh. Cho nên 
quý đem thân vì thiên-hạ, thì có thề thác được 
thiên-hạ, tiếc đem thân vì thiên-hạ, thì có thề 
gửi được thiên-hạ. Cho nên người quân-tử 
nếu có thể không bận rộn đến năm tạng ; 
không cất-nhắc đến thông-minh ; ngồi làm vì 
mà rồng biện hình ; miệng im lặng mà sấm dậy 
tiếng ; tính-thần động mà trời theo; thong-dong 
không làm gì më muôn vật chịu ơn hun-dác. Ta 
lại rỗi đâu mà trị thiên-hạ làm chỉ ! 

Thôi Cë hỏi Lão Ваш: 

— Không trị thiên - hạ, sao tốt được lòng 
người ? 

Lão Đam nói: 

— Mi cần-thận, chở trêu vào lòng người ! 
Lòng người ; nén thì xuống : nâng thì lên ; lên, 
xuống, tù, giết ; tha-thướt mềm với kể cứng, 
mạnh ; rắn, sắc, chạm, gọt... Nó nóng зёт 
lửa...Nó lạnh đóng băng. Nó mau: trong 
khoảng củi, ngằng mà hai lần vỗ ra ngoài bốn 
bề. Lúc ở thì sâu mà tĩnh. Lúc động thì vung 
tận trời. Cái ngông-nghênh không thề cầm-giữ 
được, cô lề chỉ có lòng người mà thôi. 

Xưa kia vua Hoàng Để mới lấy nhân, nghĩa 
trêu vào lòng người... Vì thế mà Nghiêu, Thuấn 
đùi không thịt, ống chân không lông, đề nuôi 
xác của thiên-hạ, khó năm tạng minh đề làm 
nhân, nghĩa ; cäm-giữ. khi-huyết đề khuôn 
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vào phép-tắc... Thế mà còn có chỗ không thắng 
nồi. Nghiêu vì thế đày Hoan Đâu ra Sùng-sơn, 
đuồi Tam Miêu ra Tam nguy, lưn Cung Công ra 
U-đô. Ấy, không xiết được thiên-hạ là thế, Kịp 
đến ba đời Vương, thì thiên-hạ khiếp lắm rồi. 
Dưới có Kiệt, Chich, trên có Tăng, Sử ! Nho, Mặc 
дау đều, Vi thế mà mừng giận ngờ nhau; 
khôn, аі, đối nhau, mà thiên- hạ suy гё! 
Dức lớn không đồng mà tính-mệnh nát tan. 
Đời thích khôn mà trăm họ tìm hết cách. Ay 
thế rồi: chế bằng búa, cưa... giết bằng giấy 
mực... quyết bằng dùi, đục... Thiên-hạ ầm- 
ầm loạn lớn, tội ở chỗ trêu vào lòng người, 
Cho nên kẻ hiền-giả nấp ở dưới núi lớn, ngàn 
thẳm, mà ông vua muôn хе, lo-sợ ở trên miếu- 
đường. Đời bấy giờ kể chết gối lên nhau. Kẻ 
bị xiềng-xích chen-chúe nhau. Kë bị tội, giết, 
nhìn ngó nhau. Bấy giờ bọn Nho, bọn Mặc mới 
chen chân, thích cánh vào giữa đám ропа, cùm. 
Trời ơi! Ghê-gớm thay ! Sao mà họ tro - trào 
mà không biết xấu-hồ vậy ? Quá lám ! Quá lắm ! 
Та biết đâu thánh - trí chẳng rèn, giữa nên 
xiëng - xích ? Nhân- nghĩa chẳng dục - chạm 
nên gông -cùm ? lại biết đâu lăng, Sử chẳng 
là bung-xung cho Kiêt, Chich? Cho nên nói 
rằng : dứt thánh, bó trí mà thiên-hạ cả trị. 

Hoàng Đế được іар làm thiên-tử mười chín 
năm, lệnh làm khắp thiên-hạ. Nghe thầy Quảng 
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Thành ở trên núi Không-đồng, nên sang ra mắt 
thầy mà thưa rằng: 

— Tôi nghe nhà thầy hiểu về chí đạo. Vậy 
dám hỏi phần tỉnh-túy của chỉ đạo. Tôi muốn 
lấy tỉnh - khí của Trời, Đất, giúp năm giống 
thóc, đề nuôi nhân - dân, Tòi lại muốn sắp-đặt 
Âm, Dương, đề mọi loài có sống được thỏa-thích 
Làm thế nào cho được thế ? 

Thầy Quảng Thành nói : 

— Điều mà mỉ muốn hỏi là chất của vât! 
Điều mà mi muốn sắp-đặt, là phân tần - thừa 
của vật. Từ khi mi trị thiên-hạ, hơi mây không 
đợi họp đã mưa; cổ, cây không đợi vàng đã 
rụng ; ảnh-sáng mặt trời, mặt trăng cảng hoang- 
hủy thêm ; mà lòng kẻ nịnh thường hau - háu 
vậy. Lại sao đủ đề nói chuyện chí đạo. 

Hoàng Đế lui, bỏ thiên-hạ, đắp nhà riêng, 
chiếu bằng tranh trắng... Ở dưng ba tháng, rồi 
lại sang đón thầy. Thầy Quảng Thành nằm quay 
đầu phía nam. Hoàng Đế thuận làn gió phía 
dưới đi bằng đầu gối mà tiến, rồi lay dập đầu 
mà hỏi : 

— Nghe nhà thầy hiều vẻ chí đạo, dám hỏi 
trị mình thế nào mà có thê được lâu-dài ? Thầy 
Quảng Thành оё-оаі ngồi dậy mà rằng : 

— Câu hỏi! Khéo thay † 

Lại đây. Ta bảo mi chí дао! 

Phần tinh-túy của chí đạo ! 

Mit+mờ'  huyền-ảo 
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Chỗ rất mực của chí đạo : lặng hẳn ! tối ráo. 

Không nghe, không trông 

Lấy tĩnh giữ lòng 

Xác sẽ tự chính, 

Phải trong phải tĩnh. 

Chó nhọc đến hình 

Chó nung đến tính 

Mới có thë trường sinh 

Không trông gì bằng mắt 

Không nghe gì bằng tai 

Không biết gì trong lòng 

Thần mi sẽ giữ phần xác ngoài. 

Xác ngoài mới có thể sống dài 

Cần-thận phần trong của ті 

Bóng kín phần ngoài của mi 

Biết nhiều là hỏng! 

Ta đưa mi tới trên miền xán-lạng rồi. 

Đến đỏ là cối chí dương 

Ta đưa mi vào cửa miền đo-minh rồi. 

Đến đỏ là cối chí âm. 

Trời đất tự có công-việc 

Âm, Dương tự có chỗ chứa 

Giữ mình mi cho cần-thận, 

Vật sẽ tự-nhiên lớn. 

Ta giữ phần một mà ở chỗ hòa. 

Cho nên ta tu thân nghìn hai trăm tuổi rồi 

mà xác ta chưa hề suy, 
Hoàng Đế hai lạy, dập đầu mà thưa : 
— Thầy Quảng Thành thật là bậc người trời, 
Thầy Quảng Thành nói : | 
— Lai dày ! Ta báo mi! 
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Nó là vật không cùng 

Mà người đều cho chết là xong ! 

Nó là vật không diệt, 

Mà người đều cho chết là hết ! 

Kë được dạo ta 

Trên làm hoàng mà dưới làm vương ! 
Đạo ta mà bỏ mất, 

Trên thấy ánh-sáng mà dưới thành đống đất. 
Này coi trăm loài đều sinh từ đất mà trở về 
đất. 

Cho nên ta sắp bỏ mi. 

Vào cửa vô cùng đề sang chơi cánh đồng 
vô сүс. 

la cùng với nhật, nguyệt xen hào-quang ! 

la cùng với lrời, Đất ở cõi thường ! 

Kë đón ta, ta chẳng biết 

Kë xa ta, ta chẳng hay 

Người ta thì chết hết, 

Mà riêng ta còn sống mãi đây ? 

Tướng Мау sang chơi miền Đông, qua cảnh 
Phất-Phới, xảy gặp Hồng" Mông. Hồng Mông 
đương vỗ đùi, nhầy chân sáo mà chơi. Tướng 
Mây thấy vây, bâng-khuâng dừng, chắp tay 
đứng, mà hỏi ; 

— Cụ là ai vậy ? Cụ làm gì đấy ? 

Hồng Mông vỗ đùi, nhầy chân sáo không 
ngừng, ngảnh sang Tướng Мау mà nói : 

— Chơi. 

Tướng Mây nói : 
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— Tôi muốn duoc nghe chuyện. 

lồng Mông ngâng nhìn Tướng Мау mà nói: 

— 0! 

Tướng Mây nói: 

— Khi trời không hòa; 

Khi mây uất kết ; 

Sáu khi không đều; 

Bốn mùa không đúng tiết... 

Nay tôi muốn họp tỉnh-hoa của sáu khi đề nuôi 
các loài có sống, làm nó ra thế nào ? 

Hồng Mông vỗ đùi, nhày chân зао, lắc đầu mà 
гапа: 

— Ta chả biết ! Ta chả biết! 

Tướng Mây hỏi không được. Lại ba năm nữa; 
sang chơi miền Đông, qua cánh đồng Hừu-tống, 
lại xây gặp Hồng Mòng. Tướng Mây cả mừng, di 
ráo tới thưa rằng : 

— Trời quên tôi chăng ? Trời quên tôi chăng? 

Rồi hai lạy đập dầu, xin được nghe lời Hồng 
Mông. 

Hồng Mông nói : 

— Lông-bông không biết cầu gì. Ñgông-nghênh 
không biết đi dàu ! lăn-lóc chơi đề xem cái 
< không cần >, (vô vọng) ta lại biết chi! 

Tướng Mày : 

— Tòi dây cũng tự lấy mình làm ngông- 
nghênh, mà tôi đi dâu thì dân họ theo. Tôi đây 
chẳng được dừng với dân. Nay thì đân nó bắt- 
chước... Xin cho nghe môt lời. 
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Hồng Mông nói : 

— loạn lẽ thường ở đời ; 

Trái với tính các loài; 

Chẳng thành được đạo huyền của trời ! 

Làm tan đản muông, 

Mà chim đều hót đêm chơi ! 

Cỏ, cây lây уа. Sâu-bọ mang tai ! 

Chao òi ! Đó là cái lỗi trị người ! 

Tưởng Mây nói : 

— Vậy thì tôi làm thế nào ? 

Hồng Mông đáp: 

— Chao ôi ! Hại thay là cái lòng khấp-khởi kia. 
Về di thôi ! 

Tướng Mày đáp: 

— Tòi gặp nạn trời хіп được nghe một lời. 

Hồng Mông nói : 

— Chao ôi. Dem lòng mà nuôi đồ-đệ mi. Ở 
vào chỗ không làm mà vật tự - nhiên hóa. 
Bỏ rơi hình¬-thề ті. Khạc - nhồ thông - minh 
mi ! Cùng vật quên loài! Đại - đồng vào cõi 
mông-mênh. 

Cởi lòng ! Buông thần ! 

Lặng-lẽ không hồn ! 

Muôn vật lao-nhao 

Đều trò lại gốc-nguồn. 

Đều trở lại дбе- пдибп mà chẳng biết 
chỉ. 

Hôn hỗn, độn độn, trọn đời chẳng Па. 

- Néu nó biết có. 

Tức là lia đó, 
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Đừng hỏi tên nó ! 

Đừng dòm tính nó ! 

Vật vi thế sẽ tự-nhiên sinh, 

Tướng Мау nói : 

— Trời ! Cho tôi có dạo-đức. 

Bảo tôi bằng im-lũng... 

Chinh mình cầu nó 

Mà nay mới hiều dặng. 

Hai lay đập dầu, dậy; từ-giä mà đi. 

Con người ở đời, đều thích người ta đồng 
với mình mà ghét người ta khác với minh. 
Đồng với mình thì muốn. Khác với mình thì 
không muốn. Ấy là vì đề lòng muốn hơn mọi 
người. Nếu dë lòng muốn hơn mọi người, thì 
nào có hơn được mọi người. Nhân mọi người 
đề được yên ; điều được nghe có nhiều sao 
bằng nghề của mọi người. Vậy nên кё muốn trị 
nước của người ta, tức là Кё mong nắm cái lợ 
của ba đời Vương, mà không thấy cái lo của họ. 
Ấy là кё đem nước của người ta mà làm trò 
chơi. Làm trò chơi thì mấy mà chẳng làm mất 
nước của người ta ? Họ giữ còn nước người ta, 
muôn phần không chắc được một! Họ làm. 
mất nước người ta, một kë chẳng nên việc 
mà muôn kể đau-xót có thừa ! Thương thay 
là cái không biết của Кё có đất. 

Кіа kê có đất là kë có vật lớn. Кё có vật lớn, 
không thề coi vật là vật được. Không coi là 
vật, cho nên có thể xét được vật. Xét гё được 
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vật chẳng phải là vật thì há những trị được 
thiên-hạ mà thôi. Ra vào sáu hợp, chơi kháp 
chin chàu, đi một mình, về một mình, thế 
gọi là có một mình. Con người có một mình, 
ấy là hạng rất sang. 

Phép dạy của bậc người lớn, như hình với 
bỏng, như tiếng với vang, có hỏi thì thưa nó, 
hết cả lòng mình. 

Làm lửa-đỏi với thiên-hạ, 

ở vào chỗ không vang 

Đi vào chỗ không phương 

Giắt mi sang 

Lạt đi nghênh-ngang 

Đề chơi bên miền Không Mỗi, 

Ra vào trong chỗ không bờ-cöi. 

Cũng như mặt trời 

Vô thi vô chung. 

Bàn về hình-xác 

Hợp với Đại-đồng. 

bại- đồng mà không có mình ! Không eó mình, 
sao lại eó, eó dược ? Kẻ thấy eó là bậc quân-tử 
đời xưa. Kẻ thấy không là bạn của Trời Đất. 

Hèn mà không thề không dùng được, ấy là vật. 
Thấp mà khòng thê không dùng được, ấy là dàn. 
Giấn mà khóng thê không làm được, ấy là việc, 
Thỏ mà không thể không bày được, ấy là phép 
Ха mà không thê không ở được, ấy là nghĩa. 
Thân mà không thể không rộng được, ấy là nhân. 
Thắt mà không thể không chứa được, ấy là lễ. 
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Trung mà không thể không cao được, ấy là 
đức ! Một mà không thề không đồi được äg 
là đạo! Thần mà không thề không làm 
được ấy là trời. Cho nên bậc thánh-nhân 
xem ở' trời mà chẳng giúp, nên về đức 
mà chẳng lụy, ra từ đạo mà chẳng mưu, 
hợp với nhân mà chẳng cậy, sát với 
nghĩa mà chẳng chứa, ứng với lễ mà 
chẳng giấu, tiếp với việc mà chẳng chối, 
bằng với phép mà chẳng loạn, trông ở 
dân mà chẳng khinh, nhân ở vật mà 
chẳng bỏ. Vật là cái chẳng cái gì đáng 
làm mà không thề không làm. Kê không 
rõ về trời sẽ không thuần về đức. Кё 
không suốt về đạo, sẽ không do đâu mà 
eó thë được. Thương thay là кё không гб 
về дао! Đạo là gì? Có đạo trời ! Có đạo người † 
Không làm mà cao, đó là đạo trời. Có làm mà 
lụy, đó là đạo người. Vua ấy là đạo trời. Tôi 
ấy là đạo người. Đạo trời với đạo người, 
cách nhau xa lắm, không thề không xét được. 


LỜI GIẢI CÚA LÂM TÂY TRONG 

Thiên-hạ sở dí không trị là vì có kẻ trị thiên- 
hạ. Có kề trị thiên-hạ thì kè ây không thể 
không làm. Không thể không làm, thì làm cho 
thiên-hạ hoặc sướng hoặc khổ, đều không phải 
là thực tính của tính-mệnh cả. Phép trị thiên-hạ 
tuy nhiều, chỉ làm thêm loạn mà thôi, Sao vậy ? 
Vì là trêu vào lòng người. Kia cái khổ, cái sướng 
ở đời, là chỗ пау ra những chuyện mừng, giận. 
Vì đó mà Âm, Dương thiên-lệch, bôn mùa nóng, 
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lạnh, đều тїї mực thường, Cũng vì đó mà thiên- 
hạ xôn-xao : đắm- đuôi mât tính ; dời-đổi тїї 
đức, mà sinh ra có thiện cùng ác. Thiên-hạ đã 
sinh ra, rồi thiên-hạ lại chịu lây. Cho nên Tăng, 
Sử hay Kiệt, Chích đều là hạng không nên có ở 
đời trị cå. Vậy mà kẻ trị thiên-hạ còn chia та 
thiện ác mà theo đuổi về việc thưởng, phạt. 
Như vậy mà muôn cho mọi người được yên 
về tính-mệnh, cũng khó lắm thay. Huông-chi lại 
còn bày ra, nào là nhân, nghĩa, lễ, nhạc, nào là 
thánh, trí, thông, minh. Có biệt đâu tám món đó 
thật vô-ích mà có hại cho đời. Người đời cô-nhiên 
mê-hoặc, cặm-cụi vào đó, nhưng người quân-tử 
thì không. Người quân-tử biêt yên tính-mệnh ở 
chỗ không làm ; biết quý, tiệc thân mình, để 
làm chỗ tựa-nương cho thiên-hạ, mà xem vật 
ngoài tự-nhiên cảm-hóa. Như vậy, thực là đã 
hiểu rõ lẽ không nên trêu vào lòng ngưởi. Ta 
thử xét ở các bậc đê-vương đời сб mà coi. Các 
bậc ây đã từng trêu vào lòng người : mở ra 
nhân, nghĩa, chia ra phải, trái, rồi bày ra hình- 
phạt lôi-thôi. Rút lại mong trị thiên-hạ mà làm 
loạn thiên -hạ. Chứng-cứ rõ-ràng là thê, 
mà bọn Nho, bọn Mặc còn toan tìm phương cứu- 
vấn. Vậy thử hồi xem vì đâu mà gây nên nông- 
nỗi ầy ? Ау cũng vì thê mà Lão Đam mới có 
câu « dứt thánh, bỏ trí, thiên-hạ cả tril» Thể 
nhưng làm ra, không phải bắt đầu từ thiên-hạ 
đâu. Hãy xem lời dạy Hoàng Đề của thấy Quảng 
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Thành : miễn là cån-thân tâm thân, giữ phân 
một mà ở nơi hòa, còn thì «lá không vàng mà 
rụng, mây không hợp mà mwan», thôi thì cũng 
mặc. Như vậy, tức là thuyết quý tiếc tâm thân, 
không trêu chi lòng người, lây không làm làm 
chỗ yên-nghỉ cho tính- mệnh. Thê nhưng cũng 
không phải tự thân ta mà là đủ, Hãy nghe lời 
Hồng Mông bảo với Tướng Mây : nào « đem 
lòng mà nuôi » ; nào < hợp với đại-đồng >; nào 
qtrở lại góc - nguồn mà chẳng biết chỉ, > Khi 
đã được thê thì có lo gì những chuyện « không 
thành đạo huyền của trời» mà к cò cây lây 
va, sâu bọ mang tai» nữa. Như vậy, tức 
là thuyết: muôn vật hun - đúc ; không trêu 
chỉ lòng người ; lây không làm làm chỗ yên- 
nghỉ cho tính-mệnh. Ây người quân-tử phòng 
giữ thiên-hạ là như thể, người đời hồ - dễ mà 
lường được đâu. Người đời nói về trị, thường 
câu-nệ về chỗ ta với người ; quanh-quân về chỗ 
đồng với khác, Cô tìm cách để thắng vật ngoài, 
nhưng rút lại thường là bị vật ngoài thẳng lại. 
Vì không biết dùng vật, thì tầt có cái không bị 
vật dùng còn lại, Ку tức là hạng «có một 
mình». Phép dạy của bậc người lớn nào có thê 
đâu : nhân-vật mà ứng, không hể có ý riêng, 
Dù có một mình nhưng rút lại cũng là « thây 
không ». Thé nhưng có với không, công-dụng 
nào có khác : không làm nhưng có những 
việc không làm không được, thề tức là có làm 
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rôi, Có làm mà xétra không hë thây làm, thì 
lại như là chưa hể có làm vậy. Ây đạo là thể. 
Đạo chia ra có trời, có người, nhân đó mà có 
vua, có tôi Xét về chỗ đó mà biết lồi ham- 
chuộng, tât lây không làm là quý hơn, thì trị 
thiên-hạ nào có gì là khó. 

Thiên này lây hai chữ vô-vi làm đầu môi, Nói 
tính-mệnh, nói lòng người, đều nầy ra chỗ 
không thẻ không vô-vi được. Đoạn cuôi bàn đi, 
tán lại, thây rằng trong sự vô-vi cũng có cái 
phải làm, mà cũng không bại gì cho vô-vi. 
Thật khác hẳn với bọn chỉ biêt một mực là tich- 
diệt huyễn không, và so với chương « không 
làm mà trị > ở Luận Ngữ, chủ-ý cũng không 
khác gì nhau mây. Đó là cái tài kinh-tê thiêt- 
thực của cụ Trang, có phần cũng giông với đạo 
Nho chúng ta. Văn viêt: mạch-lạc biên-hóa ; 
lên xuông xóc nỗi ; lẽ bàn thâm-thúy ; lời đặt 
lạ lùng... Dưới bút có khói-mây, Trong lòng 
có tạo-hóa. Phi Кё đọc qua muôn quyên, đô 
dám ngàng nhìn. 


LỜI BẢN THÊM CỬA NGƯỜI DỊCH 
« Các phép trên thê-gian, 
« Nhật thiệt do lòng tạo >. 

Đó chẳng những là chủ-trương riêng của phái 
duy - tâm trong Phật - giáo, mà cũng thực là chú- 
trương chung của tất cả mọi nhà dny-tâm, 

Từ khi các thánh -nhân bên phái hữu - pí trêu 
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vào lòng người có thể tạo nên nhà thiết 
йу; từ khi các ngài bày ra nhân, nghĩa, lễ, 
nhạc, thánh, trí, thông minh, mà tính người 
thành ra đẳm-đuôi, đức người thành ra đổi-dời. 
Nào phải, nào trái, nào đồng, nào khác, nào vật, 
nào ta, bao nhiêu là mâu-thnẫn đã nảy га 
đầy сё thê- gian, mà thiên - hạ thành ra đại loạn. 


Muôn cứu-uấn lại tình-thê đó, cân phải cứu- 
bán lòng người trước Cẩn phải < bó rơi 
hình- thê, khac - nhỏ thông - minh, dứt thánh bỏ 
trí x, cho lòng ta < đại - đổng vào cõi mông- 
mênh » Khi đó tức là lòng ta đã «giữ được 
phán một mà ở vào chỗ Һда >, thấy rằng < phải 
lrái cùng một xâu», mà «muôn våt cùng ta là 
một», Cái giới-hạn phải, trái, dị, đồng, våt, ta 
đã xóa được rồi, tức là «muôn våt йёи trở lại 
gồc nguồn > mà không tự biết Cài đời thuẩn- 
phác đã trở lai, cái đạo tâm « không cùng, 
không càn» đã tìm thầy, våt cùng ta, ta cùng 
vật, có thể, < lây không làm, làm nên chỗ nghỉ-Rngơi 
cho tính-mệnh,» không cán nói chuyện trị thiên- 
hạ, mà thiên-hg tự trị rồi. 


Ngoài vic đem giọng tiéu - тд công - kích 
phái hiFu-pü hô - hào thuyết vô-vi như ở máy" 
thiên trên, thiên này Trang nhắc qua lạt cái 
quan-niệm phiêm-thân và duy-tâm vè sũ-trụ, vë 
nhân -sinh, đã giảãi-bầy trong các « nội thiên >, 
và là cản-bản cho cái chủ -trương của ông về 
chính-trị nữa... 


XII 


TRỜI, ĐẤT 


lrời Đất tuy lớn, hóa của nó vẫn đều. 
Muôn vật tuy nhiều, trị của nó là một. Dân, 
quân tuy đông, chúa của nó là vua, Vua cốt ở 
đức mà thành ở trời, cho nên дрі là huyền. 
Kẻ làm vua thiên-hạ đời xưa, không làm gì cå, 
có đức trời mà thôi. Lấy đạo xem lời, mà 
cái danh vua ở đời chính ; lấy đạo xem phận, 
mà nghĩa vua, tôi гё ; lấy đạo xem tài - năng, 
mà các quan- chức trong đời trị ; lấy đạo 
xem rộng tất cả mà cách dối - phó muôn 
vật đủ. Cho nên thông với lrời Đất, ấy là 
déc, làm ở muôn vật, ấy là đạo ; đừng trên 
trị người, ấy là vic ; có thể сб được khéo, 
ấy là nghề. Nghë gồm về việc ; việc gồm về 
nghĩa ; nghĩa gồm về đức ; đức gồm về đạo ; 
đạo gồm về trời Cho nên nói : kë nuôi 
thiên-ha đời xưa, không muốn mà thiên - hạ 
dú ; không lầm muôn vật hóa ; lặng tỉnh 
mà trăm họ định. Sách дау: «Thông với 
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mọt mà muôn việc xong. Lòng không mong được 
mà quỷ-thần phục. 


Thầy dạy rằng: Ка đạo là cái che-chở 
muôn vật, mông-mèẻnh thay, lớn sao! Người 
quân-tử không thë không gột lòng được ! Không 
vì cớ gì mà làm nó, thế là trời. Không vì cớ gì 
mà nói nó, thế là đức. Yêu người, lợi vật thế là 
nhân. Không döng mà làm cho nó đồng; thế là 
lớn. làm mà không ngăn ra di, thế là khoan. Có 
muôn vẻ chẳng đồng nhau, thế là giàu. Cho nên 
giữ đức, thế là kỳ. Dức thành thế là lập. Theo 
vào đạo, thế là đủ. Không vì vật nhụt chí, thế 
là vẹn. Người quân-tử rõ về mười lẽ ấy, thì 
gồm-chứa cả mọi việc; cối lòng rộng thênh- 
thang, làm chỗ đi về cho muôn vật. Kë như vậy 
sẽ chứa vàng ở núi, chứa châu ở vực, không ham 
của-cải ; không gần giàu-sang ; thọ không vui, yêu 
không xót, thông không vinh, cùng không xấu, không 
giữ cái lợi một đời làm phần riêng mình, 
không lấy việc trị thiên-hạ làm mình ở chỗ vẻ- 
vang. Vễ-vang thì гб muôn vật chung một kho, 
sống chết cùng một vẻ. | 


Thầy lại dạy : Này đạo, nó ở thì sâu- thẳm. 
Nó trông thì lặng ngắt. Vàng, đá không được - 
nó, không lấy gì kêu. Cho nên vàng, đá, dù có 
tiếng, không gố không Кёп. Muôn vật nào cái gì 
định dược nó, Kia người có đức tốt, vốn đi mà 
cho thông về việc là xấu-hỒ. Dựng nó ở gỗc-ng uồn 
mà trí thông với thần. Cho nên đức họ rộng. 
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Khi lòng họ ra là có vật hải nó, Cho nên 
hình phi đạo không sinh, sinh phi đức không sáng. 
Còn được hình, cùng được sinh, lập dược déc» 
sáng được đạo, không phải là kẻ có đức tốt sao ? 
[L,ồng-lòng vậy, bỗng-dưng mà ra bật lên mà 
động, mà muôn vật theo nó chăng ? Thế gọi là 
người có đức tốt. Trông vào chỗ mờ-mịit. Nghe 
vào chỗ không tiếng. Trong chỗ mờ-mịt, riêng 
thấy rö-ràng. Trong chỗ không tiếng, riêng nghe 
hòa vui. Cho nên sâu rồi sâu nữa, mà có thê 
vật. Thần rồi thần nữa, mà có thể tỉnh. Cho 
nên khi nó tiếp với muôn vật rất không mà 
cung được cái nó cầu, thường giong - ruồi mà 
đón được nơi nó trọ (không kề) lớn, nhỏ, dài» 
ngắn, xa-xăm. 

Hoàng Đế chơi ở phía Bắc sông Nước Đỏ, 
lên gò Cô-lôn, quay mặt sang Nam mà trông 
trở về, bó sót ngọc trai huyền. Sai trí tìm nó 
nhưng mà không được... Sai Ly Châu (kè tỉnh 
mắt) tìm nó nhưng mà không được... Sai Khiết 
Cấu (kë nói giỏi) tìm nó, nhưng mà không được. 
Bèn sai lượng Võng (có mà không) Tượng 
Võng được nó... Hoàng Đề nói: 

- Lạ thay ! Tượng Võng mới có thể được 
nó sao ? 

Thầy của vua Nghiêu là Hửa Do. Thầy của 
Hứa Do là Khiết Khuyết. Thầy của Khiết 
Khuyết là Vương Nghé. Thầy của Vương Nghệ 
1а Bị Y. 

Nghiên hỏi Hứa Do rằng: Khiết Khuyết có 


NAM HOA KINH 201 


tbë sánh trời chăng? Tòi nhờ Vương Nghề dë 
đón người. 

Hứa Do nói : Nguy thay ! Khốn cho thiân-hạ. 

Khiét Khuyết là người thông, minh, tuệ, trí, 
cấp mau và nhanh-nhẹn. Tinh ông quá người: 
Mà lại mới lấy người chịu trời. Ông rõ về cách 
ngăn lỗi, mà không biết lỗi từ đều ra. Cho ông 
sánh trời sao ? Ông sẽ trị người mà không trời. 
Và sẽ gốc mình mà khác hình. Và sẽ chuộng 
trí mà mau như lửa. Và sẽ bị việc sai. Và sẽ 
bị vật vướng. Và sẽ nhìn quanh mà ứng với 
vật. Và sẽ ứng với lẽ phải- chăng của chúng. 
Và sẽ hóa với vật mà rhưa hề có thường. 

Mà sao đủ dé sánh trời. Tuy vậy, có họ thì 
có tô; có thể dùng làm cha chúng, mà không 
thể làm cha cha chúng, Jri (như vậy) là gây 
ra loạn. Vạ cho phường quay mặt sang Bắc 
(thần, dân). Hai cho kể quay mặt sang Nam: 
(vua). 

Vua Nghiêu sang xem đất Hoa. Phong-nhân 
đất Hoa nỏi : 

— Ôi! Thánh-nhân. Xin chúc thắnh-nhân, cho 
thảnh-nhân thọ. 

Nghiêu nói: 

— Xin chối ! 

— Cho thánh-nhân giàu. 

Nghiêu nói : 

— Xin chối. 

— Cho thánh-nhân nhiều con trai. 

Nghiêu nói : 
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- Xin chối ! 

Phong-nhân nói : 

— Thọ, giàu, nhiều con trai, là điều mà 
người ta muốn, riêng người không muốn, vì sao? 

Nghiêu đáp : 

— Nhiều con trai thì sợ nhiều. Giàu thì việc 
nhiều. Thọ thi nhục nhiều, Ba cái đó, không 
phải là những cái nuôi được đức, cho nên 
xin chối. 

Phong-nhân nói : 

— Trước kía, tôi cho người là thánh-nhân 
chăng, nay thế thì là bậc quân-tử. Trời sinh 
muôn dân, tất trao chức cho chúng. Nhiều 
con trai mà trao chức cho chúng, thì có gì 
mà sọ? Giàu mà dë cho người chia nó, thì có 
gì là việc ? Kia bậc thánh-nhân ở như thušn (1) 
mà ăn như sáo non ; đi như chim mà không 
rổ-rệt. Thiên-hạ có đạo thì cùng vật đều thịnh. 
Thiên-hạ không đạo thì sửa đức, tới nhân. Nghìn 
tuôi chan đời, bỏ mà lên tiên ; собі đám mây 
trắng kia, 101 đến làng trời! Ba lo (2) không 
hề bận,; mình thường không tai-vạ; thì có gì 
là nhục. 

Phong-nhân bó di. Nghiêu theo nói: 

— Lui thói! 

Vua Nghiêu tri thiċn-hą, Bá Thành Tử-Cao đứng 


— 
(1) Chim thuần bạ đâu ở dày. 
(2) Ba lolà ёт, già, chết. 
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làm vua Chư-hầu. Vua Nghiéu trao ngôi cho vua 
Thuấn. Vua Thuấn trao ngôi cho vua Vũ. Bá 
Thành Tử-Cao chối ngôi vua Chư-hầu mà cày 
ruộng. Vua Vũ tới ra mắt ông, thì đương cày ở 
nội. Vua Vũ rào tới chiều dưới giỏ, đứng mà 
hồi : 

— Xưa vua Nghiêu trị thiên-hạ, thầy đứng làm 
vua Chư-hầu. Vua Nghiêu trao ngôi cho vua 
Thuấn; vua Thuấn trao ngôi cho tôi. Vậy mà 
thầy chối ngôi vua Chu-hầu mà đi cày, Dám hỏi : 
СФ ấy là vì sao? 

Tử-Cao đáp: 

— Trước vua Nghiêu trị thiên-hạ, không 
thưởng mà dân theo; không phạt mà dôn 
sợ. Nay thầy thưở ng, phạt mà đân còn bất nhân. 
Đức từ đây suy. Hình-pháp từ đây lập. Mối loạn 
của đời sau bát đầu từ dày. Sao thầy chẳng 
di? Đừng quấy-rối việc tôi. 

Dầu-dầu vậy, cày mà không quay lại. 

Ва: đầu có không không, có không danh. 
Nơi mà một nồi lên có một mà chưa rõ 
hình. Cái vật được đề sinh, gọi nó là déc. 
Cái chưa rõ hình có chia nhưng vẫn vậy 
mà không cách gọi nó là mệnh. lưu: 
cái động lại mà sinh vật. Vật đã thành, 
lẽ sống gọi nó là hình. Hình -thë giữ 
lấy thần đều có phép-tắc thì gọi nó là tính. 
lính sửa cho trở lại đức. Đức rất mực 
đồng với ban dầu Đồng mới hư, hư mới 
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lớn. Hợp mỏ lại mà kêu. Mó kêu. hợp thì hợp 
với trời, đất. Cái hợp đó lù-mù, như tối, như 
ngu. ТАЁ gọi là đức huyền, đồng với lẽ thuận 
lớn. 

Thầy Không hỏi Lão Đam : có người như 
bắt - chước nhau về trị đạo : được ; chẳng 
được ; phải ; chẳng phải ; kë biện-thuyết có câu : 
«tách lia trắng, rắn, như treo trong vũ-trụ >. 
Như thế thì có thể gọi là thánh-nhân chăng ? 

Lão Đam nói: Đỏ là hạng tôi-mọi, thợ- 
thuyền, buôn-bán nhọc hình và sậm-sột lòng. 
Con chó bị bắt giữ, thành ra lo-ngh. Loài khỉ, 
vượn lanh-lẹ tự núi, rừng. Khâu! Ta bảo 
điều này là điều mà mi không thë nghe, và mi 
không thề nói Phàm ké có đầu, có chân, không 
lòng, không tai thì döng. Kẻ có hình cùng cái không 
hình không trạng mà vẫn còn hết thầy không ! 
Nó động là nó dong. Nó chết là nó sống- Nó bỏ 
là nó dậy. Đó lại không phải là cái sở-dĩ của пб. 
Có trị là ò người. Quên cả vật. Quên cả trời. 
lên nó là quên mình. Con người quên mình, 
thë gọi là vào với trời. 

Tương Lư-Miễn ra mát Quy Triệt mà rằng : 

— Vua nước Lỗ bảo Miễn tôi, xin chịu lời 
dạy. Chối không được. Tôi đã dạy, chưa 
biết đúng hay không, xin thử thuật lại. Tôi 
bảo vua Lô; < Tất phải theo lẽ kinh và 
хёп. Cát những bọn công-bằng, trung-chinh lên 
mà không theo y riêng. Dân nào аі dám không 
phục !» | 

Quý Triệt khúc-khich cười mà rằng : 
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Như lời nói của nhà thầy. đối với đức 
của đế-vương, khác nào con bọ-ngựa vung 
cảnh tay đề chống với bánh хе: tất là làm 
không nôi. Vå chăng như thế thì cách tự-xử 
cũng như làm caơ lầu, quán, bày nhiều cảnh- 
vật: kẻ nối gót tới sẽ đông ! 

Tương ]2ư-Miễn hoảng-hốt sợ mà гапа: 

— Miễn này đối với lời thầy nói ü-cac cả. Tuy 
vậy, xin tiên-sinh nói qua về nó. 

Quý Triệt nói: 


— Bậc đại-thánh trị thiên-hạ, cốt rung - động 
lòng dân, khiến họ nên giáo-hóa, đồi phong-tục 
ai nấy đều diệt được cái làm hại lòng, và đều 
tiến được chí riêng của mình, khác nšo tính tự 
làm nên thế; và dân không biết do sao mà thế. 
Bậc người như thế, nào coi Nghiêu, Thuấn là đàn 
anh : dạy dân mà coi chúng là hạng dàn em cặn-bã. 
Ham muốn đồng với đạo-đức, lòng thế là yên rồi. 

Tủ Cống xuống Nam sang chơi Sở. Khi trở 
về Tấn qua miền Hản-âm, thấy một ông già 
đương làm vườn, đào hầm vào giếng, ôm vò 
đem ra tưới: quần-quật vậy, dùng sức rất 
nhiều mà thấy công rất ít. 

Tử Cống nói : 


— Hiện nay có món đồ dùng, một ngày thấm 
hàng trăm mảnh ruộng, dùng sức rất it mà thấy 
công nhiều, cụ không muốn thế sao ? 
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Lào làm vườn ngàng lên nhìn thầy mà rằng : 

— Làm ra thế nào ? 

— Бис gỗ làm cái máy, phia sau nặng, phia 
trước nhẹ ; тйс nước như là vụng, nhưng mau 
lên như xối. Tên nó là cái рйи. 

Lão làm vườn hầm-hầm khác nét mặt, cười 
nhạt mà rằng : 

— Ta nghe thầy ta dạy thế пау: «Кё có đồ 
« dùng máy-móc, tất có việc làm тёу- móc. 
< Kẻ có việc làm тёу-тбс, tất có tấm lòng máy- 
« móc. Тёт lòng máy-móc đề trong bụng thì thuần, 
< trắng không đủ. Thuần trắng không đả thì thần- 
«tính bất định; hë thần-tính bất định là hạng 
« та đạo không chở». Ta không phải không 
biết, xấu-hÖ mà không làm đấy thôi! 

Tử Cống ngượng-ngùng thẹn, cúi đầu không 
nói lại. Được một lúc, läo làm vườn hỏi : 

— Nhà ngươi làm nghề gì ? 

— Học-trò дпа Không Khâu. 

Lão làm vườn nói: 

— Nhà ngươi chẳng phải là ké học rộng аё 
đọ với thánh ; khoe-khoang đề trùm lấp mọi 
người; một mình gầy đàn, hát thẩm, đề bán 
danh-tiếng với thiên-hạ đó sao? Nhà ngươi 
SË quên nhãng thần-khí, bỏ rơi hình-hài, họa chăng 
là mới (gần với dạo). Thân còn chẳng trị nội, 
mà rỗi đâu trị được thiên-hạ. Ngươi đi thôi. 
Đừng quấy việc của ta. 
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Tử Cống xón-vén mất sắc, Ау-пау lòng không 
vui, đi ba mươi dặm rồi mới khỏi. 

Học-trò hôi: 

— Người ban nãy họ làm gi vậy ? Có sao thầy 
gặp họ lại dôi mặt, mất sắc, suốt ngày người 
không lại ? 

— Trước kia, ta cho thiên-hạ cở một người 
mà thôi, không biết lại còn có người ấy. Ta nghe 
thầy day : < Việc cầu cho được ! Công cầu 
cho nên! » Dùng sức ít mà thấy công nhiều, đó 
là đạo của thánh-nhân. Nay họ không thế : 
Giữ dược đạo mới toàn được đức. Toàn được 
đức mới toàn dược hình. Toàn được hình 
mới toàn được thần. Toàn được thần là đạo 
của thánh-nhân. Thác Sinh cùng đi với dân, 
mà chẳng biết mình đi đâu ! Mờ-mịit vậy, thuần 
mà đủ. Công, lợi, máy, khéo, tất bị nhãng 
quên ở lòng người ấy. Như hạng người ấy 
khong phải chí họ, họ không đi; không phải 
lòng họ, họ không làm. Tuy cái đem cả thiên-hạ 
khen là hay, họ cũng cho là hững-hờ không 
дапа nhìn. Cái dem cả thiên-hạ chê là dó, họ 
cũng là dửng-dưng không cần nhận. Điều thiên- 
hạ khen hay chê, không hề ich hay tồn, thế gọi 
là ngưởi giữ toàn được đức. Còn ta thì là hạng 
dân gió-sáng ! 

Khi trở về Lỗ, đem chnyén thưa với thầy 
Không. Thầy Không nói : 

— Нап là người tu về đạo họ Hỗn Đận, Biết 
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một lẽ, không biết hai lễ: trị bên trong mà 
không trị bên ngoài. Họ rõ trắng; vào mộc ; 
không làm ; trở lại thuần-phác ; thề theo tính ; giữ 
lấy thần ; đề chơi trong vòng thế-tục,.. Mi lấy 
thế làm lạ sao? Vå chăng đạo của họ Hôn Bon, 
ta cùng mi có biết thế nào được ? 

Chuân Mang sắp sang miền Đông, đến chơi 
vực cả, хау gặp Uyên Phong ở bãi bề Đông. 

Uyën Phong hỏi : 

— Nhà thầy sắp đi đâu ? 

— Sắp sang vực cả. 

— Sang làm gì ? 

— Ау, vực cả là vật rót vào mà không đầy, 
rốt ra mà không hết, nên ta sắp sang chơi... 

Uyên Phong nói: 

— Nhà thầy không nghi gì đến giống dàn 
ngang mắt sao ? Xin cho nghe phép thánh trị. 

Chuân Mang noi: 

— Thánh гіа? Đặt ra quan mà không sai 
chức của họ; cấnhắc mà không sai tài của 
họ ; rõ hết sự tình họ, mà làm cái họ làm ; làm 
hay nói điều vi mình mà thiên-hạ hóa ; tay chùng 
nhìn ngón, mà dân bốn phương không đâu là 
không đến cả. Thế gọi là thánh trị. 

— Xin cho nghe hạng đức nhân. 

Hạng đức nhân là hạng ở không nghĩ ; 
di không lo ; không giấu phải, trái, đẹp 
xấu. Trong bốn bề cùng lợi cả, thế là уш; 
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cùng dú cả, thế là yên. Chưng-hửng như trẻ thơ 
mất me. Hoảng-hốt như di đường lạc lối. Của 
dùng có thừa mà khong biết tự đâu đến ? Ăn-uống 
lấy đủ mà không biết do đầu ra? Thế gọi là về 
mặt của đức-nhân ! 

- Xin cho nghe hạng thần-nhân. 

— Thần cưỡi lên ánh-sáng, cùng hình điệt 
mất, thế gọi là «soi khoảng không » Cùng 
mệnh hết tính, trời, đất vui mà muôn việc tan 
mất, muôn vật trở lại thực. lhế дрі là « hỗn 
minh >. 

Môn Vô-Quỷ cùng Xich Trương Мап-Кё xem 
quân của Vũ-vương. 

Xich Trương Мап-Кё nói : 

— Không kịp vua Hữu Ngu chăng? Cho nên 
mắc nạn này, 

Môn Vô-Quỷ nói : 

— Thiên-hạ dëu trị mà vua Hữu Ngu trị nó 
chăng ? Hay nó loạn rồi mới trị nó chăng ? 

Xich Trương Mãn-Kê nói : 

— Thiên-hạ đều trị mà ai còn muốn trông 
сау đến vua Hữu Ngu làm gi. Vua Hữu Ngu 
cũng như người chữa nhọt. 

— Trọc mà đội độn tóc ; ốm mà cầu thầy 
lang; kë соп hiếu đem thuốc thang để chữa 
cho cha liền, nét mặt dầu dầu... Bậc thánh- 
nhân lấy thế làm xấu-hỏ. Ở đời chí đức, không 
chuộng kẻ hiền, không khiến người tài. Người trên 
như cành nêu ; дап như hươu, nai ở nội. Ngay- 
thăng mà không biết thế nào là nghĩa. Yêu nhau 
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mà không biết thể nào là nhân ! Thực mà không 
biết thế nào là trung, Đúng mà không biết thể 
nào là tin. Xuần- động mà sai nhau, chẳng 
lấy làm ân. Thế cho nên làm không đề vết, 
việc không truyền lại. Con hiếu không a-dua 
cha, mẹ ; tôi trung không nịnh-hót vua chúa ; 
tôi, con như thế là giỏi. Điều mà cha, mẹ nói 
mà phải, làm mà hay, thì thỏi tục gọi họ là 
hạng con chẳng ra gì. Điều mà vua chúa nói mà 
phải, làm mà hay, thì thói-tục gọi họ là hạng tôi 
chẳng ra gì. Mà chưa biết thế đã hẳn là phải 
chăng ? Điều mà thế-tục gọi là phải thì cho nó 
là phải; gọi là hay thì cho nó là hay ; thế thì 
không gọi là hạng người dua-njinh. Vậy thì ra 
thỏi tục lại nghiêm hơn cha mẹ, mà tôn hơn 
vua chủa sao ? Ai bảo mình a-dua người, thì 
bừng-bừng đôi nét mặt. Ai bảo minh nịnh-hót 
người, thì hung-hăng dôi nét mặt. Vậy mà 
trọn đời a-dua người, trọn đời nịnh-hót người. 
Góp thí-dụ, sửa lời nói, đề họp lấy đông người. 
Nhưng trước sau, gốc; ngọn, không ăn ngồi 
với nhau ! Rú áo-xiêm, đặt, màu-sắc, động vè mặt, 
để lây lòng một đời, mà chẳng tự cho mình là dua- 
ninh. Đua theo hạng người åy, chung phải trái véi họ, 
mà không tự cho mình là hạng chúng nhân, ngu 
дёп thê là cùng, Biết mình ngu không phải đã 
thật ngu, Biết mình mê không phải đã thật mê 
Hạng thật mê suốt đơi không tỉnh ! Hạng 
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thật ngu suốt đời không khôn, Ba người đi mà 
một người mê, chỗ dinh đến còn thể tới được, 
vì kẻ mê it. Hai người mê thì mất công mà 
không tới, số mê nhiều hơn vậy. Mà nay thì 
đem cả thiên-hạ mà mê, ta dẫu có muốn chỉ đường 
cũng không thể được. Chẳng cũng xót-xa sao? 
Tiếng hát hay không vào tai bọn quê-mùa. Ấm 
ới,liu-lô, thì chúng nảo-nức vui cười. Thế cho 
nên 101 nói cao không đậu ở lòng chúng-nhân. Lời 
hay không ra, vì lời tục mạnh bè vậy. Lấy hai 
chỉnh át tiếng chuông, nơi định đến có tới sao 
được ? Mà nay thì đem cả thiên-hạ mà mê, ta 
dẫu có muồn chỉ đường mà dễ có thể được 
nào ? Biết là sự chẳng có thể được mà gượng 
làm, lại là một cái mê nữa. Cho nên không 
gì bằng bỏ đó mà chẳng suy-cầu. Chẳng suy- 
cầu mà ai кё cùng lo даи. 


Kế xấu-xa, nửa đêm để con vội-vàng lấy 
lửa mà nhìn nó, ngơm-ngớp dậy chỉ sợ nó 
giống mình. Cây gỗ trăm năm, phá ra làm cái 
bình chạm, vẽ nó bằng thuốc xanh, thuốc vàng. 
Gỗ thừa vất bỏ trong rạch. So cái bình chạm với 
đoạn gó trong rạch, thì đẹp, xâu, có khác nhau. 
Nhưng ké vê chỗ mắt tính thì là một. Chich với 
Tăng, Sử, nết và nghĩa có khác nhau, nhưng 
kë về chỗ mất. tinh thì họ như nhau. Và chăng 
mất tính có năm hạng. Một là năm màu loạn 
mắt, khiến mắt không sáng. Hai là năm tiếng 
loạn tai, khiến tai không tinh. Ba là năm mùi 
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hun mỗi, xốc ngược lên trán. Bốn là năm vị 
đục miệng, khiến miệng 'ầm-lạc. Năm là yêu- 
ghét rối lòng, khiến tỉnh lông-bòng. Мат món 
đều hại cho sự sông. Mà Dương, Mặc lại chỉa-tách 
ra, tự 18у làm được Cài ta gọi là được không 
như thế. Kë là dược, khốn thân có thể cho 
là được chăng ? Thì chim hào, chim cuu ở 
trong lồng cũng có thê cho là đượa lắm. Vå 
chăng yêu, ghét, màu, tiếng, dê bận bên trong ; 
mũ da, mũ lông, thát đai, cầm hốt. dë bó-buộc 
bên ngoài ; trong đẩy- йу những uướng-bận ; 
ngoài giàm-buộc máy lần, mắt hấp-hảy ở giữa 
đám giàm-buòs, mà tự cho là được ; thì ra 
hạng tù-tội cánh tay bắt tréo... ; ngón tay bị kẹp... ; 
và hàm-beo nhôt trong chuồng, trong cũi ; cũng сб 
thể cho là được váy. 


LỜI GIẢI CỦA LÂM TÂY TRỌNG 


Vô-vi là đức của trời, ây tức là đạo. Những 
việc làm của kẻ làm chủ thiên-hạ, đều do đó mà 
ra. Cho nên lây đạo mà suy ra việc làm, thì 
thầy rõ những chỗ phân; lây việc làm mà rút 
trở lại đạo, thì lại thầy rõ những chỗ hợp. Người 
đời xưa, đã có kè đem phép vô-vi mà trị được 
thiên-hạ, sử-sách còn chép rõ, không phải chuyên 
bja đâu, Кё кё nói về đạo, nào phải có lây cái 
này mà bỏ cái khác đâu? Có điều đã rõ cái 
trong là trọng, thì tự-nhiên coi cái ngoài là khinh, 
Cho nên сіп phải gót lòng là thê. Kẻ nói về đạo, 
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nào phải có mưu thê này mà mong thê nọ đâu. 
Có điều đã giữ bên trong được sâu, thì tự-nhiên 
ứng bên ngoài được rộng. Cho nên rút về đến 
đức tôt là thê. Tóm lại thì là trong, là ngoài, 
đạo chi là một. Tượng Võng tìm huyền-châu, ây 
là hạng trong làm nổi thánh, lây vô-vi mà được 
cho nên để, Khiêt Khuyêt sánh với trời, ây 
là hạng ngoài làm nổi uương, lây hữu-vi mà xừ 
cho nên khó. Phong-nhân chúc vua Nghiêu, lây 
cái hữu-vi ở mình mà rút lại дёп vô-vi, cho nên 
giàu, thọ, nhiều con, cũng không hại gì cho việc 
nuôi đức. Tử Cao bảo vua Vũ, đem cái vó-vi ở 
dân mà xoay dän sang hữu-vi, cho nên nào thường, 
nào phạt. chẳng qua chỉ gây cho đời thêm loạn. 
Ây chính là bởi vô-vi là trời mà hữu-vi là người... 
Vô-vi là trời, nghĩa là đem cái có từ trước 
không danh, không không, mà giúp cho vật được 
sinh-thành ; tức là từ trời mà xuông đên người. 
đó là thê tât-nhiên. Hữu-vi là người, nghĩa là 
đem cái gây được sau khi sửa tính, lại đức, mà 
tính cho đồng với thuận lớn, tức là từ người 
mà trở lại trời, đó là lẽ không thê không được, 
Coi đó đủ rõ Кё trị người nên phải thê nào ? 

Lão Đam nói : « Có trị là ở người Quên cả vật. 
Quên cả trời». Như vậy thì có cần gì дёп «tách 
la trắng, rắn, như treo trong vũ-trụ s. 


Quý Triệt nói: <... Khác nào tính tự làm nên 
thề, mà dân không biết do sao mà thè? ». Như 


214 TRANG TÚ 


vậy thì có cần gì phải < tât theo lẽ kính và хёп; 
cầt bọn công-bằng, trung-chính mà không theo 
ý riêng » Coi đó đủ rõ кё tự-trị nên phải thê 
nào ? Toàn được đức, toàn được hình, toàn được 
thin; biềt một chẳng biệt hai; trị trong không 
trị ngoài ; ông già ở Hán-âm vì thể mà уш 
với việc làm vườn. Nào thánh-trị, nào đức-nhân, 
nào thẩn-nhân ; rót vào không дау; rót ra không 
hết; Chuân Mang vì thê mà muôn sang chơi 
vực lớn. Ау dëu là nghĩa quý trời mà không 
quý người, Nêu không thê, loạn rồi mới trị, như 
vua Hữu Ngu, chẳng qua là hạng chữa nhọt, không 
đáng kë là đời chí đức. Kỳ-thực thì bó mật tính 
trời, có thể nói là đức sao được, Chẳng qua thè- 
tục khen rồi ta cũng theo mà khen vậy. Nào biết 
đức của trời vón góc ở vô-vi. 

Trong thiên lây chữ «trời > làm cốt, nói đi, 
nói lại, dë phát-minh cho rõ nghĩa vô-vi. Ý nói : 
Trời vón võ-vi. Người ta nêu hợp được với trời 
thì đó là chỗ tuyệt vời của thánh-đức, thánh- 
trị, Ông Lục Phương-Hỗ nói: < Mỗi đoạn một 
đầu môi riêng, không thể xâu liên làm một 
chương được ›. Ông nói thë không phải là không 
có cớ: tôi xem kỹ trong thiên, như mây đoạn 
«Phong-nhân đầt Hoa; Bá Thành Tử-Cao ; ông 
già Hán-âm»›, kêt-cầu tuy khéo, song nhai kỹ 
không thầy có vị thừa. Có lẽ là của kẻ hiểu- 


sự viêt mạo mà nhét lộn vào, Thể nhưng phi 
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kẻ ăn, nằm véi Trang, cũng không thể phân-biệt 
được. 


LỜI BÀN THÊM CỬA КЁ DỊCH 


Theo ý Lâm Tây Trọng, trong thiên này có ba 
đoạn ngờ không phải lời Trang. Theo ý tôi, riêng có 
đoạn < phong-nhân đất Ноа x, ý-nghĩa không ăn nhập 
vào đâu, có thế khiên ta sinh ngờ. Còn hai đoạn 
« ông già Hán-âm » và < Bá Thành Tử-Cao s, thì 
йёи chung một ý công-kích phái hữu-vi, Ta thực không 
có cớ gì chính-đáng để hoài-nghi cả. Nhất là lời ông 
già vác vò tưới uườn, lại là một lời tô-cáo sớm nhất 
vè chủ-nghĩa máy-móc. Nhìn cải thảm-họa do máy- 
móc gây nên ở Биді đời hiện-tại, trừ Trang ra, cặp 
mắt «trên dưới nghìn thu > như thể, nào phải đâu 
d£ có ở đời. 

Ngoài những lời công - kích phái hữu-ui, — cho 
họ là hạng pu ngoại, hạng «lây lòng một èi»; chỉ 
biết < ngăn lỗi mà không biết lỗi từ đâu ra ; thành 
thử « bị bát uướng s, « bị việc sai » ; suót ngày xong- 
xóc, đem trí-khôn mà < ứng với vật, ứng với lễ phải- 
chăng của våt >; rút lại «thun trắng không đủ, thân- 
tính không định >, trong đầy những uướng-bận, ngoài 
đầy những giàm-buộc, trị mình chẳng nỗi, càn nói chỉ 
trị đời. Nói rút lại, cách trị đời của họ, tức là gây 
cho đời thêm loạn. Ау, ngoài những lời buộc tội phái 
hữu-pL như thể. — trong thiên này, Trang lại nói 
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cho ta thêm rõ vè cái uñ-trụ-quan của ông nữa. 


Cái uñ-trụ-quan của ông, như chúng ta đã biết, 
gốc ở cái bản - thể -luân mà ông đã bày-tổ trong 
thiên Đại Tông Sư. Đọc thiên ау, ta thầy ông 
suy-luận đền chỗ cái có nảy ra từ cái không «лб 
lây không làm đầu >. Tuy-nhiên, cái không åy 
chẳng phải là cái không tuyệt-đôi. Sử di gọi nó là 
không là vì nó không danh, chứ chính thực thì nó 
vôn không không. Cái không không åy nó ở 
thì sâu-thẳm trông thì lặng ngắt. Nó là cái một 
mới nồi lên, có một mà chưa có hình, Nó là 
cái rót vào không đầy, rót ra không hết. (Thuyết 
«båt sinh, båt diệt, bàt tăng, bắt giảm s của nhà 
Phật ; thuyết «không gì gây nên, không gì mát бі» 
của phương Tây nào có khác gì?). Tự bằn-thể nó mà” 
nói, không có gì là dừng, động, chết sông cá: < Nó 
động lò nó dừng, nó chết là nó sông ». 


Tuy váy, đó mới là phần thề. Còn phán dụng ? 
Кё vê dụng thì nó là cái sáng-tạo nên vü-tru, < che 
chờ cả muôn loài >. Ở trong nó «sông chết chung 
một vè, muôn våt chung một khổ». Ở trong nó, «có 
hình cũng không hình mà vån còn hết thấy không»: 
phàm mọi cái hữu hình, vô hình йди chứa ở trong cái 
không không йу cả. Nó là cái chủ-trương vū-trų, 
làm cho vũ-trụ có luật nhất-tri. hờ có nó nên 


«trời đất tuy lớn mà hóa vån йёи; muôn våt 
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шу nhiều mà trị vän môt». ‹ Hình phi nó không 
sinh»; «vàng, đá không được nó không lây gì 
kêu». Ау đó là bản-thể của vũ-trụ mà Trang gọi 
nó là Đạo váy. 


Cái đạo йу, không thể lây trí mà suy, lây mắt 
mà nhìn, lây lời mà biện-luận ra được. Chi những 
kể biêt giữ tâm lòng cho hòa-bình, < nhãng quên 
thẩn-khí, bó rơi hình-hài», «trong chó mờ-mịt, 
riêng thây rõ-ràng ; trong chỗ không tiếng, riêng 
nghe hòa vui x, họa chăng là có thể nhận nỗi дао: 
Ngọc-trai-huyên của Hoàng Dé, сМ Tượng Võng là 
tìm được thôi. Con người thê-nhận được đạo như 
thê, tức gọi là con người có đức hay, có đức huyền, 
có đức trời thì cũng thể. Con người có đức, tức 
là kẻ thông được với trời đất, có thể đem mình ra 
làm vic gì cũng được: (< Tiệp véi muôn våt, thường 
giong-ruỗổi mà đón được nơi nó trọ ; rất hư-không 
mà cung được cái nó cầu». Bòi vì sao? Bởi 0ì 
phàm sự-uật trong đời, đêu xếp - đặt theo một 
trát-te tự - nhiên. Cái trậc-tự ду, cái lề thuận 
lớn ấy, là do Đạo mà ra. Khi ta đã hiểu được 
đạo, tức là «thông với một mà muốn việc xong » 
tậy. 

Đó là cái đức è người. Còn cái đức của bản- 
thể nữa. Bản-thể vôn động, vây cái đức của nó 
là sinh ra muôn loài. Nhừ cái đức аду, mà < vật 
được để sinh». Trong mỗi våt sinh ra, đểu có 
lưu một phần động của bản-thê, Trong khi 
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sắp sinh, mỗi våt đã có riêng mệnh ; sau khi 
đã sinh, mỗi vật lại có riêng hình ; hình - thể 
gi& lây thần, mỗi våt lại có riêng tinh. Соп 
người ta sửa cho tính mình trở lại với bằn-thể, 
cho đồng véi bằn-thể, tức là có đức оду. 

Khi một người đã có đức như thê, tức là người 
biết tự trị thân minh; biết rõ thể nào là mệnh; 
thê nào là tính ; thê nào là đạo; biết nhìn rõ cái 
chân-tướng sự våt ở đời, cười đất vui mà muôn 
sự tan mắt, muôn våt trở lại thật». Đã ойу, khi nào 
lại có < giữ cái lợi một đời làm phần riêng mình s, 
hay «cho vic trị thiên-hg làm vè-vang». Giá phòng 
cho họ cẩm quyên trị thiên-hg nữa, họ cüng sẽ lấy 
đức của họ mà cằm-hóa muôn dán, lòng họ đã < nhãng 
quên công, lợi, máy, khéo », mà tay họ cũng chẳng 
cẩn-dùng đền bình, hình, lễ, nhac. Но « không 
thưởng mà dân theo, không phạt mà dân sợ ». Họ 
quên mình họ. Но không biết công, danh là gì cả. 
Họ chẳng phải trị ai cả, vì «сб trị là ở người», 
người ta đã trông họ là < cành nêu » mà tự-trị 14у 
mình. Trong cõi đời thượng đức åy, người ta < không 
chuộng hiển, không khiên tài», vì ai cũng là hiên- 
tài, Người ta đổi véi nhau đều ngay-thẳng thân-yêu, 
thực-thà, đứng mực, mà không biết gì là nhân, nghĩa, 
trung, tin, vì không có ai là båt nhân, båt nghĩa, 
båt trung, båt tín cå. Khi ấy, trong bôn bé ai 
cũng yên -uui, vì ai cũng đủ, mà ai cũng lợi. 
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Nào ăn, nào nồng, nào của dùng đến có thừa 
mà không biết tự đâu đến. Giáo-hóa đổi, phong- 
tục tót, mà dán không biết tại sao? Có phải 
không biết thật đâu, ai cũng coi là sự tự-nhiên, 
và không ai cậy thể làm công, danh, riêng mình 
ойу. Nói rút lại, thuyêt uô-ni của Trang chi là 
một thuyêt tự-trị, phản - đôi cả hai thuyết nhân- 
trị, pháp-trị của các nRà chính-trị mà thôi, 


XIII 


BAO TRỜI 


Đạo trời vân- động mà không chứa vào đâu, 
nên muôn våt thành Рао vua uận-động mà không 
chứa vào đâu cho nên thiên - hạ theo. Đạo 
thánh ván-dóng mà không chứa vào đâu, cho 
nên bón bê phục. RÖ về trời ; thông với thánh ; 
sáu suốt, bốn mổ về đức của các bậc dg- 
vương, thì khi tự làm tất mờ - mịt, không 
còn gi là không tĩnh. Cái tĩnh của thánh-nhân, 
không phải tính đâu, thiện nên tĩnh рду ; muôn 
våt không gì đủ Буп lòng, nên tĩnh vậy. Nước 
tĩnh thì sáng, soi được râu, mày ; đứng được 
thăng-bằng, thợ cả lấy đó làm phép. Nước 
tĩnh còn sáng, huông-chỉ là tinh-thân. Lòng của 
thánh-nhân tĩnh chăng ? Gương của trời, đất đó, 
Kính của muôn våt đó. Кіа hư, tĩnh, điểm-đạm 
väng-lăng, không làm, là mực bằng của trời, đất, 
bậc chót của đạo-đức, cho nên các vua, các 
thánh dừng ở đó. Dừng thì hư. Hư thì thực. 
Cái thực là có bực rồi. Hư thì tĩnh, Tĩnh thì 


NAM HOA KINH 221 


động. Động thì đúng được rồi. lĩnh thì không 
làm. Không làm thì kẻ gánh việc có trách-nhiệm 
rồi. Không lam thì nhin-nhơ. Kë nhổn-nhơ, 
lo-buồn không ở nồi, tuổi thọ dài rồi. Mà hư, 
tĩnh, diềm-đạm, vắng-lặng, không làm, la gốc 
của muôn vật. Rõ lẽ ấy đề quay mặt sang 
Nam, dó là cách làm vua của Nghiêu. Rõ lẽ 
ấy đề quay mặt sang Bắc, đó là cách làm tôi 
của Thuấn. Lấy lẽ ấy ở trên, đó là đức của các 
vua, chúa Lấy lẽ ấy ở dưới, đó là đạo của huyền- 
thánh, tố-vương (1). Lấy lễ ấy ån thân mà chơi 
rong, thì những ké ở sông, bë, núi, rừng chịu 
phục. Lấy lẽ ấy tiến га làm việc đời thì công- 
danh lừng-lẫy mà thiên-hạ thống-nhất. Tĩnh mà 
làm thánh. Động mà làm vua. Không làm dó 
mà đời tôn. Mộc-mạc mà thiên-hạ không ai 
tranh được đẹp với nó. Rồ-ràng được đức của 
trời, đất, thế gọi là gốc lớn, tông lớn mà hòa 
được với trời. Đó là cái dùng đề điều thiên- 
hạ mà hòa với người. Hòa với người gọi là vui 
với người. Hòa với trời goi là vui với trời. Thầy 
Trang nói: Thầy ta w? Thầy ta w? Vò nát 
muôn vật mà không là trải. Оп kịp muôn 
đời mà không là nhân. Dài hơn thượng-cỔ 
mà không là thọ. Che-chở trời, đất, khắc, 
chạm mọi hình mà không là khéo. Thế gọi là 


(1) Huyềến-thánh, Tô - vương, những người không 
làm vua nhưng có đức đáng làm vua, ví-dụ như 
Không-Tử, 
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vui với trời. Cho nên nói rằng: kẻ biết vui với 
trời, lúc sống thì là trời làm ; lúc chết thì là 
vật hóa ; tĩnh mà đồng đức với âm; động mà 
đồng sông với dương. Cho nên kë biết vui với 
trời, không oán trời, không chê người, không 
1чу vật, không trách ma. Cho nên nói rằng : lúc 
động là trời, lúc tỉnh là đất, tấc lòng định mà 
trị được thiên-hạ. Lam ma không trêu, làm hồn 
không mệt. tấc lòng định mà muôn vật phục. 
Nói bằng hư, tỉnh; suy ra trời, đất; thông với 
muôn vật; ấy thế gọi là vui với trời. Vui với 
trời là lòng của thánh-nhân dùng đề nuôi thiên- 
hạ. Kia đức của các đế-vương, lấy trời, đất 
làm gốc ; lấy đạo, đức làm chủ; lấy không 
làm làm thường. Không làm thì dùng thiên-hạ 
mà có thừa. Có làm thì bị thiên hạ dùng та 
không đủ. Cho nên người đời xưa quý 1 
không làm. Trên không làm, dưới cũng không ` 
làm: thế là dưởi đồng đức với trên. Dưới 
đồng đức với trên thì không ai làm tôi. Dưới 
có làm, trên cũng có làm ; thế là trên đồng đạo 
với dưới. Trên đồng đạo với đưới thì không ai 
làm chủ. Trên tất phải không làm đề dùng thiên- 
һа; dưới tất phải có làm dë cho thiên-hạ dùng: 
đó là đạo không thể thay-đôi vậy. Cho nên Кё 
trị thiên-hạ đời xưa, {гї tuy trùm trời, đất, mà 
không tự nghĩ ; biện-bác tuy gột muôn vật mà: 
không tự nói ; tài-năng tuy cùng trong bë mà 
không tự làm. Trời chẳng sinh mà muôn vật 
hóa. Đất chẳng nuôi mà muôn vật lớn. Đế- 
vương không làm mà thiên-hạ biết công. Cho: 
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nên nói rằng : không gì thần bằng trời ; không 
gi giàu bằng đất; không gi lớn bằng đế, vương. 
Cho nên nói rằng: đức của đế, vương, sánh với 
trời, đất. Đó là đạo cưỡi trời, đất, xua muôn 
vật, mà dùng nhân-quần vậy. Gốc ở trên, 
ngọn ở dưởi ; cốt-yếu ở chúa ; rồ-ràng Ó tôi. 
Những việc ba quân, năm binh là ngọn của 
đạo-đức ; những tội năm hình, cùng thưởng, 
phạt, lợi, hại, là ngọn giảo-hỏa. Lë, luật, độ, 
số, hình, danh, ngày càng kỹ-lưỡng, là ngọn 
của' chính - trị Những tiếng chuông, trống, 
những vẻ cờ quạt, là ngọn của nhạc. Những 
phép đề tang lâu, chóng; những trò khóc-lóc, 
sô gai, là ngọu của lòng thương. Năm món 
ngọn đó là vì tinh-thần chuyên-vận, tâm-thuật 
dục-động, rồi sau тїбї làm theo. Những lối học 
ngọn, người xưa cũng có, nhưng không phải 
là cái cần-dùng đến trước hết.Vua trước rồi 
tôi theo. Cha trước rồi con theo. Anh trước 
rồi em theo. Lớn trước rồi bé theo. Trai trước 
rồi gái theo. Chồng trước rồi vợ theo. Kia cao, 
thấp, trước, sau, là phép của trời, đất, cho 
nên thánh-nhân bắt-chước. Trời cao, đất thấp là 
nghĩa của thần-minh. Xuân, hạ trước; thu, 
đông sau, là thứ-tự của bốn mùa. Muôn vật 
sinh-nở, chia-nầy có hình riêng, là bậc của 
thịnh, suy, dòng của biến-hỏa. Kia trời, đất 
rất là thần, mà còn có thứ-tự cao, thấp, trước 
sau ; huốpg-chi là đạo người. Tông - miču 
chuộng thân ; triều-đình chuộng sang ; hương- 
dáng chuộng tuổi; làm việc chuộng hiền. 
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tài; dó là thứ-tự của đạo са. Nói chuyện 
đạo mà trái thử-tự của nó, không phải là đạo. 
Nói chuyện đạo mà không phải đạo, thì dùng 
đạo mà chỉ. Cho nên kë rë đạo cả đòi xưa, 
trước phái rõ trời, rồi thứ đến đạo, đức. Đạo 
đức đã rỡ, rồi thứ đến nhân, nghĩa. Nhân, nghĩa 
đã rõ, rồi thứ đến chức, phận. Chức phận đã 
rõ, rồi thứ đến hình, danh. Hình, danh đã rõ 
rồi thứ đến cất-dặt. Cất-đặt đã rõ rồi thứ đến xét- 
đoán. Xét-đoán đã rõ rồi thứ đến phải, trải. Phải 
trái đã rõ rồi thứ đến thưởng, phạt. Thưởng, 
phạt đã rö mà khôn-dại đáng chỗ ; sang, hèn 
đáng ngôi ; giỏi-giang, hư-hồng thực tình ; phải 
phân từng tài; phải đo từng danh; lấy thế 
mà thờ trên ; lấy thế mà nuôi dưới ; lấy thế mà 
trị việc; lấy thế mà sửa mình. Trí mưu chẳng 
dùng ; tất theo phần trời phú. Thế gọi là thái- 
bình. Trị đến thế là rất mực. Cho nên sách 
dạy rằng: « có hình, có danh ». Hình và danh, 
người xưa cũng có, nhưng không phải cái đem 
dùng trước hết. Kë nói chuyện đạo cả đời xưa, 
năm lần biến mà cất được hình, danh, chín 
lần biến mà nói được thưởng - phạt. Nói 
ngay đến hình, danh, là không biết chỗ gốc. 
Nói ngay đến thưởng, phạt, là không biết chỗ 
đầu. Kë ngược đạo mà nói, trải đạo mà thuyết 
là kể bị người trị. Có trị sao được người. Kẻ 
nói chuyện ngay đến hình, danh, thưởng, 
phạt, đó là hạng biết có dö dùng của trị, 
chứ không biết đạo của trị; có thể dùng ở 
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đời, nhưng không đủ dùng ở đời. Ấy gọi là 
hạng biện-sĩ, hạng người chỉ biết có một dóng. 
Lễ, luật, hình, danh độ, số, kỹ-lưỡng, người 
xưa cũng có, nhưng đó là những thứ ké dưới 
dùng đề thờ người trên, không phải những thứ 
người trên dùng đề nuôi kể đưởi. 

Ngày xưa Thuấn hỏi Nghiêu : 

— Thiên-vương ! Người dụng tâm thế nào ? 

Nghiêu 

— Ta không khi kẻ không nơi nương-tựa ; 
không bỏ những dân cùng-khốn ; xót người 
chết ; yêu con-trẻ mà thương đàn-bà. Ta dụng 
tâm có thế thôi, 

Thuấn : j 

— Đẹp thì đẹp thật, nhung chưa được lớn. 

Nghiêu : 

— Vậy thì thế nào ? 

Thuấn nói : 

— Đức như trời, ra mà vẫn yên. Mặt trời 
mặt trăng soi mà bốn mùa chuyền-vần. Như 
ngày, đêm có độ thường ; mây đi mà mưa tưới. 

Nghiêu : 

— Vậy ra ta lận-bận mà lôi-thỏi quá. Ngươi 
hợp với trời, Та hợp với người mà thôi. 

Ấy trời, đất, xưa kia vẫn coi là lớn, mà 
Hoàng Đế, Nghiêu, Thuấn đều mến cả. Cho 
nên kë trị thiếnhạ đời xưa có làm gì dâu, 
trời đất dó thôi! 
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Thầy Không sang Tây, cất sách ở nhà Chu 
Tủ-Lô bàn rằng : 

— Do tôi nghe viên quan coi kho sách nhà 
Chu, có Lão Đam thôi quan về nhà. Thầy 
muốn cất sách, thì thử tới nhờ coi. 

Thầy Không nói : 

— Phải. 

Tới ra mắt Lão Đam, nhưng [йо Đam không 
cho, Vì thế diễn rõ mười hai kinh để thuyết 
Lào Đam. Lão Đam cho thuyết ấy là quá lan- 
man, хіп nghe ý cốt-yếu của nó. Thầy Không đáp: 

— Cốt-yếu ở nhân, nghĩa, 

Lão Đam : 

— Xin hỏi : nhân, nghĩa là tính của loài 
người sao ? 

Thầy Không : 

— Phải ! Nsười quân-tử bất nhân thì không 
thành ; bất nghĩa #1 không sinh. Nhân, nghĩa 
thực là tính của loài người. Lại sẽ làm chỉ ? 

Lão Đam 

— Xin hỏi : thế nào là nhân, nghĩa ? 

Thầy Không : 

— Trong lỏng thương vật, yêu gồm cả 
không riêng ai, đó là tinh của nhân, nghĩa. 

Lão Đam : 

—Ö ! Xuýt nữa lở lời. Kia, yêu gồm cả chẳng 
cũng viên-vông sao ? Không riêng ai, tức là riêng 
đó. Thầy nếu muốn khiến thiên-hạ không mất 
ké chăn đắt nó sao ? Thì trời, đất vốn có thường; 
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mặt tròi, mặt trăng vốn có sáng ; các vì sao 
vốn có hàng lối ; chim, muông vốn có дап; cây, 
cỏ vốn có dúng.. Thầy cũng phỏng đức mà 
làm theo dạo mà di, thế đã tới rồi, lại còn 
xong-xỏc nën nhân, nghĩa lên chi? Khác nào 
khua trống mà tìm con lạc. Ôi! Thầy làm 
loạn tính của loài người đó thôi! 

Sĩ Thành-Ÿ ra mắt thầy Lão mà hỏi : 

— Tôi nghe thầy là bậc thắnh-nhân, nên tôi 
không nề đường xa mà tới xin ra mắt, Đi 
trăm xá, chân kiến dạn mà khong dám nghỉ. 
Nay toi xem thầy không phải là thánh-nhân : 
hang chuột có thừa rau mà bỏ em gái, thể là 
bất nhân. Đồ ăn sống, chin không hết ở trước 
mặt mà thu-chứa không bò-bến... 

Thầy Lšo làm thinh không đáp. 

Sĩ Тһапһ-Ү ngày mai lại ra mắt mà rằng : 

— Hôm trước tôi eó chê thầy. Nay lòng tôi 
chỉnh lại rồi ! Сб sao vậy ? 

Thầy Lão nói : 

— Kìa những hạng người khéo, khôn, thần, 
thánh, ta tự cho là thoát rồi. Trước kia người 
gọi ta là trâu, mà bảo là trâu. Gọi ta là ngựa; 
mà bảo là ngựa. Nếu có thực như thế, người 
ta cho mình cái danh mà không nhận, thì lại 
chịu cái vạ ấy. Ta phục là thường phục. Ta 
khô»g phải có ý phục đề phục... 

Sĩ Thành-Ÿ đi lánh bóng như chim nhạn, 
bước từng bước lên mà hỏi : 
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— Sửa mình nên như thế nào ? 

Thầy Lão nói : 

— Mặt ngươi thì vạm-vỡ. Mắt ngươi thì trô- 
trố. Trán ngươi thì lồ-lộ. Miệng ngươi thì hau- 
hàu. Vẻ ngươi thì ta đây kẻ giờ, như buộc 
ngựa mà đứng vậy. 

Động là giữ-gìn. Ra là máy-móc. Xét là kf- 
lưỡng. Khôn-khéo trông thấy hợm-hïnh. Phàm 
những cái đó, đều là уі không thật, Các miền 
biên-cảnh thường có hạng người ấy : Tên họ 
là kê cắp. 

Thầy dạy rằng : kia đạo : với cái lớn không 
hết ; với cái nhỏ không sót; cho nên muôn vật 
đủ. Thênh-thang không cái gì là không chứa. 
Thăm-thẳm không thê lường được. Hình, đức, 
nhân, nghĩa là phần ngọn của thần. Không 
phải bậc chí-nhân, ai định nội nó ? Кіа bậc 
chí -nhân, trị cả đời chẳng cũng lớn sao ? 
Nhưng không đủ làm lụy cho người. Thiên-hạ 
trao quyền cho, mà [chẳng cùng đi với quyền. 
Xét rõ lë không giả mà chẳng dời-đôi vì lợi. 
Biết cùng lề thật của vật mà giữ được gốc nó. 
Cho nên coi ngoài trời, đất, bỏ sót muôn vật, 
mà thần chưa hề có khi bị khốn. Thông với 
đạo ; hợp với đức ; lui nhân, nghĩa ; gạt lễ, 
nhạc ; lòng của chi-nhán đã có chỗ định rồi. 
Cái mà đòi quý, thường nói đến, ấy là sách. 
Sách chẳng qua có lời. Lời có quy chăng ? Cải 
mà lời quý đến ấy là ý. Ý có chỗ theo. Chỗ 
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mà y theo đến, không thê lấy lời mà truyền 
được. Vậy mà đời vì thế quý lời, truyền sách. 
Đời dù quý những cái ấy chăng ? Còn chẳng 
đáng là quý. Vì cái họ quý chẳng phái là cái 
quý vậy. Cho nên trông mà thấy được, là hình 
và эйс; nghe mà thấy được, là danh cùng tiếng: 
Thương thay cho người đời, lại cho hình, sắc, 
danh, tiếng là đủ dë rë được thực tính của kẻ 
khác. Mà hình, sắc, đanh, tiếng, quả thực không 
đủ đề гё được thực tính của kë khác, thì kë 
biết không nói, kë nói không biết, mà đời hả 
biết nó sao ? 

Vua Hoàn-công đọc sách ở trên thềm. Luân 
Biên аёо bánh xe ở dưới thềm ; buông dùi, 
đục, bước lên, hỏi Hoàn-công : 

— Dám hài cái mà Nhà-vua đọc là lời gì vậy ? 

Công nói : 

— Lời của thánh-nhân. 

— Thánh-nhân còn chăng ? 

Công đáp: 

— Bš chết rồi. 

— Thế thì cái mà Nhà-vua đọc là cặn-bã của 
người xưa mà thôi. 

Hoàn-công nói : 

— Quả-nhân đọc sách, kë đểo bánh хе sao 
được bàn càn ? Nói thông thì được. Nói không ` 
thông thì chết. 

Luân Biên thưa : | 

— Tôi đây lấy việc của tôi mà xem ra : аёо 
bánh xe, chậm thì ngọt mà không bền ; mau thì 
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chối mà không vào. Không chậm, không mau, 
hiểu nó ở tay, mà ứng vào lòng, Miệng không 
nói nổi. Trong chỗ đỏ, có số còn lại. Tôi kuông 
thê đem đề bảo con tôi. Con tôi cũng không 
thể học nó ở tôi. Cho nên tuổi đã bầy mươi 
mà già đời làm nghề аёо bánh xe. Người xưa 
và cái không thề truyền được của họ đều chết cå 
rồi. Vậy thì cái mà Nhà-vua đọc là cặn-bã của 
người xưa mà thôi. 


LỜI GIẢI CỦA LÂM TÂY TRỌNG 


Vô-vi là đức của trời, đât, cái dùng để mà 
hữu-vi. Cho nên đạo trời, đạo thánh, động làm 
là thành công, đểu là gồc ở tĩnh cả. Vì rằng 
tinh thì sáng có thể soi - xét được trời, đât, 
muôn vật. Dë ở lòng thì tự-thích. Làm ra việc 
thì tầt thành. Rút lại chỉ là hư, tĩnh, điêm-đạm, 
pắng-lặng, vô-vi, thề mà thôi. Cái đạo đó không 
những là chỗ dừng-nghỉ của các thánh, các đê- 
vương. Phàm kẻ làm vua, làm tôi, ở trên, ở dưới, 
ra đời, vào đời, không ai là không nhờ nó mà 
được cái công-dụng muôn sao nên vậy. Cái gọi 
là đức của trời, đất, tức là thê. Cho nên cẩn 
phải hiểu rõ nó. Đã hiểu rõ nó, thì có 
khi nắm riêng được cội-gôc để làm bạn 
với trời; có khi biêt riêng cách điểu-hòa nó để 
làm bạn với người. Do đó mà họp được cả hai 
cái vui: vui với trời lại vui với người. Nhưng 
vui với người là góc ở vui với trời. Віё vui với 
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trời, thì sẽ biêt suy ra tròi дїї; thông với muôn 
vật ; mà không сіп tính дёп cái vui với người 
nữa. Đó há chẳng phải chứng-cứ rõ-ràng về lẽ 
lầy trời, dàt làm рӧс ; đạo, đức làm chủ ; không 
thường làm thường đó sao? Vô-vi đành lẽ là 
quý rồi; thê nhưng có vô-vi mà dùng được thiên- 
hạ, tức là lại có hữu-vi đề cho thiên-hạ dùng. 
Trong đó Кё dưới, người trên, lại riêng có những 
lẽ không cho thay-đỗổi được, Cho nên Кё làm vua 
cim quyển trị thiên-hạ, không tự dùng mà dùng 
người. Là vì giữa khoảng trên, dưới, chúa, tôi, 
phải phân cho rõ lẽ góc ngọn. Cái gì nên theo; 
cái gì nên trước ; đã có thứ-tự riêng. Cái tht- 
tự đó bắt-chước tự đâu ra? Ta lại xét nó ở 
trong trời, ам. Kia trời, đât vận-hành ; bôn 
mùa biến-hóa ; đếu có thứ-tự không sai. Kẻ hoc 
đạo сіп bắt-chước chỗ đó. Vậy thì nên theo cái 
gi? Nên bắt-chước cái рі ? Âu là cũng không gì 
bằng đặt trời lên trước hêt, Rồi theo đó та.ѕчу 
ra đạo-đức, nhân-ngbia, chức-phận, hình-danh 
cât-đặt, xét-đoán, phải-trái, thưởng-phạt... Cứ 
lần-lượt hết cái này đên cái nás. Ма rút lại, lại 
theo lẽ thiên-nhiên của chúng. Như ct” ewe là chính 
trị rồi. Nay lại có kè nói ngay đền nini, агай, 
thưởng, phạt. Như vậy tức là có đồ dùng mà 
không biết đạo dùng. Rõ-ràng là chỉ để cho 
thiên-hạ dùng chứ không dùng được thiên-hạ ! 
Nào biềt Thuân xưa thưa với Nghiêu, cũng nhắc 
đền đức trời. Trừ trời, đât ra, chả có cái gì là 
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lớn cả, Tuy vậy, lầy Trời, Đầt làm góc, chưa chắc 
đã phải là đem ta mà thờ trời, đât. Trời, Đât vón 
có lẽ thường. Mặt trời, mặt trăng, tinh-tú, chim, 
muông, cây, cỏ, cũng đếu có tính riêng. Phỏng 
đức mà làm ; theo đạo mà đi: lời dạy của Lão 
Đam là phải hơn cả. Mà phỏng đức, theo đạo, là 
côt bó cái lòng có ta, mà tìm nó ở ngoài dâu 
xưa, vét cũ. Đã bỏ cái lòng có ta đi rồi, thì rằng 
ngựa, rằng trâu, đều có thể nhận được. Hạng 
buộc ngựa mà đứng kia, chỉ là hạng kë cắp mà 
thôi. Chuyện sửa mình của Sí Thành-Ÿ nào có ra 
gì. Tìm ở ngoài dâu xưa, vët cũ thì hình, đức, 
nhân, nghĩa, đều là ngọn cả. Lão ёо bánh xe kia, 
có nói ra sao được ? Chuyện đọc sách của Hoàn- 
công nào có ra gì? Chỉ có phỏng đức mà làm, 
theo đạo mà đi; thì chủ của đạo-đức, tức là 
góc của trời dit; mà lẽ thường của vô-vi, cũng 
là ở trong đó rôi! 


Trong thiên, lầy trời, đât, làm dẫn-tuyên mà rút 
về dên lẽ vô-vi. Nói đền góc, ngọn, trên dưới, vua, 
tôi, lý råt là đứng-đắn và gần với sự-tình. Thể 
nhưng đọc kỹ thì thây văn viềt như mây Бау, 
nước chảy, riêng có một vẻ uồn-éo xanh-tươi; 
gần với thời-trang chứ không có kỳ-khí. Có lẽ 
cũng là « mũ áo phường tuóng > mà thôi. Thể 
nhưng được như thê đã đủ tụ-thành một nhà. 
Та có thể không cân phân-biệt cho rõ lắm. 
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LỜI BÀN THÊM CỦA NGƯỜI DỊCH 


Suôt cả một đoạn đầu, nghĩa là già ата trên 
thiên này, ta thây rõ - ràng là không phải lời 
Trang. Người việt đoạn đó, là người đọc Trang 
nhiều, nhưng không hiểu tý gì là học -thuyềt của 
Trang. Đọc Trang nhiêu, cho nên dùng rất 
nhiều những chữ của Trang đã dàng ở các thiên 
khác Nhưng không hiểu Trang cho nên côt ý 
thuyêt-minh hai chữ «vô-vi», mà đã thuyêt sai 
hẳn ý Trang. Ta hãy nghe: 

«... Trên tật không làm mà dùng thién-hq ; 
dưới tât có làm để cho thiên-hạ dùng ; đó là 
đạo không thay-đổi váy. 

Trang đời nào có cái quan- niệm trên, đưới 
như thể! Và đời nào có hiểu chữu-i, vô-vi » 
như vây. Một người đã nói câu: « Nhân phải, 
nhân trái, nhân trái, nhân phải,» có bao giờ lại 
chịu vach ra cái gì là cái «không thay đổi > ở 
đời. 

Thực та thì cái nghĩa < 0ô - уі» của Trang, là 
nói không làm cái gì trái véi tính tự -nhiên của 
sự - våt. Cái đó, Trang mong ở hết thầy mọi 
người ёи thé, chứ có riêng gì ở hạng người 
trên! Mà trong cối đời lý-tưởng của Trang, thì 
còn làm gì có dui, trên Nay người viêt đoạn 
này lại hiểu cụt - ngún «vô-vi» là «không làm ». 
Nhân đó liên tưởng đền nêu ai ai cũng không 
làn thì loài người sẽ chèt đói như chơi, bèn 
thêm ra câu chuyện người dưới phải có làm! 
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Còn người trên thì... có thể cứ ngồi không дл 
hại. Thật là đã hiểu nhâm hai chữ < uô-ui » một 
cách khả bl рду. 


Ngoài ra, còn nhiều сайа sai бі học - thuyết 
của Trang, 0í-dụ: <... Гду Trời Đất làm góc >... 
hay «Không gì lớn hơn để - uươngs. Thật là 
những câu vô nghĩa-Ìý Vậy mà Lam Tây Trọng 
cho là «lý rất đứng-đẳn» Cái đó là vì nó gần 
hệt hẳn với cái lý của tụi hú-nho, tụi «сот thầy 
cơm cô» của các nhà vua chuyên-chê mước Tàu сб! 


Cứ những chỗ như thê mà suy ra, chả cán đến 
so-sánh lời уйп, ta cũng hiểu là một tay Hán-nho 
nào đã bập-bẹg <nhqi > Trang mà viêt ra đoạn йу 
bay. 


Từ đoạn «thây Không cất sách » trẻ xuông, tôi 
không đồng ý véi họ Lâm : tôi tin đó có thê là 
lời Trang. 


Đoạn åy và đoạn dưới Trang đêu nói nhờ 
miệng Lão Рат. Trên thì công-kích nhân-nghĩa. và 
dưới thì công-kích trí xảo. Hai ý ây, các thiên 
trên đếu đã có nói. 


Hai đoạn dưới thì tức là ý < Tượng Võng 
được ngọc - trai - huyền > ở thiên trước, nhưng nói 
một cách rõ-ràng thông-thiết hơn. Đọc hai đoạn 
йу, ta cũng có thể thây cái chủ-trương duy-tám 
của Trang : lời chẳng truyền nổi ý ; sách-vử chỉ là 
cặn - bã của người xwa; hình, sắc, danh, tiêng, 
chẳng đủ để rõ thực tính của sự-»ật ; nhưng cát 
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tâm có định thì có thể < coi ngoài Trời, йй, bó 
sót muôn våt» mà «thông véi бао », nghĩa là tìm 
hiểu thực-thẺ оду... 


XIV 


TRỜI VẬN 


Trời уйп - động chăng ? Đất ở yên chăng? Mặc 
trời, mặt trăng tranh chỗ chăng ? Ai chủ - trương 
những cái åy ? Ai giữ giêng những cái йу? Y giả 
trong đó có máy-móc ràng-buộc mà chẳng thể đừng 
được chăng ? Y giả nó ván-chuyën mà chẳng thể tự 
đừng lại chăng ? Máy làm nên mưa chăng ? Mira 
làm nên mây chăng? Аі nung-nấu tướởi-đội 
những cái ấy ? Ai ở rỗi không việc đắm vui 
mà thúc-giục những cái ấy ? Gió nồi từ phương 
Bắc, một Tây, một Đông, cải luồng bốc lên 
loanh -quanh. Ai thở, hút những cái ấy ? Ai 
ở rỗi không việc mà phe-phầy những cái ấy ? 
Пат hỏi : Có gi? 

Vu Hàm-Siêu nói: 

— Lại dày! Ta bảo mi: Trời có sáu cực, 
năm thường. Các Đế Vương thuận nó, thì trị, 
trới nó thì đữ. Chín loại trong Lạc thư, trị 
nên, đức đủ, soi xét-cöi dưới. Thiên-hạ đội 
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đức họ. Thế gọi là Thượng-hoàng. (Hạng vua 
giỏi bậc nhất). 

Quan Thái-tê Địch Đăng hỏi thầy Trang về 
nhân. Thầy Trang nói : 

— Húm, sói là nhân. 

— Nghĩa là thế nào ? 

Thầy Trang nói : 

— Cha, con thân nhau, có gi là bất nhân ? 

— Xin hỏi : chí nhân. 

Thầy Trang nói : 

— Chí nhân thì không ai là thân. 

Quan Thái-tê nói: 

— Đăng tôi nghe thế này : không ai thân thì 
không yêu. Không yêu thì bất hiếu. Hảo bất 
hiếu là chí nhân được chắng ? 

Thầy Trang : 

— Không phải thế. Kia chí nhân là cao lắm 
rồi. Hiếu vốn chẳng đủ dë nói nó. Đỏ không 
phải là chuyện quá biếu, mà là chuyện không 
kịp hiếu đấy thôi ! Kia Кё đi sang Nam, #01 
thành. Sinh quay mặt sang Bắc mà không thấy 
ngọn Minh-sơn. Thế là sao ? Vì cách nó xa vậy ! 
Cho nên nói rằng : hiếu bằng kính dễ ; hiếu 
bằng yêu khó. Hiếu bằng yêu dễ, mà quên 
cha, mẹ khó. Quên cha mẹ dễ та khiến 
cha, mẹ quên ta khó. Khiến cha mẹ quên ta 
dễ, quên cả thiên - hạ khó. Quên cả thiên-hạ 
аё, khiến thiên-hg quên cả ta khó. Кіа đức 
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bó rơi Nghiéu, Thuấn mà không có làm. Lợi, 
ân kịp tới muôn đời mà thiên-hạ không ai biết. 
Há những thở dài mà nói chuyện nhân với hiếu 
thôi sao ? Kia hiếu, dë, nhân, nghĩa, trung, tin, 
trinh, liêm, ấy đều là kẻ tự cố-gắng dë hầu-hạ 
đức mình, không đủ khen vậy ! Cho nên nói 
rằng : kể thất sang gồm có tước cả nước. Kë 
thật giàu gồm có của cả nước. Kë thật thỏa 
nguyện, gồm dú mọi danh-dự. Vì thế đạo 
không gì là thiếu. 


Bắc Môn-Thành hỏi Hoàng-Đế : 


— Nhà vua mở bài nhạc Hàm-Trì ở nội Động- 
Đình, tôi mới nghe nó thì зо; nghe lại nó thì 
пап; nghe hết nó thì ngờ-vực. Man-mác lặng- 
lề rồi bâng-khuâng thế nào ? 


Nhà-vua nói : 


— Mi thế thật chăng ? Та tấn nó bằng người, 
mà lựa nó bằng trời ; làm nó bằng nhân, nghĩa ; 
dựng nó bằng khi rất trong. Kia thứ nhạc thật 
hay, bắt đầu lấy việc người mà ứng nó; lấy 
lề trời mà thuận nó; lấy năm đức mà lầm 
nó ; lấy tự-nhiên mà sắp nó. Rồi dó mới 
điều lý bốn mùa ; thái hòa muôn vật. Bốn 
mùa đắp-đồi dậy ; muôn vật lần-lượt sinh. Một 
thịnh, một suy : văn, vë bậc thường. Một trong 
một duc: âm dương điều-hòa. Lim cho tiêềng 
nó lưu-loát, sảng-lâng : các loài sâu náu mình 
chợt tỉnh. Ta lấy sấm, sét nat nó. Sau rốt 
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không đuôi, Thoạt trước không đầu. Một chết, 
một sống, một ngã, một dậy, lë thường 
không cùng mà cái một không thé đợi. Thế nên 
mi sợ ! 

Ta lại tấu nó bằng vẻ hòa của khí Âm, khí 
Dương ; 

Soi nó bằng ánh-sáng của mặt trăng, mặt trời. 

Tiêng nó có thể mêm ; có thể cứng ; 

Cá thể ngắn ; có thể dài. 

Không cứ vẻ thường cũ, 

Biến-hóa đều một không sai. 

Ở hang đầy hang, 

Ở ngòi đầy ngòi... 

Lập hở, giữ thần, 

Lường theo våt ngoài, 

Danh nó cao sáng... 

Tiếug nó khoan-thai... 

Thế cho nên qguỳ-:hấn git được thiêng- 
liêng ; 

Trăng, trời, các sao đi thao đường-lôi... 

Ta dừng nó ở chỗ có cùng ; 

Buông nó vào chỗ không dừng nồi ! 

Mi muốn nghĩ nó mà không sao biết được ! 

Trông nó mà không sao thấy được! Đuôi по 
mà không sao kịp được ! | 

Thờ - ёп đứng ở giữa đường, bốn mặt 
hư-không, tựa cây ngô khô mà ngâm-ngọi 

Ма biết chịu cùng với cái muôn thầy... ; 

Sức, đuối với cái muốn đuôi... 
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Ta, mi dš chẳng sao theo kịp rồi. Vi hình- 
xác đầy những hư-không, đến nỗi rä-rời- 
Mi rä-rời nên nản. 

Ta lại nuôi nó bằng những tiếng không 
nản ; hòa nó bằng vận-mệnh tự-nhiên. 

Cho nên : như йа đuôi ; như xúm тос; 

Nhu sum-vui mà không hình. 

Không rung mà tung rắc. 

Không tiếng mà lặng thỉnh. 

Động tự không phương ! 

Ở vào ảo minh ! 

Hoặc rằng nó chët, 

Hoặc rằng nó sinh. 

Hoặc rằng nó kết-quả. 

Hoặc rằng nó tốt-xanh. 

Không cứ tiếng thường. 

Rải-rắc, lưu-hành. 

Đời ngờ nó, 

Hỏi đến bậc thánh-minh. 

Thánh-minh là bậc thuận được mệnh, mà hiểu 
được tính. 

Cơ trời không bày ra mà năm cung đều đủ, 
thế gọi là nhạc ưrời, không nói mà lòng vui. 
Cho nên Hữu Riễm làm cho nó lời tụng rằng : 
« Nghe nó không thấy rõ ting. Trồng nó 
không thảy được hình Dáy- đẩy trời, đất. 
Trùm - gói sáu cực!» Mi muốn nghe nó mà 
không nhận được, nên mi ngờ-vực. Nhạc là 
cái bắt đầu bằng sg. Sợ cho nên sùng. Ta lại 
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kế nó bằng пап, nản nên trốn ; đóng nó nào 
mê, mê nên ngu. Ngu nên hợp đạo. Đạo еб 
thê chở mà cùng đem với nó được ! 

Thầy Không sang miền Tây tới chơi nước Vệ. 
Nhan Uyên hỏi Sư Kim rằng: 

-~ Ông cho chuyến đi này của thầy tôi thế 
nào ? 

Sư Kim đáp: 

— Tiếc thay thầy ngươi chắc sẽ khốn-cùng ! 

Nhan Uyên hỏi : 

— Sao vậy ? 

Sư Kim дар: 

— Kia con chó mã khi chưa bày, đựng bằng 
hòm, nip ; mặc bằng vóc hoa ; thầy cúng chay 
tịnh đề đem nó. Kip khi đã bày rồi thì kë 
đi dám lên đầu, lưng ; kẻ nhặt củi lấy rồi đốt 
nó, thế mà thôi! Nếu lại lấy mà đựng vào 
hòm nip; mặc cho vóc hoa ; ngồi chơi nằm 
khênh Ó dưới, thì nó chẳng làm được chiêm- 
bao, cũng đến gày nên bóng dè. Nay thầy ngươi 
cũng là kế lấy con chó mã đã bày rôi của các 
vua đời trước ; đem học - trò ngồi chơi, nằm 
khênh ở dưới... Cho nên bị chặt cây ở Tống; 
phải lần dấu ở Vệ ; khốn cùng ở Thương, Chu. 
Đó chẳng phải là những giấc chiêm-bao của thầy 
ngươi đó sao ? Ві vây giữa khoảng Trần, Sái 
bảy ngày không được ăn đồ chin : sống, chết kề 
với nhau. Dó chẳng phải là những cơn bóng đè 
của thầy ngươi đó sao ? Кіа đi nước không рі 
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bằng dùng thuyền, mà đi cạn không gi bằng dùng 
xe. Lấy thuyền là món đi được ở dưới nước mà 
đem đầy nó ở trên cạn thì trọn dời không đi. 
Tầm-thường xưa và nay, chẳng phái là nước và 
cạn sao ? Nay có làm đạo nhà Chu ở nước Lỗ, 
thê cũng như йау thuyên ở trên cạn khó-nhọc mà 
không công, thân tắt có tai-uạ. Ông åy chưa biết sức 
truyền i của lẽ không phương, là cái ứng véi vật 
mà không cùng. Và chăng riêng ngươi chẳng thấy 
cải gầu sao ? Kéo đến thì nó cúi xuống, buông 
ra thì nó ngửa lên. Nó là cái mà người kéo, 
không phải cái kéo người. Cho nên cúi xuống, 
ngửa lên mà không được tội với người. Cho 
nên kia lễ-nghĩa, pháp-độ của ba Hoàng, năm 
Đế, không cán ở chỗ đồng mà cẩn ở chỗ trị được 
đời. Cho nên lễ-nghĩa, phàp-độ của ba Hoàng, 
năm Đế уі nó cũng như cam, lê, quýt, bưởi, chăng ? 
Vị nó trái nhau, nhưng ăn đều проп miệng cả. Cho 
nên lễ-nghia, pháp-độ là cái ứng thời mà bién- 
đổi. Nay lấy khỉ, vượn mà mặc cho nó bộ áo 
của ông Chu, nó tất cắn-rứt, cào-xé, všt-bó hết, 
thế mới thích ! Xưa,nay khác nhau, coi cũng 
như khỉ, vượn khác với ông Chu. Cho nên 
Tây Thi đau tim mà nhăn mặt với làng. Người 
xấu ở trong làng trông thấy lấy thế làm đẹp, về 
cũng ôm tim mà nhăn mặt với làng. Người giàu 
trong làng thấy nó, đóng chặt cửa mà không ra. 
Người nghèo thấy nó, đem vợ-eon mà bỏ chay. 
Nó biết vë nhăn mặt đẹp, mà. không biết. về 
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nhăn mặt tại sao mà dep? Tiếc thay thầy ngươi 
chắc sẽ phái khốn-cùng . 

Thầy Không tuôi năm mươi mốt mà không 
biết đạo, liền sang Мат tới đất Bái ra mắt 
Lào Đam. 

Lão Đam hỏi : 

— Ngươi đến đấy u? Ta nghe ngươi là người 
giỏi ở phương Bắc, ngươi cũng đắc đạo sao ? 

Thầy Không đáp : 

— Chưa ! 

Thầy Lão : 

— Ngươi cầu nó ở đâu ? 

— Tôi cầu nở ở độ số, năm năm mà chưa 
được. 

Thầy Lão : 

~ Người lại cầu nó ở đâu 2 

— Tôi cầu nó ở âm, đương, mười lẻ hai năm 
mà chưa được ! 

Thầy Lão 

-— Phải. Phỏng đạo mà dâng được, thì ai mà 
chẳng dâng nó cho vua mình. Phỏng đạo mà 
tiến được, thì ai mà chẳng tiến nó với cha mẹ 
mình. Phỏng đạo mà bảo người được, thì ai mà 
chẳng bảo anh, em mình. Phỏng đạo mà cho 
người được, thì ai mà chẳng cho con, chảu 
mình. Thế nhưng không thề được, nào phải 
cớ gì khác đâu : trong không chủ mà không đừng, 
ngoài không chỉnh mà không làm. Cái do 
trong mà та, không рі chịu ở ngoài, thánh- 
nhân không tổ ra được Cái do ngoài mà 
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n 


vào, không gì chủ ở trong, thánh - nhân 
không діди đi được. Danh là món của chung, 
không thể lấy nhiều. Nhán-nghia là lèu tạm 
của các vua đời xưa, có thề trọ một đêm mà 
không thể dùng dë ở lâu, trông thấy mà chê- 
trách nhiều. Вас сһі-пһап đời xưa, mượn 
đường ở nhận ; trọ nhờ ở nghĩa. Để chơi vào 
nơi hư - không tiêu - dao. Ăn-ở ruộng gián-di. 
Đứng ở vườn không vay. Tiêu-đao thì không 
làm. Giản-dị thì dê nuôi. Không vay thì không 
trả ra. Đời xưa gọi thế là cuộc chơi đề hái lë 
thật. Кё lấy giàu làm phải, không biết nhường 
lộc. Кё lấy sang làm phải, không biết nhường 
danh ; kë trọng quyền - binh không biết đem 
quyền - binh cho người. Cầm nó thì run-sợ ; bô 
nó thì buồn-rầu ; nhất - thiết không soi vào 
đâu cả, để nom-dóm cái mà mình không thôi 
được. Đó là hạng dân trời lam tội. Án, oán, lấy, 
cho, can, dậy, sống, giết, tåm món ấy là đồ 
dùng của chính-trị. Chi có kể trải biến lớn 
mà khong bị vùi-lấp là có thể dùng được nó. 
Cho nên nói: chinh nghĩa là giữ cho ngay- 
thẳng. Kë lòng cho là không phải thế, thì cửa 
trời không mở cho. 

Thầy Không га mắt Lão Đam, nói chuyện 
nhân, nghĩa. Lão Đam nỏi : 

— Kia tung cám bụi mắt, thì trời, đất, bốn 
phương đôi ngôi... Muỗi, rän đốt da thì suốt 
đêm chẳng ngủ... Kia nhân-nghĩa bề-bộn, làm 
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bực lòng ta, loạn không gì to hơn. Nhà thầy 
làm sao thiên-hạ không bỏ mát cái mộc-mạc của nó, 
rồi thầy cũng theo gió mà động, tóm đức mà 
đứng, cần gì phái xong-xóc như vác trống lớn 
mà tìm con lac? Kia cò chẳng hằng ngày tắm 
mà trắng, qua chẳng hằng ngày nhuộm mà 
đen. Chất đen, trắng vốn sà, chẳng đủ dë 
đem bảo ; phần danh-dự xem ra, chẳng đủ dë 
làm rộng. Suối cạn cá ở với nhau trên cạn, 
hà nhau bằng ướt, thấm nhau bằng dải, 
không bằng quên nhau ở sông, hồ. 

Thầy Không ra mắt Lão Đam trở về, ba 
ngày không nói chuyện. Học-trò hỏi : 

— Thầy ra mắt Lão Đam, cũng có khuyên- 
bảo điều gì chăng ? Thầy Không đáp : 

— Nay ở đỏ ta mới được thấy rồng. Rồng 
hợp lại mà thành thể, tan ra mà thành vë; 
cưỡi lên hơi mây mà nuôi bằng Ảm-Dương. 
Miệng ta há mà không ngậm lại được. Ta lại 
khuyên-bảo gì được Lão Đam. 

Tử Cống nói : 

— Vậy thì người ta vốn có hạng ở làm vì 
mà hiện như rồng; tiếng như sấm mà vẫn 
thắm lặng; phát-động giống như trời, đất hay 
sao? Tử này cũng có thể được mà xem chăng ? 

Liền lấy tiếng thầy Không ra mắt Lão Đam. 

Lão Đam đương ngồi xəm trên thềm, sẽ дар: 


— Ta tuôi ngày một già, nhà ngươi sẽ lấy gì 
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răn-bảo ta ? 

Tử Cống hỏi : 

— Kia ba Đế, năm Vương trị thiên-hạ chẳng 
giống nhau, nhưng quan-hệ về tiếng-tăm thì 
là một! Vậy mà riêng tiên-sinh cho là không 
phải thánh-nhân, sao vậy ? 

Lo Đam nói : 

— Chú nhỏ tiến lại đây chút Vì sao ngươi gọi 
là không giõng nhau ? 

Thưa : 

— Nghiêu trao quyền cho Thuấn. Thuấn trao 
quyền cho Vü. Ул ng sức, mà Thang dùng 
bình. Văn-vương thuận chúa Trụ mà không 
dám nghịch. Vũ-vương nghịch chúa Trụ mà 
không chịu thuận. Cho nên nói rằng không 
giống nhau, 

Lão Đam : 

— Chú nhỏ tiến lại đây chút, Ta bảo ngươi 
cách trị thiên-hạ của năm Đế, ba Vương. 
Hoàng Đế trị thiên-hạ, khiến lòng dân thống- 
nhất. Dân có kể cha, mẹ nó chết mà không 
khóc, mà dân chẳng chê. Nghiêu trị thiên-hạ, 
khiến lòng dân thân nhau: dân có kể giết 
cha, mẹ nó, mà dân chẳng chê. Thuấn trị thiên- 
hạ khiến lòng dân ganh nhau : đàn-bà chửa 
mười tháng mà sinh con ; con sinh năm tháng 
mà biết nói ; không đợi đến lúc biết đi mới 
rö ai là ai. Thì từ đó người ta mới có kë 
chết non. Vũ trị thiên-hạ, khiến lòng dân biến- 
dài: người có tâm mà binh có thuận... Giết 
trộm chẳng phải giết người... Thiên-lhạ đều tự 
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gây lấy giống mà thôi. Vi thế thiên-hạ cả sợ ; 
Nho, Mặc đều nôi. Việc làm của họ mới có 
luân-lý, mà nay (?) với đàn-bà, con-gái. Còn 
nói chi! Ta bảo ngươi : cách trị đời của ba 
Hoang, năm Đế, danh là trị nó mà (thực thì) 
không ai làm cho loạn hơn thế nữa. Tri của 
ba Hoàng, trên trái với ánh-sáng của mặt 
trời, mặt trăng ; dưới Ha với tinh-anh của 
ba sông (?) ; giữa làm hỏng sức уйп-сһиуёп 
của bốn mùa. Tri họ dữ hơn đuôi loài bọ- 
cạp. Các loài tôm, cá, chim, muông, không 
loài nào được yên với thực tinh của tinh- 
mệnh. Mà còn tự cho mình là thánh-nhân. Cái 
vô-sỉ của họ chẳng cũng đáng xấn-hồ lắm sao ? 

Tử Cống хӧп-уёп đứng không yên. 

Thầy Không bảo Läo Ваш: 

— Khân này chuyên trị sáu kinh : ТЫ, Thư: 
Lễ, Nhạc, Dịch, Xuân Thn, tự lấy làm lâu rồi, 
biết kỹ cớ nó rồi. Вет mà thuyết tất cả đến 
bảy-mươi-hai ông vua! Bàn đạo của các Tiên- 
vương, mà bày-tỏ dấu-tích của ông Chu, ông 
Thiệu. Không một ông vua nào là nhử cho dùng 
được cả. Gởm-ghê thay ! Người mới khó thuyết, 
đạo mới khó tó rë làm sao ? 

Thầy Lão nói : 

—May thay ngươi chẳng gặp những vua ở đời 
trị. Kia Sáu Kinh là dấu-vết cũ của Tiên-vương, 
há phải là cái đề bước theo sao ? Nay điều mà 
ngươi nói cũng như vết bước. Kia vết bước là 
do giày mà ra, nhưng vết bước há phải là giày 
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sao. Kia chim nghê trắng nhìn nhau, con ngươi 
không chuyền mà chira, đẻ. Loài sâu, con đực 
kêu ở đầu gió, con cái ứng ở cuối gió, mà 
chửa, đẻ. Giống loại tự làm đực, cải mà chửa, 
để. Tính chẳng thể đổi Mệnh chẳng thê biển. 
Thời chẳng thế ngăn. Đạo chẳng thể tắc-lập. Nếu 
hiều được đạo, thì không đi đâu mà không 
có thể. Kë bỏ mất nó, thì không đi đâu mà 
có thể са! 

Thầy Không không ra ngoài ba tháng, lại 
ra mắt mà rằng : 

— Khẩu hiều được nó rồi. Qua, quet ấp... 
Cá truyền dãi... Tò-vò hóa... Có em mà 
anh nghén... Đã lâu Khâu chẳng cùng héa 
làm người... Chẳng cùng hóa làm người, hóa 
sao được người Ì 

Thầy Lão nói: 

— Khá! Khâu hiëu được rồi đó. 


LỜI GIẢI CỦA LÂM TÂY TRỌNG 


Đạo là công-dụng tự-nhiên, phải làm ở ngoài 
chỗ có danh, có vêt, mà phải tìm ở trước khi 
có danh, có vêt, thê mới được. Dành rằng góc 
của đạo ra từ trời, đầt, mà đủ ở Рё, Vương. 
Thè nhưng việc vận-hóa của trời, đất, không ai 
không biềt là thể, nhưng rút lại không ai có thể 
lường được tại sao mà thê ? Vậy năm thường sáu 
cực vón có một sức mầu-nhiệm vận-dụng nó 
cho đền vô cùng. Các bậc Dë, Vươug trị được 
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thành, đức được đủ, là nhờ ở dó. Thë cho nên: 
đạo vón không thiêu gì, vì thể mà chí-nhân 
không thân; đạo có thể chờ được, vì thê mà 
nhạc trời không tiêng. Coi đó đủ rõ danh và уёї 
không ăn-thua gì với đạo. Thê nhưng kè làm 
đạo thường lại muôn nằm ngồi với con chó mã 
đã bày rồi, Kẻ tìm đạo thường lại muôn ở lâu 
trong lều tạm của vua trước. Nào biết đâu : có 
phép truyền không phương, có thể ứng với vật 
mà không cùng. Có cuộc chơi hái thật, có thể 
trải qua biên mà không lầp. Chỉ có kẻ biët cùng 
hóa làm người, nhân đó để hóa người, hết thấy 
đều do công-dụng tự-nhiên mà đắc đạo không 
khó gì cả, 

Trong thiên đại ý nói: Кё có lòng với đạo, 
cốt có được cái công-dụng < thần nhi minh chỉ x. 
Phường «theo tranh tìm ngựa > đừng có hòng 
hiểu đạo. Một ý kéo quanh, mở, đóng, ràt lạ. 
Trong các « ngoại thiên x, văn Кё được thê cũng 
hiêm, Thề nhưng trong đó cả một đoạn « thầy, 
Không ra mắt Lão Đam mà nói nhân-nghia » 
và đoạn «trở về ba ngày không nói chuyện » 
thì là do tay nào viêt mạo trộn vào, Khiên cho 
« đuôi chó nôi điêu >, vàng, thau lẫn-lộn. Kẻ biết 
phải lây thề làm bực mình... 


LỜI BÀN THÊM CỦA NGƯỜI DỊCH 


Họ Lâm cho thiên này chỉ gồm có một ý < đạo 
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không thể 18у lời truyền». Lời đó có 18 không 
đúng. 

Đọc thiên này, trước hêt ta thây Trang giải-thích 
vê nghĩa uô-ui. 

Vô-vi không phải nghĩa cộc - lòc là « không làm , 
mà là < kháng làm cái gì trái véi luật tự-nhiên > 
Luật tự-nhiên åy, tức là < sáu cực, năm :hường »,. 
cái mà đẳng Chân-tể — vi thật là chúa-tễ uñ-trụ — 
dàng để chủ -trương, ràng-buộc cõi đời hình - sắc, 
khiên muôn våt < uần-chuyển mà chẳng thè tự dừng > 
Các thánh-nhân hiểu đạo uô-ui, chẳng những không. 
làm trái luật áy, mà còn thể theo nó để tìm ra 
những chè-độ trị đời, vi-dy như «chin loại » trong 
Hồng-phạm. Cả đoạn Hoàng ĐÁ nói vê nhạc Hàm-trì, 
tức tà phát-huy nghĩa йу. Nhà vua « đem trời mà 
lựa nó, « lây tự-nhiên mà sắp nó», khiên người 
nghe cảm thây nó là một thứ < nhạc trời >. Nều bao 
nhiêu món ta đặt dựng, đều khiên cho thiên-hq cảm 
thầy là tự-nhiên, là trời làm chứ không phải người 
làm, thì ta ди có làm cũng tức như không làm. Ау, 
cái tinh-nghia uô-ui tức là như thể, 

Vẻ một phương-diện khác, người hiểu nghĩa vô-vi, 
tức là những bậc thánh-nhân, thẩn-nhân, chí-nhân, 
như đã nói ở thiên Tiêu Dao Du, không thåy có 
mình, không thåy có công сб danh. Đã thê, 
mình dåu có làm, mà cũng thây như mình không 
làm. Chẳng những mình thấy thè mà thôi, mà muôn 
cho thiên - hq cũng thåy thể nữa Cho nên 
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« Lợi, ơn kịp tới muôn đời mà thiên-hg không ai 
biết», Đó là nghĩa thứ hai của hai chữ < vô-vi >. 

Sau nghĩa vô-vi, Trang lại nhắc qua vè nghĩa 
bản-thê như đã nói ở thiên Đại Tông Sư. Cái bằn- 
thè < san rt không đuôi, thoạt trước không đầu, đầy- 
айу trời đảt, bao trùm sáu сус» йу, nêu lây trí 
mà xét thì < Cái do trong ra, chẳng chịu ở ngoài, 
cải do ngoài vào, không chủ ở trong >, thực không 
thÊ nào mà tìm biết được. Cái thực-thể ây, duy đem 
« cái tâm có định là có thể cằm thây». Åy tức là ý 
« Võng Tượng được ngọc-trai-huyễn > ở thiên (Trời, 
Dát x, mà Trang đã nhắc lại nhiều lần. 

Sau hai nghĩa åy, Trang dùng đên hai, ba câu 
chuyện ngụ-ngôn để công-kích cái tật nô-lệ cô-nhân 
của phái nho-gia. Nguyên nhà Nho từ thầy Không 
vê trước, vôn cũng là những người biết thông-biên. 
Chính thầy Không trong Luận Ngữ cũng bàn đền 
chuyện < tón, ích », và trong kinh Chu Dịch cũng hô 
to câu «п Ма tùy thời lớn lắm thay». Thê nhưng 
từ khi Mạnh Kha ra đời, < nói tật kế đền Nghiêu, 
Thuân x, cùng là < phi chuyện N ghiêu, Thuân, chẳng 
đám bày ở trước mặt Nhà-pua >, thì «пф cô» đôi 
véi các nhà Nho đã thành ra một tật nặng. Trong 
thiên này, Trang bày ra máy trò cười chè-diễu thầy 
Không, rồi kết bằng ý < pháp-độ là những cái theo 
thời mà biển-đổi x, và < pháp-độ không quỷ Ó giông 
nhau, mà quý ở chỗ trị được đời», Người xưa mà 
nói đền lē biện -chứng một cách kỹ - lưỡng 
thiết - tha, tưởng không đâu hơn ở thiên này 
nữa. 
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Vé hai đoạn họ Lâm cho là không phải lời 
Trang, xét ra quả có thê thật. Cuỗi -cùng đến cân 
< chẳng cùng hóa làm người, sao hóa được 
người » của thấp Không, có lễ cũng là ý «ta 
không vào địa-ngục, lấy ai cứu chúng-sinh ?» 
của Phật-tố. Người ta cho ý-tưởng Trang có khi 
giống Phật, nào phải nói sai. 


XV 


KHẮC Ý 


Khắc y, chuộng nết, lia đời, khác tục, bàn cao, 
oán-trách, vì uất-ức đó mà thói! Đó là cái 
thích của Кё ở hang núi, chê người ở đời, 
khô-khan toan gieo đầu xuống vực. Nói chuyện 
nhân, nghĩa, trung, tín, cung, kiệm, nhún 
nhường, vì sửa mình đó mà thôi ! Đó là cải 
thich của kể ở thời bình, các học-giá hoặc di, 
hoặc ở, dạy-đỗễ người dời. Вап công to, lập 
danh lớn, đặt lễ vua tôi, chinh ngôi trên, dưởi, 
vì trị đời đó mà thôi t Đó là cái thích của kë 
ở triëu-dinh, muốn cho vua cao, nước manh, 
làm cho công-nghiệp gồm nuốt. Tởi chầm, miễu, 
ở nhàn rỗi, câu cá ngồi. rồi, không làm đó mà 
thôi ! Đó là cái thích của người lánh đời, ưa 
nhàn-hạ. Phì-phà thở, hút, nhà hơi cũ, nuốt 
hơi mới, vuôn như gấu, nghều nhu chim, vì 
sống lâu dó mà thói! Dó là cái thích của Кё 
học phép đạo dẫn dë nuôi lấy hình, những 
hạng thọ khảo như Bành ТО. Đến như không 
khắc ý mà giá cao, không nhân - nghĩa mà 
mình sia, không công- danh mà đời trị, 
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khóng sóng bë mà thàn nhàn, khóng dao dán 
mà sống lâu, không gì là chẳng quên, không gì 
là chẳng có, dửng-dưng không cùng mà mọi cải 
đẹp theo vào đó, ấy là đạo của Trời, Đất, đức 
của thánh-nhân. Cho nên nói rằng : kia điềm- 
đạm, vẳng-lặng, hư-vô không làm, ấy là mực 
bằng của Trời, Đất và bản-chất của đạo-đức. 
Cho nên nói: thánh-nhân thanh-thả thì bình- 
di; bình-dị thì điềm-đạm; bình-dị, điềm-đạm 
thì lo nghĩ không vào nôi, tà khí không åm 
nồi. Cho nên đức toàn mà thần không thiếu. 
Cho nên nói : thánh-nhân khi sống là trời 
làm; kh: chết là vật hóa ; khi tinh mà đồng đức 
với âm; khi động mà đồng sóng với dương; 
khong làm mối phúc; không làm đầu họa ; có 
cảm mới ứng ; có bách mới động; có chẳng 
được đừng mới dày ; bỏ tri và сб, theo vào lë 
trời. Cho nên trời không hại, vật không suy, 
người không chê, quỷ không trách. Lúc sống 
như nói; lúc chết như nghỉ ; không mưu sẵn ; 
không lo-nghï ; sáng dấy nhưng không chói ; 
đúng đấy nhưng không hẹn ; lúc ngủ không тё; 
lúc thức không lo ; thần thì trong-sạch ; hồn thì 
không mệt ; hư-vô, điềm-đạm, mới hợp với đức 
trời Cho nên nói : buồn, vui là sai với 
đức ; mừng, giận là lỗi với đạo ; yêu, ghét là 
việc thất đức. Cho nên lòng khỏng Іо hay vui, 
là mực chót của đức ; một mà không đồi, là 
mực chót của tỉnh ; không trái-ngược với cái 
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gi, là mực chót của hư ; không giao-tiếp với 
vật, là mực chót của điềm-đạm ; không xung- 
đột với cái gì, là đạo chót của thuần-tủy. Cho 
nên nói: hình nhọc mà không nghỉ thì nåt; 
tỉnh-thần dùng mà không thôi thì mệt ; n¡iệt thì 
kiệt. Tính của nước, không gì trộn thì trong, 
không gì động thì phẳng ; tù-hẩm mà không 
lưu-thông, cũng khòng trong được. Hình-ảnh 
của đức trời đấy. Cho nên nói rằng thuần-tủy 
mà không trộn ; tĩnh một mà không 401; diềm- 
đạm mà không làm ; động mà đi bằng sức 
trời. Ấy là đạo nuôi thân. Кіа kê có thanh 
gươm Can.Việt, cất nó vào liệp không Чага đem 
dùng, báu rất mực vậy. Tinh-thần tóa đều ra 
bốn bề, không đâu là không tới cùng; trên 
giáp với trời ; dưởi bám xuống đất; sinh, 
nuôi muôn vật, không thê hình dong, tên nó 
là đồng để (đồng với chúa trời). Đạo thuần tố, 
chỉ giữ lấy thần. Giữ chớ đề mất, cùng thần 
là một. Phần tỉnh-thòng của môt, hợp với bậc 
trời. Lời tục-ngử có сап: < Chúng- nhàn 
trọng lợi ; kế liêm trọng danh ; người hiền 
chuộng chi ; bậc thánh quý tỉnh >. Cho nên tó 
nghĩa là nó không lẫn với cái gì ; thuần nghĩa 
là không để tôn-hại đến tinh-thần. Biết thế 
là thuần tố, gọi là chân-nhân (thật là người). 


LỜI GIẢI CỦA LÂM TÂY TRỌNG 


Ham-muồn của người ta không giông nhau, 
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nhưng đều mỗi người một lôi thiên. Thánh-nhán 
thì không làm gì, nhân đó mà không gì là không 
làm. Sao vậy ? Vì vôn điểm - đạm, vắng-lặng, 
hư-vô, không làm, góc ở trời, đât mà lập nên 
đạo-đức. Cho nên ở lòng thì không bị lo-nghi, 
tà khí xâm-lần. Kịp khi ra mà ứng vật thì sông, 
chềt, động, tĩnh, không chỉ là không phải trời. 
Thê nhưng nào phải miễn-cưỡng cho hợp đâu ? 
Nguyên là bên trong đạo-đức, vôn không có 
một vật gì. Buồn, vui, mừng, giận, yêu, ghét, 
đều là huyễn-tướng mà thôi. Cho nên hư, tĩnh, 
đạm, túy, ây tức là đức; còn nhọc hình-xác, 
dùng tinh-thấn, nào có kë gì! Như vậy thì đức 
hình như là nhât-thiết tinh mà không hè động. 
Có biết đâu chẳng những có động, có tĩnh, mà 
còn thường động, thường tĩnh, vì thê mà cái ở 
trời lå đức, tức là cái ở người là thần. Trước 
khi chưa nuôi, gọi là « đồng đề », sau khi đã 
nuôi, gọi là « hợp trời ». Cho nên bậc chân 
nhân thuần tô, cân-thận thanh gwom Can-Việt, 
có dám khinh-thường đem ra dùng đâu ? 

Thiên này phát-huy hai chữ tỉnh-thần, ý huyền, 
lời khéo. Thẻ nhưng xem kỹ lôi văn, thì cùng 
với thiên Dao lrời như cùng do một tay viêt; 
riêng đây thì hơi ít ba lån mà thôi. Có người 
lây có ý văn nông-nổi, ngờ là ai viët giả văn 
Trang. Kë thực cũng có mắt tỉnh đời. (Thiên 
này và thiên dưới, xét ra không phải văn Trang, 
tiên kẻ dịch không bàn thêm gì cả). 


XVI 
SỬA TÍNH 


Dem lối học tục mà sửa bản-tinh dë cầu trở 
lại ban đầu ; đem lối nghĩ tục mà khuấy lòng 
muốn, đề cầu làm cho sáng-tô : ấy gọi là những 
kẻ ngu-tối. Кё học đạo dời xưa, lấy điềm-tĩnh 
nuôi trí, sống không có dùng trí làm gì : ấy gọi 
là lấy tri nuôi điềm-tĩnh. Tri và điềm-tĩnh nuôi 
lẫn nhan, mà trong tỉnh này ra lẽ hòa. Kia đức 
là hòa, đạo là lẽ. Đức không gì không chứa, ấy 
là nhân. Đạo không gì không hợp lẽ, ấy là nghĩa. 
Nghĩa rõ mà vật thân, ấy là trung. Trong thuần 
thực mà trở lại tình, ấy là nhạc. Theo vẻ tự- 
nhiên của mặt-mũi, thân-thề mà thuận với văn- 
hoa ấy là lễ. Lễ nhạc đi lé thì thiên-hạ loạn. 
Họ mong chính-đính mà tự che lấp mất đức ; 
đức không đủ trùm mà dùng đề trùm thì vật tất 
mất tinh nó. Người đời xưa ở trong vòng hỗn- 
mang, cả một đời cùng giữ được vẻ dạm mạc. 
Đương thời ấy, âm, dương, hòa tỉnh, quỷ, thần 
không nhiễu; bốn mùa phải tiết; muôn vật 
không hai ; các giống có sống không chết поп; 
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người ta tuy có tri, không dùng nó làm gi. Thế 
gọi là chí nhất (rất thuần-nhất) Đương thời ấy, 
không ai trị mà thường tự-nhiên, Kip khi đức 
suy xuống, đến các vua Toại Nhân, Phục Hy 
mới trị thiên-hạ, vì thế thuận mà không nhất. 
Đức lại suy xuống, đến các vua Thần Nông, 
Hoàng Đế mới trị thiên-hạ, vì thế yên mà không 
thuận. Đức lại suy xuống, đến các vua Đường, 
Ngu mới trị thiên-hạ, mở dòng trị hóa, làm nhạt 
thuần, làm tan phác: đạo chỉ-ly кё là Һау; đức 
khó-khăn từ đó gây. Thế rồi bỏ tính mà theo 
tâm, tâm cùng tàm biết đến tri, nhưng không 
đủ đề định thiên-hạ. Thế rồi đem văn phụ cho 
nó, lấy rộng thêm cho nó. Văn diệt chất. Rộng 
đuối tâm. Thế rồi dân möi mê-loạn, không có 
cách gì đề làm cho tinh-tinh trổ lại như ban 
đầu. Suy dó xem ra thì đời làm hại đạo rồi ! 
Đạo làm hại đời rồi! Đạo với đời làm bại lẫn 
nhau. Người của đạo có do đâu mà thịnh được 
ở đời? Đời cüng có do đâu mà làm cho đạo 
được thịnh? Đạo không có cách thịnh ở đời, 
đời không có cách làm cho đạo thịnh, thánh- 
nhân dù chẳng ở trong rừng núi, mà đức của 
người bị che-lấp rồi! Che-lấp cho nên chẳng tự 
che-lấp. Hạng đời xưa gọi là ần-sĩ, không phải 
nấp thân mình mà chẳng hiện ra; không phải 
bịt lời mình mà chẳng nói га; không phải giấu 
trí mình mà chẳng tó ra; thời-thế và vận-mệnh 
lỡ-làng to vậy. P hải thời-thế, vận-mệnh mà được 
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làm lớn ở đời, thì trở lại thuần-nhất mà không 
dấu-vết. Chẳng phải thời-thế, vận-mệnh mà 
chịu khốn to ở đời, thì sâu rễ, yên gốc mà đợi. 
Đó là đạo giữ mình. Kẻ giữ mình đời xưa, 
không đem lời mà phô trí; không đem {гї mà 
xét cùng đời ; không đem trí mà xét cùng đức ; 
chăm-chắm ở một nơi đề trở lại tỉnh, thế thôi, 
lại làm chỉ nữa. Đạo vốn không có lối làm một 
Ít. Đức vốn không có lối biết một ít. Biết một 
ít hại đức. Làm một ít hại đạo. Cho nên nói 
rằng chỉnh mình mà thôi! Vui được toàn thê 
goi là đắc chí. Hạng đời xưa gọi là đắc chỉ: 
không phải nghĩa là mũ cao, xe đẹp đâu, nghĩa 
là không còn gì có thể làm cho vui-sưởng hơn 
được nữa mà thôi. Hạng gọi là đắc chí đời nay 
thì nghĩa là mũ cao, xe đẹp. Mũ và xe ở thân 
ta, không phái là tinh, mệnh, mà là vật thẳng- 
lai gửi tạm đó thôi. Vật gửi tạm ấy, lúc đến 
không rào nồi, lúc đi không ngăn nồi. Cho nên 
chẳng vì xe, mũ mà buông chi ; chẳng vì cùng- 
kiết mà chìu đời. Cái vui đây và đấy nhu 
nhau, cho nên không lo thì thôi. Nay của gù 
đi mất thì không vui Do đấy xem ra, dù cho 
vui cũng chưa từng lúc nào không sậm-sột vậy. 
Cho nên nói rằng : theo vật mà mất mình, theo 
tục mà mất tỉnh, thế gọi là hạng người lộn 
ngược. 
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LỜI GIẢI СОА ГАМ TÂY TRONG 


Đạo không thể lây tục mà cầu, vì tac che-lầp 
không thể nuôi được trí; tục rồi-loạn không thể 
nuôi được điểm-tĩnh. Cho nên kë học đạo chỉ 
сап không đem lôi học tục mà che-lầp, lôi nghĩ 
tục làm rồi-loạn, tự-nhiên trong vòng hỗổn-minh, 
"sẽ tim được sự soi sáng. Như vậy thì điểm-tĩnh 
đầy mà này ra tri, cái gọi là а tuệ ở trong 
định» tức là nghĩa thể. Cái trí ây không phải 
làm nên có mà là thường tự-nhiên ; lại không 
phải xong-xóc đi tìm mà được. Vậy lại lầy ngay 
trí để gây nên điểm-tính. Đó tức là thuyết trí 
và điểm-tĩnh nuôi lẫn nhau. Khi đã nuôi län 
được nhau như thê rồi, chẳng những đạo, đức 
sẽ nhân đó hiện ra, mà nào nhân, nào nghĩa; 
nào trung, nào nhạc, nào lễ, cái gì сбпр do một 
"chỗ đó mà thông-suồt cå. Ví phòng có kể không 
theo nơi góc, mà chì chăm lo lễ, nhạc, thể tức 
là đi lẻ. Đi lẻ thì thiên-hạ sẽ có cớ không trở 
lại được tính-tình, йё khôi-phục lại Бап đầu, 
mà không bao giờ cho hệt loạn nữa! Nghĩ lại 
người xưa thì họ không thẻ. Họ lầy hỗn-mang 
mà tìm được đạm mạc, cả một đời cùng tới 
được cõi chí nhất. Họ theo cả về điểm-tĩnh ; 
dù ai có trí cũng không dùng được việc gì. 
Thể chẳng phải là đem điểm -tinh mà пабі 
trí đó sao? Phiển nỗi đời ngày một xuông, đức 
ngày một suy, liền sinh ra có chuyện trị thiên- 
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һа. Do dó mà hoá ra dën bó tính theo tám, ai 
này đều mê-loạn vì văn, vì rộng, vât điểm - tĩnh 
đi mà cầu lầy trí. Ау học tục, nghĩ tục là do 
đó mà ra. Đạo và đời sở di hại lẫn nhau như 
thê, chính là vì cớ đức suy. Thánh-nhân ở vào 
lúc ау, có cậy-trông vào đức đâu được nữa ? 
Kia đức kia bị che-lầp, thánh-nhân đành không làm 
gì được đời. Thể nhưng đức bị che-lầp đâu có 
phải là che-lâp hẳn, cái đó thì đời lại không làm gì 
nôi thánh-nhân. Thời-thể và vận-mệnh dù khác, 
nhưng đạo giữ mình thì là một, Không quý gì trí. 
chỉ côt dùng điểm-tĩnh, thê tức là vui được toàn: 
Vui được toàn tức là đắc chí ở đó rồi. Nào phải 
như người đời bỏ quên tính-mệnh, lắm đem хе, 
mü thẳng-lai mà thay-đổi lòng vui. Đên như hạng 
buông chí, chìu đời, đền nỗi тає mình, mắt tính, 
bọn lận ngược ây nào có khác рі phường ngu- 
tôi. Có chi đáng đềm-xia đền. 

Thiên này lây trí và điểm - nh làm côt, từng 
đoạn, từng đoạn nói xuôi. Lập-luận råt đứng.đẳn, 
hoa, quả đều đẹp cả. Ngoài ra lại có riêng một 
vẻ xinh, khiển người càng nhìn càng ưa, Thể 
nhưng xét cho kỹ thì thây không khỏi có khí-vị 
huần-hỗ, không thể là văn Trang được. (Kẻ dịch 
không bàn thêm vì cớ không phải văn Trang.) 


XVII 


NƯỚC THU 


Nước Thu cử mùa đến, trăm lach rót vào sóng. 
Dòng dục lớn đến nỗi trong khoảng bờ, bãi, hai 
bên, nhìn không гё trâu hay ngựa. Khi ấy Hà Bá 
khấp-khởi mưng thầm, cho là cái đẹp của thiên- 
hạ ở cả mình. Thuận dòng xuống Đông, đi tới 
thiên Bắc, quay mặt sang Đông mà nhìn, không 
hãy đầu nước. 

Khi ấy Hà Bá mới xoay mặt-mắt lại, trông ra 
biên mà than-thở với Nhược (thần biên) rằng ; 

— Tục-ngữ có câu :< Đạo, nghe được trăm đã 
cho là không ai bằng mình. » Tôi tức là hạng 
tấy. Và chăng, tôi từng nghe có кё chê it cái biết 
của Trọng Ni ; coi thường cái nghĩa của Bá Di; 
hoạt trước tôi chẳng tin. Nay tôi thấy về khôn 
cũng của thầy, tôi phi đến cửa thầy thì thật nguy! 
Tôi sẽ bị cười dài với các nhà đại-phương. 

Nhược ở biền Bắc nói : | 

— Éch giếng sở-dï không thề nói cho biết 
chuyện bièn, là bởi câu-nệ về chỗ, sâu hà sở-dĩ 
không thề nói cho biết chuyện băng, là bởi 


NAM HOA KINH 263 


khư-khư về mùa. Kẻ hẹp-hòi sở dĩ không thề 
nói cho biết chuyện đạo, là bởi bó - buộc về 
lối dạy. Nay ngươi ra khỏi bờ-bến, nhìn xem biên 
cả mới biết mình là xấu, vậy зё có thề nói 
chuyện cho ngươi về [её cả. 


Nước trong đời, không đâu lớn hơn biên. Muôn 
sóng dồn về không biết bao giờ thôi, vậy mà 
không đầy. Rőn bề chảy di không biết bao 
giờ ngừng, vậy mà không vơi. Xuân, Thu chẳng 
đôi ; thủy, hạn không biết. Phần hơn các dòng 
sông, lach, không thê lường tính lược. Vậy mà 
ta chưa từng lấy mình như thế làm nhiều. Là 
vì tự xét, chia hình của Trời, Đất, mà chịu khí 
của Âm, Dương, ta ở trong trời, đất, cũng như 
viên đá nhỏ, gốc cây nhỏ ở trong dãy núi lớn 
mà thôi ! Đương còn thấy rằng it, nào lấy gì đề 
tự làm nhiều ? Kề bốn bề ở trong Trời, Đất, 
chẳng cũng giống với hồ nước ở trong chầm lớn 
sao ? Kë lrung-quốc ở trong bốn bề chẳng cũng 
giống với ҺИ gạo ở trong kho lớn sao ? Kê 
số các vật nói là «muôn», người chiếm một thôi. 
Kë trong chín châu, số thóc gạo sinh ra, nơi хе, 
thuyền đi tới, người chiếm một thôi. Vậy họ so 
với muôn vật, chẳng cũng giống mày lông 
trong mình con ngựa sao? 

Cái mà năm Đế nhường nhau ; cải mà ba 
Vương tranh nhau; cái mà kẻ có nhân lo-âu; cải 
mà kẻ làm việc khó nhọc ở cả trong đó ! Bá Di từ- 
chối nó lấy làm danh ; Trọng Ni nói chuyện nó 
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lấy làm rộng ; cái họ tự lấy làm nhiều đó, nào 
khác chỉ người hồi trước tự lấy làm nhiều về 
nước. 

Hà Bá nói : 

— Vậy thì tôi cho Trời, Đất là lớn, mà máy 
lông là nhỏ được chăng ? Nhược ở bề Bắc đáp : 

— Không! Kia vật : lượng không cùng ; thời 
không đứng ; phận không thường ; trước 
sau không cớ. Thế cho nên bậc đại-trí: xem 
về xa, gần, nên nhỏ chẳng cho là ít ; lớn chẳng 
cho là nhiều ; vì biết lượng không cùng ; chứng 
về xưa, nay, nên diệu-vợi mà chẳng buồn ? 
lượm-nhặt mà chẳng ngóng ; vì biết thời không 
đứng : xét về đầy, vơi, nên được mà chẳng 
mừng ; mất mà chẳng lo; vì biết phận là không 
thường : rë về đường phẳng, nên sống mà chẳng 
vui ; chết mà chẳng sợ ; vì biết trước, sau chẳng 
thề tìm ra có được ! Кё ra con người ta, phần 
biết không bằng phần không biết ; lúc sống 
không bằng lúc chưa sống... lấy cái rất 
nhỏ, tìm cách xét cùng côi rất lớn, thế nên 
10 -lån mà không thề tự thánh -thơi được. 
Do đó xem ra, зао lại biết mảy lông là đủ 
dịnh làm ngữ rất nhỏ? Sao lại biết trời, 
đất là đủ cùng được cõi rất lớn ? 

Hà Bá nói : 

— Кё bàn lë ở đời, đều nói rằng: cái rất tỉnh 
không có hình : cái rất lớn không thể bao-vây 
được ; điều đó đúng thực chăng ? 

Nhược ở biën Bắc đáp : 
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— Kia kẻ từ nhỏ mà nhìn lớn thì không xiết ; 
kẻ từ lớn nhìn nhỏ thì không rõ. Kia tỉnh là cải 
nhỏ thật bé ; rất lớn là cải to thật bự... cho nên 
phương-tiện khác nhau. Đó là thế có như thế. 
Kla tính và thô là nói riêng về những cái có hình. 
Còn không hình là cái mà số không th: chia 
được ; không thề bao vây là cái mà số không 
thề càng được. Cái có thề lấy lời bàn là cái thô 
của vật. Cái có thề lấy ý hiều là cái tính 
của vật. Cái mà lời không có thề bàn, ý không 
có thề xét hiều, thì không hẹn với tính, thô. Thế 
cho nên bậc người lớn : làm việc, không gây - 
ra sự hại người ; cüng không lấy ân - hu làm 
hay. Động chẳng vi lợi ; nhưng không coi hạng 
canh cửa là hèn, Của-cải không tranh ; nhưng 
không lấy nhún-nhường làm quý. Công - việc 
chẳng nhờ người ; nhưng không trọng kể tự 
kiếm ăn bằng sức mình, không khinh kẻ tham- 
bần. Nết khác với tục; chẳng chuộng quái-lạ. 
Làm theo đám đông; chẳng rẻ siềm-njnh. Tước 
lộc của đời, chẳng đủ dë khuyến - khích; 
hình-phạt chẳng đủ đề sỉ-nhục. Biết phái, trái 
là không thề phân được, lớn nhỏ là không thề có 
ngữ được. Nghe nói : kẻ biết đạo không có nghe ; 
bậc chí đức không có được, mà người lớn không 
có mình. Thu hẹp sự phân-chia đến thế là rất 
mực. 

Hà Bá nói : 

— Như bë ngoài của vật, như bề trong của 
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vật, đến đâu là ngữ sang, hèn ? Đến đâu là ngữ 
lớn, nhỗ ? 


Nhược ở biền Bắc nỏi : 


— Tè dạo coi ra thì vật không có gì là 
sang, hèn. Тё vật coi ra thì chúng lấy mình 
là sang mà coi nhau là hèn. Tè tục xem 
ra, thì sang, hèn chẳng ở mình. Tè chỗ sai 
nhau coi ra, nhân cái lớn của nó mà cho là 
lớn, thì muôn vật không cái gì không lón; 
nhân cái nhỏ của nó mà coi là nhỏ, thì 
muôn vật không cái gì không nhỏ. Biết trời, 
đất là tấm, gạo ; biết mày lông là gò núi ; 
thi thấy rõ số sai nhau rồi. Từ chỗ công-dụng 
coi га: nhân cải có của nó mà cho là có, thì 
muôn vật không cải gì không có ; nhân cái 
không của nó mà cho là không thì muôn vật 
không cái gì không. Biết Đông, Tây là trái 
nhau, nhưng không có nhau không được, thì chia 
định được công-dụng rồi. Từ chỗ đua chuộng coi 
ra, nhân cái phải của nỏ mà cho là phải, thì 
muôn vật khòng cái gì không phải ; nhân 
cải trái của nó mà cho là trái, thì muôn 
vật không cải gì không trái. Biết Nghièu 
và Kiệt tự cho mình là phải mà cho nhau là 
trái, thì thấy гб được cốt của dua chuộng rồi. 
Xưa kia Nghiên, Thuấn nhường nhau mà làm 
vua ; Chỉ Khoái nhiròng nhau mà tuyệt điệt ; 
Thang, Vũ tranh nhau mà được nước. Bạch Công 
tranh nhau mà mất mạng. Do đỏ xem ra, thì lễ 
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nhường hay tranh, nết Nghiêu hay Kiệt, sang, hën 
có từng thời, chưa có thề cho là thường được. 
Rường nhà có thể chống thành, nhưng không 
thề lấp được lỗ ; ấy là nói dùng có khác nhau, 
Kỳ, ký, hoa, lưu, một ngày ruổi hàng nghìn 
đặm, nhưng bắt chuột thì không bằng con mèo, 
Ấy là nói tài có khác nhau. Cú, vọ đêm rỉa 
chấy, nhìn гё máy lông ; ban ngày га, trố mắt 
mà nhìn không thấy gò, núi. Ау là nói tính có 
khác nhau. Cho nên nói rằng : có lë học phải 
mà không trái, học trị mà không loạn chăng ? 
Ấy là người chưa rë lë của Trời, Đất, tính của 
muôn vật. Thế cũng như học Trời mà không 
Đất, học Âm mà không Dương, cái không thê 
làm được đã ró rồi. Vậy mà còn nói mãi 
không bỏ, phi ngu thì là điêu vậy. Hoàng và 
Đế nhường ngôi khác nhau ; Ba Đời nối ngôi 
khác nhau. $ai với thời, trái với tục, thì người 
gọi là phường thoán thí. Đúng với thời, thuận với 
tục, thì người gọi là kẻ nhân, nghĩa. Lằng-lặng Hà 
Bá ơi ! Ngươi lại biết đâu được kẻ sang, hèn, 
cùng là nhà lớn, nhỏ. 


Hà Bá nói : 

— Vậy thì tôi làm cái gì ? Đừng làm cái gì ? 
Tôi chối, nhận, tới, lui, rút lại tôi tính ra sao ? 

Nhược ở bièn Bắc обі: 


— Từ дао coi ra, thì nào có gì là sang với 
hền : 
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Đó là chuyện dšp-doi, 

Đừng đề lòng ngươi câu¬nệ vào, 

Mà cùng đạo ngang-trái. 

Nào có 9) là nhiều với ít : 

Đó là chuyện lấy, cho. 

Đừng đề nët ngươi chấp-nhất nào, 

Mà cùng đạo sai thù. 

Nghiêm-nghị như nước có vua, 

Đừng lập đức riêng. 

Thong-dong như tế có xã, 

Đừng cầu phúc riêng. 

Mông-mênh như bốn phương không cùng, 

Đừng phân bờ-cõi. 

Yêu gồm cả muôn vật; 

Tiếp giúp ai cho phải ? 

Thế gọi là không phương. 

Muôn vật đều nhau cả, 

Nào có cái gì là dài, là vẫn mà lường ! 

Đạo không sau, trước ! 

Vật có sống, thác. 

Không cậy ở lúc thành được. 

Một vơi, một đầy, 

Đừng trông nó ở phần xác ! 

Không ai cất được tuồi. 

Không ai ngăn được thời. 

Có sau thì có trước. 

Thăm dò tin-tức đầy, vơi. 

Đó là đề nói chuyện về chiu đi của nghĩa 
lớn, 
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Mà bàn về lë muôn vật ở đời. 
` Phầm vật khi sống, 

Như chạy như ruồi 

Không cử-động nào là không biến-thiên. 

Không giờ-phút nào là không đời-đồi ! 

Nào lầm cái gì ? 

Nào không làm cái gì ? 

Nó vốn sẽ tự-nhiên hóa cải Ì 

Hà Bá hỏi : 

— Vậy thì đạo quý về cái дї? 

Nhược ở biên Bắc дар: 

— Kẻ biết đạo tất đạt về lý. Kë đạt lý tất rõ vë 
quyền-biến. Kẻ гб quyền- -biến, sẽ chẳng lấy 
vật hại mình. Вас chí đức lửa không nóng nồi, 
nước không đuôi nôi, nắng, rét không hại nôi, 
chim, muông không giết nôi. Không phái bảo 
trêu vào chúng đâu ; ý nói xét гб được yên, nguy: 
coi thường được họa, phúc, cần-thận về sự lui 
tới, nên không cái gì hại được dó thôi. Cho 
nên nói : 

Trời ở trong, người ở ngoài ; đức ở trời... 

Biết đường đi của trời và người, 

Gốc ở trời, đứng ở đức... - 

Thơ-thần mà добі hay со; 

“Trở lại chỗ cốt-yếu mà nói chuyện về lë 
cùng-cực. I I 

Hỗi : 

— Trời nghĩa là дї? Người nghĩa là gi? 

Nhược biền Bắc nói : 
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— ги, ngựa bốn chân, thế là trời. Ràng đầu 
ngựa, xỏ mũi trâu, thế là người. Cho nên nói: 
chớ lấy người giết trời. Chớ lấy ý giết mệnh. Chớ 
lấy đức chết theo danh. 

Giữ cần-thận chớ bỏ mất, 

Ihë gọi là trở lại cỡi thật. 

Quỳ (một chân) thương rết... Rết thương 
rắn... Rán thương gió... Giỏ thương mắt... 
Mắt thương lòng... 

Quy bảo rết rằng : 

— Ta dùng một chân tập-tễnh mà đi, ngươi 
không bằng rồi. Nay một mình ngươi mà sai- 
khiến bao nhiêu chân, làm ra làm sao ? 

Rết nói : 

— Không thế rồi ! Ngươi không thấy kë nhà 
sao ? Phun ra giọt lớn bằng hạt trai, hạt nhỏ, 
bằng hạt sương. Lộn-xộn rơi xuống, không 
thê kê xiết. Nay ta động đến máy trời của ta, 
không biết là sao lại thế nữa... 

Rết bảo rắn : 

— Ta đi bằng nhiều chân mà không bằng 
ngươi không chân, sao vậy ? 

Rắn dáp : 

— Sy cử-động của máy trời, có thể đồi sao 
được. Ta có dùng chân làm chỉ ? 

Rắn bảo gió : 

— Ta vận-động xương sống, xương sườn ta 
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mà di, thì còn có phần hệt. Nay ngươi ào ào 
nồi từ biên Bắc, ào ào thôi vào biên Nam, mà 
hình như không có, sao vậy ? 

Giỏ nói : 

— Phải ! Ta ào ào nồi từ biền Bắc thồi vào 
biên Nam. Thế nhưng chỉ ta thì được ta. Đạp ta 
thì được ta. Tuy vậy, bẻ gầy cây to, xô đồ nhà 
lớn, chỉ có ta là có thê. Cho nên ta góp nhiều cái 
không được nhỏ lại làm cái được ;lớn.,:Làm nồi 
cái được lớn, chỉ có thánh-nhân là làm "nỗi. 

Thầy Không sang chơi đất Khuông, người 
nước Tống vây thầy mấy vòng, mà thầy đàn, 
hát không ngơi. 

Tử Lộ vào ra mắt: mà rằng : 

— Sao mà thầy vui thế ? 

Thầy Không đáp : 

— Lại đây ! Та bảo ngươi : ta kiêng sự cùng- 
khốn đã làu, vậy mà không khỏi, ấy là mệnh. 
Cầu sự thông-đạt đã lâu, vậy mà không được, 
ấy là thời, Trong đời Nghiêu, Thuấn, thiên-hạ 
không ai cùng-khốn, nào phải vì khôn đâu. 
Trong/đời Kiệt, Trụ, thiên-hạ không ai пр 
đạt, nào phải vì dại đâu. Thời-thế xui ra thế ! 
Kia, di nước không lánh thuồng-luồng. Ấy là 
dũng của dân chài lưởi. Đi cạn không lánh 
hùm, beo. Ấy là dũng của dân săn-bắn. 
lưỡi trắng (gwom, giáo ) giao ở trước 
mặt, coi chết như sống. Ấy là dũng của kẻ 
liệt-sĩ. Biết cùng là có mệnh ; biết thông là 
có thời ; kề nạn lớn mà không sợ. Ấy là đũng 
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của bậc thánh-nhân. Ngồi chơi, Do! Mệnh ta 
đã có chỗ cầm rồi. 

Không bao làu, kẻ cầm quản tiến vào, thưa: 

— Tưởng ngài là Dương Hó, cho nên vây 
Nay không phải, xin chào ngài chúng tôi lui. 

Công Tôn Long hỏi Nguy Màu : 

— Long lúc nhỏ học đạo của Tiên-sinh. Lớn 
lên mà гӧ lë nhân, nghĩa; hợp lý đồng, аі; 
tách chuyện trắng, rắn... Phẩi; chẳng phải : 
được ; chẳng được; làm khốn trí của trăm nhà. 
Văn cùng lời của các miệng. Tôi tự cho là đạt 
lắm rồi. Nay tôi nghe lời của thầy Trang, sửng- 
sốt lấy làm lạ. Không biết là nói không kịp hay 
trí không bằng, mà tôi không mỏ mồm vao đâu 
được. Dám hỏi lẽ ấy ? 

Công Tử Mâu tựa kỷ thở dài, ngửa mặt lên 
trời mà cười rằng : 

— Riêng ngươi không nghe chuyện con ếch 
ở giếng cạn sao ? Nó bảo con ba-ba ở biền Đông 
rằng : «Ta sướng lắm chứ! Ta nhầy-nhót lên 
trên đàn giếng, rồi vào nghỉ ở bờ tường lở... 
Xuống nước thì khép nách, nghềnh mồm. Lê 
bùn thì ngập gót, ngủm chân. Nhìn lại cua, bọ 
gây, nòng-nọc, chả giống nào hằng ta cả. Уа 
chăng, coi nước ở cả một khe, mà bơi, choải 
cái thú vui ở nơi giếng cạn, thế cũng đã tuyệt 
rồi! Nhà ngươi sao chẳng thỉnh-thoảng lại chơi 
coi». Con ba-ba biền Đông, chân trái chưa vào 
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mà gối phái dš ушопд rồi. Vi thế vội-vàng lui 
ra, đem chuyện biên mà nói với ếch rằng : «Ха 
nghìn đặm không đủ đề so-sánh bề rộng. Cao 
nghìn nhận không đủ để tính hết bề sâu, Đời 
vua Vũ, mười năm chín lần lụt, mà nước không 
vì thế thêm lên. Đời vua Thang, {атш năm bày 
lần hạn, mà bờ chẳng vi thế bớt đi. Kia, chẳng 
vì chốc lát mà 401-101 ; chẳng vì nhiều ít mà 
lên, lui; ấy cái thú vui lớn ở biên Đông là 
thë!» Con ếch giếng cạn khi ấy nghe nói thế, 
thấm-thóp giật mình, bâng-khuâng tự thấy bën- 
lën. Và chăng, trí chẳng biết cùng được lẽ phải, 
trái, mà lại mnốn nghe chuyện của thầy Trang; 
cái đó cũng như sai muỗi cổng núi, mà cho 
cuống-chiếu lội sông: tất khóng làm nồi việc 
vậy. Уа chăng, trí chẳng biết bàn những lời 
cực huyền-diệu, mà tự lấy cải lợi nhất thời làm 
thỏa-thích, đỏ lại chẳng phải là ếch ở giếng cạn 
đó sao ? Vả lại hắn đương : đạp suối vàng mà 
lên trời rộng !... Không Nam ; không Вас; siêu- 
thoát tứ tung ; đề lặn vào cõi khôn lường!... 
Không Đông ; không Tây ; bắt đầu từ huyền 
minh; trở về với đại thông! Mà người lại bo 
bo cầu bằng trí xét-nét ; lần bằng lời biện-bác... 
Thật là bắc ống mà nhìn trời ; lấy dùi mà chọc 
đất, chẳng cũng nhỏ-nhen sao? Ngươi đi thôi. 
Và lại riêng ngươi chẳng nghe chuyện học-hành 
của cậu bé Thọ Lăng ở Hàm-đan sao? Chưa 
học được cái hay của nước người ta, mà đã bó 
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mất cà nët cũ rồi. Bành bó trở vë mà thôi ! Nay 
ngươi chẳng đi, sẽ quên hết cái cũ của ngươi 
mà bỏ mất nghề-nghiệp của ngươi đó ! 

Công Tôn Long miệng há không ngậm lại 
được, lưỡi lè không гш vào được, liền trốn 
mà chạy. 

Tbầy Trang câu ở sông Bộc. Vua Sở sai hai 
quan Đại-phu đến nói trước гапа: 

— Xin đem đất nước đề phiền ngài... 

Thầy Trang cầm cần câu chẳng quay lại, mà 
rằng : 

— Tôi nghe nước Sở có rùa thần, chết dš ba 
nghìn năm. Nhà vua đựng vào hòm vắi, cất ở 
miếu-đường. Con rùa ấy mong chết đề lại bộ 
xương quỷ giá, hay mong sống mà lê đuôi ở 
trong bùn lầy? 

Hai quan Đại-phu đáp: 

— Mong sống mà lê đuỏi ở trong bùn lầy. 

Thầy Trang nói : 

Đi thôi ! Tôi sẽ lê đuôi ở trong bùn lầy. 

Thầy Huệ làm tướng nước Lương, thầy 
Trang sang thăm. 

Hoặc có kë bảo thầy Huệ rẵng: ` 

— Thầy Trang đến, muốn thay thầy mà làm 
tướng. Thế là thầy Huệ sợ, lùng ở trong nước 
ba ngày, ba đêm. 

Thầy Trang đến thăm, nói :, 

— Phương Nam có giống chim, tên nó là Оуёп- 
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sö, bác biết nó chăng ? Uyên-sồ cất cảnh từ biên 
Nam, bay sang biên Bắc... Phi ngô-đồng chẳng 
đậu; phi hạt luyện chẳng ăn; phi suối ngọt 
chẳng uống. Lúc ấy, cú ta được con chuột chù, 
Uyên-sð bay qua... Nó ngửng lên trông mà kêu: 
< Hóe. » Nay bác muốn đem nước Lương nhà 
bác mà < Hoé > tôi sao ? 

Thầy Trang cùng thầy Huệ chơi ở trên đập hào. 

Thầy Trang nói: 

—.Kia đàn cá lượn-lờ bơi chơi, đàn cá mới 
sướng сї! 

Thầy Huệ hỏi : 

— Bác không phải cá, sao biết cái sướng 
của cá ? 

Thầy Trang đáp : P 

— Bác không phải tôi sao biết tôi không 
biết cái sướng của cá ? 

Thầy Huệ nỏi : 

— Tôi không phẩi bác, không biết bác đã 
đành. Nhưng bác không phái cá, bác һап là 
không biết cái sướng của cá. 

Thầy Trang nói : 

— Xin nói lại từ gốc. Bác hỏi :« Bác sao biết 
cái sướng của cá ? › Thế là bác đã biết tôi biết 
mà hỏi tôi. lôi thì biết cái dó ở trên hào... 


LỜI GIẢI CỦA LÂM TÂY TRONG 


Đạo là một lý lớn. Hiểu được nó thë gọi là nhà 
đại-phương. Kẻ hẹp-hòi không hiểu. được, vì kiến” 
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thức họ nhỏ. Kiên-thức của họ không ra ngoài 
cái biêt của Trọng Ni, cái nghĩa của Bá Di. Nào có 
biết trong khoảng trời, đất, những cái mà năm 
Dë, ba Vương kẻ có nhân, người làm việc không 
tới kịp còn nhiều vô cùng. Cứ sô lớn, nhỏ so ra 
đã rõ-ràng, không thê không biệt được. Thè nhưng 
biết đền nó, lại chẳng lây cái có định làm biết, 
mà 14у cái không định làm biết. Vì về những lẽ 
xa, gần, xưa, nay, vơi, đầy, đường phẳng, những 
cái lý tât-nhiên ây, người ta biêt дёп, chẳng đáng 
là bao. Khư-khư tính ít, tính nhiều, chưa đủ cứ 
vào đó mà cho là đã được. Sao vậy ? Vì cái danh 
lớn, nhỏ, gây ra do sở-kiên của mọi người, Cho 
nên tỉnh, thô, khác nhau, chỉ là hẹn ở trong vòng 
hữu hình. Vậy mà đạo thì vón có khi không hẹn 
tinh, thô, ở hẳn ngoài lời nói và ý-tưởng. Phi bậc 
người lớn, có được đức huyền-đồng thì có hiểu 
đúng sao được? Kia chỗ mà có kể lớn nhỏ, 
tức là có phân sang, hèn. Duy cứ theo đạo mà 
coi ra, thì chỉ vì thời-thê có khác, cho nên công- 
dụng chẳng đồng; dù muôn tìm ra cái ngữ của 
lớn, nhỏ, sang, hèn, cũng quyêt không sao tìm 
được. Ау сһё, nhận, tới, lui, cũng cứ suy thê ra 
mà định. Đắp-đôi, lây cho, gồm yêu muôn vật, chỉ 
có không phương mới đủ dë nói chuyện về nghĩa 
lớn. Có cái làm, có cái không làm, sao cko hợp 
với trước, sau của lẽ biên-hóa. Cái quý của đạo, 
chỉ côt là rõ được lý-lẽ, đạt được quyềển-biên, vật 
không hại nổi, mà thu được cái công-dụng trong 
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trời, ngoài người, Nào phải như ai đem người 
giết trời, mà lạc тїї đường trở lại cõi thật 
đâu? Ау thin Nhược bảo với Hà Bá, đại 
ý là thề, Ví như quỳ, rết, rắn, gió, tuy có di, 
đồng, nhưng đều theo ở máy trời, mà chuyện 
nhiều, ít, có, không, không làm gì cả. Đền 
như gớp thua nhỏ làm được lớn, thì là tự có 
cách để thắng vật. Thầy Không bị vây ở Khuông 
rôt lại Кё cẩm quân phải chào mà cáo lui, đó 
là một chứng-cứ vật không hại nói Nào phải 
như Công Tôn Long lây cái lợi nhât thời làm 
thỏa.thích mà chịu khôn với người. Мі thể, rùa 
thần thà lê đuôi còn hơn dë xương ; Uyên-số ăn 
hạt luyện mà quên chuột chù. Đều là xét rõ 
về lẽ yên, nguy ; không sợ trước cơ họa, phúc ; 
cần-thận vë chuyện lui, tới cả, Кё biết rõ đạo 
tầt như đàn cá kia lượn-lờ bơi chơi, tự vui 
cái vui của trời, Giữa khoảng vật với ta, tính- 
mệnh đều được thỏa-thuê, Thẻ mới là mẫu đẹp 
nhầt của đạo trở lại cối thật, 

Đại ý thiên này thoát hóa bởi thiên Tế Vật 
Luận. Nghĩa giải cao-kỳ, đã đứng biệt đầu non 
tắm-tít. Lời xoay biên-chuyển, lại quen tay lưỡi 
búa thiên-nhiên. Đó là một bài văn hiềm có 
tự nghìn xưa, mở cho кё học vë sau bao nhiêu 
phép-tắc. Thê nhưng hai đoạn < thầy Không bị 
vây» cùng < Công Tôn Long hỏi Nguy Màu >, ý 
xem có phần nông-nỗi, có thể ngờ là tay nào 
việt mạo. Vậy xin vạch rõ ra đây. 


278 TRANG TỬ 


LỜI BÀN THÊM CỦA NGƯỜI DỊCH 


Quả có nhw lời họ Lâm, hai đoạn <tháy Không 
bị уйу» và «Công Tôn Long hỏi thẩy > xét ra không 
phải do tay Trang vièt. Thầy Không nào lại nói 
những chuyện «kiêng khôn - cùng, сіц hiển - đạt x ? 
Ма thầy Trang nào lại có bày chuyện chê-diễu người 
khác để tự táng-bóc minh ° 

Đại ý thiên này ở cå đoạn đần, lời Nhược đáp 
lại Hà Bá. Trong đoạn ду, Trang phát-huy thật 
rộng lë tương-đổi của sự-vật : cái lẽ ctrời, đất 
là tầm, gạo; mảy lông là gò, núi ; cái lễ < muôn 
vật không cái gì không phổi ; không cát gì không 
trái » Mà cái йу là gây ra bởi hai tính của 
bản-thể; kế vê không gian, nó có thể vô cùng nhỏ 
và vô cùng lớn; Кё vè thời-gian, lúc nào nó cũng 
biên-thiên, nó cũng dời-đổi ; nói rút lại, «Юа vật, 
lượng không cùng, thời không đứng +. Cái bán-thë vô 
cùng và thường động åy nói cho thực, nó là cải 
ra ngoài hån tư-duy của chúng ta, < không thể lây 
lời mà bàn, lây ý mà hiểu được. Do cái vü- 
try-guan như thể, mà Trang thây sự hữu- vi là 
vô ích: «Làm cái gì? Không làm cái gì? Nó 
bën sẽ tự-nhiên hóa cải». Кё biết đạo, đã biết 
rõ lẽ đó, đã biết «thời là cái không aí ngăn 
nỗi», thì chỉ có cách là thuận với cái thể tw- 
nhiên hóa cải áy mà sông mà làm việc đời. 
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Như vậy, tức gọi là < trở lại cõi thật», tức là 
vô-vi. Đến đây, ta thầy luận - lý của Trang đã 
không xa mây với lôi luận-lý biện-chứng ngày 
nay. 

Đoạn «quý thương rêt, rét thương rắn x, sau khi 
nghe chuyện của gió, ta chờ được nghe chuyện của 
«тъ và «tâm». Thê nhưng «mốt» và «iâm > 
không thây nói gì. Hoặc là sách bị thất lạc. Нау 
là tác-giả không kế thêm nữa, để cho người đọc 
sách phải tự suy-nghi ra. Theo sự suy-nghi nông- 
hẹp của tôi, thì đoạn åy là nói vê sức pận-hành 
của bản-thể, Sức йу gửi cả ở muôn loài, cái gọi 
là < máy trời» là nó. Gôm những cái < thua nhỏ > 
йу lại, tức thành ra cái < được lón»; gồm những 
hiệntượng dời-đổi ở vũ-trụ lại, tức là sức vån- 
hành của bằn-thể. Bản-thể đã ở ngoài sức tư -duy 
của ta, váy sức уйп - hành của nó, ta đâu có nhìn 
thây. Cái ta nhìn thầy chỉ là những phán «có hẹn 
véi tinh thô», những phần lặt-oặt của nó rơi xuông 
chỗ hữu hình. Thể nhưng phán chỉ tỉnh không phải 
ở chỗ hữu hình : gió lò cái tự «nó» vô hình nhưng 
tiềp với « våt» thì hữu hình; mắt là cái tự «nó» 
hữu hình, nhưng tiếp với «våt» thì vô hình ; rút 
lại đu không bằng «tâm» là cái tự «nó» và tiếp` 
tới «våt» đều vô hình cả. ở đây, Trang cho ta 
thoáng nhìn thây cái chủ-trương phiêm -thấn, và 
giải thêm cái ý đã nhiều lần nói ф trên: bản-thể 
là cái trí không xét nỗi, duy-tâm là có thể cảm 
Ый được. 
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Hai câu chuyện crùa thần x và « Uyên - 5б», 
là giải. cho thêm rõ máy câu «chớ lây ý giết 
mệnh, chớ lây đức chềt theo danh» ở trên. Còn 
câu chuyện «хет cá» сиді thiên, th là ý « muôn 
vật cùng ta là một > váy. 


XVIII 


RẤT УШ 


Trong đời có cái rất vui, hay không có ? Có cái 
có thề sống mình, hay không có ? Nay nên làm 
thế nào ? Cử thế nào? Lánh thế nào? Ở thế 
nào? Tới thế nào ? Đi thế nào? Vui thế nào ? 
Ghét thế nào ? Kia giàu, sang, thọ, hay, là những 
cái mà thiên-hạ quý. Mình yên, ăn ngon, mặc 
tốt, sắc đẹp, ảm-nhạc, là những cải mà họ 
thích. Nghèo, hèn, yếu: dở, là những cái mà họ 
khinh. Minh không được yên rỗi ; miệng không 
được ăn ngon; хас không được mặc tốt; mắt 
không được nhìn sắc đẹp; tai không được 
nghe âm-nhạc, là những cái mà họ lấy làm 
khô. Nếu không được thi rất 10 và sợ. Vì hình- 
xác như thế, kë cũng ngu thay ! Кіа kẻ giàu, 
khô thân, gắng làm, chứa nhiều của mà không 
được dùng hết, Họ vì hình-xác như thế, kë 
cũng hoài vậy! Kia kẻ sang, đêm đem kế, ngày 
nghĩ-ngợi hay dở... Họ vì hình-xác như thế, 
kë cũng sơ vậy! Người ta sinh ra, cùng 
sinh với lo ! Кё thọ miệt-mài, lo mãi không 
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chết cho, khô làm chỉ rửa ! Họ vì hình-xác như 
thế, kề cũng xa vậy Hạng ! liệt-sĩ được thiên-hạ 
cho là hay ! chưa đủ đề sống mình. Ta chưa 
rõ cái hay ấy thực hay chăng ? Thực chẳng hay 
chăng ? Nếu cho là hay, sao không đủ đề sống 
mình ? Cho là chẳng hay, sao lại đủ làm sống 
người ? Cho nên nói: «Сап thẳng chẳng 
nghe, mau lui chớ cãi ! » Tử Tư cố cãi cho nên 
tàn-hại mất xác, Không cố cãi thì lại không 
thành danh. Thật là có hay, hay không có ? 
Nay những cái mà người dới làm, cùng những 
cai mà họ lấy làm vui, ta lại chưa biết cái 
vui ấy quả vui chăng ? Quả chẳng vui chăng ? Ta 
coi những cài mà người đời lấy làm vui, đem 
cả lü mà xò tới, hấp-tấp như không thề đừng 
được, và đều nói rằng vui. Ta chưa hề lấy thế 
làm vui ; cũng chưa hề lấy thế làm không vui 
Quá có vui hay không có ? Ta cho không làm 
mới thật là vui, thì lại là cái mà người đời cho 
là rất khó. Cho nên nói rằng : cái vui lớn nhất 
không có vui ; cái danh lớn nhất không có danh. 
Lë phải, trái ở đời quả là chưa thề định 
được. Tuy vậy không làm có thề định được 
phải, trái. Rất vui, sống mình, chỉ có không làm 
họa là còn. Xin thử nói lễ ấy : trời không làm 
vi thế trong ; đất không làm vì thế yên. Cho nên 
hai cái không làm hợp nhau, mà muôn vật 
đều hóa sinh. Chạng-vạng, lờ-mờ! Phải chăng 
không từ đâu mà га ? Lờ-mờ, chạng-vạng ! Phải 
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chăng không hề có tëm-dang ? Lúc-nhúc muôn 
vật, để ra từ không làm tất. Cho nên nói rằng : 
Trời, Đất không làm dấy, mà không gì là không 
làm ! Người ta, ai có thê không làm được ? 

Vợ thầy Trang chết. Thầy Huệ sang thăm. 
Thì thầy Trang đang ngồi xóm, gỗ bồn mà hát. 

Thầy Huệ hỏi : 

— Вас ở cùng người ta mãi đến lúc mình 
già, chết không khóc, cũng dú rồi ! Lại gõ 
bồn mà hát, chẳng cũng quá lắm sao ? 

Thầy Trang dáp : 

— Không phải thế ! Ấy lúc hắn mới chết, riêng 
tôi đâu có thể không ngậm-ngùi. Nhưng xét 
ban-đầu hắn vốn không có sống... Chẳng những 
không có sống, mà còn vốn không có hình... 
Chẳng những không có hình, mà còn vốn không 
có КЫ. lấn ở giữa khoảng lờ-mờ, biến mà có khí. 
Khí biế: mà có hình. Hình biến mà có sống. Nay 
lại biến mà sang chết. Những cái đó cùng nhau làm 
Xuân, Thu, Đông, Hạ, bốn mùa thường di. Người 
ta đương nằm khềnh ngủ ở trong nhà lớn, mà ta 
lu-loa theo mà khóc-lóc, tôi tự cho thë là chàng 
hiều về mệnh, cho nên thôi. 

Chỉ Ly Thúc cùng Hoạt Giới Thúc tới xem ở 
gò Minh-bá, trong miền Côn-lôn, nơi mà Hoàng 
Đế nghỉ-ngơi. Chốc mà tật mọc lên ở nách bên 
trái. Ý hắn dầu-dầu ghét nó. Chi Ly Thúc hôi : 

— Anh ghét nó sao ? 
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Hoạt Giới Thúc дар: 

— Không ! Tôi có ghét đâu. Cái sống là nhờ 
mượn. Cái nhờ mượn nó mà sinh ra có sống, là 
vần bụi. Chết, sống là ngày với đêm. Vả chăng 
tôi cùng anh xem hóa mà hóa tới tôi, tôi lại ghét 
mà chỉ ? 

Thầy Trang sang Sở, thấy cái đầu-lâu không, 
có hình trọc lốc, xâu bằng chiếc roi ngựa, nhân 
mà hỏi nó rằng : 

— Kia ngươi tham sống mất lễ, mà đến nỗi 
này chăng ? Hay ngươi có chuyện mất nước ; 
có tội rìu, búa, mà đến nỗi này chăng ? Hay 
ngươi có nết chẳng hay, thẹn nỗi đề xấu cho 
cha, mẹ, vợ; con. mà đến nỗi này chăng ? Hay 
ngươi chết đói, chết rét, mà đến nỗi này chăng ? 
Hay vì Xuân thu ngươi, đã đángthế này chăng ? 

Nói thế rồi, với chiếc dầu-lâu làm gối mà 
nằm. Nửa đêm đầu-lâu hiện lên trong chiêm- 
bao mà rằng : Í 

— Lời ngươi nói giống như kë biện-sĩ. Phàm 
những chuyện nguoi nói, đều là lụy cho đời 
người. Chết thì không со những cái ấy. Ngươi 
muốn nghe thuyết chết chăng ? 

Thầy Trang đáp : 

— Phải ! 

Đầu-lâu nói : 


— Chết thì không vua ở trên, không tôi ở 
dưới. Cũng không có chuyện bốn mùa. Theo đó 
lấy Trời, Đất làm Xuân, Thu. Dù cải sung-sướng 
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cúa kë ngánh mšt sang Nam mà làm vua cüng 
khóng thë hon duoc. 

Thầy Trang không tin, hói : 

— Tôi sai thần Tư-Mệnh lại làm sống hình 
ngươi ; cho ngươi này ra xương, thịt, da-dë ; 
trả lại cha, mẹ, vợ, con, làng-xóm, kể quen- 
biết cho ngươi ; ngươi muốn thế chăng ? 

Đầu-lâu cau mày, nhăn trán mà rằng: 

— lôi sao có thề bỏ cái sung -sướng của Ông 
vua quay màt sang Nam, mà lại chịu cái khó-nhọc 
ở nhân-gian. 

Nhan Uyên Đông sang Të. Thầy Không có vẻ 
lo. Tử Cống bỏ chiếu mà hỏi : 

— Con dám hôi : hồi Đông sang Të mà thầy 
có về lo, sao vậy ? 

Thầy Không đáp : 

— Mi hỏi hay đó ! Xưa kia thầy Quản có câu 
nói mà Khâu rất khen là : « Túi nhỏ không bọc 
nồi cái lớn. Giây ngắn không kin nỗi giếng 
sâu ». Như vậy nghĩa là : mệnh thành có uơi ; 
hình vừa có chỗ ; không thể thêm bớt được. Ta 
sợ Hồi nói với vua Të về đạo của Nghiêu, 
Thuấn, Hoàng Đế. Rồi lại thêm những lời của 
Toại Nhân, Thần Nông. Nó sẽ trông tìm ở mình 
mà chẳng được ! Chẳng được thì mê-hoặc người 
ta. Mê-hoặc thì chết, Уа chăng riêng mi chẳng 
nghe sao ? Xưa kia chim biên đậu ở trên cánh 
đồng nước Lỗ. Vua Lỗ ngự ra chuốc rượu cho 
nó ở nhà Thải-miếu... Tàu Cửw-thiều đề làm 
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nhac... Sắp trâu, bò đề làm món ăn... Chim liền 
nhớn-nhác, lo-buồn, không dám ăn một miếng. 
Không dám uống một chén. Ba ngày mà chết ! 
Đỏ là lấy cách nuôi mình mà nuôi chim, chẳng 
phải lấy cách nuôi chim mà nuôi chim... Kia lấy 
cách nuôi chim mà nuôi chỉm thì nên cho nó : 
đậu ở rừng зап, chơi ở döng rộng, bơi trên 
sông, hồ, ăn bằng tôm, cà, theo hàng lối mà 
dừng, ung-dung mà ở... Nó cứ người nói là 
không thích nghe, mà còn léo - nhéo làm gì ? 
Những bài nhạc Hàm -trì, Cửu - thiều, tâu ở 
giữa nội Động-đình, chim nghe thấy mà bay. 
Muông nghe thấy mà chạy. Са nghe thấy mà 
lặn xuống. Người bắt chợt nghe thấy, cùng nhau 
xúm quanh mà xem. Cá ở nước mà sống ; người 
ở nước mà chốt. Chúng tất khác với nhau, vì 
chúng yêu-ghét khác nhau vậy. Cho nên các 
thánh đời trước không giống nhau về tài ; 
không đồng nhau về việc. Danh dừng ở thực ; 
nghĩa đặt vừa dung... thế gọi là dat ngành mà 
cầm phúc. 

Thầy Liệt đi chơi, ăn-ở giữa đường, chợt 
thấy chiếc đầu-lâu trăm tuôi, vạch có bồng chỉ 
vào nó mà rằng : 

— Chỉ tôi với bác là biết : ta chưa từng chết, 
chưa từng sống. Bác quả yên chăng? Tôi quả 
vui chăng ? 

Giống có mấy? Gặp nước thì là ruốc ; gặp 
chỗ nước lẫn đất thì là rêu ; sinh ở gò-đống thì 
là má-đề ; được đất tốt thì là chân-quạ. Rë chân- 
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qua là sâu đất; lá nó là burom-buóm. Trứng 
bươm-bưởm nở thành sâu, sống dưởi bap. 
Hình nó nbư lột. Tên nó là cá-xuyết. Cú-xuyết 
nghìn ngày hóa làm chim, tên nó là can-dư-cốt. 
раі can-dư-cốt hóa làm tư di. Tư-di hóa làm 
thực-e. Thực-ê sinh ra фас. Cửu- du sinh ra 
hoàng-nghê. Cô mục sinh ra đom-đóm. Dương-hề 
bám vào gốc tre lâu không này măng thì sinh 
ra sâu thanh-ninh. Thanh-ninh sinh trình. Trình 
sinh ngựa. Ngựa sinh người. Người lại trở lại 
vào trong máy. Muôn vật đều ra từ máy, đều vào 
VỚI mấy... 


LỜI GIẢI CỦA LÂM TÂY TRỌNG 


Cái mà thiên-hạ quý mà không thê chắc được là 
rất vui và sông mình vậy. Thê nhưng tục thường 
lây giàu, sang, thọ, hay, làm trọng, mà cho nghèo 
hèn, yêu, dò làm khinh. Kỳ-cục cầu cho được, chẳng 
qua là vì hình-xác, nhưng rôt lại không đủ đề mưu 
cho hình-xác, 

Vậy nên phàm cái để làm vui cho họ, đều là cái 
đề làm khô cho họ cả. Có biết đâu cái thuật тїї vui 
và sông mình phải không làm mới được. Vì lẽ vận- 
hóa của trời, đât là: không làm mà không gì 
không làm. Vậy người ta cũng nên thuận theo tự- 
nhiên: mặc tình sông, chêt, biên-hóa ; båt tât phải 
có động ở trong lòng, Ây tức là đạo vô-vi, nhờ đó 
mà vui mãi, còn mãi | Cho пёп.: có hình thì có 
biên, khác nào như bón mùa. Gõ bồn không khóc, 
côt để quên cải chết của người. Xem hóa mà hóa 
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tới, coi thề là ngày đêm. Tật;mọc không ghét, côt 
dë quên cái chët của mình. Thể còn chưa tới: sóng 
là khó-nhọc ở nhân-gian ; chết kë sung-sướng hơn 
vua chúa ! Cứ như lời đầu-lâu ở trong mộng thì có 
khi sông không bằng chết па! Thê là quên hẳn 
cả đền thuyết sông, chết ngang nhau ! Thê cũng 
còn chưa tới! Muôn vật đều ra từ máy lại vào với 
máy, cử ý thầy Liệt thì có khi lại chưa hể có 
sông, có сһёг nữa! Thê là quên hẳn cả đền cái 
danh sông, chết! Đó đều là hiểu được đạo vô-vi, 
để dùng làm thuật rất vui và sông mình, người 
đời có biết sao dược ! 


Thiên này đoạn « рӧ bồn >x, đoạn < Chỉ Ly 
Thúc » cùng hai đoạn chuyện < đầu - lâu > ý 
nghĩa mới- mẻ, chưa đâu nói đền, có thê so 
sánh với ba đoạn < Tử Tu s, < Tang Hộ » 
< Mạnh Tôn Tài» trong thiên < Đại Tông Sư >, 
riêng có nghị-luận là hơi kém thôi. Xét kỹ ra 
nên cho vào thiên «Nước Thu x, để chứng cho 
câu < sông mà không thích, chêt mà không lo», 
Vậy có lē sau khi lẫn sót, kẻ hiều - sự liền soạn 
ra đoạn đầu thiên này rồi chắp-nôi vào đó. Cái 
đó kể ra còn được. Riêng có đoạn « Nhan Uyên 
sang Tê», trên dưới không ăn nhập vào đâu 
cå! Mà văn viết lại kém, xâu-xa đủ vẻ! Ау 
là điều đáng giận mà thôi! 


LỜI BẢN THÊM CỬA NGƯỜI DỊCH 


Tôi chỉ đồng ý vứt họ Lâm vë dógn < Nhan 
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Uyên sang Të là không phải văn Trang viết. 
Thực ra thì người viêt đoạn йу muốn viêt giả 
lời Trang mà chẳng hiểu học - thuyết cúa Trang 
là gì. 

Còn đại ý thiên này là Trang nói cho thêm 
rõ cái quan -niệm phiểm-thần của mình, dùng nó 
làm một phần căn - cứ cho thuyết vwô-wi. Thuyết 
vô-vi của Trang дёп đây đã cơ-hồ như thuyết « lạc 
thiên an mênh» của nhà Nho váy. 

Chẳng những thê, cái quan-niệm «muôn våt đều 
ra từ máy, lại trở vào véi máy », có khác gì cái 
quan-niệm Brahma, «muôn våt ra tr Brahma, lại 
trở vê véi Brahma» của Ân-độ-giáo? Cái kiên- 
giải «vui lớn không vui, danh lớn không danh > có 
khác gì cái kiên - giải «йао có thế dạy không phải 
đạo thường; danh có thé gọi, không phải danh 
thường > của Lão Рат? Cái < mệnh > nói ở đoạn 
« gõ bồn », có khác gì thuyết tuẩn-hoàn» của một só 
nhà chínhtrị hay nhà dưỡng sinh gần đây? Nhất 
là câu chuyện < khí biên mà có hinh, hình biên mà 
có sông» ở đoạn ấy, cùng câu chuyện loài nọ sinh 
ra loài Кіа ở cuôi thiên, thì có xa máy tới cái 
giả-thuyết «їй tinh vån đến loài người» của các 
nhà chủ-trương tiển-hóa-luận ? Có khác chăng là ở 
chỗ các nhà tiên-hóa thì «nhân họ véi khi», mà 
Trang thì cthờ ngựa làm ông vải» thôi váy. 


Trong mày đoạn văn råt ngắn, mà bao- quát 
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được bao nhiêu ÿ-tưởng chính của các nhà tự-tưởng 
đồng thời hay hộu-thê, mà rút lại vån không lạc 
tới hệ-thông của riêng mình, Trang thực có đủ 
tài để làm cho học-thuyết của mình không chết vậy. 


XIX 
HIEU SÓNG 


Kẻ hiểu tính của sông, không săn-sóc Фёп cái 
mà sông không cần gì tới. Kẻ hiểu tính của mệnh, 
không săn-sóc đến cái mà trí không làm thể nào 
được. Nuôi xác tất cần đến vật trước. Vật 
có thừa mà xác kbông nuôi nội, cái đó có ! Có 
sống tất không lia xác trước. Xác không lia mà 
sống mất, cái đó có ! 

Sống, khi nó tới, không thể chối, khi nó đi, 
không thể ngăn. Thương thay! Người đời cho 
là nuôi xác đủ đề còn sống. Vậy mà nuôi xác thực 
không đủ để còn sông, thì đời còn có gì là đáng 
Јат ? Tuy không đáng làm mà không thể không 
làm, cái làm ấy khòng sao khỏi. Nay muôn khỏi 
làm cho xác, không gì bằng bỏ việc đời. Bỏ vic đời 
thì không lyy. Không luy thì ngay bằng. Ngay bằng 
thì cùng nó lại sông. Lại sống thì họa là rồi. 
Việc sao lại đáng bỏ, mà sống sao lại đáng 
quên? Bỏ viéc thì xác không nhọc. Quên sông thì 
tính không hao. Mà xác toàn, tinh lại, {М cùng 
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trời là một. Trời, Đất là cha, mẹ của muôn 
vật. Hợp thì nên thê-chất. Tan thì nên ban-đầu. 
Xác, tỉnh không hao, thế gọi là có thể 001-001, 
Tinh rồi, tỉnh nữa, trở lại để giúp trời. 

Thầy Liệt hỏi Quan Doãn: Bậc chí- nhân 
đi lặn (1) không vướng ; dám lửa không nóng ; 
đi ở trên muôn vật mà không sợ. Xin hỏi vì 
sao mà tới được thế ? 

Quan Doän đáp: 


— Đó là hạng giữ thuần được khí, không phải 
là hạng khôn, khéo, bạo tọna. Ngồi! Ta bảo 
ngươi: phàm cái có hình-đáng, tiếng, màu, đều là 
pát cả, Vật đâu có xa nhau? Có sao đủ dë tới 
được trước ? Ấy là màu mà thôi. Vậy thì våt 
có hạng tạo bửi không hình mà dừng ở chỗ không hóa 
gi cả. Кё được thế mà suy cùng nó ra, thì vật 
có ngăn sao được? Họ sẽ ở vào độ không đảm, 
mà giấu vào giềng không mỗi; chơi vào chỗ tân 
cùng, bắt đầu của muôn våt ; nhất 14у tính ; nusi lẫy 
khí; hợp lây đức, để thông với bậc tạo nên vật. 
Khi như thế thì phần zrời giữ được toàn, phần 
thần không có hở, vật tự đâu mà vào được? 
Kia kể say ngã xe, tuy đau không chết. Đốt 
xương đồng với người mà chịu hai khác 
với người là vì thần họ toàn: cưỡi cũng 
chẳng biết. Ngã cũng chẳng biết. Sống, 
chết, sợ, hãi, -không vào trong lòng họ, 


(1) Qua dàt, đá. 
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Thế nên nghịch với vật mà không khiếp. 
Họ được toàn về rượu mà còn như thế, huống- 
chỉ là được toàn về trời. Thành-nhân giấu mình 
ở trời, sho nên không cái gì hại nói. Kë trả thù 
không bẻ риот. Dù kẻ có tính khùng không 
oán ngói rơi. Vi vậy thiên-hạ dëu, bằng, cho nên 
không có loạn tranh chiến, không có việc ріё- 
chóe, là do dạo ấy. Không mở trời của người, 
та mổ trời của trời. Mở trời thì đức sinh. Мб 
người thì giặc sinh. Không chán phần trời, 
không bỏ qua phần người, dân họa chăng sống 
theo đời thật của nở. 

Trọng Ni sang Sở, đi ở trong rừng ra, thấy ké 
cong lưng đỉnh càng-cac, cùng như nhặt lấy vậy. 

Trọng Ni hỏi : 

— Ngươi khéo chăng ? Có đạo chăng ? 

Вар : 

— Tôi có đạo : năm, зац, tháng chồng ba 
viên ở đầu cần. Chồng hai viên mà không rơi 
thì sai độ truy, thù ; chồng ba viên mà không 
rơi thì mười sai độ một ; chồng năm viên mà 
không rơi, thì cũng như nhặt lấy vậy. Tôi coi 
mình như khúc cây khoèo. Tôi khiến cảnh 
như cành cây khô. Tuy Trời, Đất rộng thật. 
Muôn vật nhiều thật. Mà chỉ biết có cảnh càng- 
сас. Tôi không nhúc-nhích. Không lúc - lắc. 
Không lấy muôn vật mà đổi cánh càng-cạc. 
Làm gì mà chẳng được ? 

Thầy Không ngảnh lại bảo học-trò : 
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< Dùng chí chàng phân, mới ngưng được thần ». 
Lão còng lưng là thế đó chăng ? 

Nhan Uyên hỏi Trọng Ni : 

— Tôi từng qua vực Trường-thâm. Người ở 
bến họ chèo thuyền như thần. Tôi hỏi : 
« Chëo thuyền học được chăng?» Đáp : 
« Được ! Kẻ bơi giỏi thường chèo được. Đến 
như kë lặn thì chưa hề thấy thuyền là đã biết 
chèo rồi ». Tôi hỏi nữa mà họ chẳng bảo tôi. 
Dám hỏi nghĩa là thế nào ? 

Trọng Ni nói : 

— «Kẻ bơi giỏi thường chèo được» là quên 
nước. « Đến như kế lặn thì chưa hề thấy thuyền 
là đã biết chèo rồi»; họ coi vực như gò; coi 
thuyền đắm cũng như xe lui. Đắm, lui, muôn 
trò bày ở trước mắt mà không vào được lòng 
họ, đi đâu mà chẳng thong-thả. Kë cuộc bằng 
ngỏi thì khéo... Kë cuộc bằng vòng thì sợ... Kẻ 
cuộc bằng vàng thì lú-lẫn... Cái khéo của họ là 
một. Nhưng mà cỏ cái gì tiếc -ré thì trọng 
ngoài... Phầm kẻ trọng ngoài, vụng dë. 

Điền Khai Chỉ ra mắt Chu Ủy Công. Uy 
Công hỏi : 

— Tôi nghe Chúc Thận học dưỡng sinh. Thầy 
chơi với Chúc Thận, cũng có nghe được 
chuyện дї? 

Điền Khai Chi đáp : 

— Khai Chỉ cầm cái chồi đứng ở sân cửa, 
Còn có nghe gì được ở thầy ? 
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Uy Cóng nói : 

— Thầy Điền đừng nhún minh. Quả-nhân 
muốn nghe chuyện ấy. 

Khai Chỉ nói : 

—Nghe thầy dạy rằng: «Kẻ khéo dưỡng sinh 
như chăn dé уйу: trông con đi sau mà đánh 
nó. 

Uy Công hôi : 

— Nghĩa là thế nào ? 

Điền Khai Chi đáp : 

— Nước 1.5 có chàng Đan Báo, ở núi mà uống 
nước, chẳng cùng lợi với dân: tuôi trời bảy 
mươi mà còn có vë mặt con nit! Chẳng may 
gặp hùm 461. Нат đói giết mà ăn һап! Có 
chàng Trương Nghị: cửa cao, cửa liếp, không 
đâu là không chạy : tuôi bốn mươi mắc phải 
bệnh nóng mà chết ! Báo nuôi bên trong mà hùm 
ăn bên ngoài! Nghị nuôi bên ngoài mà bệnh công 
bên trong. Hai chàng ấy đều là кё không đánh 
con đàng sau cả. Trọng Ni nói: «Vào mà không 
tiềm-tàng ; ra mà không khuênh-khoang ; đứng 
phóng ở trung-ương ! Ba điều đó nếu được, danh 
tất rất mực...» Kia con đường đáng sợ, mười 
người chết một người, thì cha, con, anh, em, răn 
nhau, tất phải đông bọn rồi mới dám ra, chẳng 
cũng khôn sao ! Cái mà con người ta nên 
sỹ là ở trên chỗ đệm, chiều, trong khoảng 
ấn-uông Mà không biết гап vì đấy, thế là 
lỗi дао! Viên quan Chúc Công, mặc áo 
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thung thâm, tới bên chuồng lợn, bảo lợn rằng ; 
«Mi sao lại ghét chết ? Ta sẽ ba tháng 
nuôi mi ! Nằm kiêng mười ngày! Ăn chay 
ba ngày ! Trải tranh trắng ; đặt vai, mông mi lên 
trên mâm son! Thì ті có chịu thế chăng?» Tính 
cho lợn ràng: < Không bằng nuôi bằng сат, bà, 
mà đề cho ở trong chuồng lợn !» Tính cho mình 
thì < vi bằng sống mà cỏ cái vinh mü cao, xe 
lớn, dù chết ở trên khiên-vẽ, ở trong bó-låt, thôi 
cũng cam làm ! > Tính cho lợn thì bô; tính cho 
mình thì lấy !... Vậy cải gì là cái khác với con 
lợn? 

Hoàn Công săn ở chầm. Quần Trọng đánh xe. 
Trông thấy ma ! Nhà vua đập tay Quản Trọng 
mà rằng : 

— Trọng Phụ thấy gì không ? 

Thưa : 

— Tôi không thấy gì cả ! 


Nhà vua trở về, mắc bệnh nỏi xàm, mấy ngày 
không ra ngoài. Sĩ nước Të có người là Hoàng 
Tử Cáo Ngao nói : 

— Nhà vua thì tự làm mình, chứ ma nào mà 
được nhà vua! Кіа cái khí phán - ийг, tán mà 
không trở lại, thì thành chứng båt túc. Lên mà 
không xuống, thì khiến người hay giận. Xuống 
mà không lên, thì khiến người hay quên. Không 
lên, không xuống, giữa mình đúng với tâm thì 
thành bệnh. ` 
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Hoàn Công hỏi : 

— Vậy thì có ma chăng ? 

Thưa : 

—Có ! Đưới vũng có giống lý, trong bếp có 
giống cật (giống ma này hiện hình gái đẹp mà 
măc áo đỏ)... Mùn-bớn ở trong ngõ, sấm-sét ở 
đấy. Dưới phương Đông Bắc, loài bồi-a (hình 
như đứa trẻ, dài thước tư, ảo đen, mũ đỏ, tay 
mang kiếm, kích) loài rồng, loài ếch nhầy-nhót. 
Dưởi phương Tây Bắc, thì loài Dật-đương ở đó 
(giống này đầu beo, duôi beo). Dưới nước có 
vðng-tượng (hinh như đứa trẻ, da đen, móng 
đỏ, tai to, cảnh tay đài), Trên gó có Tân ! (hình 
như con chó mà có sừng, lông đủ năm màu). 
Núi có Quỳ (hình như cái trống mà một chân). 
Nội có Bàng-hoàng. Chầm có Uy-đà. 

Nhà vua nói : 

— Xin hỏi hình-dáng Uy-đà thế nào ? 

Hoàng Tử đáp: 

— Uy-đà. nó lớn như bánh хе; nó dài như 
càng xe; áo tía mà mũ đỏ, nó là vật ghét 
nghe tiếng xe chạy. Nghe thấy thì bưng đầu 
mà đứng. Kẻ thấy nó có lë làm Bá (một kê có 
quyền-thế nhất trong các vua Chư-hần). 

Hoàn Công nhoẻn cười mà rằng : 

— Ấy là giống mà quả-nhân trông thấy !... 

Thế rồi xốc áo, mü, cùng ngồi với Hoàng Tử. 
Chưa trọn ngày mà không biết bệnh khỏi lúc 
nào ? 
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Kỷ Tỉnh Tử nuôi gà chọi cho Nhà-vua. Mười 
ngày mà hỏi ; 

— Gà đá... chưa ? 

Thưa : 

— Chưa! Đương còn hăng xăng та cậy khí | 

Mười ngày nữa lại hỏi. 

Thưa : 

— Chưa ! Còn зр lại vang, bóng... 

Mười ngày nữa lại hỏi. 

Thưa : 

— Chưa ! nhìn còn dữ mà khí còn thịnh. 

Mười ngày nữa lại hỏi. 

Đáp : 

— Sắp duo rồi! Gà ngoài tuy có gấy mà đã 
không biến. lrông nó giống gà gô. Đức nó toàn 
rồi. Gà lạ không con nào dám chọi, chạy trổ 
lại rồi. 

Thầy Không xem thác Lã-lương : nước treo 
ba mươi nhận ; chảy bọt bốn mươi dặm ; nơi 
mà đà, giải, cá, ba-ba không thể bén mắng tới 
được. Thấy một người đàn-ông bơi qua đó 
cho là có chuyện gì cực-khồ mà muốn chết. 
Sai học-trò theo dòng nước mà vớt hắn. Qua 
vài trăm bước, hắn ngoi lên; bởi tóc vừa đi 
vừa hát ; chơi ở dưới bờ đê. Thầy Không 
liền theo mà hỏi : 

— Tôi tưởng nhà ngươi là ma. Nhưng xét ra 
thì là người. Xin hôi lội nước có đạo chăng ? 

Thưa : 
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— Không! Tôi không có đạo gi cả ? Tôi bắt 
đầu với quen ; lớn với tính ; thành với mệnh. 
Cùng vào với làn xoáy vào... Cùng ra với làn 
cuốn ra... Theo đạo của nước mà chẳng vì ý 
riêng... Ấy là cách mà tôi dùng để lội nó. 

Thầy Không nói : 

— Bắt đầu với quen, lớn với tính, thành với 
mệnh, nghĩa là làm sao ?... 

Thưa : 

— Tôi sinh ở gò mà yên với gò, cái đó là 
quen. Lớn ở nước mà yên với nước, cài đó là 
tính. Không biết sao tôi lại thê, mà thể, cái đó là 
mệnh. 

Phó Mộc Khánh ёо gỗ làm cái giá. Саі giá 
làm thành, ké trông thấy giật mình tưởng như 
quỷ-thần làm ra. Vua nước Lỗ trông thấy 
hỗi : 

— Ngươi làm bằng thuật gì ? 

Thưa : 

— Tôi là kë thợ-thuyền, có gì là thuật. Tuy 
vậy, có một cách : khi tôi sắp làm cái giá, chưa 
tùng đám đem việc йу làm tôn đến khí; phải chay- 
tịnh bằng sự tĩnh tâm. Chay-tịnh ba ngày mà 
không đám nghĩ đền khen, thưởng tước-lộc. Chay- 
tịnh năm ngày mà không dám nghĩ đến chê.khen, 
khéo, vung. Chay-tịnh bảy ngày thì іт phác, quên 
cả sự tôi có chân, fay, hình-thể.. Đương lúc ấy, 
coi buồi chầu không thấy có người. Wgón khéo 
chuyên mà tan hết mọi cái bận ở ngoài Bấy giờ 
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mới vào núi-rừng xem tinh trời. Hình-xác tới 
rồi, bấy giờ mới thành. Thấy cái giá rồi, bấy 
giờ mới nhúng tay làm, Không thế thì thỏi ! 
Thì là lấy trời hợp véi trời Món đồ sô- di 
tưởng như quỷ-thần làm ra là tại thế dó 
chăng ? 

Bong Dã Тас lấy tư-cách kẻ đánh xe vào ra 
mắt Trang Công: tiến, lui đứng muc! Quay 
phải, trái, đúng khuôn! Trang Công cho là vë 
cũng không hơn được. Sai hắn đánh xe đi một 
trăm vòng rồi trở về, Nhan Hạp gặp hắn, vào 
ra mắt Nhà-vua mà rằng : 

— Ngựa của Tắc sắp ngã, 


Nhà-vua піп mà không đáp. Một lúc quả- 
nhiên ngã mà trở về. Nhà-vua hỏi : 

— Vì sao ngươi biết vậy ? 

Thưa : 

— Sức ngựa hẳn kiệt rồi mà còn bàn mãi, cho 
nên nói rằng ngã. 

Công Thùy vạch tay mà hơn khuôn, thước, 
ngón tay đã hóa véi ойг mà không xét bằng lòng, Cho 
nên < đài thiêng > (tâm) một mà không bị gông, 
cùm. Quên chân, thê là giày vira Quên lưng, thể là 
đai vira. Biết quên phải, trái, thê là lòng vira. Trong 
không đồi, ngoài không theo việc, thế là cảnh- 
ngộ vừa. Bắt đầu vừa, mà chưa từng có sự 
chẳng vừa, thế là quên cá vira là vira nữa ! 
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Có chàng Tôn Huu tới cửa sửng-sốt hỏi thầy 
Biên Khánh : 

— lưu này ở làng không thấy ai cho là mất 
nết; lâm nạn không thấy ai cho là hèn-nhát. 
Vậy mà làm ruộng không được mùa! ra đời 
không gặp vua! Làng-xóm họ đuổi! Châu, 
quận họ xua! Thì nào được tội gì với tròi? 
Sao Hưu lại gặp số-mệnh ấy ? 

Thầy Biền đáp : 

— Riêng ngươi chẳng rỡ cách ở đời của bậc 
chí-nhân sao ? Quên gan, mật mình. Bỏ гої tai, 
mắt mình. Iờ-mờ thơ - thần ở ngoài bụi nhe. 
Tiêu-dao với nghề vô sự, Thế tức là làm đó mà 
không cây công, trưởng đó mà không tự-chủ. Nay 
nhà ngươi sức trí để паг Кё ngu; sức minh để rõ 
kẻ bản; tô ró nhĩ nêu mặt trời, mặt trăng mà 
đi. Vậy mà ngươi giữ được toàn hình.xác, đủ 
chín khiếu, không nửa đường chết yêu về 
điếc, mù, què-quặt. Và được kë là người. Thế 
cũng là may rồi. Lại rỗi công đâu mà oán 
trời. Ngươi đi thôi ! 

Chàng Tôn ra, thầy Biên vào ngồi. Một lúc, 
ngửa mặt lên trời thổ đài. Học-trò hỏi : 

— Tại sao thầy lại thỏ dài ? 

Thây Biên đáp : 

— Ban này Huu tới, ta đem đức của bậc chí- 
nhân (rất là người) bảo nó, Ta-sợ nó kinh-ngạc 
rồi đến sinh ra mê-hoặc. 

Học-trò thừa : 
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— Thưa không phải ! Điều mà chàng Tôn nói 
phải chăng? Điều mà thầy nói trải chăng? Trái 
vốn chẳng mê-hoặc được phải. Điều mà chàng 
Tôn nói trải chăng? Điều mà thầy nói phải 
chăng ? Hắn vốn mê-hoặc mà tới đây, nào lại 
có tội gì ? 

Thầy Biên nói : 

— Không phải. Xưa kia cỏ con chim đậu ở 
ngoài thành nước Lễ. Vua Lỗ thích nó, sắm lễ 
thải lao (trâu, bỏ) đề mời nó ăn; tấu nhạc Cửu- 
thiều đề cho nó vui... Chim liền bắt đầu lo“ 
buồn, hoa mắt nhìn, không dám ăn-uống. Thế 
tức là lấy cách nuôi mình mà nuôi chim. Vi 
bằng lấy cách nuôi chỉm mà nuôi chim, thì nên 
cho nó đậu ở núi rừng; bơi ở sông hö... Nuôi 
nó một cách thong-thả, thì dồng-bằng mà thôi. 

Nay Hưu là dân thấy hẹp, nghe ít. Ta đem 
đức của bậc chí-nhân bảo nó, khác nào đem xe 
ngựa kia cho chuột nhất. Бет chuông, trống 
mà làm vui cho chim én. Nó lại sao có thể 
không kinh-ngạc ? 


LỜI GIẢI CỦA LÂM TÂY TRỌNG 

Cái mà người ta chịu ở trời mà đứng ở đời, 
ây là hình-xác, mà sóng gửi ở đầy. Cái söng 
muôn còn mà không mât côt ở ra khỏi đời mà 
vào với trời. Cho nên nuôi xác không bằng giữ 
toàn xác; bỏ rơi sông rôi mới được lại sông. 
Thë nhưng đạo lại sông đó, lại chẳng những ở 
xác mà còn ở cả tinh. Tinh cùng xác tương 
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đắc mà đủ, thì hàng ngày trời ở trong người. 
Tỉnh cùng tính tương-tiền mà sâu, thì người lại 
còn сіт được phán thắng của trời nữa! Sao 
vậy ? Vì nó đứng ở trước khi có xác, giữ-gìn lây 
khí đề bảo toàn lây thân, mà chuyên phát - huy 
công-đụng của tinh. Cái mà ban đầu На vật để 
thành lập riêng, rút lại sẽ vào vật mà không hë 
xung- đột. Vậy cái thuyêt không vướng, không 
nóng, không run, mà các bậc chí - nhân thường 
nói, há chẳng phải mở trời của trời, hiểu được 
lẽ lại sông, dë cho thỏa cái công-dụng có thể 
401-101 đó sao t Кіа bắt càng-cạc là chuyện nhỏ ; 
chở đó là nghề hèn; vậy mà kể gù dùng chí 
không phân; kë lặn đắm thuyên chẳng núng ; còn 
cần phải chuyên bên trong ; bỏ rơi bên ngoài; mới 
có thê thành công được. Huông chỉ là việc đưỡng 
sinh? Tuy-nhiên, nói thê là vì Кё đã biết dưỡng 
sinh rồi mà nói. Đền như khi đương học-tập, thì sự 
dụng công về bể trong hay bể ngoài, không bên 
nào là có thể bỏ được. Kia như Đan Báo Ы hùm 
ăn; Trương Nghị bị bệnh vật ; đều trái với lời 
dạy chăn dê phải đánh соп di sau... Rồi ra: 
ngoài thì có cái nạn khiên-vẽ, bó-lát ; trong thì 
có cái nguy tức đọng, giận quên: đó đều là 
những chuyện mà kẻ đem tình, xác nuôi lẫn nhau, 
phải nên kiêng-sợ. Tât phải sao cho: bên trong 
thì phần tỉnh không cầu ứng vật; bên ngoài thì 
phần xác không vật nào dám ứng ; như thầy Kỷ 
Tình nuôi gà chọi ; mới là kẻ khéo nuôi mà thôi! 
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Do đó mà tiên lên tới trời, thì: theo đạo của 
nước, chàng vì ý riêng, người đàn-ông ở Lã-lương 
bởi thê mà qua thác không chêt; vào trong rừng 
núi, xem-xét tính trời, bác phó-mộc Khánh bởi 
thề mà dëo giá rât tài... Nêu không thề, những 
phiểnlụy Š đời không cùng, đem tỉnh và xác 
xong-xóc ở trong vòng đó, thì thật ít có kẻ khỏi 
chịu chung sô-phận với ngựa của Đông Dã Tác: 
chạy trăm vòng rồi дёп ngã mà thôi! Còn mong 
gì được như Công Thùy, ngón tay hóa với vật, đài 
thiêng một mà không bị gông cùm, để có lúc 
quên cả vừa là vra? Nêt của bậc chí-nhân là 
thê ! Trừ bậc chí-nhân ra, không đủ để nói chuyện 
Зу! ` 

Đại ý trong thiên, phát-minh những lẽ mà thiên 
Đưỡng Sinh Chú còn chưa nói được йй. Вау rõ cái 
công-dụng mầu-nhiệm của linh, khí, thần, 4ê làm 
phép bi-mật khai sơn cho Рао-ріао. Đoạn nào cũng 
đặt thí-dụ, lời-lẽ thật là tinh-të. Phép sóng đài, 
trông láu, gồm cà ò trong đó. Ta đừng nên đem 
bàn chi với kë ngõ ngoài. 


LỜI BÀN THÊM CỦA NGƯỜI DỊCH 


Ta đã ый học-thuyêt của Trang råt gần với 
các học-thuyêt của Ân-độ về quan-niệm phiêm-thần. 
Do ở quan-niệm ау, Trang đã có một chủ-trương 
vè dưỡng sinh rất giỗng véi phép thiên-định của 
Phåt-tô. Thiên này cơ-hồ hết thåy là phát-huy cái 
chủ-trương ау. 
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Dưỡng sinh là рі? Nghĩa là nuôi sông. Muôn nuôi 
sống, phải hiểu sông là thê nào ? Có phải nó là cái 
sông của mọi người thường hiểu chăng ? Quyêt nhiên 
không. Cái sông йу là cái tới không thể chổi, đi 
không thẻ ngăn, trí ta không làm thê nào được. 
Cái sông йу đôi véi các người hiểu sông, nó chỉ: là 
cái giả tướng bë ngoài, nay hợp mai tan, nay còn 
mai mắt. Kẻ thật là người biết rõ lễ йу lắm, nên 
cần phải tìm cách nuôi sao cho nó trở nên một vội 
tạo nên bởi không hình, mà dừng ở chỗ không 
hóa gì cà. Nói theo lôi các nhà tu-luyện, cán phải 
mượn nhục thân mà đúc 18у thánh thai, một cái 
sông 0ĩnh-viễn ở ngoài thời-gian. 

Muôn gây cái thánh thai йу, trước hết nên gác 
bỏ Іџу đời. Chẳng thiết cái vinh mü cao, xe lớn, 
rồi dù chêt ở trên khiên-vẽ, bó-lát thôi cũng cam 
làm. Lại hiểu những cái đáng sợ cho con người 
ta là ở trên đệm chiêu, ở trong ăn-uông. Không 
nghĩ đên khen-thưởng. Quên gan, mật; bỏ rơi 
tai mắt ; thong-dong ở ngoài bụi nhơ. Trường mà 
không tự-chủ ; làm mà không cậy công. Gác bỏ 
lyy đời như thê để làm рі? Рё khỏi nhọc cho phần 
хас våy. 

Sở di phải thiết (tha đến phán хас, phải nuôi 
ngoài như vậy, là vì trước khi thánh thai chưa 
luyện được, thì những yêu-tô của nó là tính, khi, 
thân, vón gửi ở trong xác. Nêu không còn xác, cái 


hồn phàm-tục kia sẽ tan-tác nương sương, theo gió. 
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Cái ngoài đã mát, lây đâu còn nuôi được cái trong ? 
Nhưng cái ngoài ta đã tạm nuôi nổi nó rối, ta 
phải có cách giữ cho khí được thuần, tỉnh được 
toàn và thần không có hở. Phải nuôi lây khí, 
nhất lầy tinh, dùng chí chẳng phân dë ngưng lây 
thần. Cái gọi là toàn được đức, toàn được trời, 
chẳng qua là thể. Nói rút lại là phải chay-tinh 
bằng tĩnh tâm. Cái tâm ấy, cái đài thiêng ây, phải 
giữ cho im phắc, giữ cho một mà không bị gông, 
cùm, không những chuyên mà tan hết mọi cái bận 
ở ngoài, còn bỏ quên hết thấy, quên cả sông, quên 
cả sự có chân-tay, hình-thể ; quên cả vừa là vừa. 
Khi như thê, tức là ta đã cùng trời là một, 
thông với tạo vật, giầu mình ở trời, sông theo 
đời thật của ta, vật không vào nổi ta, không 
ngăn nỗi ta, không hại пӧі ta. Ta së có thể lại 
sông chơi vào chỗ bắt đầu hay tận-cùng của 
muôn vật, đi đâu cũng tiêu-dao thong-thả. 


Nói theo lôi tr-hành, tức là bắt đầu bằng sự 
thông-nhất ý-niệm, tiên đến chỗ thiên-định, dán dần 
gây được tuệ-căn, kiên được chân-tính, hiển được 
thân-thông, vào được cối bát diệt bắt sinh, hòa-hợp 
véi đại-ngã, hay vê véi chân-nhừ, chứng được tiên- 
quả thì cũng thê. 

Với thiên này, Trang đã сМ cho chúng ta соп 
đường xuất thể. Mà con đường åy, chẳng phải là 
hư-ngụy. Những người đã học thôi-miên, đã tu tiêu- 
thừa Phật-pháp së có thë chứng-minh lẽ đó. Vi-dụ 
nhu đoạn nói «người say rượu ngã хе», lë đó quả 
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có. Ау là thuyết < ý lực » của các nhà tám-1ly, < Dau 
đớn dên với ў-піёт dau-dón » Người say rượu có 
thê ngã xe mà không thây gì, vì trong trí họ không 
có ý-niệm đan-đớn. các thầy < Pha-kia » có thể chịu 
được đám, chém, cũng vì lòng họ trán-át nỗi những 
у-піёт ду mà thôi. 


XX 


САҮ NÚI 


Thầy Trang đi ở trong núi, thấy cày lớn cành 
lá tươi-tốt. Kë chặt gỗ đứng ở bên nó mà không 
lấy. Hỏi : cở sao ? Thưa rằng : không dùng gì 
được cả. Thầy Trang nói : 

— Cây này vì båt tài, được hưởng trọn tuổi 
trời. 

Thầy Trang ở núi ra, trọ ở nhà người quen. 
Người quen mừng-rỡ, sai thằng nhỏ giết mòng 
đề nấu ăn, Thằng nhỏ thưa : 

— Một con biết рау, một con không biết 
рау, thưa giết con nào ? 

Chủ-nhân bảo : 

— Giết con không biết дау. 

Ngày mai, học-trò hỏi thầy Trang : 

— Hôm qua, cây trong núi, vì bất tài được 
sống trọn tuôi trời của nó. Nay con mòng của 
chủ-nhân, chét vì båt tài. Thầy зё ở vào đâu ? 

Thầy Trang cười rằng : 

— Chu này sẽ ở vào giữa khoảng tài và bắt tài. 
Giữa khoảng tài và bất tài, giống đó mà không 
phải, cho nên chưa khỏi vương-lụy. Đến như kë 
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cưỡi đạo-đức mà chơi lóng-bóng thì không th: 
không khen, không chê ; một rồng, một rắn ; 
cùng hóa với thời mà không chịu chuyên làm... 
môt lên, một xuống, lấy hòa làm lượng; chơi 
lông-bông ở nơi tô của muôn vật. Coi vât là 
våt mà chẳng chịu våt сої là våt... Thì sao có thê 
bị lụy được? Đó là phép-tắc của Thần Nông 
Hoàng Đế. Đến như thực tinh của muôn vật, 
truyền dạy về nhàn-luàn thì không thế : hợp 
thì lia; thành thì hủy ; liêm-chính thì bị đè-nén ; 
tôn-quý thì bị chè-bai ; có làm thì có thiêu-sót ; giỏi 
thì bị mưn-hại ; dó thi bị lừa-dối ; có thể quyết 
hẳn sao được ? Thương thay ! Các em ghi nhở 
lấy ! Có lễ chỉ đạo-đức là lòng mà thôi. 

Thị Nam Nghi Liêu ra mắt Lễ Hầu. Lô Hầu 
có vẻ lo. Thầy Thị Nam hỏi : 

— Nhà-vua có về lo, sao уйу? 

Lỗ Hầu đáp : 

— Tôi học đạo của vua trước; sửa nghiệp 
của ông, cha. Tôi kính các quỷ-thần, trọng 
người hiền giỏi. Thân làm các điều đó, không 
lia bó lúc nào. Vậy mà vẫn không khỏi hoạn- 
nạn, vì thế tôi lo. 

Thầy Thị Nam nói : 

— Thuật trừ hoạn-nạn của Nhà-vua nông lắm. 
Кіа cáo lớn, beo уйп, nương ở núi-rừng, nấp ở 
hang-hốc; thế là tỉnh; đêm đi, ngày ở, thế là 
kiêng, tuy đói-khát, thấp-thoảng, còn lần-lút tìm 
ăn ở trên sông, hồ; thế là định. Vậy mà còn 
không thoát khỏi cái nạn dò, lưới, cam, Ьу: 
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Thì nào có tội gì ? Da nó làm hại cho nó váy. Nay 
nước Lỗ riêng chẳng phải da của Nhà-vua sao ? 
Tôi muốn nhà vua тд xác, bó đa, gót lòng, bỏ muôn, 
mà chơi ở nội không người. Bên Nam Việt có 
cái Ấp gọi là nước đựng đức. Dân họ ngu mà 
quê; ít riêng mà kiêm muôn ; biêt làm mà không biết 
chứa ; cho mà không cầu báo-đáp ; không biết nghĩa 
đi tới дап; không biết lễ đem tới đâu; ngông- 
cuồng làm càn, mà theo vào phép lớn. Sông của 
họ đáng vui. Chết của họ đáng chôn. Tôi mong Nhà- 
vua bỏ nước, Па tục, nương nhau với đạo mà di 

Nhà-vua hỏi : 

— Nước ấy đường nỏ xa mà hiểm, lại có 
sông, núi, Ta khong có thuyền, xe, làm thế nào ? 

Thầy Thị Nam đáp : 

— Nhà-vua dừng cứ vào hình-xác, đừng lưu 
lại chỗ ở. Ấy thế dë làm xe cho Nhà-vua. 

Nhà-vua hỏi : 

— Nước ấy đường nó thẳm xa mà không 
người. Ta kết láng-giềng với ai ? Ta không 
lương, ta không lấy gì ăn. Đến sao được ? 

Thầy Thị Nam đáp : 


— Bót phí-dụng của Nhà-vua, it lòng muốn của 
Nhà-vua, dù không lương cũng đủ no. Nhà-vua 
hãy lội ra sông mà bơi ra bê, trông đấy mà 
chẳng thấy bờ đâu. Càng đi mà càng không 
biết nó đến đâu là cùng. Kê tiên Nhà-vua đều 
{01 bờ mà trở về. Nhà-vua từ dó đi xa rồi! 
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Cho nên, kể có người thì chịu lụy ; kë bị người 
có thì sinh lo. Cho nên vua Nghiêu không phải 
là có người, hay bị người có. Tôi mong bỏ lụy 
của Nhà-vua, trừ lo của Nhà-vua, mà một mình 
cùng đạo sang chơi bên nước Đại-mạc. Thuyền 
to vượt qua sông Hà, có cái mảng không dến 
chụm vào thuyền, dù người hẹp bụng cũng 
không giận. Nếu có một người ở trên mång ấy, 
thì cất tiếng mà gọi... Gọi một lần mà không 
nghe tiếng, rồi phải гёо gọi đến ba lần chăng, 
thì tất là cán-kỉnh theo прау! Trước thì không 
mà nay thì giận, là vi trưởc thì không mà пау 
thì có vậy. Nếu người ta biết coi không mình để 
chơi véi đời, thì ai làm hại được ? 

Bắc Cung Xa thu tiền thuế cho Linh Công 
nước Vệ đề đúc chuông, xây đàn ở ngoài cửa 
quách. Ba tháng mà xong, treo thành hai hàng 
trên, dưới. 

Vương Tử Khánh Ky thấy thế liền hỏi : 

`— Nhà thầy bày-đặt ra thuật gì vậy ? 

Xa đáp : 

— Trong chỗ một, không dám bày-đặt gì cả. 
Xa tôi nghe thế пау: < Рёо rồi, đũa rồi, lại trở 
lại mộc-mạc і Lặng vậy ta không biết! Chot vậy 
ta quên ngờ (?)! Kúm- xit, nầy-nở, ta đưa kẻ 
di mà đón kẻ lại ! Кё lại chớ nên сат Кё йі chớ 
nên giữ! Mặc nở bướng-bỉnh ! Thây nó xu-phu ! 
Tùy theo nó tự hệt sức.» Cho nên sớm, chiều 
thu tiền thuế mà mày lông không nhụt. Mà 
huống-chỉ là kë có đường lớn ru? 
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Thầy Không bị vây ở giữa khoảng Trần, Sái, 
bẩy ngày không nấu ăn. Thái Công Nhậm đến 
thăm thầy, hỏi : 

— Nhà ngươi sắp chết chăng ? 

Thưa : 

— Vâng ! 


` 


— Nhà ngươi ghét chết chàng? 

— Vâng! 

Nhậm nói : 

— Tôi từng nói về đạo không chết. Biền 
Đông có giống chim, tên là Ý-nhi (соп ёп). Nó 
là giống chim хар-хар xòe-xòe, mà như không 
tài gì. Nương-tựa mà bay. Bức-hiếp mà đậu. 
Tiến không dám đi trước. Lui không dám đi 
sau. Ăn không dám nếm trước, tất dùng lấy 
món còn thừa. Thế cho nên đàn bạn nó không 
ruồng-đuồi, mà người ngoài thình-lình không 
hại nội. Vi thế khỏi tai-nạn. Cây thẳng chặt 
trước. Giếng ngọt cạn trước. Nhà ngươi chắc 
là sửa trí đề nat kë ngu-hèn ; tu minh đề tỏ 
người nhơ-đục ; lồ-lộ như nêu mặt trời, mặt 
trăng mà di ; cho nên không thoát khỏi. Hồi 
xưa, tôi nghe ở người có đức đại thành rằng : 
« Kẻ tự khoe thì không công! Kẻ thành công thì mắt 
danh. Kẻ thành danh thì thiệt-hại. Ai có thể bỏ công 
cùng danh mà trả cho mọi người ? Đạo mình lưu- 
hành mà không nhận công, đức mình lưu- 
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hành mà không lấy danh. Thuân-thuần thường- 
thường, sánh với kẻ cuồng. Trước dấu, bỏ thế, 
chẳng vì công-danh. Thế cho nên « không trách 
chỉ người, mà người cùng không trách >. Bậc chi- 
nhân không có tiếng. Nhà ngươi thích gì ? 

Thầy Không nói : 

— Phải lắm ! 

Liền từ các bạn-bè ; bỏ các học-trò ; trốn vào 
chầm lớn ; mặc áo cừu, ào vải ; ăn hạt gắm, 
hạt аё, vào đám muông không làm loạn dàn, 
vào đám chim không làm loạn hàng. Chim, 
muông không ghét, mà huống-chỉ là người. 

Thầy Không hỏi thầy Tang Hộ : 

— Tôi hai lần bị đuôi ở Lỗ ; bị chặt cây ở 
Tống; bị lần dấu ở Vệ ; bị cùng ở Thương, Chu; 
bị vây ở giữa kho ång Trần, Sáải. Tôi phạm mấy 
nạn ấy, bạn thân ngày càng sợ, đồ-đệ ngày 
càng tan, sao уйу? 

Thầy Tang Hộ đáp : 

— Riêng ngươi không nghe chuyện người 
nước Giả đi trốn sao ? Lâm Hồi bỏ viên ngọc- 
bích ngìn vàng, cổng đùa con đỏ mà chạy. Hoặc 
có kë hỏi : < Vì nó đáng giá chăng ? Giá bán đứa 
con đồ thì ít. Vi nó аё lụy chăng ? Lụy về đửa 
con đồ thì nhiều. Bô viên ngọe-bích nghìn vàng 
cổng đứa con đỏ mà chạy, sao vậy?» Lâm Hồi 
nói :eĐàng kia là lấy lợi hợp, còn đàng này 
là vì trời phó. Phạm cái lấy lợi hợp, thì khi 
bách vì cùng, vạ, lo, hại, sẽ bỏ nhau! Còn 
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cải gì trời phó, thì khi bách vì cùng, vạ, lo, 
hại, së thu nhau. Kia thu nhau với bỏ nhau, 
kề cũng xa nhau lắm. Vả chăng, giao tình của 
quân-tử nhạt như nước. Giao tình của tiều- 
nhân ngọt như rượu ú. Quản-tử nhạt rồi thân. 
Tiểu-nhân ngọt rôi tuyệt ! Кіа những Кё vô сб 
mà hợp thì lại vô cớ mà ha ! 

Thầy Không nói : 

— Kinh nghe lời dạy rồi ! 

Đoạn đi thong-thả, lang-thang mà vë, dứt học 
bỏ sách. Học-trò không vái ở trưởc mặt, mà 
lòng thân-yêu của họ ngày càng tiến. 

Ngày khác, Tang Hộ lại nói : 

— Vua Thuấn khi sắp chết, dạy vua Vũ rằng: 

< Mi nên phòng điều пау: hình không gì bằng 
đuyên. Tình không gì bằng thật. Duyên thì 
không ha, thật thì không mệt. Như vậy thì không 
cần văn-vẻ dë đợi hình. Không cần văn-về đề 
đợi hình, vì vőn không đợi vật >. 

Thầy Trang mặc áo vải to mà có chỗ vá, nối 
đai, buộc giày mà sang chơi vua nước Ngụy. 

Vua Ngụy hỏi : 

— Sao tiên-sinh cùng đến thế ? 

Thầy Trang дар: 

— Nghèo thôi, không phải cùng đâu. Kẻ sĩ: 
có đạo-đức mà làm không được là cùng; áo 
rách, giày thủng là nghèo chứ không phải cùng. 
Thế này tức gọi là không gặp thời. Riêng Nhà- 
vua chẳng thấy con vươn nhắy-nhót sao ? Khi 
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nó được lim, trai, sến, tàu, vin với các cành, 
mà làm chúa ở trong đó, thì tuy Nghệ hay Bàng 
Mông (hai người nồi tiếng bắn giỏi) không thể 
ngấp-nghé được. Đến khi ở vào giữa đám 
luầng-guầng, canh-châu ; đi rón-rén ; nhìn lấm- 
lét; động thì run sợ... Đó không phải là gân 
xương có thêm cứng mà không mềm đâu: ở 
vào thế không tiện, chưa đủ đề tó tài mình 
vậy. Nay ở giữa khoảng vua ngu, tưởng nhảm, 
mà muốn không càng, có dễ được sao ? Có lẽ 
vì thế mà Tỷ Can bị mó để xem tim đó chăng ? 


Thầy Không cù ng-khốn ở giữa khoảng Trần, 
Sái, bẩy ngày không nấu ăn. Tay trải tựa vào 
cây khô, tay phải gö vào cành khô, mà ca bài 
thơ họ Riễm. Ca có đủ mà không có số ; có 
tiếng mà không cung bậc... Tiếng gỗ và tiếng 
người rời-rạc nhưng hợp với lòng người ! 

Nhan Hồi ngồi xếp bằng liếc mắt mà trông 
thầy. 

Trọng Ni sợ Hồi tôn mình mà gây nên lớn, 
yêu mình mà gây nên thương, liền nói : 

— Hồi! Không chịu trời làm tón, dë ! Không 
chịu người giúp ích, khó. Không đầu nào là không 
phải chót. Người cüng trời là một. Cái kë hát lúc 
này đó là ai ? 

Hồi nói : 

— Dám hỏi : thế nào là không chịu trời làm 
tồn, dễ ? 
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Trọng Ni đáp : 

— Boi, khát, rét, nắng, bó-buộc không thông 
đều là việc làm của trời, đất, vận-động muôn 
vật mà phát-tiết ra thế. Nói phải cho ! Cuốn 
phải đi. Theo cả. Kë làm tôi không dám bỏ 
đó, Giữ đạo tôi còn như thế, mà huống-chỉ 
là lẽ dùng dë đợi Trời ? 

— Thế nào là không chịu người giúp ích, 
khó ? 

Trong Ni dàp : 

— Mới được dùng đã đạt cả bón bề. Tước- 
lộc đều đến mà không cùng. Cái mà lợi cho 
vật, là không phải của ta. Mệnh ta có cái ở 
ngoài. Quân-tử không ăn trộm. Hiền-nhân 
không ăn cắp. Ta nếu lấy nó, thì sao vậy ? 
Cho nên nói : «Chim không giống nào khôn 
bằng Ý-nhi : liếc coi, nơi không nên ở, chẳng 
rỗi nhìn. Dù lạc mất mồi, bỏ đó mà chạy. Nó 
sợ người mà nấp ở giữa đám người, Xã Tắc 
còn đó mà thôi ! 

— Thế nào là không đầu nào là không phải 
chót ? 

Trọng Ni đáp : 

— Hóa kë vạn. Cái hóa mà không biết cái thay 
nó, nào biét nó tận ~ chót chỗ nào? Nào biểt nạ 
bằt-đầu chỗ nào P Giữ lë chỉnh đề đợi nó mà 
thôi ! 

— Thế nào là người với trời là một ? 

Trọng Ni đáp : 

— Có người là tự Trời. Có Trời cũng là tự 
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Trời. Tinh là cái của Trời, mà người chẳng thề 
tự có. Thánh-nhân уёп-ӧп, thé lë đi mà trọn 
đời. 

Trang Chu chơi ở bên dậu Điêu-lăng, thấy 
một con tước lạ tử phương Nam lại, cánh rộng 
bảy thước, mặt to đầy tấc, bay sát tràn Chu mà 
đậu ở rừng dẻ. 

Trang Chu nói ; 

— Đây là loài ckim gì ? Cánh rộng mà không 
di. Mắt lớn mà không trông ! 

Liên vén xiêm, rén bước, сй viên dạn mà 
nhằm nó. Lại thấy một con ve sầu, vừa duoc 
bóng гор đẹp mà quên thân mình. Con bọ-ngựa 
nấp chỗ khuất mà vồ nó, thấy được mà quên 
Хас mình, Con tước lạ theo dó mà lấy làm lợi, 
thấy lợi mà quên đời thật của minh ! 

Trang Chu rùng mình mà rằng: 

-— Trời ơi ! Giống våt vón làm lyy nhau ! 

Hai loài triệu lẫn nhau ! 

Bô viên đạn mà chạy trở về. Người coi rừng 
đuôi theo mà mắng cho ! 

Trang Chu trở về nhà ba tháng không vui. 

Lan Thư theo hỏi : 

— Thầy làm chi mà it lâu nay rất không vui? 

Trang Chu đáp: | 

— Ta giữ xác mà quên тїпһ! Xem nước duc 
mà mê lẫn uực trong! Và chăng ta nghe thầy 
day rằng : < Vào tục nào theo tục nấy !›» 
Nay ta sang chơi Điêu-lăng mà quên thân ta. 
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Chim tước lạ bay sát trán ta sang chơi rừng đẻ 
mà quên đời thật. Người coi rừng dé đem ta 
mà làm sỉ-nhục, vì vậy nên ta không vui. 

Thầy Dương sang Tống, ngủ ở nhà trọ. 
Ngươi chủ nhà trọ có hai người vợ lẽ. Một 
người đẹp. Một người xấu. Người xấu thì sang 
mà ngươi đẹp thì hèn. 

Thầy Dương hỏi duyên-cớ áf. 

Thàng nhó nhà tro thua: 

— Người đẹp kia tự đẹp, chúng tôi không 
biết nàng đẹp. Người xấu kia tự xấu, chúng 
tôi không biết nàng xấu. 

Thầy Dương bảo : 

— Học-trò đâu ? Nhớ lấy ! № giỏi mà bỏ 
được nết tự cho mình giỏi, đi đâu mà chẳng 
được người yêu. 


LỜI GIẢI CỦA LÂM TÂY TRỌNG 


Hoạn-nạn trong đời người sâu, là do công-phư 
về đạo-đức nông. Vì đạo-đức là tô muôn vật, 
thuận thời mà hóa, chẳng phải như thực tình của 
muôn vật, truyền dạy về nhân-luân, chỉ là gây ra 
lỗi mà thói! Thê nhưng chơi vào đầy lại tât phải 
lây tự coi mình hư-không làm đầu. Cho nên bẻ 
xác, bỏ da, gọt lòng, vât muôn, rồi mới sang chơi 
được nước Đại-mạc để gây nên công-dụng сћіёс 
thuyên rỗng không, chẳng đền nỗi để lại cái lo 
của cáo lớn, beo vån ! Coi đó đủ rõ ý của Thị 
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Nam Nghỉ Liêu có thể phát-minh lẫn cho lời bàn 
tài cùng bắt tài уду 1 


Kia như Bắc Cung Xa thư thuê dë đúc chuông, 
chì là thuật nhỏ mà thôi. Vậy mà còn biết hư 
mình thuận thời : lặng vậy, chợt vậy thê пау; tiễn 
đi, đón tới thê kia... Со: đó dù rõ kẻ tiên hơn 
thê là thể nào! Thê nhưng nghĩ người có thể 
đem chuyện ây mà nói, chì có thầy Không. Thầy 
Không há chẳng phải kë chịu nạn ở đời đó sao 2 
Thái Công Nhậm bảo nên bỏ công cùng danh, trả 
cho mọi người. Ау tức là cái thuật hư mình, thuận 
thời, ё chơi với đạo-đức mà thoát khỏi nạn đời! 
Thé nhưng biêt hư mình dë ứng-phó với đời, mà 
không biềt hư mình để định bè-bạn, thì kể sơ 
tuy không đên nỗi đem hoạn-nạn mà hại nhau ; 
nhưng kẻ thân có khi vì hoạn-nạn mà bỏ nhau, 
biềt làm thể nào ? Lại còn biêt thuận thời để đãi 
người, mà không biềt thuận thời để đợi trời, thì 
© đời vón không có chuyện cho trái, mà ở ta lại 
sinh ra có lòng nhận trái; biết làm thê nào? 
Thầy Tang Hộ thì đã biêt đền chỗ đó, Nào là 
phó cho nhau bởi trời ; nhạt với nhau như 
nước; thực là đã hiều rõ lời dạy hình cẩn 
duyên, tình cần thực vậy. Hư mình dên thê là 
cùng! Vậy bạn thân ngày sơ thêm, đồ-đệ ngày 
tan thêm, không còn thê nữa... Mà thầy Không 
cũng từng nói đền lë åy. Nào là chớ chịu trời 
làm tổn ; chớ chịu người giúp ích ; thực là đã 
hiểu rõ lẽ theo nhau của Trời với người, đầu 
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với chót vậy. Thuận thời dën thê là củng! Vậy 
tôn mình mà gây lớn ; yêu mình mà gây thương; 
không còn thề nữa... Nëu không thê thì: thây: 
lợi mà quên đời thật, sẽ làm con tước lạ ở 
Điêu-lăng ! Tự khoe để chuóc lầy hèn, sẽ làm 
con người đẹp ở quán trọ. Còn sao có thể chơi 
với đạo-đức để khỏi lo ở đời, 

Thiên này bàn rõ lẽ lánh khỏi hại, giữ toàn thân 
có thê bù vào chó thiêu-sót trong thiên Nhân 
Gian Thà. Đại ý lây đạo-đức làm côt. Còn hư 
mình, thuận thời là việc ở trong vòng đạo-đức 
cà. Bàn kỹ, ý sâu, có thể dùng làm khuôn-phép 
cho кё dân mình vào đời. Chỉ có một đoạn 
< Thầy Trang sang chơi vua Nguy », thì là hạng 
nông-nổi học đòi, đánh tráo, viêt nhăng, råt 
dễ vạch ra. Vậy mà người dọn lại sách của 
Trang hồi xưa không våt bỏ ngay, dé đên nỗi 
ma xó dám hiện lên ban ngày. Ta không thể 
không trách Quách Tử Huyền (người dọn sách 
của Trang trước nhât) được ! 


LỜI BÀN THÊM CỦA NGƯỜI DỊCH 


Tục-ngữ ta có câu: «Кёп cũng chết! Dai cũng 
chét ! Biết, sèng !» Câu ду có thể tóm được đại 
ÿ của Trang trong thiên này, 

Vì rằng đem соп mắt tục mà nhìn đời thì 
cuộc đời đã đẩy những тӣи-1Һийп, mà thói đời 
lại råt là đơn-bạc: «Có hợp thì có Па; có 
thành thì có hủy; có làm thì có thiểu-sót ; không 
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dáu nào là không phải chót !» Vé một mặt khác : 
« liêm-chính thì bị đè - nén ; tôn - quý thì bị 
chê - bai; lây lợi hợp rồi khi bách bỏ nhau ; 
vô cớ mà hợp, lại vô cớ mà Па! > Thành thử 
ra sang hay hèn, đời déu là bè khổ không bờ. 
«Cá người thì chị" lyy. Bị người có thì sinh 
101» 

Ở trong cõi đời như thé, < dở thì bị lira-dói x, 
giông dại đành lẽ chêt rồi ! Còn gióng khôn ? 

Giống khôn sẽ «sửa trí để паі kẻ ngu- hàn ; tu 
mình để tò người nho đục ;» < Thấy lợi mà quên 
đời thật; giữ xác mà quên thân mình, xem nước 
đục mà lẫn vực trong». Rút lại «cây thẳng chặt 
trước ; giềng ngọt cạn trước ; » < cáo lớn, beo vàn, 
da nó làm hại ! » Giông khôn kia cũng kháng sao thoát 
khỏi nạn đời. 

Vậy, muồn tránh khỏi nạn đời, cần phái biết ! Cần 
phải biết < Trời véi người là một s; cẩn phải biết 
q cùng hóa với thời, 18у hòa làm lượng, coi våt là 
våt mà chẳng chịu vât coi là vât»; < cái đi chớ nên 
giữ ; cái lại chớ nên câm ; tùy theo nó tự hềt sức » ; 
cán phải biết < tước dâu, bỏ thể, chẳng vì công-danh ; 
nët giỏi mà bỏ được nét tự cho mình là giỏi » ; cán 
phải biết ‹ hinh không gì bằng duyên ; tình không gì 
bằng thật ; không cần văn v¿ để đợi hình, vì vôn 
không đợi vat; không chịu trời làm tón; không 
chịu người giúp ích», Nói tóm lại, là cần phải 
«тб xác, våt da, gôt lòng, bò muôn»; nương 
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nhau với đạo mà di, càng đi càng không biết đền đâu 
là cùng»; coi < đạo-đức là làng s, « cưỡi đạo-đức 
mà chơi lông-bông >, соі < không mình mà chơi véi 
đời, mà ai làm hại được ? » 

Khi ta đã biết đạo vào đời là thể, khi ta đã 
сёт-Һба được người quanh mình theo ta, khiển ch° 
họ < ít riêng hiểm muôn; biết làm mà không biết 
chứa ; cho mà không cán báo-đáp ; không сап lē- 
nghĩa, theo vào phép lớn ; lúc sông đáng vui, lúc 
chét đáng chôn !» Tức là cuộc đời < đão rồi, düa 
rồi, lại trở lại một-mạc x. Cải nước < dựng đức » 
åy chinh là nước lj-tưởng của Trang váy. 

Thiên trên Trang dạy ta «ra đời ›, 

Thiên này ông dạy < vào đời ». 

Đà vào hay ra đều phải lây đạo làm góc, đều 
phải quên công, quên danh, quên cả dên minh. Những 
ý ấy Trang đã từng nhắc đi, nhắc lại nhiều lần 
trong các thiên trên, đây chỉ là nói cho thêm rõ mà 
thôi ! 


XXI 
ĐIỀN TỬ PHƯƠNG 


Điền Tử Phương đương ngồi hầu Văn Hầu 
nước Nguy, thường nhắc đến Khê Công. 

Văn Hầu hỏi : 

— Khê Công là thầy của nhà thầy sao ? 

Tử Phương đáp : 

- Không phải! Người làng của Vô Trạch 
này, bàn đạo thường đúng, cho nên Vô Trạch 
này nhắc tới. 

Văn Hầu lại hôi: 

— Thế thì nhà thầy không có thầy sao ? 

Tử Phương đáp : 

— Có ! 

— Thầy của nhà thầy là ai ? 

Tử Phương : 

— Là thăy Đông Quách Thuận. 

Văn Hầu lại hỏi : 

— Thế thì со sao nhà thầy chữa từng nhắc 
tới ? 

Tử Phương đáp : 

— Thầy tòi là người mà. Mặt người mà 

lòng trời. Coi không duyên-cở mà Ấấp-ủ phần 


324 TRANG TÚ 


thật. Trong mà đong våt. Vật không đạo thì nghiêm 
nét mặt để bảo cho hiểu, khiền cho ý người ta tiéu- 
tan, Sao đáng đề Vô Trạch nhắc tới. 

Tử Phương ra. Văn Hầu ngơ-ngần suốt ngày 
không nói. Rồi vời bọn bầy-tôi đứng hầu trước 
mặt, mà bảo họ rằng : 

— Xa xôi thay là bậc quân-tứ toàn đức. Trước 
ta cho những lời thánh-tri, những nét nhân- 
nghĩa là rất mực rồi. Ta nghe chuyện ông thầy 
của Tử Phương, ta xác rời-rã mà không muốn 
động ; miệng nin thit mà không muốn nói. Cái 
ta học thật là bã rà mà thôi. Кіа nước Wgụy 
thực chl làm luy cho tal 

Thầy Оп Bá Tuyết sang Të, trọ ở Lỗ. Người 
Lỗ có kể xin vào ra mắt thầy. 

Thầy Ôn Bá Tuyết nói : 

— Không được ! Tôi nghe các bậc quân-tử 
ở Trung-quốc, rõ về lễ-nghĩa, mà hẹp về chuyện 
biết lòng người. Tôi không muốn tiếp. 

Sang đến Të, trở về lại trọ ở Lỗ. Người ấy 
lại xin vào ra mắt. 

Thầy Ôn Bá Tuyết nói : 


— Hôm trước mong gặp ta. Hôm nay lại 
mong gặp ta. Người này tất có điều gì đề chỉ- 
bảo cho ta. 

Liền ra mà tiếp khách, trở vào mà than dài. 
Ngày mai tiếp khách, lại trở vào mà than dài. 

Đầy-tớ thầy hỏi ; 
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— Mỗi lần ra tiếp khách, thầy lại trở vào mà 
than dài, sao vậy ? 

Đáp : 

— Ta vốn đã bảo ті : người ở Trung- 
quốc biết rõ về lễ-nghïa, mà hẹp về chỗ biết 
lòng người. Kẻ hôm trước ra mắt ta. 

T:ến lui một là thành thước vuông. 

Một là thành khuôn tròn. 

Thong-dong một là như rồng cuốn. 

Một là như hồ bon, 

Hắn dạy ta như cha 

Нап can ta như соп 

Vi thế nên ta thở dài. 

Trọng Ni vào tiếp thầy mà không nói: 

` Tử Lộ hỏi : 

— Thầy muốn gặp thầy Ôn Bá Tuyết đã lâu. 
Gặp mà không nói, sao vậy ? 

Trọng Ni đáp : 

— Như người ấy, mắt chạm tới là đạo ở đó rồi, 
cũng không sao dong được tiêng nói nữa 1 

Nhan Uyên hỏi Trọng Ni : 

— Thầy bước cũng hước; thầy rảo cũng rảo ; 
thầy dong-ruồi cũng dong-ruồi; thầy chạy tỉt 
tuyệt trần mà Hồi chịu đờ mắt ở lại sau... 

Thầy hỏi : 

— Hồi! Thế là ý thế nào? 

Thưa : 
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— Thầy bước cũng bước, là thầy nói cũng 
nói... Thầy rảo cũng rảo là thầy biện-bác cũng 
biện-bác... Thầy dong-ruồi cũng dong-ruồi, là 
thầy giáng đạo, Hồi cũng giảng đạo. . Còn chạy 
tit tuyệt trần mà Hồi dó mắt ở lại sau, là thầy 
không nói mà người tin ; không bạn mà người 
thân ; không danh-vị mà dân хит đến trước 
mặt ; mà tôi thì không biết tại sao lại thế... 
Thế đó thôi ! 

Trọng Ni nói : 

— Ө! Có thề không xét được đâu. Kia đáng 
thương không gì lớn hơn là lòng chết. Mà người 
chêt còn là thứ nữa. Mặt trời mọc từ phương 
Đông mà lặn vào cực Tây. Muôn vật không 
vật gì là không nhờ cậy. Phàm giống сб mắt, có 
chân đợi nó rồi mới nên công. Nó mọc thì còn, 
nó lặn thì mất, Мабл våt cũng thể: có đợi mà 
chèt ; có đợi mà sông, Ta một chịu hình-xác của 
nó gây nên mà chẳng biển-đổi để đợi lúc ҺИ. Bắt- 
chước vật mà động, ngày đêm không hổ, mà 
chẳng biết nó đến đâu là trọn. Nghi-ngút cũng 
thành hình, biết mệnh đó mà chẳng thể ngăn 
trước được nó. Khâu này vì thế ngày một đi xa, 
Ta trọn đời cùng mi vừa xen cánh một lần mà 
lạc nhau, há chẳng đáng thương sao? Mi có lẽ 
chỉ thấy rö ở chỗ ta sổ-dï thấy rõ. Nó đã hết 
rồi mà mi cầu nó đề làm có. Thế tức là tìm 
ngựa б trong hàng vắng. Điểu ta phuc, mi тй 
nên quên. Điều mi phuc, ta cũng rất nên quên, 
Tuy vậy, mi có lo gì: Tuy quên cái ta cũ. 
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nhưng ta có cái không quên nó còn! 

Thầy Không ra mắt Lão Đam. Lão Đam 
mới gội, hãy còn đương rũ tóc cho khô, trơ- 
trơ như không phẩi người. Thầy Không ngồi 
mà đợi. Một lát ra mắt nói rằng : 

— Khâu này quáng chăng ? Hay thật như thế? 
Ban näy tiên-sinh hinh-thë tre như gỗ khô, 
tưởng sót våt, a người mà đứng một mình... 

Lão Đam nói : 

— Ta chơi ở chỗ bắt đầu của vật. 

Thầy Không hỏi : 

— Thế là nghĩa thế nào ? 

— Lòng mệt rồi mà chẳng thê biết. Miệng 
mỏi rồi mà chẳng thê nói. Đã từng bàn về cái 
sắp tới nó cho nhà ngươi nghe. Kia cái rất 
ám thì chăm-chắm. Cải råt đương thì го - rỡ. 
Chăm-chắm ra từ trời. Rò-rỡ này từ đất. Hai 
cái đó giao-thông, thành, hóa mà sinh ra våt. Hoặc 
cò cái làm giếng mỗi cho пб, mà chẳng аі thây 
hình cái åy đâu. Тап, nảy, đẩy, vơi, một tôi, 
một sáng, ngày đổi, tháng hóa, hằng ngày đều có 
làm mà chẳng ai thây công nó đâu ? Sông có chỗ để 
nảy. Chềt có chỗ để vê. Trước, sau cùng nhau 
trở lại chỗ không môi mà chẳng ai Ый nó đền 
đâu là cùng. Không phải thể, thì ai làm thủ 
nó ? 

Thầy Không nói : 

— Xin hỏi chơi như thế 3... 

Lão Đam : 
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— Hiểu thë thì rất đẹp, rất vui. Hiểu cái råt 
đẹp mà chơi ở chó råt vui. Thé gọi là råt người. 
(chí-nhân). 

Thầy Không nói : 

— Xin hỏi phép đó. 

— Loài muông ăn có, không ghé: sự đổi đồng. 
Loài sâu sông nước, không ghét sự đổi оте, 
Làm điều biến nhỏ mà không mát lễ thường lớn 
vậy. Mừng, giận, thương, vui, không vào tới 
trong lòng. Кіа cõi đời là nơi mà muôn vật 
kể là một. Được cái lë một của nó mà đồng theo, 
thì chân, tay, trăm thể, sẽ là vån-bųļi, mà sóng, 
chết, trước, sau sẽ là ngày, đêm mà không cái gì 
bận được nó ; mà huông-chỉ là điểm wơ-un của 
được, mắt, họa, phúc. Bỏ đầy-tớ như bỏ bùn lầy, 
là vì biết mình quý hơn đầy tớ. Cái quy ở ta, 
chẳng тё vì biên-đối, sẽ muôn hóa mà chưa hê có 
cùng. Nào còn cái gì 4ú làm lo cho làng. Kẻ học đạo 
hiền về lễ ấy. 

Thầy Không nói : 

— Thầy đức sánh Trời, Đất, mà còn mượn 
lời phải đề sửa lòng. Người quân-tử đời xưa, 
ai có thể nói được? 

Lão Đam : 


—Không phải thế. Kia nước với sông, không 
làm gì mà tài tự-nhiên Chí-nhân véi đức, không 
cần sửa mà vật không thê lia được. Như trời 
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kia tự cao; đất kia tự dày; mặt trời, mặt 
trăng tự sáng, nào có sửa gì đâu ? 

Thầy Không ra, bảo với Nhan Hồi rằng: 

—Khâu này đối với đạo, có lẽ cũng như cái 
đảm chăng ! Nếu thầy chẳng mở cái bưng-bịt cho 
ta, ta không biết Trời, Đất là đại toàn vậy I 

Thầy Trang ra mắt vua Ai Công nước Lỗ. Ai 
Công nói : 

— Nước Lỗ nhiều nhà nho, ít kë học đạo của 
tiên-sinh. 

Thấy Trang : 

— Nước Lỗ ít nhà nho ! 

Ai Công nói : 

— Cả nước Lỗ mặc lối áo nhà nho, sao lại 
bảo là it ? 

Thầy Trang đáp : 

— Chu này nghe : « Nhà nho, đội mũ tròn là 
biết thời trời ; đi giày vuông là hiểu hình đất; 
đeo vòng quyết là việc đến mà quyết đoán. 
Người quân-tử có đạo ấy chưa chắc mặc áo ấy. 
Con kẻ mặt ảo ấy, chưa chắc đã biết đạo ấy ! 
Nhà-vua cố-nhiên cho là không phải thế. Vậy 
sao không rao ở trong nước rằng ; « Không có 
đạo ấy mà mặc lối áo ấy thì sẽ phải tội chết >. 

Thế rồi Ai Công cho rao. Năm ngày mà nước 
Lỗ không ai dám mặc lối áo nhà nho. Chỉ có 
một người đàn-ông, mặc lỗi áo nhà nho mà 
đứng ở cửa Nhà-vua. Nhà-vua liền vời mà hỏi 
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về việc nước. Nghìn chuyền, muôn biến mà 
không cùng. 

Thầy Trang nói : 

— Ó nước Lỗ mà kề là nhà nho, có một 
người mà thôi! Có thể gọi là nhiều sao ? 

Bách Lý Hề tước-lộc không vào tới lòng, cho 
nên chăn trâu mà trâu béo ; khiến Mục Công 
nước Tần quên mình hèn mà giao chính-quyền 
cho. Vua Hữu Ngu sống, chết không vào tới 
lòng, nên đủ đề cảm-động người. 

Vua Nguyên nước Tống sắp về tranh. Các 
quan Sử đều tới, nhận vài rồi đứng, liếm 
bút, hòa mực, ở ngoài (61 một nửa ! 

Có một viên Sử đến sau, lững-thững không đi 
rảo ! Nhận vái không đứng ! Rồi sang nhà trọ. 
Nhà-vua sai người coi viên ấy, thì thấy côi áo 
ngồi trần chồm-chỗm ! Nhà-vua nói : 

— Được rồi 1 Đó mới thật là người biết về ! 

Văn Vương chơi ở Tang, thấy một người dàn- 
ông đi câu, mà hắn câu kbông phải là câu : 
không phải là ké cầm cần câu mà cỏ câu | 
Thường câu chơi mà thôi ! Văn Vương muốn 
cất lên mà trao chinh-quyền cho hắn. Nhưng sợ 
các đại-thần, các bậc phụ-huynh không yên tâm. 
Muốn thôi bỏ hắn! Nhưng không në đề cho 
trăm họ không cỏ trời, Vì thế, sớm ra bảo với 
các quan Đại-phu rằng : 

— Đêm trước Quả-nhân chiêm-bao, thấy người 
tốt đẹp, da đen mà cao, cưởi con ngựa уйп 
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mà riêng móng là đỏ, bảo rằng : < Gửi chinh- 
quyền của mi cho ông già đất Tang. Họa là dân 
có đỡ chăng ?› 

Các quan Đại-phu bnồn-rầu mà rằng: 

— Đấng vua trước đấy ! 

Văn Vương nói: 

— Vậy thì thử bói xem ! 

Các quan Đại-phu nói : 

— Đấng vua trước truyền cho Nhà-vua, chớ 
có nên sai. Lại còn bói làm gì? 

Liên đón ông già đất Tang mà trao chính- 
quyền. Phép cũ không đồi. Lệnh riêng không 
ra. Ba năm, Văn Vương xem trong nước thì 
thấy đất chia, bè đồ, đàn tan... Kẻ làm quan 
trên không thành đức. Thùng, hộc, không dám 
vào trong bốn cổi. Đất chia, bè đô, đàn tan, thi 
là chuộng lẽ đồng. Quan trên không thành đức; 
thì việc là đồng cả. Thùng, hộc, không dám vào 
trong bốn cối, tức là Chư-hầu không hai lòng. 

Thế rồi Văn Vương tôn lên làm Thái - sư, 
quay mặt về Bắc mà hỏi : 

— Chinh-quyền đã có thê tới thiên-hạ được 
chưa ? 

Ông già đất Tang lặng thinh mà không thưa. 
Ơ-lờ mà từ-chối. Sm ra lệnh mà đêm ` trốn. 
Suốt đời không còn nghe ai nói tới. 

Nhan Uyên hỏi thầy Không : 

— Văn Vương có lẽ còn chưa... chăng ? Lại 
cần gì đến chiêm-bao ? 
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Trọng Ni đáp : 

— Im! Mi chớ nói. Văn Vương đã hiểu hết 
cả. Mi còn bàn chê mà chỉ. Ngài làm thế đề 
chìu đời chốc-lát đó thôi ! 

Liệt Ngữ Khấu bắn cho Bá Hôn Vô Nhân 
(mờ-mit không biết có người) coi: Kéo giây 
cung hết ngữ, đặt được chén nước ở trên 
khoeo tay. Khi bắn ra, tên bắn rồi có tên đi 
theo. Tên đương bắn có tên đặt tiếp. Trong lúc 
ấy, người như phỗng vậy. 

Bá Hôn Vô Nhân nói : 

— Thế là bắn bằng có bắn, chứ không phải 
bắn bằng không bắn. Së cùng mi lên núi cao, 
dám đá chấm, sát bên vực sâu trăm nhận, mi 
bắn được chăng ? 

Thế rồi lên núi cao, dẫm đá chằm, sát bên 
vực sâu trăm nhận.. Lưng lom-khom. Chân 
hai phần choãi ra ngoài. Уйу Ngữ Khấu lên. 
Ngữ Khấu nép xuống đất, bồ-hôi chảy đến 
gót chân. 

Bá Hôn Vô Nhân nói : 

— Kia bậc сһі-пһап trên dòm lên trời xanh, 
dưới lặn xuống suối vàng, vùng -vẫy tám 
phương, thần-khí không dòi. Nay mi sậm-sột có 
vë quáng mắt. Về chuyện trúng mi còn xơi. 

Kiên Ngô hỏi Tôn Thúc Ngao : 

— Nhà ngươi ba lầu làm Lệnh.doän, mà 
không vêng-vang. Ba lần bỏ nó mà không vẻ 
lo-buồn. Ta trước kia ngờ nhà ngươi. Nay coi 
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khoáng müi nhà nguoi nhàn nhán уау. Cách 
dung tàm cüa nhà nguoi, riéng nhu th€ nào ? 

Tôn Thúc Ngao nói ; 

— Tôi có lấy gì Іа hơn người. Tòi cho rằng 
nó đến không thể chối được. Nó di không thê 
ngăn được. Tôi cho rằng được hay mất đó chẳng 
phải là tôi, nên không vẻ lo-buồn, thế thôi. Tôi có 
lấy gì là hơn người. Vả lại không biết là nó ở 
họ chăng? Nó ở tôi chăng ? Nó ở họ ru, thì mất 
về tôi. Nó ở tôi ru, thì mất về họ. Còn đương 
ngần-ngừ. Còn đương nhìn lại tử phía. Nào rỗi 
dâu biết đến người ta quý trọng, người ta 
khinh-thường. 

Trọng Ni nghe chuyện ấy nói : 

—Bậc thật là người (chân-nhân) đời xưa, trí-giả 
nói không ra. Мў-пһап đắm không nỗi. Trộm 
giặc cướp không mất. Phục Hy, Hoàng Đế không 
được coi là bạn. Sống, chết kê cũng lớn lắm, mà 
tự mình không biến-đôi, huống-chỉ là tưởc-lộc. 
Người như thế, phần thần của họ, qua núi lớn 
mà không đơn-chiếc. Vào trong vực, trong suối 
mà không ướt. Ở chỗ nhỏ, thấp mà không mệt. 
Đầy-dẫy trời, đất đã đem cho người mà mình càng có. 

Vua Sở cùng vua Phàm ngồi. Một lát, các 
quan hầu vua Sở thưa : 

— Nước Phàm mất vì ba có... 

Vua Phàm nói : 

— Nước Phàm mắt không mát nổi cái 
còn của tôi. Mà nước Phàm mất không đủ dë 
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mất cải còn của tôi, thì nước Sở còn. cũng 
không còn nổi cái còn. Cứ thế coi ra thì Phàm 
chua bề mất, mà Sở chưa hề còn. 


LỜI GIẢI CỦA LÂM TÂY TRỌNG 


Кё có đạo không thê truyền bằng lời nói. Kẻ 
thây đạo, cũng bât tât học bằng lời nói. Vì đạo 
không ở người, mà ở lòng người. Lòng con 
người ta, côt sao cầu được không chêt. Mà cái 
thuật giữ cho lòng không chết lại cẩn phải lập 
ở trước lúc chưa sinh. Trong chỗ đó có lẽ råt 
huyền - vi. Trừ hạng đã hiểu được cái ға mà 
không gì rung-động ở bên trong, chưa đáng дё 
bàn chuyện ây. Kia như thầy Đông Quách Thuận, 
thầy Ôn Bá Tuyết, đều kë là hạng người có đạo 
cả. Tử Phương không thể nhắc, thầy Không không 
dong nói, nào phải không có lý đâu? Cũng là 
vì : hạng người có đợi để sông, có đợi để chết, 
thì còn có thê lây lời-lẽ mà suy-tìm. Đền như 
hạng quên cái ta сй, riêng có tâm lòng chẳng 
quên, thì không thể lây lời-lẽ mà suy tìm được' 

Chêt mà không mắt, ây mới là thọ. Đó tức là 
thuyêt « củi hêt rồi, lửa truyền di». Thê nhưng 
cuộc hóa lớn ngầm-ngẩm dời- đôi, cúi xuồng, 
ngửng lên, đã thành dâu cũ. Trong lúc giao cánh 
để lạc Ху, nêu không phải là bậc đem lòng chơi 
© chỗ bắt đầu của vật, mong tìm cái гїї đẹp 
rât vui, thì ít ai có thể không bẳt-chước vật mà 
động, để đên nỗi rât đáng thương vë nỗi lòng 


NAM HOA KINH 335 


chết được. Thẻ nhưng phép chơi bằng lòng đó 
cũng chưa dë mà nói được, Bắt и của vật, là 
một mà thôi. Chềt, sông, sau, trước, đều là những 
tên sau mới đặt ra. Nêu hiểu được lẽ một ây, 
thì dù chân-tay, thân-thể, cũng kể là thra! Còn 
nói gì дёп những cái gọi là được, mât, hoa, phúc 
ở ngoài chân-tay, thân-thể nữa ! Vậy đem lòng mà 
chơi, côt ở nơi ta. Không trông ở cái thực, không 
lo lòng, mà cũng không có cả cái đanh sửa lòng 
nữa, thê mới là гїї mực. Ý-kiên về đạo của thầy 
Không hay thầy Lão, nào có khác nhau đâu ! 
Hiểu cái đạo ây chỉ có Bách Lý Hë cùng vua Hữu 
Ngu. Còn như Liệt Ngữ Khâu sậm-sột có vẻ quáng 
mắt thì chưa đáng kë. Có như thuyết ở ta, ở họ 
của Tôn Thúc Ngao ; chuyện chưa còn, chưa тїї 
của vua nước Phàm ; thì so với ý đem lòng mà 
chơi ở chỗ ban đầu của vật, họa là mới được 
đôi phàn mà thôi... 

Chỗ kết huyệt của thiên là ở hai đoạn kè 
chuyện thầy Không thầy Lão : nói vỡ-vạc điều côt- 
yêu của đạo, chả còn gì là giâu-diễm nữa. Hai 
đoạn đầu thì nhắc đên chỗ tinh-vi của tâm-học, 
không ở đâu trong vòng lời-lẽ luận-bàn. Mây đoạn 
sau là để chứng lại các ý trên, kë lại những kẻ 
học đạo, họ tự nói cõi lòng họ không lyy là như 
thê, 

Riêng ba đoạn < Аі Công nước Lỗ», « Vua 
Nguyên nước Tông», «lão già ở Tang », hơi văn 
đã lạc-chạc, ý văn cũng nông-nổi, nhât định là 
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không phải do tay thầy Nam Hoa... Nào phải 
tôi thích bới-móc đâu ? 


LỜI BÀN THÊM CỦA NGƯỜI DỊCH 


Thiên này, Trang nhắc lại những quan-niệm đã 
nói råi-rác trong các thiên vë trước. 

Trước hết, ta thây được nhắc lại cái quan-niệm 
vê bản-thế của dủ-trụ. Cái bản-thể йу nó < không 
mỗi » và < chẳng ai Ый đến đâu là cùng x Tuy váy, 
trong đó hình như có một vi thật là chủa-tề đứng 
chủ - trương, dù vi ấy chẳng ai nhìn thấy, Cái 
bản-thể йу là < chó bắt đầu của muôn våt». Nó 
tự nåy ra Âm, Dương, rồi < Âm, Dương giao 
thông, thành hóa mà sinh våt >. Nó là chỗ < để nây > 
ra sông, < để vë x chỗ chết. Trước khi sông, sau khi 
chềt, muôn våt đều ở trong nó hay trò lại véi nó, 

Cái quan - niệm åy, tức là quan - niêm phiểm - 
thần. Khi ta nhìn đời như thể rối, thì thåy : 
« trong cỗi đời, muôn våt сМ là một x Ма < thân 
thể, chẳn-tay, сМ là vån-bųi ; trước sau, sông chất, 
chỉ là ngày đêm !» «cái quý È ta», cái phán 
bản-thể ở trong người ta, « chẳng mát di vì những 
cái biển-đôi åy x, mà trái lại, < sẽ muôn hóa mà chưa 
hê có cùng » Nói khác i, cái đời thật của ta, cái 
tâm uinh-uiễn thường tại kia, cùng, thông, đắc, táng, 
sông, chết, тй còn, đổi véi nó chỉ là những «bién 
nhỏ >, không làm mắt được cái < thường lớn cha» 
nó. 
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Ніёи được như thê, và ở theo được như thể, « chịu 
hình - xác của nó gây nên, chẳng biên-đổi để đợi 
hêt»; < mừng, giận thương, vui không vào tới trong 
lòng »; dẫu cho nước có mắt, ngôi có bỏ, cái ta 
cü có quên, cũng nhớ rằng ta vån giữ còn được cái 
< không quên > và « không mắt » thì åy tức là bật cht- 
nhân, đã « hiểu được lë råt đẹp mà chơi ở chỗ råt 
vui» vậy. 

Bậc chí-nhân йу sẽ < mặt người mà làng trời ; 
sẽ « uùng-uẫy tám phương, thẩn-khí không đổi > ; sẽ 
› đã đem cho người mà mình càng сб! » sẽ < không 
nói mà người tin, không bạn mà người thân, không 
danh-vị mà người хіт đên trước mặt >. Nào phải 
như hạng råt đáng thương là hạng để cho lòng chết 
Кіа đâu ! 

Ау, đạo шу < không dong được tiếng nói », không 
thé day hay học bằng lời, nhưng đại-khái là như thể. 


XXII 
TRÍ SANG BÁC 


Trí sang Đắc, chơi ở trên sông Huyền, lên gò 
Giấu-thực, mà vừa hay gặp Không Nói Chỉ ! 

Trí hỏi Không Nói Chỉ rằng : 

— Tôi muốn cỏ điều hỏi bác : nghĩ sao, lo sao 
thì biết đạo ? Ở sao, mặc sao thì yên với đạo ? 
Theo sao, đi sao thì được hẳn đạo ? 

Ba lần hỏi mà Không Nói СЫ không дар. 
Không phải không đáp, không biết đáp đó thôi ! 

Trí hồi không được, trở về phía Nam sông 
Bạch, lên trên Gô-khuyết mà ra mắt Cuồng 
Khuất, Trí đem lời ấy hỏi Cuồng Khuất. 

Cuồng Khuất đáp: 

— 01 Tôi biết chuyện đỏ, sắp bảo bác muốn 
nói mà giữa chừng quên mất điều mình muốn 
nói. 

Trí hồi không được, trở về cung vua, ra mắt 
Hoàng Đế mà hỏi. 

Hoàng Đế đáp : 

— Không nghĩ, không lo, mới biết đạo ! 
Không ở, không mặc, mới yên với đạo ! 
Không theo, không di, mới được hån đạo. 
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Tri hôi Hoàng Đế rằng : 


— Tôi cùng bác biết lë ấy ; còn hắn với 
hắn không biết ; vậy ai là phải ? 

Hoàng Đế đáp : 

— Như Không Nói Chi, ấy hắn thật là phải. 
Cuồng Khuất còn hền-hệt, Tôi với bác thì rút 
lại vẫn không gần. Vì, kẻ biết thì không nói. Kẻ 
nói thì không biết. Cho nên thành - nhân làm 
lối dạy không nói Đạo không thë vời. 
Đức không thề tới. Còn thì nhân là có thề 
làm ;ngha là có thề phá ; lè là giả - dối 
với nhau... Cho nên nói: < Đạo mất rồi 
mới đức. Đức mãt rồi mới nhân. Nhân mất 
rồi mới nghĩa. Nghĩa mất rồi mới lễ. Lë là 
phần phù-hoa của dạo mà đầu mối của loạn. » 
(Năm câu này là lời Lão Đam, trong Đạo-Đức 
Kinh). Cho nên nói rằng : < Kë học đạo hằng 
ngày phải bớt. Bét di lại bớt di. Cho đến chỗ 
không làm. Không làm mà không gì là 
không làm» (cũng lời Lão Tủ). Nay đã là vật 
rồi, muốn Ја về với gốc, chẳng cũng khó lắm 
sao ? Dễ ching, có lẽ chỉ có bậc đại-nhân, 
Sống là bạn của chết. Chết là dầu của sống. Ai 
biết được kỷ-cương của nó. Cái sống của người 
ta là sự họp lại của khí Họp lại thì là 
sống. Тап ra thì là chết. Nếu sống, chết là 
bạn ta lại lo gì? Cho nên muôn vật là một. 
Phần đẹp của nó là thần-kỳ. Phần xấu của nó là 
thối-nát. Thői-nát lại hóa làm thần-kỳ. Thần-kỳ 
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lại hóa làm thối-nát. Cho nên nói: < Suốt thiên- 
hạ là một khí mà thôi ». Thánh - nhân vì thế 
quý lẽ một. 

Trí bảo Hoàng Đế : 

— Tôi hỏi Không Nói Chỉ. Không Nói Chỉ 
không đáp. Không phải không đáp tôi đâu, 
không biết đáp tôi vậy ! Tôi hỏi Cuồng Khuất. 
Cuồng-Khuất muốn bảo tôi mà giữa chừng 
không bảo tôi nữa. Không phải không bảo tôi, 
muốn bảo mà giữa chừng quên mất. Nav tôi 
hôi bác. Bác biết, сб sao lại không gần ? 

Hoàng Đế đáp : 

— Anh kia thật phải, vì hắn không biết. Anh 
nọ hền-hệt, vì hắn quên mất. Tôi cùng bác 
không gần; ấy là vì ta biết. 

Cuöng Khuất nghe chuyện ấy, cho Hoàng 
Đế là biết nói !... 

Trời, đất có cái rất đẹp mà không nói. 
Bốn mùa có phép khá rõ mà không bàn. Muôn 
vật có lý sẵn có mà không thuyết. Thánh-nhàn 
là bậc theo được đẹp của trời đất, mà suốt được 
lẽ của muôn vật. Cho nên chi-nhân không lầm, 
thánh-nhân không gây-đựng, nghĩa là xem ở 
trời đất vậy. Nay phần thần-minh, phần chí 
tính của họ, càng là trăm cách biến - dồi, 
nào vật, nào ta, nào chết, nào sống, nào vuông, 
nào tròn, chẳng ai biết được cỗi - gốc của nó 
cả. La - liệt muôn vật, vốn tồn-tại từ xưa. Sáu 
hợp là lớn vẫn chưa lia khỏi trong vòng? 
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lông thu là nhỏ, cũng phải đợi nó mới thành 
hình-thề ! Dười trời không gì là không chìm-nôi, 
trọn đời không сй. Âm, Dương, bốn mùa, xoay 
vần đều đúng thứ-tự. Lờ-mờ như mất đỏ mà 
côn. Lặng-l không hình đó mà thiêng. Muôn 
vật sống mà không biết. Thế gọi là cỗi-gốc, 
có thê xem ở trời. 

Khiết Khuyết hỏi Bị Y về đạo. 

Bị Y bảo : 

— Xác mi giữ cho thật chỉnh, 

Mắt mi nhìn cho chuyên-nhất ; 

Sẽ tới với mi hòa-khí của Trời, Đất. 

Thu tri mi ! Giữ điều-độ mi. 

Thần sẽ lại ở không khó дї! 

Đức sẽ lại vẻ đẹp của mi. 

Đạo sẽ là nhà ở của mi. 

Mi ngần-ngơ như con nghé mới để mà đừng 
tìm duyên-cớ làm chi. 

Nói chưa dứt, Khiết Khuyết đã ngủ khẻ. 
Bị Y rất đẹp lòng. Vừa đi vừa hát : 

« Lòng như tro nguội 

« Xác như xương khô 

a Biết là thực biết. 

« Chẳng cần duyên-cớ thăm-dò 

< Mờ-mờ ! Mit-mit 

« Vô tâm nào biết toan lo. 

« Người ấy, người mó? > 

Thuấn hôi Thừa : 

— Đạo có thê có được chăng ? 


342 NAM HOA KINH 


— lhân mi, mi còn chẳng có, mi cồn có sao 
được dao? 

Thuấn nói : 

— Thân tôi không phải tôi có nó thì ai có nó ? 

— Ấy là cải xác gửi của Trời, Đất. Sống cũng 
không phải là của mi có. Ấy là sự hòa gửi của 
Trời, Đất. Tính-mệnh không phải là của mi 
có. Ку là lë thuận gửi của Trời, Đất, Con cháu 
không phải là của mi có, Ау là những lót gửi 
của Trời, Đất. Cho nên đi không biết tới đâu ? 
Ở không biết giữ gì ? Ăn không biết mùi ra sao ? 
М6 là cái khi cứng-mạnh của Trời, Đất, lại 
sao có thề có được ° 

Thầy Không hỏi Lão Ваш: 

— Hôm nay thong-thả, xin hỏi về đạo cả. 

Lão Đam đáp : 

— Người hãy сһау-іпһ gôt rửa lòng ngươi. 
Trau - chuốt tỉnh-thần ngươi. Đập - đánh trí 
ngươi. Kia đạo, sâu-xa khó nói lắm. Së nói 
cho ngươi về đại-khải của nó. Кіа, cái rõ-rầng 
sinh ra từ chỗ mit-më. Cái có thứ-tự sinh ra từ 
chỗ không hình-chất. Tinh -thần sinh ra bởi đạo. 
Gốc hình sinh ra bởi tính. Mà muôn vật lấy xác 
sinh ra nhau. Cho nên loài chín khiếu thi dë 
con ; loài tám khiếu thì dé trứng. Nó đến không 
vết. Nó di không bờ. 

Không cửa, không buồng, 

Bốn phia thông tuông 

Hiều được lẽ ấy thì chân, tay dẻo-dang! 
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Tai, mắt sàng-suót' 

1.о-паһї mở-mang 

Dụng tâm không mệt 

Ứng vật không phương 

Trời không được nó không cao 

Đất không được ró không rong. 

Mặt Trời, mặt Trăng, không được nó không 
lặn mọc. 

Muôn vật không được nó không nở-nang 

Đạo có lẽ là thế chăng ? 

Vå chăng, hiều nó bãt-tất bằng trí ; bàn nó băt- 
tất bằng tuệ ; thắnh-nhân đã đoán nó rồi. Đến 
như ích nó mà chẳng thêm ích; tồn nó mà chẳng 
thêm tồn ; ấy là điều thánh-nhân phải giữ. Thăm- 
thẩm khác nào bë. Сибп-сибп trót rồi lại bắt 
đầu Vần-xoay, dong-lường muôn vật mà không 
thiếu. Đạo người quân-tử là bề ngoài của nó 
chăng? Muôn vật đều tới nhờ mà không cùng. 
Đạo có lẽ là thế chăng ? Trung-quốc có bậc 
người, không phải âm, không phải đương, ở 
trong khoảng Trời, Đất, kề cüng là người, sắp 
trở về với tông-gốc... Từ gốc xem ra, thì sống 
là món dấm ủ... Dù có thọ, yêu, cách nhau bao 
nhiêu ? Câu chuyện trong chốc-lát, sao đáng đề 
khen, chê Nghiêu với Kiệt? Dưa quả có thớ. 
Nhân-luân tuy khó, xấp-xỉ nhau cũngrửa. Thánh 
nhân gặp nó mà không trái ; qua nó mà không 
giù. Điều-hòa đề ứng với nó ấy là đức. Tự¬nhiên 
mà ứng với nó ấy là đạo. Các Đế do dó mà lên. 
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Các Vương do đó mà nồi. Người ta sống giữa 
khoảng Trời, Đất, như câu trắng đi qua kë hở, 
thoắt cải mà thôi. Cuồn-cuộn, đùn-đùn ! Không 
cái gì không ra từ đấy. Lặng-lể, im-lìm, không 
cái gì không vào cả đấy. Đã hóa mà sống, lại 
hóa mà chết. 

Sinh-vật thấy thế xót 

Loài người thấy thế thương 

Túi trời được cồi. 

Trói trời được buông. 

Hồn, vía sắp đi. 

Rối-ren, vội-vàng 

Thân đi theo nó, như khách: về làng. 

Không hình mới thật là hình. 

Có hình chẳng phải thật hình. 

Đó là điều mà mọi người cùng biết. 

Mà không phải điều cần-thiết sắp tới. 

Đó là điều mà mọi người cùng nói 

Nếu đã tới thì không nói, nói thì không tới 

Thì thấy rổ là chuyện không bao giờ gặp, 

Mà nin-lặng còn hơn bàn-cãi. 

Cho hay đạo chẳng có thể nghe, 

Mà nghe không bằng bưng tai lại. 

Thể gọi là thật phải. 

Thầy Đông Quách hỏi thầy Trang : 

— Gái gọi là đạo, ở chỗ nào ? 

Thầy Trang đáp : 

— Không chỗ nào là nó không ở. 
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Thầy Đông Quách bảo : 

— Phải chỉ ra mới được. 

Thầy Trang nói : 

— Ở con mối, con kiến.. 

— Sao mà thấp vậy ? 

— Ó cô lồng, vực. . 

— Sao lại thấp hơn nữa ? 

— Ở chỉnh sành... 

— Sao lại cong quá vậy ? 

— Ở cứt, đái... 

Thầy Đòng Quách không tiếp lời nữa. 

Thầy Trang nói : 

— Lời hỏi của Thầy vốn không tới vật-chất. 
Cũng như viên thu thuế hỏi khán chợ về việc vỗ 
đít lợn, Càng thấp càng dễ so-sánh. Thầy cứ 
đừng chỉ hẳn, mà vật không hề trốn-lần. Đạo 
cả là thế. Tiếng nói cũng vậy : < Đều, cùng, tháy >, 
ba tiếng ấy danh khác mà thực đồng ; ý nó chị 
là một. Hãy cùng nhau sang chơi cung không 
có đâu; hợp đồng mà luận về lë không cùng 
chót ở chỗ nào. Hãy cùng nhau đạm mà tỉnh ; 
không làm gì cả ; lặng mà trong ; điều-hòa mà 
thong-thả... Vắng ngắt chí ta, không đi mà không 
biết nơi nó tới. Đi rồi về, không biết nơi nó 
nghỉ lại. Ta đã đi về rồi, mà không biết nó bao 
giờ xong. Lang-thang giữa khoảng mênh-mông, 
bậc đại-trí vào nữa cũng không biết nó đến đâu 
là cùng. Kë coi vật là vật cùng vật không có 
giới-hạn. Vậy mà vật có giới-hạn, ấy là giới- 
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hạn của vật mà thôi. Cái giói-han không giới_ 
hạn tức là cái không giới-hạn của giới-hạn. Nói 
về đầy, vơi, suy, sút... Nó làm đầy, vơi, chứ 
không phải dầy, vơi.. Nó làm suy, sút, chứ 
không phải suy, sút... Nó làm gốc, ngọn, chứ 
khòng phải gốc, ngọn... Nó làm họp, tan, chứ 
không phải họp, tan... 

A Hạ Cam cùng Thần Nông cùng học Lão 
Long Cát. Thần Nông tựa kỷ, đóng cửa, ngủ 
ngày. А Ha Cam giữa trưa dày cửa vào mà 
bảo гапа: 

— Ông Lão Long chết rồi. 

Thần Nòng tựa kỷ vơ рау đứng dậy, rồi ném 
bich gây xuống cười mà nói: 

— Thầy biếtta hẹp-hỏi, trễ-biếng nên hó ta 
mà chết chăng? Hay thầy không cần dạy về 
những lời cuồng-dại của ta mà chết chăng? 

Cam Cương Điếu nghe chuyện nói : 

— Кіа, thể được đạo la điều hệ-trọng cho 
người quân-tử trong đời, Nay кё đối với đầu 
lông thu của đạo, muôn phần chưa hiëu được 
một, mà còn biết nin những lời cuồng-dại mà 
chết. Lại huống-chi là kê thê được đạo. Coi nó 
không hình. Nghe по không tiếng. Về tiếng nói 
của loài người thì gọi nó là minh minh. Vi 
thế đạo mà bàn không phải là đạo. 

Thế rồi Thái Thanh hỏi với Vô Cùng : 

— Thầy biết đạo chăng? 

Vô Cùng đáp: 

— Tôi không biết. 
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Lại hỏi tới Уб Vi. 

Vô Vi đáp : 

— Tôi biết đạo. 

— Thầy biết đạo cüng có số chăng ? 

— бо! 

— Số nó thế nào ? 

Vô Vi đáp : 

— Tôi biết đạo là có thể sang ; có thể hèn ; 
có thể họp; có thề tan, Vì thế tôi biết số của 
đạo. 

Thái Thanh đem lời nói ấy, hỏi với Vô 
Thủy : 

— Như vậy thì cái không biết của Vô Cùng, 
và cái biết của Vò Vi, ai là phải mà ai là trái ? 

Vô Thủy дар: 

— Không biết là sâu rồi. Biết là nông. Không 
biết là trong! Biết là ngoài. 

Thế rồi Thái Thanh giữa chừng than rằng : 

— Không biết là biết sao ? Biết là không biết 
sao ? 

Ai biết được cái biết không biết ? 

Vô Thủy đáp : 

E= Đạo không thể nghe ; nghe là không phải. 
Đạo không thê thấy ; thấy là không phải. Đạo 
không thể nói ; nói là không phải. Biết hình 
dong, hình chẳng phải hình chăng, thì không nên 
đặt tên cho đạo. i 

Vô Thủy lại nói : 

— Có người hỏi đạo mà đáp nó, kë ấy không 
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biết đạo. Tuy nghe đạo cũng là chưa nghe đạo. 
Đạo dàng hỏi. Hỏi dòng Чар. Đừng hỏi mà 
hôi nó, thế là hỏi cùng. Đừng đáp mà đáp nó, 
thế là không có trong. Lấy không có trong đáp 
sao được câu hỏi cùng? Như vậy là kẻ ngoài 
không xem Vũ-trụ, trong không tới Thải-sơ. 
Vì thế không lên được Côn-lôn, không chơi 
được соі Thái-hư... 

Quang Riệu hỏi Không Có : 

— Nhà thầy có chăng? Hay không có chăng? 

Quang Riệu không được trả lời. Liền nhìn kỹ 
hình-dáng thì thấy mờ mịt, trống không. Suốt 
ngày trông đó mà không thấy. Nghe dó mà 
không hay. Sờ đó m à không được. Quang Biệu 
nol : ` 

— Tuyệt thật. Ai mà có thể tới được thë? Та 
có thê có không rồi, mà chưa thề không không ! 
Đã là không có rồi, thì do đâu mà tới được thế ? 

Kë rèn gươm của Đại Tư Mã, tám - mươi 
tuôi, mà không lỗi máy lông. 

Đại Tư Mã nói: 

— Nhà ngươi khéo chăng? Có đạo chăng ? 

Đáp : 

— Tôi là kë biết giữ. Tôi hai-mươi tuói mà 
thích rèn gươm. Về vật, không trông gì. Phi 
gươm, không xét chỉ. Coi đó thì cái có dùng 
còn nhờ về lẽ không dùng đề dùng được mãi. 
Huống-chi là cái không cái gì là không dùng dën, 
vật nào mà không nhờ ? 

Nhiễm Cầu hỏi Trọng Ni : 
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— Chưa có Trời, Đất, có thề biết được chăng ? 
Trọng Ni đáp : 
- Được! Xưa cũng như nay. 

Nhiễm Cầu mất hỏi mà lui. Ngày mai lại ra 
mắt mà rằng : 

— Hôm trước tôi hỏi : « Chưa có Trời, Đất, có 
thề biết được chăng?» Thầy day: ‹ Được ! Xưa 
cũng như пау»! Hôm trước tôi hiểu rõ. Hôm 
nay tỏi mờ-mịt. Xin hỏi là nghĩa thế пао ? 

Trọng № аар: 

— Trước kia hiëu rë, là tinh-thần đã chịu 
trước. Nay thấy mờ-mịt, eó lểlà lại cầu cho cái 
không phải tinh-thần. Không xưa, không пау: 
không trước, không sau ; chưa cỏ con - cháu 
mà có con-cháu... Hiều được chăng? 

Nhiễm Cầu thưa chưa. Trọng Ni tiếp : 

— Thôi ! Đừng thưa nữa. Đừng đem sống mà 
sống cái chết. Đừng dem chết mà chết cái sống. 
Chết, sống có đợi chăng ? Đều có riêng một thê. 
Có cái sống trước Trời, Đất. Vật chăng? Cái lầm 
cho vật là vật không phải vật. Vật ra, không thề 
trước được vật, vì còn là có vật. Cải còn là có 
vật không thôi ! Bậc thánh-nhân yêu người mãi 
không thôi, cũng là lấy lë ấy. 

Nhan Uyên hỏi Trọng Ni: 

— Hồi từng nghe thầy dạy : « Đừng có dưa 
chi? Đừng có đớn chi?» Hồi dám hỏi cách 
chơi ấy. 

Trọng Ni đáp : 
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— Người đời xưa, ngoài hóa mà trong không 
hóa. Người đời nay, trong hóa mà ngoài không 
hóa. Kẻ hóa với vật là kẻ mà cái một không hóa. 
Cái gì hóa? Cái gì không hỏa? Cái gì cùng 
nỏ theo nhau? Tất phải cùng nỏ đừng nhiều. 
Vườn vua Hy Vi; được vua Hoàng Đế : cũng vua 
Hiu Ngu; nhà vua Thang, vua Vũ... Bọn quân~ 
tử, như thầy các phái Nho, Mặc, còn cố lấy lẽ 
phải, trái bát-bë nhau, mà huống chỉ là người 
đời nay. Thánh-nhân tiếp vật không làm hại vật. 
Kẻ không làm hại vật, vật cũng không làm hại 
nồi. Chỉ có kể khong làm hại ai, mới có thể 
đưa-đón cùng người. Núi-rừng cùng gò-đống, 
không hề thân với ta. Nó khiến ta hỷ-hả та 
vui chăng, vui chưa hët mà buồn đà kế đến: 
Vui với buồn, nó đến ta không chống пбі; nó д1 
ta không ngăn nỗi. Thương thay ! Người đời 
eht là khách qua đường của vật mà thôi ! Kia 
biết cái gặp mà không biết cái mình không gặp... 
Có thể cái có thê mà không có thể cái mình không 
có thẻ... Vậy, kuông biết, không thë, vốn là điều 
mà người ta không sao thoát khỏi. Chăm chăm 
mong thoát khỏi cái người ta không sao thoát khỏi: 
há chẳng cũng đáng thương sao? Vất nói di mới 
thật là nói. Vất làm đi mới thật là làm. Đến như 
phin biết của trí thì còn nòng lắm, 
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LỜI GIẢI СОА ГАМ TÂY TRONG 


Đạo đứng ở trước Tròi, 021, gây ra vật mà 
không phải vật, tức gọi là cỗi-gôc vậy. Cho là 
có đã không phải có. Cho là không lại không 
thật không. Biết đền nó, cái biêt ау là thừa ! Nói 
đền nó, câu nói ây cũng là lắm chuyện. Cho nên 
кё hiểu đạo, chỉ có cách không làm mà trở lại 
góc, để tiên vào cõi không biết, không nói mà 
thôi. 

Kia đạo vón là một. Họp, tan, sông, chết, là 
sự xây gặp của khí, Thần - kỳ thỏi nát, là tiếng 
đặt ra của người. Không làm mà trở về góc, сӧї 
là để trọng cái một. Nào Trí, nào Cuóng Khuât, 
nào Hoàng Юё, đều rõ thê cả. Tuy vậy cũng cần 
phải phân-biệt: có biết vẫn không bằng không 
biết. Có nói vẫn không bằng không nói. Cho nên 
về đẹp của Tròi, Đât, lẽ thường của muôn vật, 
từ xưa tới nay, chưa hể có khác. Ai làm nên 
thè ? Chỗ đó chưa hê có bàn-xé: nổi. Coi đó đủ 
rõ ở con người ta, đạo là như thể nào? 

Bị Y bảo Khiêt Khuyêt: «Xác mi giữ cho 
thật chính! Mắt mi nhìn cho chuyên-nhất. Thu 
trí mi. Giữ điểu-độ ті! > Đó tức là thuyêt không 
làm mà trở lại góc. «Mi ngẫn-ngơ như con nghề 
mới dë mà không tìm duyên-cở làm chi ». Đó 
tức là thuyết biết nó bằng không biết ; nói nó 
bằng không nói. Chứ nêu lại cho đạo là cải ta 
có thể có, thì chẳng những không biêt đạo là 
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gi, mà còn không biệt ta là gì nữa.. Sao vậy ? 
Ta cũng chỉ là một vật ở trong đạo mà thôi Ì 


Có sinh bởi không. Đạo sinh ra ta cũng như 
sinh ra vật. Thọ hay yêu, tóm lại cũng về chỗ 
hêt. Ta sông vón không phải có sông. Ta chềt há 
rằng phải có chêt. Đừng trái, đừng giữ, sẽ về với 
góc: cách không làm mà trở lại góc của thánh- 
nhân, là thề mà thôi. Đền nhự không hình mới 
là hình, có hình không phải hình, nào phải ді có 
thê trông, nghe tới! Vậy có thể nói rằng ta đã có 
nổi đạo sao được? Lời Lão Đam, lời Thừa bảo 
Thuần, thực cùng một ý. Tuy vậy, đạo nào phải 
không ở vào đâu đâu ? Kë về chỗ thô thì môi, 
kiên, lông, vực, chỉnh sành, cứt, đái, đều cũng 
là môi-manh. Xét đền lẽ tinh thì đấy, vơi, suy: 
sút, góc, ngọn, họp, tan, đều không phải thực- 
chât. Cái gây nên vật cùng vật đều không giới- 
hạn. Thầy Đông Quách sinh lòng nghi-hoặc nào 
có lạ gi! 

Cho nên kẻ cho đạo là không, gọi nó là 
minh minh, thì cái tên minh minh ây hình như 
thừa, đạo đã không nhận. Kë cho đạo là có, bảo 
đạo là cái sang được, hèn được, hợp được; tan 
được, thì cái sô sang, hèn, hợp, tan, đem phân ra 
đó, đạo nào có ở dày đâu? Тат phải < đạo đừng 
hỏi, hỏi đừng thưa» như lời Vô Thủy, mới thật 
là không biềt mà biết, không nói mà nói, 


Thê cho nên Quang Riệu hỏi Không Có, cho có 
không-không bằng không-không, so với kể nói lẽ 
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không thề là đã có tiên, Kë rèn gươm thưa lại 
Đại Tư Mã, cho có dùng nhờ ở không dùng, so 
với kể nói lẽ có, thẻ cũng là đã có tiên. 

Tóm lại thì đạo sinh ra trước khi có Trời, 
Đât ; gây nên vật mà không phải vật. Nó không 
xưa, không nay, không trước, không sau. Sông 
chêt, chết sông, gồm làm một thể. Rằng có, 
rằng không, đều thiên-kiên cả. Кё hiểu đạo chỉ 
ngoài hóa mà trong không hóa, đón- đưa với 
vật mà vật không hại nổi. Phàm cái không biết, 
không thể, mặc nó mà thôi. Ây là ý chính của 
chuyện không làm, về góc ; bậc chót của lẽ 
không biết, không nói. Thầy Nhiễm, thầy Nhan 
đem hỏi mà Trọng Ni dạy lại đã đích-xác rôi. 

Trong thiên phát-minh lẽ đạo, ý nhỏ như bột. 
huyển rồi huyển nữa, chưa dễ nghĩ, bàn? Lục 
Phương Hỗ nói: < Hiểu thiên này thì nghĩa Đại 
Thừa trong ba Tạng đều theo đà mà ra môi 
phăng phăng. > Ó! Biết nói ! 


LỜI ВАМ THÊM CỦA КЕ DỊCH 


Cũng như thiên Đại Tông Sư, thiên này, Trang 
giải cho ta hiểu thể nào là đạo, nghĩa là bản-thê 
của Vũ-trụ. 

Cái bån-th ау vôn là cái không thể bàn, nói 
được. М6 « không xưa, không ‘пау, không biết 
bao giờ xong >. Nó gồm ngoài sáu “hợp, không 
Ый дёп đâu là cùng.» Cây thước không - gian, 
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chiếc đồng - hó thời - gian, đã vô dụng cho ta 
trong sự tư -duy đến nó. Chẳng những thê, 
«nào våt, nào ta, nào chẻt, nào sông, phàm trăm 
cách biển-đổi của nó,» chẳng ai biết được ccỗi- 
gốc» ra sao? Duyên cớ ra sao? Chẳng ai biết 
nó «4 đến йди»? nó «dừng ở chỗ nào»? 
Như vậy còn bàn, nói làm sao cho được? Đó 
là những lễ «không biết, không thể, mà ta không 
sao thoát khỏi ». Đôi véi những lễ ду, ta «đừng 
hỏi, đừng thra» nữa là hơn | 

Dù không nên bàn, nói, chẳng thể hèi thưa, 
nhưng «хет trong trời, đất, ta biết nó là < không 
không », vậy, ta hãy tìm mà hiều nó. 

Cô-nhiên là nó không có tên. Nhưng ta cũng 
tạm gọi nó là «Thái-hRư > hay > Thái-sơ ». 

Cỏ-nhiên là nó «không có hình, không thé 
thây và kháng thể nghe » Vậy nó là cái < làm 
cho våt là vật, chứ không phải vât». 

Nó «sóng trước Trời Юй». Nó < không chỗ 
nào là không ở», « Không cái gì là kháng ra từ 
nó và lại vê với nó». Nó là cái Đại-ngã trong 
quan-niệm phiêm-thần. 

Nó ¿chàng thêm tổn, ích» bao giờ. Thuyết 
« không gì gây nên, không gì mát đi» cũng thê, 

«Trời, Đật có cái khá đẹp ; Ьп mùa có phép 
khá тё; muôn våt có lý sẵn сб...» Cái đẹp бу, 
cái phép áy, cái lý ấy, йёи gây nên bởi nó. Nó 
đã dùng một định-luật lớn, một а-г lớn, để 
thông-trị thê-gian. 
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Ма аһё-нап, vì là hóa thân của nó, nên chỉ là 
một : < Thiên-hạ chỉ là một КМ >. Thuyét < vü-tru 
là một › của khoa-học ngày nay đâu có khác. 

Tới đây, ta thấy Trang dùng luôn chữ khí : « sự 
sông của người ta là sự họp lại của kht»; < khi 
họp lạt thì là sóng ; КМ tan ra thì là chët >, Khi là 
gì? Theo sự hiểu của ta ngày nay, thì chł khi của 
các nhà triễt-học phương Đông tức là nghĩa < oật-chất x 
của các nhà triết học phương Tây. Trang đã nhận 
bản-thể của vũ-trụ là một. Vậy mà khi thì gọi nó là 
< khi,» khi thì bảo nó «không hình mà thiêng » ? 
«không hình mà có tình >. Như váy, dù bê ngoài ta 
thầy Trang triệt - để duy-tâm, song ở trong trí nghĩ 
phi thường åy, < tám x và «ъй» có lē chỉ là 
hai phát-biểu của một bản-thể, chứ chẳng phải 
là hai mẹ chồng, nàng đâu như ở trong óc nhiều 
người ойу. 

Ngoài chỗ luận vë bån-thê ra, trong thiên này 
Trang cũng nói qua đến cái thái - độ không làm 
của người hiểu đạo. Trong lời giải của họ Lâm 
đã rõ-ràng lắm, tôi bật tắt phải nói nhiêu. 


ТАР THIÊN 


XXIII 
CANH TANG SỞ 


Học-trò Läo Dam, có người là Canh Tang Sở, 
riêng hiểu đạo của Lão Đam, sang Hắc, ở núi 
Ủy-lũy. 

Đầy tớ thầy, hạng khôn-ngoan rạch-ròi bỏ thầy! 

Vợ lẽ thầy, hạng chầm-vập yêu-thương xa 
thầy ! 

Lü ông-bủng cùng thầy ở! Phường lem-luốc 
đề thầy sai ! Ở ba năm, miền Úy-lñy khá to ! 

Dân ở Úy-lũy nói với nhau rẳng : 

— Thầy Canh Tang lúc mới đến, chúng ta 
bằng-khuâng lấy làm lạ. Nay chúng ta : ngày tỉnh 
ra thì không đủ ! năm tính ra thì có thừa ! Có 
lẽ thánh-nhân chăng ? Các bác ! Sao ta không 
cùng nhau lập đền-đài mà thờ-phụng ? 

Thầy Canh Tang nghe chuyện, quay mặt sang 
Nam bën-lën. Học-trò lấy thế làm lạ. 

Thầy Canh Tang nói : 

— Các соп! Có lạ gl ta? Кіа hơi xuân tới mà 
trăm loài cô xanh ! Thu vừa sang mà muôn của 
báu thành! Kia xuân cùng thu phải rằng không 
có đức gì mà được thế sao ? Đạo cå đã nhuần- 
thấm rồi ! Ta nghe bậc chí-nhân ngôi trợ trong 
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chiếc nhà bao tường đất, mà trảm họ rông-tuồng, 
không biết là đi đâu... Nay đem dàn miền Úy- 
lũy, mà lén-lút muốn dâng cỗ-bàn cho ta ở 
giữa đám biền-nhân ! Ta có lễ là hạng người 
môi рдо sao? Vì thế ta bến - lẽn với lời của 
Lão Đam. 

Học-trò thưa : 

— Không phải thế ! Kia trong rạch một tầm, 
một trượng, cá lớn không có chỗ dong thân mà 
bống, mại là giỏi ! Trên gò một bước, một nhận, 
muông lớn không có chỗ пац hình, mà cày, cáo 
là hay ! Vå chăng tón người hiển ; cất người tài ; 
lây thiện và lợi làm йи; thì từ xưa Nghiêu, 
Thuấn đã thế rồi, huống-chỉ là dân Úy-lñy ! 
Thầy cũng nghe họ thôi ! 


Thầy Canh Tang bảo : 


— Các con lại đây ! Kia giống muông lật xe, 
một mình lia núi, thi không khỏi cái lo bẫy-lưới. 
Loài cá nuốt thuyền, mắc cạn mà mất nước, thì 
kiến, bọ có thể làm khô được. Cho nên chim, 
không chán cao ; cá, giải không chán sâu. 
Mà con người giữ toàn xác và sông của 
mình, giảu thân mình, cũng không chán sâu- 
ха, kín-đáo mà thôi Vå lại hai người vua ấy, 
lại đâu đáng đề ngợi-khen. Về sự phên-biệt của 
họ, khác nào khoét láo tường, vách, mà 
trồng có bổng, cò tranh) Lân từng sợi tóc 
mà chải đầu і Đêm từng hạt gạo mà thổi 
cơm! Len-lén vậy, lại đâu đủ dé giúp đời ! 
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Cất người giỏi thí dân khuynh-loát nhau. Dùng 
người khôn thì dân ăn trộm nhau. Mấy cách ấy, 
chàng đủ đề làm cho dân thuần-hậu. Đời với lợi, 
dân nó siêng-nĩng lắm Con có kẻ giết cha! Tôi 
có kë giết vua Í Ban ngày ăn trộm ! Gita trưa 
khoét ngạch ! Ta bảo các con cái gốc loạn lớn 
tất sinh ra ở khoảng đời Nghiêu, Thuấn. Mà cái 
ngọn còn mãi đến sau nghìn đời. Sau nghìn dời, 
tất có chuyện người với người ăn thịt lẫn nhau ! 

Nam Vinh Trừ sửng-sốt ngồi ngay lại mà 
rằng : 


- Như Trừ пау tuôi đã luống rồi, sẽ học- 
tập vào đâu để kịp được lời nói йу? 


Thầy Canh Tang дар: 


— loàn lấy xác ngươi. Giữ lấy sự sống của 
ngươi. Đừng khiến ngươi lo nghĩ miệt mài. Như 
thế ba năm thì có thề kịp được lời nói ấy, 


Nam Vinh Trừ thưa : 


— Mắt với hình, tôi không biết nó сб gì lạ, 
mà kë mù chẳng thê tự nhìn thấy . Tai với hinh, 
tôi không biết nó có gì lạ, mà kë điếc chẳng 
thề tự nghe thấy. Lòng với hình, tôi không 
biết nó có gì lạ, mà kë điên chẳng thê tự hiều 
được. Hinh với hình, kề cüng thông-dụng lắm. 
Nhưng hoặc-giả vật làm ngăn-cách- nó chăng ? 
Nên muốn tìm nhau mà chẳng gặp được nhau. 


Nay bảo Trừ rằng: « Toàn lấy xác ngươi! 
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Giữ lấy sự sống của ngươi. Đừng đề ngươi 
lo nghĩ miệt-mài ». Trừ gắng sức nghe đạo 
lọt vào tai rồi... 

Thầy Canh Tang tiếp: 

— Nói đến thế hết lời rồi. Ong bầu không 
hóa nồi sâu đậu, Gà Việt không ấp nồi trứng 
mòng. Gà Lỗ thì vốn ấp nồi. Gà với gà, đức 
nó không phải không đồng nhau. Àp nồi với 
chẳng nồi, là vì tài chúng vốn có lớn, nhỏ. Nay 
tài ta nhỏ, không đủ đề hóa ngươi. Ngươi sao 
chẳng sang Nam ra mắt thầy Lão. 

Nam Vinh Trừ bọc lương ăn, đi bảy ngày, 
bảy đêm đến nơi thầy Lão. 

Thầy Lão hỏi : 

— Ngươi từ bên Sở lại đây chăng ? 

Nam Vinh Trừ thưa : 

— Dạ ! 

Thầy Lão bảo : 

— Ngươi sao cùng tới đây với đông người 
thế ? 

Nam Vinh Trừ sửng-sốt, đoái lại phía sau. 

Thầy Lão hỏi : 

— Ngươi không hiểu lời ta nói sao ? 

Nam Vinh Trừ củi mặt thẹn, ngửa mặt 
than ràng: 

— Lúc này tôi quên lời tôi đáp, nhân lạc 
mất câu tôi hỏi. 

Thầy Lão nói : 

— Nghĩa là làm sao ? 

Nam Vinh Trừ thưa : 
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— Không biët chăng р Мало! báo {дї ngu- 
dän 1 

Biết chăng ? lại buồn-phiền đến thân. 

Đất nhân thì hại người . 

Nhân thì lại buồn-phiền đến xác tôi. 

Bất nghĩa thì hại nó. 

Nghĩa thì lại buồn-phiền chính mình dó? 

Tôi trốn đâu cho được những cái ấy ? Ba 
câu ấy, là những điều mà Trừ lấy làm lo. Xin 
nhờ vào Sở mà hỏi thầy. 

Thầy Lão đáp : 

— Ban nãy ta thấy khoảng giữa mày, mắt 
ngươi, vì thế ta đã hiều ngươi rồi. Nay ngươi 
lại nói, ta càng tin. Ngươi băn-khoăn như kẻ 
mất cha, mẹ, nhưng vác cần câu mà tìm ở bề. 
Ngươi là người lạc. Mụ mẫm, ngươi muốn trở 
lại với tính, tính của ngươi mà không có lối đi 
vào. Đáng thương thay ! 

Nam Vinh Trừ xin vào ở nhà trọ. Vời cái 
mà mình thích. Вб cái mà mình ghét. Mười 
ngày tự thấy buồn, lại ra mắt thầy Lão. 

Thầy Lão nói : 

— Ngươi tự gột-rửa đã kỹ thay ! Uất-ức vậy. 
Nhưng mà bên trong bầy-nhầy còn có cái xấu. 
Phàm những cái bó-buộc bën ngoài, không thè 
cử đề nhiều thế mà gë được, Phải khóa trong. 
Những cái bó-buộc bên trong, Không thể cứ bỏ 
rối thế mà gỡ được. Phải khóa ngoài. Những 
cái bó-buộc cả ngoài lẫn trong, thì dù đạo-đức 
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cüng không giữ nÓi huống-chi kể buông lỏng 
đạo-đức mà đi ! 

Nam Vinh Trừ thưa : 

— Trong làng có người ốm. Người làng đến 
hỏi nó. Người ốm nói được bệnh mình. nhưng 
người ốm bệnh ấy hãy còn chưa ốm ! Như Trừ 
mà hôi về đạo са, ví cũng như uống thuốc cho 
ốm thêm ! Trừ xin được nghe phép vệ sinh mà 
thôi ! 

Thầy Lão nói : 

— Pháp vệ sinh: có thể giữ được một 
chăng ? 

Có thề chớ bỏ mất sót chăng ? 

Có lhề không bói- toán mà biết xấu, tốt 
chăng ? 

Có thề đừng chăng ? Có thề thôi chăng ? 

Có thể cầu ở mình mà bỏ ở người chăng ? 

Có thể thoáng qua chăng ? 

Có thể ngây ra chăng ? 

Có thể con trẻ chăng ? 

Con (гё: suốt ngày gào mà có không khan, 
rất mực hòa vui vậy. Suốt ngày nắm mà tay 
không mỗi, dire nó đồng-nhất уйу! Suốt ngày 
nhìn mà mắt không chớp, không thiên ở ngoài vày 
Đi không biết đi đâu. Ở không biết làm gì ! 
« Cùng vật ung - dung ; thuận sống, đồng 
dòng!» Ấy là phép vệ sinh, 

Nam Vinh Trừ thưa : | 

Vậy thì đã là đức của bậc chi-nhàn chăng 
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— Không phải ! Thế mới là cải gọi là ‹ băng 
tan, giá hết›... Còn như bậc chí-nhân, cùng ăn 
với đất mà cùng vui với trời.. Không vướng vì 
người vật, lợi, hai ; không cùng nhau tác quái ; 
không cùng nhau bày mưu ; không cùng nhau 
làm việc ; thoáng qua mà di; ngầng ra mà 
- đến, ấy gọi là phép vệ sinh mà thôi ! 

— Vậy đã là rất mực chăng ? 

— Chưa! Ta vốn đã bảo nguoi: < Có thể con 
лге được chăng ? > Con trẻ: động không biết 
làm gi. Chạy không biết di đâu. Mình như 
cành cây khô mà lòng như tro nguội! Kë 
như vậy : 

Họa cũng không đến lượt. 

Phúc cũng không tới nơi. 

Đã không có họa, phúc. 

Đâu còn tai-vạ của người. 

Сб lòng thư thái, định nhất. 

Thì nầy re nh-sáng trời. ` 

Kë nầy được ánh-sáng trời, ai ai cũng thấy 
người ấy. Người ta có tu đến bực ấy, bấy giờ 
mới có thường. Кё có thường, người bỏ họ 
nhưng trời giúp họ. Kể mà người bó, ấy gọi là 
dán trời. Kë mà trời giúp ấy gọi là con trời. Học 
chăng ? Học cái mà đời không học nồi. Làm 
chăng ? Làm cài mà đời không làm nồi. Вап 
chăng ? Bàn cái mà đời không bàn nồi. Biết 
dừng ở chỗ không thề biết. Rất mực rồi ! Nếu có 
kẻ chẳng tới thế, thì cân trời làm hồng nó. Sắm 
-vật đề giữ хас; phòng sự bất ngờ та:ѕіпћ lòng ; 
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kinh bên trong đề tới bên kia ; như thế mà muôn 
sự rủi-ro đến cả, ấy là tự trời mà chẳng phải tự 
người. Chẳng đáng đề quấy rối đức thành. Chẳng 
nên đề bàn vào đài thiêng. Đài thiêng là nơi có chủ- 
trương, mà không biết cái chủ-trương ấy là gì, và 
không đề cái gì có thề chủ-trươ g được.— Không 
thấy tự mình thực mà phát ra, thì lần nào phát 
cũng không trúng. Theo vào thỏi quen ấy mà 
chẳng bỏ, thì lần nào cũng càng thêm lỡ. Kế làm 
việc bất thiện ở giữa chỗ rổ-ràng, thì người ta 
dược quyền giết nó. Kë làm việc bất thiện ở 
giữa chỗ tối~-tăm, thì quỷ-thần được quyền mà 
giết nó. Quang minh vöi người, quang minh với 
quỶ-thần, rồi mới có thể đi một mình. Kẻ «Абал 
trong?» di vào đường « không danh >. Kẻ «khoán 
ngoài > cốt ở chó < ôm-đồm >. 

Kë đi vào đường không danh, dù binh-thường 
cũng rực-rở. Ké cốt ở chỗ ôm-đồm thì chỉ là con 
buôn, Người ta thấy họ bồn-chồn. Họ còn га 
chiều vênh-váo. 

— Nghèo cùng vật thi vật vào. Kiêu cùng vật 
thì thân mình cũng không dong nỗi, dong sao nồi 
người ? Кё không dong nồi người không ai 
thân. Кё không ai thân thì tuyệt với người. 
— Khí-giới không gì sắc bằng ý-chí. Mạc-da (tên 
một thanh gwom Бап) là hạng xoàng. Giặc không 
gì lớn băng Âm, Dương. Trong trời, đất: 
không trốn đâu được. ào phải Âm, Dương 
làm hại ta, lòng ta sai - khiến nó. vậy — Đạo 
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vốn thông. Nó chia ra có thành. Thành tức là 
hỏng. SỞ-dĩ ghét cái nó chia, vì nó chia та 
đề phòng - bi. 56 - di ghét cài phòng-bị, vì 
nó có cải phòng- bị lại. Cho nên đi ra mà 
chẳng trở lại, ta thấy bọ là ma. Ra mà được 
thế, sống đó mà tức là được chết. Chết mà 
còn có thực, thì ma đỏ mà giữ được lẽ một, 

lấy cái có hình bắt - chước cái không hình 
mà định dược lý rồi. Ra từ chỗ không gốc. Vào 
tời nơi không lỗ. Có thực mà không ở vào 
đâu. Cái dài mà không gốc, ngọn. Cái có chỗ 
га, mà khong có lô mới có thực. Có thực mà 
không ở vào đâu, ấy là уй (không-gian). Có dài 
mà không gốc ngọn ấy là trụ (thời-gian). Có 
sống thi có chết. Có ra thì có vào. Vào, ra mà 
không thấy hình nó, ấy là « cửa trời ». Cửa 
trời nghĩa là không có. Muôn vật ra từ chỗ không 
có. Có chăng, có thể lấy có làm сб ; tất ra từ 
chỗ không có, mà không có một cái không có. 
Thánh-nhã. giấu mình ở đấy. Người đời xưa, 
tri họ đã rất mực rồi. Rất mực đến đâu ? Có kẻ 
cho rằng ban đầu chưa hề có vật, thế là rất mực- 
Hết rồi Không gì hơn được nữa. Thứ đến 
Кё cho là có vật rồi, nhưng зё lấy sống là 
mất; lấy chết là về ; ấy là đề chia ra mà thôi. Kë 
thứ nữa nói rằng: ban đầu không có. Rồi đó mà 
có gống. Sống chốc-lát rồi chết. Họ lấy không 
có làm đầu. Sống làm thân-thê ; chết làm xương 
cùng. Ai biết giữ lý, cho cớ, không, chết, sống 


368 TRANG TỬ 


là một; ta sẽ cùng hắn làm bạn. Ba phải йу 
tuy khác nhau, cùng họ-hàng cả. Họ Chiêu, họ 
“Cảuh, thành tên vì công. Họ Giáp, thành tên vì 
ấp phong. Không phải một... (Chiêu, Cảnh, Giáp, 
ba ngành trong họ vua Sở). Có sống là 
khói ат. Lở-tở, ấy là lë phải đồi-dời. Nói lẽ 
phải 41-001 chẳng phải là nói tới đạo. Tuy- 
nhiên, đạo là cái không thê biết. Cỗ-chạp có 
giò với nem, phản ra được mà là không phân 
ra được. Kë xem nhà, xem khắp nhà khách, nhà 
thờ, lại sang đến phòng ngủ nữa. Vì thế, cái 
gì lẽ phải cũng dài-dyi. Xin nói đến lë phải 
đồi-dời. Ấy là Кё lấy đời làm gốc ; lấy biết làm 
thầy; nhân đó đề tranh về phải, trái, Họ cho 
rằng quả có danh, có thực, nhân lấy mình làm 
mực, khiến người khác phải theo lý của mình. 
Rồi nhân đó lấy chết mà giữ lấy lý. Kẻ như 
thể, họ cho người khác: được dùng là khôn ; 
không dùng là đại ; làm nên là danh-giá ; cùng- 
khô là nhục-nhãä. Theo lẽ phải đồi-dời ấy 
là người đời nay. Ấy là hạng ve sầu cùng hạng 
së ra ràng, chúng đồng nhau về chỗ đồng. — 
Ойт vào chán người ở chợ, thì xin lỗi là 
trót nhỡ. Anh dm thì vỗ-về. Cha, mẹ, thì 
thôi Cho nên nói : <Thát là lễ không kề 
người. lhật là nghĩa không kề việc. Thật 
là trí không cần mưu. Thàát là nhân không 
thân ai. ТҺ là tín chấp cả vàng».  lriệt 
cái trái: với chí. Giải cái lầm của tâm. Bỏ 
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cái luy đến đức. Thông cái lấp mất đạo. Sang, 
giàu, vinh, hiền, danh, lợi, sáu cái ấy là trái 
với chí. Vë người, sắc mặt, cử-động, ly-lë, khi- 
khái, ý-tứ, sáu cải ấy là lầm của tâm. Ghét, 
muốn, mừng, giận, thương, vui, sáu cái ấy làm 
lyy đến đức. Lui, 401, lấy, cho, tài, biết, sáu 
cái Ấy làm lấp mất đạo. Bốn eái sáu ấy 
nung-ehuyšn trong lòng thì chính. Chính 
thì tĩnh. Tĩnh thì sáng. Sáng thì trống- 
không. Trống-không thì không làm mà 
không eó gì là không làm. Đạo là phần 
trọng cửa đức. Sống là ánh-sáng của 
đức. Tính là bản-chất của sống. Tính mà 
động gọi là làm. Làm cái giả-dõi, gọi là 
mất. Biết là tiếp. Tri là mưu. Điều mà trí 
không biết được, cũng như liếc vậy. Vì chẳng 
được đừng mà động, gọi là đức. Động 
không lúc nào là không phải cái ta, gọi 
là trị. Danh trái nhau mà thực thì thuận 
nhau. — Chúa Nghệ khéo về chỗ bắn trúng 
cái nhỏ, mà vụng-về chỗ khiến người đừng 
khen mình. Thánh-nhân khéo với trời mà 
vụng với ngươi, Khéo với trời mà thuận với 
người, chỉ có bậc toàn - nhàn là được thế. 
Chỉ có sâu là có thể sâu. Chỉ có sâu là có. 
thê trời. Bậc toàn-nhân ghét trời : ghét cái 
trời của người vậy. Nữa là ở ta còn trời 
chăng ? Người chăng ? — Một con sẻ bay qua 
Nghệ, Nghệ tất bắn được. Ấy là oai. Lấy 
thiên-hạ làm lồng thì sẻ chả còn trốn 
đâu. Thế cho nên : vua Thang lấy việc đầu 
bếp làm lồng cho Y Doän. Tần Mục Công lấy 
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năm tấm da dê làm lồng cho Bách Ly Hë. 
Vậy nên không phải đem cái họ thích đề lồng 
họ mà có thể được, thì chả có. Kë bị tội 
chặt chân, coi thường áo số... Vì khen, chê đã 
gác ngoài tai. Kẻ tù-đồ lên cao mà không 
sợ... Vì sống chết đã sót ngoài lòng. Học-tập 
việc đừng biếu-xón, có mà quên người. Quên 
người, nhân đó rồi mới là người trời. Cho nên 
kinh đó mà không mừng ; trêu dó mà không 
giàn ; chỉ có người đồng với thiên hòa là thế, 
Ra giận không giận, thì giận ra từ không 
giàn rồi. Ra làm không làm, thì làm ra từ 
không làm rồi. Muốn tĩnh thì giữ khí cho bình. 
Muốn thần thì giữ lòng cho thuận. Có làm mà 
muốn đúng, thì do ở chẳng được đừng. Về loại 
chẳng dược đừng, là дао của thánh-nhân. 


LỜI GIẢI CỦA LÂM TÂY TRỌNG 
Đạo cả là côt để vệ-sinh, tức là giâu mình 
cho kín-đáo vậy. Cho nên : bên ngoài thì không 
vướng vì người, vật, lợi, hại; bên trong thì coi 
không cả sông, chết, có, không. Nói rằng không 
làm mà không gì không làm, tức là như thê. 
Thánh-nhân, chí-nhân, toàn - nhân, thiên-nhân 
(người trời) không phải hai nghĩa. Ау là ý của 
Lão Đam. Canh Tang Sở hiểu ý ây, sang ở Úy- 

lãy, vôn là để giữ toàn lây hình, lây sông. 
Một hôm nhân chuyện dân Оу-ійу mà nói та 
nghĩa ây. Kẻ thực cũng đáng cho Nam Vinh 
Trừ sửng-sôt mà xin theo học. Sở đã nói rõ 
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lời thầy từng dạy, lại đây-đưa việc dạy cho ду. 
Ta tưởng Trừ tât có thể trở lại tính-tình mà tự 
hiểu, Có sao khi sang bên thấy Lão, trước thì 
hỏi ba câu trong một buổi ; кё lại tu mười ngày 
mà phát buôn... Tới khi trong ngoài đều bị bó- 
buộc, tâm và cảnh co-kéo lẫn nhau, lại muôn bò 
đạo cả mà học vệ sinh f Nào biết đâu phép vệ 
sinh không có đạo cả thì làm sao được? Cho 
nên thầy Lão liền đem ý giàu mình kín- đáo 
nói rõ từng nghĩa, hỏi rõ từng việc có thể 
làm. Cũng mong lòng không tiép-xúc với cảnh, 
hoặc-giả hẳn sẽ gần với đạo. Thë nhưng cô- 
gắng và tự -nhiên hai đàng vẫn khác. Bậc chí 
nhân, không vướng gì đền người, vật, lợi, hại, 
là lòng chưa hể có tiêp-xúc với cảnh. So với 
hạng « băng tan,giá hết», còn tiền cao hơn, Thê 
nhưng cái «biêt »vẫn chưa thật quên! Phải sao 
cho được như con trẻ, thân như gỗ khô, lòng 
như tro nguội, họa với phúc không còn, thì mới 
thật là đem tâm mà hóa được cảnh. Cho nên : 
bàn về lý tầt-nhiên thì hë ánh-sáng cửa tròi này 
ta, tức là người bỏ, trời giúp: cảnh đã do tâm 
mà gây-dựng. Nói về sô hoặc- nhiên thì dấu 
muôn sự rủiro đỗ lại dèu không tự người: 
tự trời. Tâm chẳng vì cảnh mà đẩy, vơi! Biết 
dừng ở chỗ không biët, đạo thật hét rồi! Nào 
phải như hạng không khoán trong mà khoán 
ngoài, không biêt sợ những chuyện người ta 
giết ! Quỷ-thần giêt! Tuy vậy, đạo sao lại dừng 
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ở chỗ không biët ? Ау là vì đạo vón không 
có gì có thể biết được. Thành, hỏng thông 
nhau, hình không trông thầy! Ra, vào, sông 
chềt, do qua cửa trời, Đó là chỗ kín-đáo cực 
kỳ. trừ thánh-nhân ra, ít ai có thể giâu mình ở 
trong khoảng không có một cái không có, mà 
hợp thể với đạo được. 

Vậy nên: người đời xưa có thuyêt chưa hè có 
vật, biết đã rât mực mà di cũng không sao! 
Người đời nay có chuyện lẽ phải đổi-dời, lây 
biệt làm thầy, mà đồng càng đáng mia! Nào ai 
biềt: thật là trí đâu cân đền mưu ! Những điều 
trái lầm, lụy, lắp đã hóa được tôi, tự-nhiên 
này ra cái công-dụng không làm mà làm hết 
thåy! Vì đạo-đức vón là sức tự-động của tính 
mà trí không thể biết, cho nên đáng quý, Khéo 
với trời mà vụng với người, thánh-nhân với 
hạng toàn-nhân ghét trời âu cũng thê ! 

Thánh-nhân nào có thiệt gì làm: « Рет thiên- 
hạ giâu vào thiên-hạ» mà vật tự-nhiên không 
thoát được ngoài vòng! Ta chì thây kính, trêu 
chẳng khác, đồng với thiên hòa, là bậc người 
trời quên người mà thôi, Dù có làm. , cũng bởi 
lẽ chẳng được đừng. Đạo thánh -nhân, rút lại 
không ngoài ý giâu mình cho kín-đáo ! 

Thiên này ý thực liên-tiếp như chuỗi ngọc. 
Nhưng văn hơi trúc-trắc, vỡ-vụn. Thoạt đọc vào, 
mít đặc mà thôi, Trong thiên nhiều câu tinh-túy 


NAM HOA KINH 373 


chưa dë sánh-bi. Người sau có kẻ ngờ là không 
phải lời Trang, е cũng chả có gì là đích-đáng ! 


LỜI BAN THÊM CỦA KË DỊCH 


Doc thiên này, ta thây gồm тй nhiều ý-nghĩa, 
Phép biện-chứng trong danh-học ngày nay, tức là 
cái lẽ phải đôi-dời nói ở đây. Tuy váy đó là cách 
dùng để suy-lý cho những khí mà trí nghĩ của 
ta còn hạn ở trong vòng thực-tại, chứa đẩy mâu- 
thuẫn ; khi ta coi trong đời < quả có danh, có thực » ; 
và « lây đời làm góc, lây trí làm thầy x. Còn kht 
сол mát đã coi < trời. đất cùng ta cùng sinh, muôn 
tật véi ta là một >, thì cơ hồ không cần-dùng gì đền 
nó nữa. Thứ đó Trang lại nhắc ta cải quan-niệm về 
bằn-thê : cỗ-chạp có giò, nem, nhưng giò, nem chẳng 
phải là cỗ-chạp. Phân ra mãi mà xét, ta sẽ thầy 
không có cát gì là cỗ-chạp cả. Nhà khách, nhà thờ, 
nhà ngủ, gồm lại thì gọi một tòa nhà đây. Nhưng lại 
cũng phân ramà xét, thì cái tòa nhà ду nào ở đầu ? 
Xem hai tỉ-dụ йу, rồi đọc lại câu < muôn våt ra từ 
chỗ không có, mà cũngkhông có một cái không có», ta 
thây quan-niệm йу ám-hợp véi quan-niệm < Không 
Tông » bên Phật. Mà cái chủ-trương a cải có để 
ra từ cái không có » của nhà triễc-học Hegel, cũng 
chẳng khác gì ? 

Tuy -- nhiên, cái kiên- giải vê nghĩa « Không» ở 
đây, chừng như khác với nghĩa ta dùng trong thường- 
ngữ. 56-01 gọi là «không» là vì < không» thể 
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lấy trí ta mà suy-xét và tưởng-tượng được 
Thường thì hai cái khái-niệm không-gian, thời-gian, 
là hai món công-cụ cẩn-thiết cho sự tư-duy của loài 
người. Thê nhưng bằn-thể lại là cái « có thực mờ 
không ở vào đâu, có dài mà không có góc, ngọn», nó 
đã vượt ra ngoài thời.gian và không-gian như thê, 
tức là tượt ra ngoài sự tư-duy của ta. Đạo là cái 
có thể hiểu được, nhưng không thể lây trí mà biết, 
lây lời mà truyền, có lë vì thê. 

Ngoài hai nghĩa kể trên, thiên này lại : cũng một 
đoạn công-kích phái hữu-ui : < Cầt người giỏi thì 
dán khuynh-loát nhau. Dùng người khôn thì dán trộm, 
cắp nhau. Cái góc loạn lớn là sinh ra từ phiêu, 
Thuân, mà cái ngọn còn đền sau nghìn doi). 

Cũng máy đoạn khuyên người nên đem соп mắt 
đạo mà nhìn đời : coi «sóng, chết, có, không là 
một», và < muôi sự rủi-ro, chẳng đáng để bận vào 
đài -th têng ». 

Rút lại, phán trọng-yêu nhất trong thiên này là 
nói vê tâm-học. 

Tám, hay là ý-chí, là một khí-giới råt manh. 
Mạnh đền nỗi cái làm hại người < không gì lớn 
bång Âm, Dương x, våy mà « lòng ta cũng sai-khiền 
được nó. » 

Bởi lẽ ду, dù kè uệ-sinh, dù người học đo, 
phải «(ій lây tâm cho một mực, mà chớ có bỏ 


mật». Phải «khóa trong, khóa ngoài» cho cẩm 
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thận để dứt đứt véi mọi môi nó bó-buóc làng ta. 
Phải triệt bỏ hét những cát < trái véi chí, lầm của 
tâm, lyy dên đức và lắp mắt đạo ». Nói gọn tại, cái 
tâm ta, phải < không uướng-bận vì người, vật, lợi, 
hại », và gác ta ngoài hẳn sông, chết, khen, chê. Соп 
người khi йу như < đứa trẻ, như «con sâu», < xúc 
như cành khô, làng như tro nguội» ; < chạy không 
biết di đâu. Động không biết làm gì? > Chẳng những 
« quên người », mà thực cũng không nhớ tới 
mình nữa. 

Khi ta đã luyện được con tâm nhu thê, tức 
là «сӧї lòng đã thư -thái định-nhất, mà пау ra 
một thứ ánh-sáng trời» Nói khác đi, tức là 
«chính thì tĩnh, tĩnh thì sáng > vay. 


Với cái sáng йу, ta sẽ hiểu được đạo, hiểu được 
thề nào là Đại Ngã, Với cái sáng йу, ta sẽ giấu 
mình được vào chỗ sâu- xa, kín. đáo, nghĩa là hòa- 
hợp với Đại Ngã, ở vào nơi bàt điệt, bắt sinh 
Với cái sáng йу, ta sẽ làm những vic cân phải 
làm. Та thực-thà mà làm. Ta tha-thiết mà làm. 
Та làm cho Đại Ngã, cũng như Thu làm chín các 
quả, Xuân làm nở trăm hoa... Chẳng vì công. 
Chẳng vì danh. Chẳng xl mình, Làm như thể tức 
goi là không làm váy. 


Về đoạn này, ta có thể tìm thấy hinh- bóng 
thuyêt «chinh tâm» của nhà Nho, và chuyện 
« giới, định, tuệ» bên Thiên-tóng, đạo Phật. 

Tư -tưởng Trang, thật là một kho-tàng phong- 
phú không ngờ. 


XXIV 
TỪ VÔ QUY 

Từ Vô Quỷ nhân Nhữ Thương đưa vào ra 
mắt Vũ Hầu nước Nguy. 

Vũ Hầu yên-ủi thầy rằng: 

— Tiên-sinh bệnh rồi. Khổ về khó-nhọc ở 
rừng núi. Vậy mà chịu khó lại chơi với Quả- 
nhàn. 

Từ Vô Quỷ nói: 

— Tôi thì nên yên-ủi Nhà-vua, chứ Nhà-vua 
có gì đáng yên-ủi tôi. Nếu Nhà-vua thỏa ham- 
muốn, nuôi yêu-ghét, thì tính-mệnh thực tình sẽ 
bệnh. Nếu Nhà-vua bó ham-muốn, gạt yêu-ghét, 
thì tai, mắt sẽ bệnh. Tôi sẽ yên-ủi Nhà-vua. Nhà- 
vua có gì đáng yên-ủi tôi ? 

Vũ Hầu thẫn-thờ không đáp. 

Một lát, Từ Vô Quỷ nói: 

— Đã từng nói chuyện với Nhà-vua, tôi biết 
xem tướng chó. Tính -chất của bậc hạ: vồ bắt, 
no thì thôi. Ấy là đức của loài cày. Tinh-chất 
bậc trung: như trông mặt trời. Tinh-chất bậc 
thượng: như mất cả cái chuyê--nhất. Tôi xem 
tướng chó lại không bằng tôi xem tưởng ngựa. 
Tôi xem tướng ngựa : chỗ thẳng đứng giây тис; 
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chỗ cong dúng vòng сап; chỗ vuông trúng 
thước, chỗ tròn trúng khuôn; ấy là hạng ngựa 
nước. Nhưng chưa bằng hạng ngựa thiên-hạ ! 
Ngựa thiên-hạ có sẵu tài: như đau-thương. 
Như lạc đường. Và như mất cả cái chuyên- 
nhất! Hạng như thế, lồng, phi đến tuyệt trần, 
không biết tới đâu? 

Vũ Hầu rất thích mà cười. 

Từ Vô Quỷ ra. Nhữ Thương hỏi : 

— Riêng tiên - sinh lấy chuyện gì đề thuyết 
Vua ta ? Chuyện mà tôi đem nói với Vua ta nói 
ngang thì bằng Thi, Thư, Lễ, Nhạc. Nói đọc thì 
bằng bộ Lục Thao bản vàng. Những kể giúp 
việc nước mà có công to, kë ra không thê đếm 
xiết! Vậy mà Vua ta chưa hề hé гапа! Nay 
tiên-sinh đem chuyện gì đề thuyết Vua ta, làm 
cho Ngài vui như thế ? 

Từ Vô Quỷ đáp: 

— Tôi chỉ thưa Ngài chuyện tôi xem tưởng 
chó với ngựa mà thói! 

Nhữ Thương hỏi : 

— Thật thế à ? 

— Thế ông không nghe chuyện người di đày 
của nước Việt hay sao ? Đi khỏi nước vài ngày, 
gặp người hắn quen-biết mà mừng. Đi khỏi 
nước hàng tuần, hàng tháng, gặp người hắn 
từng được gặp ở trong nước mà mừng. Kịp 
đến đầy năm, gặp người giống người Việt cũng 
đã mừng rồi ! Chẳng cũng là cách người càng xa, 
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thì nhớ người càng sâu đỏ sao ? Kia Кё trốn 
vào nơi hẻo-lánh... Gai, góc mọc đầy những 
lối đi của chồn. sóc... Nửa đứng, nửa đi trong 
quầng vắng... Nghe tiếng chân người lịch-bịch 
đã mừng rồi ! Mà huống-chỉ là tiếng anh, em, 
thân-thích đăng-hắng ở một bên ! Đã lâu lắm 1 
Chắc chẳng ai đem những lời của hạng thật 
là người đề đằng hàng ở bên cạnh Vua ta ! 

Từ Уб Quỷ ra mắt Vũ Hầu. Vũ Hầu hỏi : 

— Tiên-sinh ở núi rừng ; ăn củ khoai, hạt đẻ, 
chán những mùi hành, һе! Nay dến chơi với 
Quả-nhân đã làu, hay bảy giờ giả rồi, muốn 
kiếm lấy vị rượu, thịt chăng ? Hay là Quả-nhân 
cũng có phúc cho Xã-tắc chăng ? 

Từ Уд Quỹ đáp: 

— Vô Quỷ nay sinh ở chỗ nghèo -hèn ; 
chưa hề dám uống, ăn rượu-thịt của Nhà-vua : 
Lại đây là đề yên-ủi Nhà-vua... 

Nhà-vua hỏi : 

— Thế nào ? Yên-ủi Quả-nhân làm sao ? 

— Yên-ủi phần hồn và phần xác của Nhà-vua. 

Vũ Hầu lại hỏi : 

— Nghĩa là thế nào ? 

Từ Vô Quỷ дар: 

— Việc nuôi ở trong lrời, Đất là một. Lên 
cao khòng thể để làm dài! Ở thấp không thê 
để làm ngắn ! Nhà-vua một mình làm chúa muôn 
xe. Bắt khó dàn cả nước đề nuôi tai, mắt, mũi, 
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miệng. Cái hồn kia chẳng tự cho minh được 
thế đâu ? Cái hồn kia yêu hòa mà ghét gian. Gian 
thì nó bệnh, nên tôi yên-ủi nó. Nhưng chỉ 
Nhà-vua có bệnh thôi, là làm sao ? 

Vũ Hầu nói : 

— Muốn gặp tiên-sinh đã lâu. Tôi muốn yêu 
dàn ; sẽ vì nghĩa mà xếp bỏ việc binh. Thế được 
chăng ? 

Từ Vô Quỷ đáp : 

— Không dược !Yêu dân ấy là bắt đầu hại 
dân ! Vì nghĩa xếp bỏ việc binh, ấy là gốc gây 
nên việc binh Nhà-vua làm từ chỗ đó thì có 
lẽ không thành ! Phàm gây đẹp là chuyện xấu. 
Nhà-vua tuy làm nhân-n аһа, e khi së thành 
giả - đối. Hình vốn gây nên hình. Thành- 
kiến vốn gây nên đánh - chác. Biến-loạn vốn 
gây nên ngoại-chiến. Nhà-vua hãy dùng bày 
trận-mạc ở trong lầu Lệ-tiền, đừng đàn quân ky 
ở trong cung Truy-đàn. Đừng giấu giặc ở trong 
đức. Đừng lấy khéo mà thắng người! Đừng 
lấy mưu mà thắng người. Đừng lấy trận đánh 
mà thắng người. Kia giết nhân-dân nước người, 
gồm đất-đai nước người, đề nuôi hồn ta cùng 
lòng riêng của ta, việc đánh nhau không biết 
đàng nào hơn ? Mà thắng là ở chỗ nào ? Nhà- 
vua nếu đừng làm thì thôi! Sửa thành-thực ở 
trong lòng, đề ứng với tình của Trời, Đất mà 
chớ vương-bận. Dân nó dã thoát cái chết, 
Nhà-vua lại câu xếp-bỏ việc binh mà làm chỉ ? 
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Hoàng Để sắp ra mắt Đại Ngỗi ở núi Су-ії, 
Phương Minh đánh xe. Xương Ngu cưỡi ngựa 
kèm. Trương Nhược, Tập Bằng, ngựa trước... 
Côn Hôn, Hoạt Kê, xe sau... Đi tới nội Tương- 
dã bảy thánh đều mê... Không có ai mà hỏi 
đường. Хау gặp đứa {гё chăn ngựa, liền hỏi 
đường. 

Rằng : 

— Mi biết núi Cuụ-từ chăng ? 

— Có! 

— Mi biết nơi ông Đại Ngỗi ở chăng ? 

— Có ! 

Hoàng Đế nói : 

— Lạ thay chú nhỏ Chẳng những biết núi 
Cụ-từ, lại biết cả nơi ông Đại Ngôi ở. Vậy хіп 
hỏi trị thiên-hạ ! 

Đứa trẻ nhỏ đáp : 

— Trị thiên-hạ thì cũng thế mà thôi. Lại có 
việc gi... Ta nhỏ mà tự chơi ở trong sáu hợp. 
[a xảy có bệnh mờ-quáng. Có bậc trưởng-giả 
day ta rằng: «Mi nên cười xe của mặt trời 
mà sang chơi bên nội Tương - thành.» Nay 
bệnh ta hơi đỡ, ta lại sắp ra chơi ở ngoài sáu 
hợp. Kia trị thiên-hạ cũng thế mà thôi. Ta lại 
có việc gì mà... 

Hoàng Đế nói : 

— Tri thiên-hạ, không phải là việc của chú đã 
dành. Tuy vậy, xìn hỏi phép dùng đề trị thiên- 
hạ ? | 
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Đứa trẻ nhỏ chối. Hoàng Đế lại hôi. Đứa trễ 
nhó nói: 


— Trị thiên-hạ, tưởng cũng chá có gì là khác 
với chăn ngựa : củng trừ bó những cái làm hại 
ngựa mà thôi ! 

Hoàng Đế hai lay, даі đầu, gọi là Thšy Trời 
mà lui ! 

Кё mưu-trí không có những biến lo - nghĩ 
thì không vui Kẻ biện-thuyết, không có những 
lớp trò- chuyện thì không vui. Кё xét- nét, 
không có những việc lãn - hiếp, cãi co thì 
không vui. Đều là những người bị vật ngoài 
giầm-bhuộc cả. 

Kë dùng đời giúp triều được thịnh. Kë ninh 
аап lấy quan làm sang. Кё gân sýc sấn vào khó- 
khăn. Kë đũng-cẫm hăng khi hoạn-nạn. Kë binh- 
sĩ thích đánh trận. Кё khỏ-khan mong lưu danh. 
Kẻ pháp-luật mở rộng phép trị dàn. Kê lễ-nhạc 
kinh-cần về ngoài mặt. Kë nhân-nghĩTa quý trọng 
việc giao-tế. Người làm ruộng không có việc 
khai-phá thì không thân. Người buôn-bán không 
có việ2 hàng chợ thì không thân. Thường dân có 
việc làm sớm, tối thì náo-nức. Trăm thợ со khéo 
léo về khi-giới thì hăng-hái. Tiền-của không 
tich được thì kë tham lo. Quyền-thế không hơn 
người thì kẻ hợm buồn. Hạng người vì tiền, vì 
quyền thích được thay-đôi. Gặp thời có dùng đến, 
đều không thề không làm được. Ấy đều là 
hạng thuận ví với năm, không chịu sự di-dịch. 
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Tung hình tỉnh chúng, cho lần theo muôn vật, 
Suốt đời không trở lại. Thương ôi ! 

Thầy Trang nói : 

— Kẻ bắn không hẹn trước mà bắn trúng, 
gọi là giỏi bán. Тпіёп-ћа đều là chúa Nghệ (nồi 
tiếng giỏi bắn) cả, được chăng ? 

Thầy Huệ đáp: 

— Được I 

— Thầy Trang hỏi : 

— Thiên-hạ không phải có lë phải chung, mà 
đều tự cho Ië phải của mình là phải. Thiên-ha 
đầu là vua Nghiêu cả, được chăng ? Е 

Thầy Huệ đáp : 

— Được ! 

Thầy Trang hỏi : 

— Vậy thì Nho, Mặc, Dương, Binh (1) bốn nhà 
ấy với nhà thầy là năm, thực га ai là phải? 
Hoàc-giá như chuyện Lỗ Cự chăng? — Học trò 
của Lỗ nói : « Chúng con được đạo của thầy 
rồi ! Chúng con có thể mùa Đông Ьб vac mà 
mùa Hè làm ra nước đá rồi.» Lỗ Cự noi: 
« Đó chẳng qua là lấy Dương triệu Dương, lấy 
Âm triệu Âm không phải cái mà ta gọi là Đạo. 
Đề ta bảo các con về đạo của ta...» Ấy thế rồi 
vì chúng mà рау đàn sắt. Bỏ một cây ở nhà 
ngoài. Bỏ mộtcây ở nhà trong. Gảy Cung thì 
Cùng động. бау Dốc thì Обе động. Âm-luật đã 


(т) Dường Chu chủ-ttương thuyết vị-kỷ. Binh là 
Công-Tôn Long, một nhà văn-học. 
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đồng rồi. Rồi hoặc đổi sang рау một giây, so 
với năm âm thì không đúng mà gảy lên thì hai 
mươi läm dây đều động — Về tiếng, cũng chả 
có gì là lạ. Giây ấy là chúa của năm âm mà 
thôi. — Hay là cüng như chuyện ấy chăng? 

Thầy Huệ hời : 

— Hiện nay Nho, Mặc, Dương, Bỉnh, còn 
đương biện-bác với tôi. Gat nhau bằng lời. Trấn 
nhau bằng tiếng. Nhưng mà chưa hề chê được 
tôi. Thế thì thế nào ? 

Thầy Trang nói : 

— Người Të có kẻ chặt chân con ở Tống... 
Vì sai nó giữ cửa, nên chẳng dùng chỉ sự nguyên 
vẹn. Đến khi lấy chuông thì chăng, buộc cho ky! 
(vì sợ sứt mê). Khi tim con lạc mà chưa hề ra 
khỏi cối, thì có nói sót rồi! Kia người nước 
SỞ, ở trọ mà chặt chân kẻ canh cửa ! Nửa 
đêm, lúc vắng người, đánh nhau với người 
dưới thuyền mà chưa hề đời khỏi bờ ! Ấy chỉ 
đủ đề gây oán mà thôi ! 

Thầy Trang di đưa đám ma. Qua mộ thầy 
Huệ, quay lại bảo những người di theo: 

— Người đất Sinh lấy vữa đắp lên đầu mũi, 
mỏng như cánh ve. Rồi sai phó Thạch đẽo nó. 
Phó Thạch vung búa nghe thành tiếng gió mà 
dëo nó. Va hết mà mỗi không sứt. Người 
dất Sinh đứng chẳng đồi nét mặt ! Vua Nguyên 
nước Tống nghe chuyện, vời phó Thạch bảo: 
« Thử làm cho Quả-nhâu xem!» Phó Thạch 
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поі :« Tôi đã từng dëo được thế. Tuy vậy, kẻ 
làm chất của tôi chết đã lâu.» Từ khi Nhà 
thầy mất đi, ta không lấy ai làm chàt được nữa. 
Ta không cùng ai nói chuyện được nữa | 

Quản Trọng có bệnh. Hoàn Công đến thăm, 
hỏi : | 

— Bệnh của Trong Phụ, nếu là bệnh thôi thi 
chẳng nói làm chỉ. Đến như bệnh nặng, thì 
Quả-nhân giao nước cho ai được ? 

Quản Trọng hỏi : 

— Nhà vua muốn cho ai ? 

Nhà-vua đáp: 

— Hão Thúc Nha ! 

— Không được ! Hắn là người liêm-khiết, thực 
tốt. Thế nhưng đối với kẻ không bằng minh, 
kh)ng thân với. Lại còn, một lần nghe lỗi của 
người, suốt đời không quên. Sai hắn trị nước, 
trên sẽ trải với vua, dưới së nghịch với dân, 
Hắn sẽ được tội với vua, chẳng có lâu đâu ? 

Ñhà-vua hỏi : 

— Thế thì ai được ? 

Thưa : 

— Chẳng thà Thấp Bằng còn được. Hắn là 
người trên quên mà dưới lia. Then mình không 
bằng Hoàng Đế. Mà thương kë chẳng bằng mình 
Lấy đức chia cho người, gọi là thánh. lấy 
của chia cho người, gọi là hiền. Đem hiền mà 
coi người ta, chưa có ai là được người. Dem 
hiền mà trọng người ta, chưa có ai là không 


NAM HOA KINH 385 


được người. Ở trong nước, có việc hắn không 
nghe... Ở trong nhà, có việc hắn không nhìn... 
Chẳng thà thì Thấp Bằng còn được. 

Vua Ngô qua sông, lên núi khi.. Các khỉ trông 
thấy, luống-cuống bỏ chạy, trốn vào bụi гаш. 
Có một con uận-éo, vin-với, khoe tài với Nhà- 
vua. Nhà-vưa bắn nó. Lanh-lẹ bắt tên mau... 
Nhà-vua sai bọn quan hầu xúm lại bắn, Con 
khỉ nắm tên mà chết, 

Nhà-vua đoái bảo người bạn là Nhan Bất Nghi 
rằng : 

— Con khỉ này, khoe mình khéo; cây mình 
nhanh đề ngạo ta. Nên nỗi chết như thế này. 
Nên gió chuyện ấy. Chao ôi! Ché đem vẻ mặt 
nhà ngươi mà khinh người. 

Nhan Bất Nghi trổ về học Dông Ngò đề cuốc 
vẻ mặt đi. Bỏ vui, Chối sang. Ba năm mà 
người trong nước khen chàng. 

Nam Bá Tử Cơ tựa kỷ mà ngồi, ngửa lên 
trời hà hơi... 

Nhan Thành Tứ vào ra mắt mà rằng : 

Thầy là người giỏi nhất đời. Hình vốn có 
thể để cho như xương khô? Lòng vốn có thê 
dë cho như tro nguội chăng ? 

Đáp : 

— Ta từng ở trong hang núi. Đương lúc 
ấy, Điền Hòa một lần gặp ta mà dán nước Të 
ba lần mừng hắn. Ta tất bó ra trước, nên hắn 
biết ta. Ta tất đem bán trước, nên hắn mua 
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ta. Bång như: ta mà không nhận có, thì hàn 
sao biết được? Ta mà không đem bán, thì 
hắn sao mua được? Chao ôi! Ta thương cho 
những ké tự làm mất mình. Ta lại thương cho 
kẻ thương người. Ta lạ: thương cho kë thương 
kë thương người. Sau đỏ thì mới môi ngày 
một xa. 

Trọng Ni sang Sở. Vua Sở mời uống rượu. 
Tôn Thúc Ngao cầm chén mà đứng. Thị Nam 
Nghi Liêu nhận rượu dâng lên, nói: 

— Người xưa, trong lúc này thường cỏ nói. 

Đáp : 

— Khâu này đã nghe được câu nói không 
nói. Chưa hề đem nói. Vậy xin đem nói trong 
lúc này: Thị Nam Nghi Liêu chơi hòn tròn 
mà gỡ được nạn hai nhà... Tôn Thúc Ngao ngủ 
ngon, cầm qnạt lông mà ngươi Sinh ném bỏ 
binh-khi... Khâu này muốn có được cải mồm 
ba thước !... 


Đàng kia tức gọi là cái đạo không dậy. Đàng 
này tức gọi là lối nói không lời. Cho nên đức 
gồm ở chỗ có một của đạo, mà nói dừng ở chỗ 
không thề biết của trí. Thế là rất mực. Chỗ 
có một của đạo, đức không thê đồng được. 
Chỗ không thê biết của trí, bàn không thề vỡ 
được. Có danh như Nho với Mặc là không рау 
rồi. Cho nên bẻ không chối các dòng chảy về 
Đông, lớn thế là rất mực. Thảnh-nhân bao gồm 
Trời, Đất, ân-đức tới Thiên-hạ mà họ không 
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biết là ai ! Thế nën sống không chức-tước ; chết 
không tên hèm ; thực không tụ lại; dash chẳng 
gây nên. Thế gọi là người lớn, Chó chẳng lấy 
hay cắn làm giỏi. Người chẳng lấy hay nói 
làm hiển. Huống-chi là /àm lớn ! Kia làm lớn 
còn chả đủ dë làm lớn, huống-chỉ là lầm đức ! 
Kia lớn và đủ không gì bằng Trời, Đất. 
Nhưng có cần gì diu mà lớn và đủ ! Кё 
biết lẽ lớn và đủ thì không cầu; không mất ; 
không bỏ ; không lấy vật mà đổi minh; trở lạ, 
mình mà không cùng ; theo phép xưa mà không 
xit riết. Thế mới thực là người lớn. 

Tử Cơ có tắm соп, ngồi dàn ra trước mặt, 
Vời Cửu Phương Nhân mà bảo ; 

— Vì tôi xem tướng các con tôi, đứa nào hay ? 

Cửu Phương Nhân nói : 

— Khồn là hay! 

Tử Cơ khấp-khởi mừng mà rằng : 

— Như thế nào ? 

Đáp : 

— Khôn по së cùng ăn với Nhà-vua cho dën 
trọn đời. 

Tử Cơ dầu-dầu sa nước mắt mà rằng : 

— Con tôi làm gì mà đến nông-nỗi ấy ? 

Cửu Phương Nhân nói: 

— Kë cùng ăn với Nhà-vua, ba họ còn được 
nhờ, nữa là cha, mẹ Nay thầy nghe thế mà 
khóc, thế là chống lại phúc. Con thì hay, nhung 
cha thì không hay. 
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— Тї Co nỏi : : 

— Nhân! Nhà ngươi dàu đủ đề biết lễ ấy. 
Khón mà hay sao ? Có rượu-thịt dó vào mũi, 
vào miệng, nhà ngươi biết có thế. Mà dàu 
đủ đề biết những món ấy tự đâu mà đến. Ta 
chưa từng chăn vật, mà đê để ở góc nhà. Chưa 
từng thích săn, mà bìm-bịp để ở nóc bếp, Thế 
mà không là gô, là làm sao 2 Ta cùng với con 
ta chơi, là chơi ở Trời, Đất. Ta cùng nó cầu vui 
ở trời. Ta cùng nó cầu ăn ở đất, Ta chẳng cùng 
nó tính việc. Chẳng cùng nó mưu toan. Chẳng 
cùng nó làm điều quái-gở ? Ta cùng nó thuận 
theo lẽ thực trong lrời, Đất, mà chẳng đề nó vương 
bận đến vật. Ta cùng nó cùng lẽ một, cùng ung 
dung đi, mà chẳng đề nó hợp riêng với việc gi. 
Vậy mà nay lại có sự báo-đền của thế-tục ? 
Phầm có triệu gở, tất có nết gở. Nguy thay! 
Chẳng phải là tội của ta cùng con ta. Có lẽ là 
trời cho nó vậy. Ấy thế nên ta khóc. 

Không bao lâu sai Khôn sang Yên. Giặc bắt 
được ở Пос đường. Đề nguyên-vẹn mà bán thì 
khó. Không bằng chặt chân đi thì dễ. Thế rồi 
chặt chân đi mà bản sang Të. Хау gặp Cừ Công 
đi xem phố, mua về thay mình. Thế là được ăn 
cơm thịt đến lúc chết. 

Khiết Khuyết gặp Hứa Do, hỏi : 

Nhà ngươi sắp đi đâu ? 

Thưa : 


— Sắp trốn Nghiêu. 
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— Thế là nghĩa thế nào ? 

— Coi Nghiêu nhàn nùng-nục уау. Ta sợ sẽ bị 
thiên-hạ cười. Đời sau, có lễ người với người an 
thịt lẫn nhau chăng ? Kia dân khó họp đàn. Yêu 
nó thì nó thân. Lợi nó thì nó đến. Khen nó thì nó 
nảo-nức. Рет cái nó ghét đến thì nó tan. Yêu 
lợi ra từ nhân-nghĩa. Hạng coi nhàn-nghĩa là 
đồ bỏ vốn it. Hạng lấy nhân-nghĩa làm món có 
lợi thì nhiều. Kia nết nhân, nghĩa, có những là 
không thật mà thôi lại cho kẻ tham - lam 
mượn làm khí-giới nữa. Thế là lấy phép 4ёо 
của một người mà làm lợi cho thiên-hạ, khác 
uảo cũng như chặt một nhát là đứt vậy. Kia 
Nghiêu biết người hiền là lợi cho thiên-hạ, mà không 
biết họ hại thiên-hạ. Chi có kë ở ngoài hạng 
hiền là biết chuyện ấy thôi! Có hạng mờ-mịt. 
Có hạng tản-mản. Có hạng mäi mối. Hạng gọi 
là mờ-mit là : học lời дау của một thầy, thì mò- 
mờ mịt-mịt mà riêng tự lấy làm thích, tự lấy 
làm đủ. Mà chưa biết lẽ chưa hề có vật Thế 
nên gọi là hạng mờ-mịt. Tủn-mủn tức là loài rån 
của lợn. Chọn chiếc lông thưa, tự cho là cùng 
rồng, vườn lớn. Trên móng, khúc-khuyu, bên 
vú, сапа đùi, tự lấy đó là những nơi yên, chốn 
lợi. Không biết rằng kẻ hàng thịt một sớm vung 
tay, rải cỏ, cho khói, lửa vào, mà đã cùng lợn 
cùng cháy thui rồi. Theo đà làm ngữ mà lên... 
theo đó làm ngữ mà lui... Ấy tức là hạng gọi là 
tủn-mủn. Hạng mắi-mốt là Thuấn. Thịt đê chẳng 
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mến kiến. Kiến mến thịt dê vì thịt dê gây. 
Thuấn có nết gây trăm họ yêu hẳn, cho nên 
ba lần dời mà gây thành kẻ chợ ! 

Đến miền Đặng mà có mười vạn nhà. Nghiêu 
nghe Thuấn hiền, cất vào chỗ đất trơ-trọc, nói 
rằng: «Mong được nhờ ân của kẻ đến ›. Thuấn 
được cất vào chỗ đất гос, ao-tù. Tuổi đã luống 
rồi. Thông-minh suy rồi ! Mà chẳng được nghỉ 
về. Ấy là hạng gọi là måi-mõt. 

Vi thế, bậc thần-nhân ghét có đông người dën. 
Đông người đến thi không thân. Không thân 
thi không làm lợi. Cho nên không ai là thân lắm. 
Không ai là xa lắm. Óm đức, nuôi hòa, đề thuận 
thiên-hạ : thế gọi là chân nhân. Về kiến, bỏ trí... 
Về cá, được bạn... Về cừu, bỏ ý. Lấy mắt trông 
mắt. Lấy tai nghe tai. lấy lòng trở lại lòng. Кё 
như thế thi cái bằng của họ như giây. Cái biến 
của họ như lần theo. Bậc chân-nhân đời xưa, 
lấy trời đợi nó, chứ chẳng lấy người mà vào trời. 
Bậc chân-nhân đời xưa, được nó thì sống. Mất 
nó thì chết. Được nó thì chết. Mất nó thì sống. 
Thuốc ғ kỳ thực thì là độc. Cảt-cảnh, kê-ung, trủ- 
linh, tùy từng lác mà làm chúa, có sao xiết nói. 
Câu Tiễn đem ba nghìn người mặc giáp, cầm 
thuẫn, đậu ở Cối-kê. Chỉ Văn Chủng (bầy-tôi 
vua Câu Тіёп) là biết được lẽ mất tại sao lại 
còn. Chỉ Văn Chúng là không biết được lễ mình 
tại sao lại khồ. Cho nên nói: «mắt vọ có 
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chỗ vừa trông. Chân hac có chó cần-dùng. Cắt 
bó đi thì đau». Cho nên nói : «Gió đi qua, 
sông cũng có hao. Nắng đi qua, sông cũng 
có hao. Xin đem gió cùng nắng cùng nhau giữ 
sông, mà sông cho là chưa hề có vướng đến 
nó... № chảy đi, vốn cậy có nguồn». Cho nên: 
nước giữ đất kỹ lắm. Bóng giữ người kỹ lắm. 
Vật giữ vật cũng kỹ lắm. Cho nên mắt mà sáng 
lắm thì nguy. Tai mà tinh lắm thì nguy. Tâm 
mà theo vật lắm thì nguy. Phàm các khí quan, 
giỏi cái gi, nguy cái nấy. Cái nguy gây nên 
không mau dôi, thì tai-vạ lớn lên, xúm cả lại. 
Đồi lại được phải tốn công. Kết-quả nó phải 
đợi lâu. Vậy mà người ta lấy làm báu cho mình, 
chẳng cũng đáng thương sao? Cho nên có kê 
mất nước, chết dân không thôi, mà không biết 
xét hỏi, ấy vì thế! Cho nên chân với đất bước 
có hạn. Tuy có hạn, nhờ vào chó không bước tới 
mới tới được đường xa. Người ta biết vốn ít. 
Tuy і, nhờ vào những điều không biết, mới biết 
được lẽ trời bảo ra sao? Ві một lớn, biết âm 
lớn, biết mắt lớn, biết điều lớn, biết phương lớn, 
biết tín lớn, biết định lớn, rất mực rồi. Nhất 
lớn đề thông nó. Âm lớn đề giải nó. Mắt lớn 
đề trông nó. Điều lớn đề theo nó. Phương lớn 
đề thể nó. Tin lớn đề đọ nó. Định lớn dë cầm 
nó. Нё, có trời. Theo, có soi. Mờ-mịt có try- 


cốt. Вап đầu có kẻ kia. Như vậy thì giải nó đấy 
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mà như không giải ; biết nó dấy mà như 
không biết. Không biết rồi mới biết. Khi hỏi nó, 
không thể có bờ-bến, mà cũng không thề không 
bờ-bến. Lượn-lờ, хоау-сһиуёп mà có thực. Xea» 
nay không không thay-đồi mà cũng không thề 
khuy-khu;ết... Như vậy có thê không cho là rất 
rổ-rệt được sao? Sao không cái gì cũng chỉ 
hỏi vào đấy ? Ngờ-vực làm chỉ? Lấy không 
ngờ-vực giải ngờ-vực cho trở lại không ngờ- 
vực, ấy là thật không ngờ-vực. 


LỜI GIẢI CỦA LÂM TÂY TRỌNG 

Phàm trong trị tâm, ngoài trị đời, đại-khái kể 
biết trời là thực, mà kể biết người là dôi. Trong 
chỗ thật với đôi đó, sự thêm - bớt so ra lại hơi 
có khác... 

Như Vũ Hầu nước Nguy, tính, mệnh, tai, mắt, 
đều bệnh hêt; phản hồn, phản xác, đều đáng 
yên-ủi cả... Ау là kề không biết lẽ thật của trời. 
Nào lẽ thích hòa, ghét gian; nào câu ví bằng 
cách xem tướng chó, xem tướng ngựa; nêu 
không có Từ Vô Quỷ nói rõ nghĩa ây, thì ai là 
Кё đem dong đẳng-hẳng của hạng chân-nhân mà 
nhắc-nhờ? Рё cho con người yêu dân muồn xếp 
bỏ việc binh, biết đường tu lây lòng thành ? 

Thê nhưng đó chẳng phải là lời nói riêng của 
Vô Quy. Hoàng Рё khi ra mắt Đại Ngỗi, đem bây 
ông thánh mà phải phục một đứa trẻ. Mà cũng 
không ngoài có câu nói < bỏ cái làm hại ngựa »- 
Suy đó ra, các việc khác có thê biết được гб... 
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Khôn nỗi người đời, cách trời ngày một xa, 
không khỏi đua nhau tung hình, tính cho lần theo 
muôn vật ! Có biết đâu: tự cho mình làm phải 
đề địch nhau với người ; vẫn không bằng tự đem 
mình làm chât dë quên nhau với trời! 


Kia nhu: Thâầp Bằng không lây tài giỏi mà trị 
người; Nha Bât Nghi không lây sắc mặt mà 
khinh người; Nam Quách Tử Cơ không phô đề 
người biềt, không bán dë người mua; đều là 
những người gần biết đền lẽ thật của trời cả. Thë 
nhưng còn chưa thật biết ! Chỉ có cái đạo không 
day của Tôn Thúc Ngao và Thị Nam Nghi Liêu ; 
cùng cách nói không lời của thầy Không ; thì là 
cái mà đức không thể đồng được; bàn không 
thể rõ được... Dù cho bậc người lớn bao-gồm 
Trời, Đât; không cầu mà tự-nhiên lớn và đủ 
nữa, nào có hơn thê được đâu ! 


Kìa người xưa bỏ cái đôi của người mà theo cái 
thật của trời, không phải là bạ sao mà làm уду! 
Lại cũng là có hiêu rõ về lẽ người tổn-hại mà 
trời giúp ích. ‚ Cửu Phương Nhân bàn vë sự 
hưởng-thụ của thê-tục, mà Tử Cơ chẳng coi là 
phúc. NÑghiêu cho nhân-nghĩa là lợi ma Hứa Do 
lại coi là tai-hại, 


Vì họ biết kẻ mải-môt sẽ không được về nghi ; 
lầm-lẫn thường cũng ngang với hạng mờ-mịt hay 
tủn-mủn 1 Cho nên vẫn không bằng các chân-nhân : 
không thân аі; không sơ ai; không đem người 
vào trời ; coi sông, chët, được, mật, lần-lượt theo 
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nhau, cũng như thuôc lành, thuôc độc, dùng tùy 
từng lúc. Đâu đền nỗi như Văn Chủng giữ còn 
được nước mà để khổ cho thân ; chỉ được việc 
như mắt vo, chân hac mà thôi ! 


Cá hình tự-nhiên phải lụy nhau. Không hình 
thì nghiën, mài cũng chẳng hè mòn ! Phàm vật, 
không cái gì là không thê cả! Kia nắng, gió qua 
sông mà sông không tôn. Vì là nó có nguồn. 
Cho hay vật mà giữ vật, đều phải thuận trời 
Nêu không thê, nêu bỏ trời mà theo người, thì 
khí-quan nào có tài, tức là gây nên nguy, nuôi 
nên vạ. Dù trị mình hay trị đời, không cái gì 
là không tổn-hại па! 


Như vậy thì cái mà trời bảo, ta có thể không 
hỏi được sao ? Muôn biêt cái mà trời bảo, không 
phải lây trí mà biết được đâu ? Muồn biết nó, 
có lẽ phải сіп đến không Ыт... Kia như : môt 
lớn, âm lớn, mắt lớn; điều lớn, phương lớn, tín lớn, 
định lớn, đều là những lẽ nên biết, mà đểu là 
những lẽ cân không biết rồi mới biết, Đên như 
cách hỏi nó, thì tât phải ở ngoài vòng có bờ-bên 
với không bờ-bên. Phải tìm ở giữa khoảng xưa, 
nay, muôn vật, và lầy không nghi-hoặc mà giải 
nghi-hoặc, họa là mới hiểu được lẽ của Trời 
và Người. 


Thiên này, nửa trên giải lẻ kỹ-càng, luyện lời 
cô nhã ; nửa sau biên-huyễn, đứt, nôi, chưa dë 
bắt, cẩm! Vè lạ của văn-chương, đền thể là 
hêt Бас! 
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LỜI BÀN THÊM СОА NGƯỜI DỊCH 


Thiên này có lẽ là một thiên dài nhất trong Kinh. 
Tuy ойу, ngoài sự bàn cho thêm rộng, thêm rõ các 
nghĩa ở các thiên trước ra, không có ý gì mới. 

Vicớ dài quá, muôn giúp các bạn đọc đỡ tôn 
công suy-nghĩ, tôi chia ra từng đoạn mà bàn thêm 
nghĩa như зац; 

Đoạn thứ nhất là chuyện Từ Vô Quý ra mắt Vũ 
Hầu. Trong đoạn åy, Trang có ý chỉ cho ta biết cái 
công-phu cần phải có troug bước đầu học đạo. Cái 
công-phu thứ nhất là phải «thành», phải « sửa 
thành thực ở trong lòng để ứng với tình của Trời, 
Рё». Cái < tình Trời, Юй > đây, åy tức là đạo. Thé 
nhưng đó mới là bước đầu, mới là cái mà các nhà 
Thiển-tông ngày nay, gọi là < thông nhất ý-niệm ». 
Bước thứ hai, phải quên cả cái ў-піёт thông nhất 
йу, phåi < như mắt cả chuyên nhất s... Quên được 
tức là vào được «dinh». Định sẽ nảy ra Tuệ; 
€ cối lòng thw-thå và định, sẽ пау ra ánh sáng trời ». 
Ảnh -sáng ду tức là trực - giác mà Тдо -vât mặc- 
khải cho ta nhìn thấy đạo váy. — Ngoài hai ý åy, 
Trang còn cho ta rõ thê-lực của tâm ta, một khi đã | 
thành-thực : miễn là Nhà-vua thành-thurc mà muôn, 
dù chẳng xếp bỏ binh-bị nữa, < dân cũng đã được 
thoát chết» vì chiền-tranh. Trái lại thể, lòng Nhà- 


vua còn muôn «1йу туп, lấy khéo, lầy đánh trận 
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mà tháng người ; » còn muôn « git nhân-dân, gồm đải- 
đai nước khác để nuôi ý thích riêng của mình », thì 
lòng muôn xếp bỏ binh-bị chẳng qua là một ý gian, 
mà câu chuyện nhân-nghĩa åy, chung-quy là giả-đôi. 
Khi đã giả-dôi như vây, thì «yêu dân là bắt đầu 
hại dân» mà xếp bó binh-bi tức là rằm sẵn 
can-qua! Việt dên đây tôi lại nhớ đền chuyện 
« tài bình > sau hồi Âu-chiên năm xưa !... Và 
một câu của A. France: < Kẻ nào nói là mưu 
hạnh-phúc che loài người, åy là кё làm khó loài 
người hơn ai hết ! > Nào ai bảo Đông, Tây không 
bao giờ gặp nhau? 

Đoạn thứ hai gồm hai câu chuyện: Hoàng 
Dë gặp đứa trẻ chăn ngựa, và Thầy Trang 
hỏi chuyện thầy Huệ. 

Đứa trẻ bảo Hoàng Để ; < Trị thiên-hg cũng 
như chăn ngựa : trr bỏ cái làm hại ngựa mà 
thôi! » Sao lại không nói là làm lợi cho ngựa ? 
Ở trong cối đời chứa đầy mâu-thuẫn này, hễ 
có lợi thì có hại kèm theo. Trừ cái hại tức là 
ý làm lợi rồi, nhưng rộng hơn và tránh khỏi bao 
nhiều rắc-rồi. Vå lại nói làm lợi tức là còn có ý 
cầu công, cầu danh ở đây. Bậc thánh.nhân, không 
phải không làn, nhưng không biểt có công, danh 
là gì. Ау là thâm ý của chữ «Vô Vi» 

Đứa trẻ lại nói: «Ta chơi ở trong lục hợp mà 
mắc bệnh mờ-quáng». Nói khác đi, nghĩa là : kẻ 


nào câu-nệ vào không - gian, thời - gian, kè nào 
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nhận chân những danh, thực ở đời, < tung hinh, 
tính lån theo muôn våt», tật đến < suốt đời không 
trở оё x, không còn mong trông thấy đạo nữa, Kia 
những kè tham công, tham danh, tham quyền, tham 
của, cùng những Кё «bác nhan bằng lời, trấn 
nhau bằng tiếng», déu không сһал một phường 
chết dám nhw thầy trò 15 Cự са! Ду là hạng 
« quí-chuộng hơn соп»; «йу vât mà đổi mình >. 
Ау là hạng «tìm con lạc mà không ra khỏi cóí > š 
tìm đạo mà chưa «ra chơi được ngoài Sáu Hợp >: 
Ау là hạng «đứng trên bờ mà đánh nhau với ké 
dưới thuyên» : tự mình không biết đạo, lại còn mong 
đem lē phải của mình mà tranh hơn. Nói rút lạ 
muốn tìm đạo, cần phải 1:0 lại với lâm mình, 
mà thoát ra ngoài vòng bó-buộc của vật ngoài 
mới được. 

Đoạn thứ ba, câu chuyện < đếo mũi », cũng là một 
chuyện nói vè sức mạnh của cõi lòng trong khi 


định. 


Đoạn thứ tư, gồm bón chuyện, kê từng bậc tiến 
lên của người học đạo. Tháp Bảng biệt clây 
giỏi mà trọng người »; Nhan Båt Nghi biết < cuộc 
Ъ0 » vè mặt khinh người; rồi đến Nam Bá Tử Cơ 
«(không phô để người biết, không bán để người 
mua». Nhưng cao hơn hêt thì phải kế cách < nói 
không lời» của Trọng Ni, và cái «дао không 
dqy » của hai viên quan nước Sở. Kỳ thực thì 
đạo không phải là cái đem dạy được hay đem 
bàn được. Đạo vô danh, mà bậc thánh – nhân thể 
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đạo cũng vô danh. Chẳng những không danh, mà 
còn < không cầu, không mát, không bò» nữa. Bác 
người åy tức là hạng «đã trở lại véi mình », 
đã hòa-hợp véi Đại Ngã. Đại Ngã sẽ là cái ‹nguồn 
sông » của họ, để họ có thể cho mãi mà không hệt, 
«ứng mái mà không cùng >. Cũng như dòng sông kia, 
tha hồ gió bóc, nẵng soi, nhờ có nguồn mà không 
bao giờ cạn vậy. 

Đoạn thứ năm, câu chuyện Tử Cơ gọi thấy xem 
tướng con, ý nói кё học đạo mong được vui 
sống với Thiên-nhiên, mà е sợ sự hưởng-thụ 
theo thế tục. 

Đoạn thứ sáu, chuyện Кый Khuyêt gặp Hứa 
Do trở xuông, Trang đã nặng lời mạt-sát phai 
hữu vi. Phái hữu vi trọng nhật là nhân - nghĩa. 
Ông cho nhân-nghĩa < chẳng những là рїй-йбї, 
mà còn để cho bọn tham-lam mượn làm khí-giởi»s 
Lời tuy khich-liệt, song lý thì thực có. Xét trong 
lịch-sử xưa nay, ta có thê mượn lời Roland phu 
nhan kêu Tự Do mà kêu nhân-nghĩia : < Biết Бао 
nhiêu tội-ác mà đứa làm ra đã mượn tên máy >. 

Сиб thiên, Trang lại nhắc lại ta vê chuyện thể 
nào là hình-bóng chân nhân, và thế nào là 
con đường ngộ đạo. 

Vậy, thể nào là chân-nhân ? 

«Bậc chân-nhân ngày xưa, không lây người vào 
trời» không lấy những trò kiểu-cách, giả-dồi mà 
quây-rôi con đường đi của Tự-nhiên. Nói khác đi, tức 
là không hê ‹ phản tiên-hóa». Chẳng những thè, 
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» thuộc, kỳ thực là chåt độc. Cát-cánh, Kê-Ung, Trw- 
Linh, tày từng lúc mà làm chúa >; nói khác di, 
không hê dé các thành-kiển bó-buộc ; cứ theo chiều 
tự-nhiên của bánh хе tiên-hóa, có thể tùy thời, tùy 
nghỉ, lật lộn cả cái bảng giả-trị đương thời mà 
đưa cõi đời vào con đường thuẩn-phác. Tuy vậy, 
«theo cô mà không xit riết >, cõi đời thuần-phác sau 
này, là cõi đời «ôm đức, u hòa, không thân, không 
sæ», là cõi đời chí chính, chí công, mà mọi người 
déu được «cầu ăn ở đất, cầu vui ở trời», hẳn phải 
khác với cuộc đời thuần- phác lúc «ăn lông è lő». 
Coi suốt đoạn này mà nhận cho kỹ nghĩa, cái số-hình 
của luận tương-đôi và phép biện-chứng từ đầu sách 
đến đây hiện ra đã khá rõ-ràng. 

Còn thê nào là con đường ngộ đạo ? 

Muôn ngộ đạo, cân phải nhờ vào những chỗ không 
biểu. «Không biết rối mới biết». Кіа cái bàn- 
thể của Vũ-trụ, không bóng, không hình, uượt hẳn 
ra ngoài khuôn, thước tư-duy của chúng ta, ta biết 
làm sao được. Tuy váy, trong cái chỗ ta không thể 
biết åy, dáng Tqo-uật hình như đã ngám bảo ta, 
cho ta biết những đặc-tính của đạo: Ta thấy nó là 
cải một lón: nó bao-gổm nhả! thiết, nó là cát 
âm lớn: nó là nơi trở vê của muôn loài; nó là 
một соп mắt lớn: cái gì nó cũng sáng soi; nó là 
một món điều lớn : luật thừa-trừ chỗ nào cũng thây ; 
nó là một phương lớn; các loài hữu sinh, vô sinh, 
đếu chung chịu một luật đồng nhát; nó là một tin 
lớn: độ số các sao, thứ-tg bón mùa, bao giờ cũng 
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đúng ; nó là một định lớn: «xwa nay chẳng thay- 
đổi, và không khuy-khuyêt bao giờ ». 

Đó là những đặc-tính của đạo, ta có thé theo đó 
mà trị lòng, mà trị đời. Phàm điều ngờ-Uực, ta có 
thể cứ hỏi vào đây, dé «irè lại không ngờ-tực r». 


Ду là con đường ngộ đạo. Dùng chữ «lén» đây, 
tức la để chỗ cho lë tương-đổi. Vi-dụ : độ số các 
sao, thứ-tự bón mùa, cứ lây phần lớn mà nhìn, thì 
bao giờ cũng đúng. Song phần nhỏ, có khi dán dán 
sai-lệch. Cái sai-lệch nhỏ ау, chẳng những không 
hạt gì cái Tin lön, mà còn tỏ ra cái bằn-thê kia 
lúc nào cũng động, lúc nào cũng sóng, chức chẳng 
phải là một xác chét không hồn. 


XXV 


TÁC DUONG 


Tắc [ương sang chơi 56. Di Tiết nói chuyện 
ấy với Nha-vua. Nhà-vua chưa tiếp. Di Tắc về. 
Banh-duong (tức Tắc Đương) ra mắt Vương 
Quả mà nói: 

— Nhà thầy sao không nói chuyện tôi với 
Nhà-vua ? 

Vương Quả dáp : 

— Tôi không bằng Công Duyệt Huu. 


`Y 


Bành Dương hỏi : 

— Công Duyệt Huu làm nghề оі? 

— Mùa Đông thì bắt ba-ba ở sông... Mùa 
Hè thì nghỉ ở núi, rừng... Có người đi qua hồi 
tới thì nói : < Đây là nhà tôi ». Kia Di Tiết đã 
không nói được mà huống-chỉ tôi. Tôi lại 
không bằng Di Tiết. Кіа Di Tiết là người không 
đức mà có trí. Chẳng tự hira với mình, đem һап 
đề thần-hỏa việc dành bạn với hẳn, cổ-phiên 
là phải điên më về chỗ giàu-sang. Không phải là 
cách giúp nhau bằng đức. Giúp nhau đề tần-hại 
đấy thôi ! 
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Kia ké chết cóne, sang Xuân mới mượn ào. 
Ké trúng nắng, sang Bong mới có gió lạnh trở 
lại... Vua Sở là người bë ngoài tôn và nghiêm- 
Ngài đối với tội, khong tha-thứ như hùm dữ 
vậy. Phi kë có tài nói, có đức ngay, nào ai dám 
trèu vào? Cho nên bậc thánh-nhân : lúc cùng 
khiến người nhà quên mình nghèo. Lúc đạt 
khiến các Vương, Công quên tước-lộc mà hóa 
ra thấp. Đối với vật cùng nó làm vui. Đối với 
người, sung-sướởng về đạo được thông mà giữ 
lấy mình, Cho nën hoặc khi: không nói mà 
đem hòa cho người uống. Cùng đứng với 
người mà khiến người hóa, hợp nhau như cha, 
con. Cũng là mong về, ở, mà một, đôi khi đem 
việc làm xen vào, Đối với lòng người, ấy sàu- 
xa là như thế. Cho nên tôi nói: «Нау đợi 
Công Duyệt Huu». Thánh-nhẩn hiểu thấu sự 
ràng-rịt. Coi hết thầy là một thề mà không biết 
rằng thế. Ау là tinh. Trở lại mệnh đề làm-lụng, 
ma lấy trời làm thầy. Người ta thì theo mà tôn 
là thánh, thê thôi ! Nếu lo về trí, mà việc làm 
thường không có mấy, hoặc khi nó có dừng lại, 
thì làm thế nào? Rẻ sinh ra mà đẹp, người ta 
dưa gương: cho nó... Không bảo thì không biết 
là đẹp hon. người. Dù biết thế, dù không biết 
thế, dù nghe thấy thế, dù không nghe thấy thế, 
cái đáng mừng mãi mãi không thôi. Người ta yêu 
nó cũng không thôi. Ау là tính. Thánh-nhân 
yêu người người ta lấy danh đem cho.. 
Không bảo thì không biết là mình có yêu người: 
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Dù biết thế; dò chẳng biết thế ; dù nghe thấy 
thế ; dù chẳng nghe thấy thế; lòng yêu người mãi 
mãi không thôi. Người ta yên trí là thế cũng 
khôn, thôi. Ау cũng là tính. Nước сй, đò cũ, xa 
trông thấy dã khoan-khoái. Dù cho gò, dóng, cỏ, 
cây thẳng-rằng, phần bị che-lắp vào đó mười hết 
chín, cũng vẫn khoan-khoái thế. Huống chi là 
những cài trông, trông rõ; nghe, nghe rõ : 
đem cái dài mười nhận dùng cheo-leo ở giữa 
дат đông người. Vua Nhiễm Tưởng dược phép 
«(giữa vòng» dë theo lẽ thành. Cùng vật không 
sau, không trước, không cơ, không giờ. Cái hằng 
ngày hóa với vật là một cái không hóa, nào có 
bỏ đâu? Kia coi trời là thầy mà không dược, 
là vi liều mình theo, coi (гої là thầy cũng như 
coi vật là thầy vậy. Thế mà cho là việc thì làm 
ra thế nào? Вас thành-nhân coi га: chưa hề có 
trời. Chưa hë có người. Chưa hề có ban đầu. Chưa 
hề có sự vật. Cùng làm voi đời mà không suy. 
Làm ra thật đủ та kbóng đẳm. Ta muốn hợp 
được thế, thì làm ra thế nào ? Vua Thang được 
viên quan Tư-ngự là Môn Doãn Đăng Hằng làm 
thầy day cho. Theo thầy mà không chis bá-buộc. 
Thực được phép theo /6 thành. Vì thầy mà giữ 
được danh. Nhưng danh ấy là phép thừa. Rồi sẽ 
được nó hiện ra hai mặt. Trọng К làm thầy dạy 
người, hết lòng lo-nghT... Vua Dong Thành обі: 
«Trè ngày ra, không còn năm. Không trong 
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sẽ không ngoài ». (Tir câu vua Thang được quan 
Ty-ngy đến đây, cơ-hồ kbiến người đọc nghĩ 
mãi không ra nghĩa. Người xưa cho rằng 
nguyên văn tất có thiếu-sót. Thế nhưng không 
còn có cách gi đề bù đủ nữa. Bành chịu dë 
khuyết nghị mà thôi). 

Vua Ngụy Oánh giao-ước với vua Điền Màu. 
Vna Điền Мац trái lời ước. Ngụy Oánh giận, 
sắp sai người hành thích. Quan Tê-thủ là Diễn 
nghe chuyện, lấy lam xấu-hồ, nói rằng: 

— Nhà-vua là một ông упа muôn xe, уйу mà 
dùng kể thất-phu đề trả thù sao ? Diễn xin đem 
hai mươi vạn Кё mặc giáp, vì Nhà-vua sang 
đánh nó. Bắt nhân-dảân nó ; lấy trâu, ngựa nó; 
làm cho vua nó nóng trong phát nhọt lên lưng. 
Rồi đỏ mới hạ nước nó. Nó sợ-hãi trốn chạy, 
Rồi đó mới khiền vào lưng. Bé аду xương sống 
ra. 

Quý Tử nghe chuyện mà xấu-hồ, nói rằng : 

— Đắp thành mười nhận, thành đã mười 
nhận rồi, lại dem phá đi. Ау là chuyện mà dàn- 
phu lấy làm khô. Nay binh không dùng đến dã 
bẩy năm rồi... Ау là nền vững của Nhà-vua. 
Diễn, người bày. Không thê nghe được ! 

Thầy Hoa nghe chuyện lấy làm rơ-rướu. Nói 
rằng : 

— Kể khéo nói về chuyện đảnh Tề là người 
bày. Кё khéo nói về chuyện chớ đánh, cũng là 
người рау. Bảo kë bàn đánh cùng kë bàn chở 
- đánh đều là người bậy, ấy cũng lại là người bậy! 
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Nlià-vua hỏi : 

— Thế thì làm thế nào ? 

Thưa : 

— Nhà vua nên tìm tới đạo, thế thôi ! 

Thầy Huệ nghe chuyện, đến ra mắt Đái 
Tấn Nhân. . 

Rồi Bái Tấn Nhân nói: 

— Có cái con gọi là ốc sên, Nhà-vua biết 
nó chăng? 

Đáp : 

— Có ! 

—Có kë dựng nước ở sừng bêntrái con óc 
sên, gọi là vua Xúc. Lại có kë dựng nước ở 
sừng bên phải соп ốc sên, gọi là vua Man. 
Hai vua thời thường tranh nhau đất mà đánh 
nhau... Xác nằm vài vạn. Đuổi kë thua chạy 
một tuần lễ năm ngày rồi mới trở về... 

Nhà-vua nói : 

—Ồ! Chuyện không có rồi. 

Thưa : 

— Tôi xin nói đề Nhà-vua thấy là thực có | 
Theo ý Nhà-vua, bốn phương và trên dưới có 
cùng chăng ? 

Nhà-vua đáp : 

— Không cùng. 

— Kë biết chơi lòng với cối không cùng, 
mà trở lại ở vào miền thông suốt, thì сої đổ 
còn, dở mất chăng ? 

— Phải ! 
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— Trong miën thóng-suót йу eó dát Ngụy...Ở 
trong đất Nguy có nước Lương... Ở trong пос 
Lương có Nhà-vua... Nhà-vua cùng vua Man có 
khác chăng ? | 

Nhà-vua đáp: 

— Không khác. 

Khách ra mà Nhà-vua bàng-khuảng như bỏ 
mất cái gì ? 

Khách ra rồi, Thầy Huệ vào ra mắt. Nhà-vna 
nói : 

— Khách là Бае đại nhân ! Thánh-nhàn cũng 
không dáng dễ sánh-b] ? 

Thầy Huệ nói : 

— Kia thôi sáo còn có giọng dư. Thôi cái 
vòng ở dầu kiếm thì «phào» cái mà thôi. 
Nghiêu, Thuấn là người mà đời vẫn khen. Nói 
chuyện Nghiêu, Thuấun ở trước mặt Đái Tấn 
Nhân, ví cũng như một tiếng < phào > vậy, 

Thầy Không sang, Sở, trọ ở nhà bàn tương 
dưới núi Nghỉ-khâu, Hàng xóm nhà ấy {гёо 
lên nóc nhà, dú са vợ, chồng, tôi-tớ. 

Tứ Lộ hỏi : 

— Lü bù đầu kia, nó làm gì thế ? 

Trọng Ni đáp : 

— Ấy là hạng thánh tôi-tớ. Ấy là kë tự chôn 
mình vào giữa nhân-dân ; tự giấu mình vào 
một bên canh... liếng họ nhòa-xớa. Chí họ 
không cùng ! Miệng họ tuy nói, lòng họ chưa 
từng nói! Đương còn trải với đời mà lòng không 
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thèm cùng đời di đôi. Ấy là kë đấm cạn ? Có 
lề là Thị Nam Nghi Liêu đó chăng ? 

Tử Lộ xin sang mời. 

Thầy Không bảo: 

— Thôi ! Hắn biết Khâu này biết rõ về 
mình. Lại biết Khâu sang Sở. Rồi cho là Khâu 
thế nào cũng làm cho vua Sở vời mình. Có lë 
hắn cho Khâu là người bép-xép nữa. Mà nếu 
như vậy, đối với hạng bép-xép, nghe lời nó 
hắn còn xấu-hồ, nữa là lại chính mình trông 
thấy con người. Mà có còn đâu nữa? f 

Tử Lộ sang xem, thì nhà ấy đã bỏ không. 

Phong - nhân ở Trường-ngô nói với Tử 
Lao ràng: 

— Ông coi chính-sự chớ luộm-thuộm. Trị 
nhân-dân chớ dối-trả. Ngày xưa tôi cấy lúa. 
Cày-bừa mà luộm-thuộm, thì hạt thóc cũng 
luộm-thuộm mà bảo tôi. Đánh cổ mà dối-trả, 
thì hạt thóc cũng dõi-trả mà bào tôi. Tôi nám 
sau 401 һап: Cày-bừa sâu mà đánh cỏ kỹ. Сау 
lúa đông mà hạt này. Tôi suốt năm thừa ăn. 

Thầy Trang nghe chuyện ấy, nói : 

— Người đời nay trị xác họ, coi lòng họ, 
phần nhiều giống với chuyện mà Phong-nhàn 
nói. Họ trốn trời ; lia tính ; diệt mất tình ; bỏ mất 
thần. Vì mọi người làm thế са. Ке luộm-thuộm 
tính mình, dem những mầm Һат - muỗn, xãu- 
xa làm tình. Nào lau, nào sậy, ban đầu 
nầy lên đề giúp-đổ xác ta; liền dó lấn mất 
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tính ta. Vỡ điều dò mãi, ra chẳng cứ chỗ nào? 
Chẻ, lở, ung-nhọt, chỉ vì trong nóng và rực 
тё. 

Ва Củ học Lão Đam nói : 

— Xin đi thiên-hạ chơi. 

Lão Рат: 

— Thôi ! Thiên-hạ cũng như đây thôi ! 

Lại mời nữa. Lão Đam hỏi : 

— Mi sẽ bắt đầu từ дап? 

Thưa : 

— Bắt đầu sang Tề. 

Đến Të, thấy kẻ bị tội chết. Xốc cái xác dậy, 
ci bộ áo chầu mà trùm nó. Кёп trời mà khóc 
nó. Khóc rằng : 

— Anh ơi ! Anh оі! Эбі đương có nạn lớn, 
riêng anh chịu mắc trước. Rằng trộm-cướp 
chăng? Giết người chăng ? Vịnh, nhục, bầy ra 
rồi mới thấy chỗ kém -cỏi. Của -cải tụ lại 
rồi mới thấy mồi tranh - giành. Nay bày cái 
mà người ta kém - сбі; tụ cải mà người ta 
tranh-giành; làm cho thân người ta cùng-khốn, 
không được lúc nào nghỉ-ngơi ; mà muốn không 
đến nỗi này, được sao ? Kể làm vua người 
ta đời xưa ; hay thì cho là tại дап; dó thì cho 
là tại mình ; ngay thì cho là tại dân; veo thì 
cho là tại mình. Cho nên cần-thận về hình-phạt. 
Hình-phạt lỡ có lầm, lui mà tự trách. Đời nay 
thì không thế : lấy giấu - điểm làm cốt, mà lòe 
ké không biết. Khó-khăn bày cho to mà làm, 
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tội kẻ không dám. Trách - nhiệm buộc cho nặng 
mà hành-phạt kẻ gánh không nồi. Оибпд - sá hẹn 
cho xa rồi giết, chém kẻ đi không tới. Trí và sức 
của dân đã kiệt, thì dem 918-061 kế vào. Giả-dối 
càng ngày càng nhiều, thì nào dân, nào quân. 
còn dùng chi đến cái không giả-dối nữa ? Kia, sức 
không då thì giả-dối, trí không dú thì khi lừa ; 
của không dú thì ăn-trộm... Ăn-trộm, ăn-cắp, 
những chuyện ấy trách vào ai cho phải ? 


Cừ Bà Ngọc tuổi vừa sáu mươi mà sáu mươi 
lần biến-dãi. Вап đầu không phải chưa từng cho 
thế là phải, mà rút lại xétra thế là trái. Chưa 
biết cái mà năm nay cho là phải, lại chẳng là 
cái trái ở năm năm-mươi-chin đó зао? Muôn 
vật, thật có sống mà không ai thấy gốc của 
nó; thật có ra mà không ai thấy cửa của nó. 
Người ta ai cũng trọng cái mà trí mình biết. 
Nhưng không ai biết nhờ vào cải mà trí mình 
không biết, để mà biết. Có thể không gọi là 
nghi-hoặc lớn sao ? Thôi rồi ! Thôi rồi! Chuyện 
ấy nào trốn sao cho được. Vậy thì слі gọi là 
phải, phải chăng ? 

Trọng Ni hỏi quan Thái-sử Đại Huyền, và 
Hy Vi Bá Thường Kiên rằng : ` 

— Như Linh Công nước Vệ, uống rượu, ham 
vui, không nghe chính-sự của. nước nhà ; gài 
bấy, đi săn, không cần giao-tiếp với Chư-hầu ; 
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уду mà sao lại đặt tên hèm là Linh Công 
nước Vệ ? 

Đại Huyền дар. 

— Thế là vì thế 1 

Bá Thường Kiên nói: 

— Linh Cóng có ba người vợ, thường tắm 
chung một bë. Nhưng khi Sử Du vàng mệnh 
mà vào hầu, thì cho người dưa lễ ra và nâng 
cảnh đổ vào. Lúc nhà - nhớt thì quả là thế ! 
Nhưng khi tiếp bậc hiền-nhân thì nghiêm-Irang 
là thế. Ấy thế nên được là Linh Công. 

Hy Vi nói: 

— Khi Linh Công chết, bởi ra táng ở nơi mó 
cü không lành. Lại bởi ra táng ở Sa-khân thì 
lành. Đào xuống vài nhận, được clúếc quách 
dà. 

Rửa mà xem thi có khắc chữ rằng : 

« Không nhờ gì được ở соп! 

4 Linh Công sẽ cướp mà chỗn chỗ này |» 

Лу, Linh Công sao lại là « Linh > kë đã lâu, 
Hai người ấy họ có sao biết nồi chuyện ау? 

Thiếu Tri hỏi Thái Công Điều : 

— Thế nào gọi là lời nói của xóm-làng ? 

"Thái Công Điều Чар: 

— Xómr-làng là họp hàng mười họ, hàng 
trăm tên mà gây nên phong-tục. Hợp «di > lại đề 
làm < đồng». Nát «döng» ra đề làm < dị >. Nay 
chỉ trắm phần trong thân-thẻ ngựa mà hỏi 
không được ngựa. Ngựa là cải ở trước... Góp 
cả trăm phần ấy lại mà gọi nó là ngựa. Thể cho 
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nên gò, nủi tích thấp mà nên cao ; sóng Giang 
sông Hà góp nước mà lên lớn; bậc đại-nhân 
hợp đồn cả lại mà thành ra lẽ công. Vì thế nên 
véi cái từ ngoài vào, lòng mình có chủ nhưng 
không chàp-nhát, với cái từ trong ra, lòng mình 
vôn chính nhưng không ngáng trở. Bón mùa khác 
khí-hậu, trời không thiên nên năm được thành. Năm 
quan khác chức-phận, vua không tư nên nước được 
trị. Nào ăn, nào ой, đại-nhân không thiên nên đủ 
đức, Muôn våt khác lý, đạo không tr nên không 
danh. Không danh nên không làm. Không làm 
mà không gì là không làm. Thì có sau trước. Đời 
có biên-hóa, Ноа và phúc lộn-xôn, khi tới có khi 46 
mà cũng có khi hay. Theo ý mình, mặt dòi sẽ khác, 
có chỗ sai. Vi như chầm lớn, trăm cây đều phải 
kë. Trông xem nủi to: gỗ, đá cùng lu-bù. Thế 
gọi là lời nói của xóm-làng. 

Thiếu Tri hỏi : 

— Vậy thì gọi nó là đạo, dược chăng ? 

Thái Công Điều nói : 

— Không được. Nay tính số các vật, không 
những chỉ có muôn. Vật mà hẹn nhau gọi là 
muôn vật, ấy là lấy cái nhiều ở số, kê làm dấu 
hiệu mà đọc nó. Thế cho nên: Trời, Đất là cải 
lớn nhất về hình ; Âm, Dương là cái lớn nhất 
về khí. Đạo là cái tên chung. Nhân nó lớn, dùng 
làm dấu-hiệu mà đọc nó thì được... Nhưng đã 
có tên rồi, có đem mà ví được sao ? Nếu phân- 
biệt về lẽ ấy, thì vi-dụ cũng như chó với 
ngựa: không theo được nhau, xa lắm. 
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Thiếu Trì hỏi : 

— Trong bốn phương, giữa sáu hợp, cái sinh 
ra muôn vật, bắt đầu từ đâu ? 

Thái Công Điều đáp : 

— Ат và Dương soi lẫn nhau; trùm lẫn 
nhau ; trị lẫn nhau. Bốn mùa thay lẫn nhau ; sinh 
lẫn nhau; giết lẫn nhau. 

Muôn, ghét, lui, tới 

Theo đó bùng đậy. 

Рус, cái, tan, hợp 

Có ra từ đây ! 

Yên, nguy thay-thë. 

Họa, phúc đắp-đổi. 

Нойп, cấp xát nhau; 

Tụ tán gây nên mối ! 

Đó là những danh, thực có thể chép được ; 

Lễ tỉnh vi có thể ghi nỗi... 

Thứ-tự theo nhau, 

Vận-hội xui nhau. 

Cùng thì tắt trở lại 

Hèt rồi lại bắt đầu. 

Đó là Ië có ở sự vật. 

Nói mà hết được, biết mà tới được б trong vòng 
sự Đạt mà thôi. 

Người nhìn thây đạo, 

Không xét theo khi đã hồng, 

Không lần góc lúc ban đầu 

Ау là chỗ mà lời bàn phải dừng lại. 

Thiếu Tri nói: 

— Thuyết «Mạc-vi » (không do cái gì làm ra) 
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của Quý Chân ; thuyết «hoặc sử» ( Hoặc bởi cái 
gì xui-khiến) của Tiếp Tử ; ai là đúng được 
tình? Ai là khắp được lý ? 

Thái Công Điều đáp : 

– Gà gáy, chó cắn, là chứng cải mà ta biết. 
Dù có bậc đại tri cũng không thể lấy lời mà 
giảng được nó tại sao ? Lại cũng không thê lấy 
у mà đoán được nó đề làm gì ? Cứ thế mà tách 
ra mài, nhỏ đến mực không gi bằng ; lớn đến 
nổi không thể уйу được... Hoặc cái gì xui- 
khiến... Không cái làm ra... Cà hai đều chưa 
thoát khỏi sự vật, mà rút lại thì là lầm. 

Hoặc sử thì thực ! 

Mạc vi thi hư 

Có danh, сб thực, 

Vật ở đó mà! 

Không danh, không thực, 

Ngoài vật mới là... 

Nói được ? tưởng được ? 

Càng nói, càng xa ! 

Chưa sinh không thể đón-ngăn. 

Đã chết khong thể kéo lại. 

Chết với sống có xa gì ? 

ё nhin không tới. 

Hoặc sử, mạc vi, 

Àlượn сб ấy, gày nên ngò-vực mãi ! 

Ta xem chô gốc, 

Nó đi không cùng. 

Ta xem đến ngọn, 

Nó lại có dứt không ? 
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Không dừng, không dút, 
Không nói là xong. 
Lễ vật cùng chung 
Mạc vi, hoặc sử; là gốc có nói, 
Trước, sau cùng vật mơ-mồng ! 
Đạo không thê có 
Có không thê không được rồi ! 
Sở Чї gọi là đạo, 
Cũng là tên mượn mà thỏi. 
Mạc vi, hoặc sử, 
Là một lë ở vật thường. 
Nào ăn-thua chỉ với đại phương. 
Nói mà dúag thì nói suốt ngày vẫn là dạo 
hoài. 
Nói mà không đúng thì nói suốt ngày vẫn là 
vật mãi. 

Chỗ cùng-cực của đạo là våt. 
Nói hay lạng đều không chứa nồi, 
Không nói, không lặng; 

Họa là xét có tơi! 


LỜI GIẢI CỦA LÂM TÂY TRỌNG 


Đạo là nơi vật từ đó sinh ra, góc từ Trời mà 
mệnh từ tính. Nó là bằn-nhiên của con người. 
Dùng nó để giữ minh. Dùng nó để hóa vật. 
Trong đó đều có ý vô cùng. Đên như cái gì là 
cái chôt cuổi-cùng của đạo, thì chưa dễ mà dòm 
thây... Công Duyệt Huu là người bắt ba-ba rỗi 
lên từng nghỉ mà thôi. Vậy trà lão hiểu đúng 


NAM HOA KINH 415 


lòng người. Bọn có trí mà không đức kia không 
sao sánh được. Nào có thuật gì đâu ? Cũng chỉ 
góc từ tính mà lầy trời làm thầy! hiểu được lẽ 
cô-nhiên của người mà tự yên thân ở cõi như 
không nghe, như không biết, Rồi người ta yên 
trí với ông, cũng y như trở về qué cũ : nhìn xem 
cảnh - vật, hớn - hở mà vui bước, rào chân. 


Cho nên ; vua Nhiễm Tướng được phép vòng 
giữa ; vua Thang theo thầy mà chẳng bó-buộc 
vi thấy ; đều có công-đụng theo lẽ thành. Ау 
cũng là những người lây trời làm thầy cá. Vậy 
thì cái thuyết «trừ ngày không còn năm : không 
trong sẽ không ngoài » của vua Dong Thành, lại 
chẳng có thể dùng làm lý để gi mình, hóa vật 
đó sao ? Thể nhưng không phải nói ràng đạo ау 
xưa có mà nay không được đâu. Hãy xem gần 
đời đây : ông Đái Tân Nhân nói chuyện < sừng óc 
sên », mà vua Nguy chịu là «thôi vòng đầu kiểm. э 
Hóa vật nào kém gì ? Ông «thánh tôi-tớ > bước 
chân lên nóc nhà, mà thầy Không khen là « dám 
mình trên cạn > Giữ mình nào có kém gì? 


Khôn nỗi đạo vôn ở người nhưng người ít ai 
biết đạo. Về việc giữ mình, thường có kể trôn 
trời, lia tính, diệt тА tình, bó mắt thắn, như 1А 
chuyện mà Phong-nhân Trường Ngô gọi là luộm- 
thuộm, dôi-trá. Về việc hóa vật, thường có kẻ 
Іоё người, xa đường, lớn khó-khăn, nặng trách- 
nhiệm, như là nêt mà óng già Bách Củ gọi là ăn 
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trộm, ăn cắp, Xem đó thì đạo nào có dễ nói đâu, 
Đạo sở-di khó nói, không phải đạo khó, nhưng 
nói khó đây thôi. Lë phải của Cừ Bá Ngọc không 
thể biết tên. Tên hèm của Vệ Linh Công cũng 
không thẻ biết. 

Chính là vì đạo ở người ta, nào hợp, nào tan, 
nào đồng, nào dị, trong đó vẫn có cái không thể 
biêt được. Vì thê mà bậc đại nhân chỉ họp dồn 
lại làm lẽ công, không châp-nhât, không ngáng- 
trở, không làm mà không gì là không làm, thè 
thôi ! Còn cái gọi là lẽ chung của Trời, Đât, Âm, 
Dương, ngoài sự-vật ra, không thể tìm biết được. 
Dù cho những thuyết mạc sử, hoặc vi của Quý 
Chân, của Tiệp Tử, đều là chưa thoát khỏi vật, 
chưa hiểu gì là lẽ không dứt, không cùng. Tóm 
lại thì gọi là đạo cũng là gọi gượng. nói hay 
lặng đều không được việc gì. Không phải nói, 
không phải lặng, ây là cảnh chân-như thê nào? 
Kë nói chuyện đạo cứ đây mà hiểu ra. 


Thiên này, đoạn đầu phép văn kỳ-quái, cắt- 
nghĩa thật khó ; đoạn giữa lời cao, ý sáng, đọc 
ngẫm thật hay ; dên đoạn сиб: bàn ra những lẽ 
tỉnh - vi rât giông với ý bên Thiển-tông, nói 
được lý đời chưa từng nói. Phật-pháp ë Trung- 
quốc, nào phải đâu bắt đầu từ buổi sang Thiên- 
trúc cầu kinh ? 


LỜI BÀN THÊM CỦA KẺ DỊCH 


Thiên này nói tiếp véi thiên trên vè lẽ đạo là 
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cái không thể biết. < Nói mà hêt được, biết mà tới 
được, б trong vòng sự våt mà thôi». Dù trong vòng 
sự tật nữa, có dë mà biết được đâu! «ТМ có sau 
trước, våt có biên - hóa», «có dò thì có hay; «có 
đúng thì có sai», Ở trong cuộc đời đẩy mâu-thuẫn, 
chịu trị đưới luật tương-đói này, danh với thực, 
phát uới trái, như trong truyện Vệ Linh Công và Cừ 
Ва Ngọc, thực là khó biết thể nào cho chắc chắn 
được. Trong vòng sự våt còn thê, hung chỉ Đạo là 
cái Бао gồm cả sự våt, ở ngoài cå danh thực ? Vẻ một 
phương-điện khác, dạo là cái gốc của muôn vật sinh 
га; cái cửa để muôn tội 1б vê. Sự sinh ra và trở 
vê йу «không dừng, không dứt», không biết дёп đâu 
là cùng. Саі < không cùng > åy là cái ra ngoài pham- 
vi tử-dny của chúng ta, là «chỗ mà lời bàn phải 
dừng lại», Nói tóm lại, đạo là cái không thể biết. 
Chẳng những không thé biết, cả đến cái gọi là đạo, 
cũng là cúi tên ta dặt-để ra như vậy mà thôi. Đạo 
kia vòn không danh vì nó đã ở trên danh, thuc! 

ThÈ nhưng nhờ vào cái ta không thể biết åy mà 
ta biết được đạo... Tích các bộ-phận lại mà thành 
ngựa... Tích các ngày tháng lại mà thành năm... 
« Має đồng ra là dị > nhưng «hgp di lạt thì là đồng ». : 
Hợp các sự våt ở thể-gian lại, 101 có một cái gì 
« không hóa > mà hằng ngày hóa véi sự våt, như cái 
gọi là « vòng giữa > để < theo lë thành > kia, cái ду 
би ta gọi nó là Đạo, là bản-thế của uũ-trụ. Hiểu cái 
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đạo ду rôt mà nhìn ra đời, thì thây « hết thåy là 
một » mà « không Аё thấy có trời, có người, có ban 
đẩu, có sự våt nữa x. < Danh là thừa, nó sẽ gây ra 
hai mặt >, những cái danh ta đặt đổi ra kia, chỉ là 
cái góc gây ra trăm, nghìn mâu-thuĝn mà thôi. 

Bác thánh-nhân biết đạo là vô danh. Thể theo дао, 
mình cũng quên danh. Quên danh nên dù làm đó mà 
như không làm, chẳng những người không biết mà 
chính mình cũng không biết nữa. Ау là khi đã đem 
mình mà hòa-hợp véi dao оду. 

Ngoài sự piải thích cho rộng thêm : thê nào là 
Đạo ? Thể nào là người hiểu đẹo? Trong thiên có 
đoạn Bách Củ khóc người bị tội chết. Đoạn áy, 
lời thật là thiët-tha! Ý thật là chua-chát( Ау là 
một đoạn thêm vào bản ån mà thầy Trang kết tội 
các phải < Hữu Vi >. 


XXVI 
VẬT NGOÀI 

Vật ngoài không thể chác. Cho rên : Long 
Bàng bị giết: TỶ Can bị mó ; Cơ Tử giả dại : 
Ác Lai chết ; Niệt, Trụ mắt nước... Người làm 
chúa không ai không muốn có dược tôi trung, 
Nhung trung chưa chắc đã được tin. Cho nën; 
Ngũ Viên trôi xác © sóng. Trành Hoàng chết ở 
Thục ; máu ông đem cất đi ba пат mà hóa ra 
ngọc biếc. Người làm cha, mẹ không ai không 
muốn có được con hiếu. Nhưng ñiếu chưa chắc 
đã được yêu. Cho nên Hiếu Ку lo mà Tăng Sâm 
buồn ! Gỗ với gỗ cọ nhau thì cháy, Vàng với 
lửa giữ nhau thì сһау. Ат, Dương đi lạc đường 
thi Trời, Đất rối to ! Vì thế mà có sấm, có sét : 
trong nước có lửa, cháy được cây hòe lớn. Có 
kẻ rất lo hai дапа cùng mắc (như ta nói «cháy nhà 
hai đầu >; chữ Pháp nói là «dilennne »), mà 
không trốn dáu được. Вау-гау gượng. chẳng: 
nên, Tìm treo ở lung chừng Trời, Đất. 

Uất, bực, gieo neo ! 

ої, bại, со nhau, 

Sinh lửa rất nhiều. 
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« Hòa trời cho », chúng đốt cháy veo ! 

Bóng trăng cố-nhiên không thắng nồi lửa. 

Vì thế có kë lăn ra mà đạo hết theo. 

Trang Chu vì cở nhà nghèo, sang vay thóc 
Giám Hà Hầu. Giám Hà Hầu nói: 

— Vàng ! Tôi sắp được số vàng thu ở ấp. Sẽ 
cho thầy vay ba trăm lạng. Được chăng ? 

Trang Chu tức-bực tỏ ra mặt mà rằng : 

— Chu này hôm qua lại đây. Giữa đường có 
kẻ gọi. Chu đoải nhìn thì trong vết bánh xe có 
con cá ró (?) Chu hôi nó: «cá rô ơi! Mầy 
làm gì thế ?» Thưa : «tôi là quan coi sóng 
ở biền Đông. Ông có được lấy thưng, đấu nước 
đề cứu tôi sống chăng ? > Chu nói : « Ù! Ta sẽ 
sang Nam chơi, bảo các vua Ngô và Việt bắt 
dòng nước sông Tây lên dé đón mày. Được 
chăng»? Са mài tức-bực tô ra mặt mà ràng: 
« tôi mất cái thường сё sống của tôi. Tôi không 
ở vào đâu mà được. Tôi được chừng thưng, 
đấu nước là sống thôi. Ông lại nói thế, chẳng 
thà sớm tìm tôi trong hàng bán cá khô ! > 

Nhậm Công Tử làm lưỡi câu lớn, giây câu to. 
Dùng năm chục trâu mộng làm mồi. Ngöi xồm 
ở Cối-kê, gieo cần xuống biên Đông. Đầy ойт 
không được cá. Rồi đó mà cá lớn ăn mồi, kéo 
lưởi câu lớn, lặn miết mà xuống. Vùng-vẫy 
dương уйу: sóng bạc bằng núi. Nước bề rầm-rộ, 
tiếng ngang với quỷ-thần. Nghìn dăm khiếp -sợ. 
Nhậm Công Tử được cả ấy, phanh ra mà ướp: 
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Từ Chế Hà sang Đông, Thương Ngô sang 
Bắc, không ai không ngấy-chán vị са ấy. Rồi đó 
mà những hạng tài hèn, nói láo, đời sau, đều 
giật mình mà bảo nhau. Kia hạng cầm cần 
câu yếu, ráo đến bên ngòi lạch, rình lũ rò, 
điếc !.. Với chúng, được cá lớn là chuyện khó. 
Chắi-chuốt bài văn nhỏ dë eầu xin quan Huyện, 
với người ấy, chuyện phát-đạt lớn còn xa. 
Vi thế, chưa từng nghe phong-tục họ Nhậm, 
với hạng ấy, không thể làm việc cho đời, 
âu cũng khó và xa lắm. 

Bọn nhà Nho đem Thi, Lë dùng vào việc 
đào mả. 

Nhà Nho lớn bắc loa tay, hỏi : 

— Vầng Đông rạng rồi. Việc đó ra sao ? 

Nhà Nho nhỏ đáp. 

— Chưa cởi áo quần ngoài. 

[rong mồm сб ngọc trai. 

Kinh Thi vốn đã có câu : 

ç Кіа! Кіа ! Trông lá lúa mi! 

< Trên gò, trên bãi, xanh ri đầy noi! 

“< Sống không bá-thí cho ai! 

« Chết còn miệng ngậm ngọc trai làm gì ? » 

Rồi đó làm lễ vuốt tóc mai, đè xương trán. 
Nhà Nho lớn lại lấy айі sắt làm lë xiên vào 
má. Sẽ nậy quai hàm ra l... Cho khỏi hỏng đến 
những ngọc trai ở trong mồm ! 

Họe-trò thầy Lšo Lai ra kiếm củi, gặp Trọng 
Ni. Trở về mách : 

— Có người ở đàng kia: dài trên mà ngắn 
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dưới; lưng hơi gù mà tại һер lại рша sau; 
mắt trông như dăm dăm vì bốn bè.. Không 
biết hắn là con nhà аі? 

Thầy Lão Lai nởi : 

— Ấy Không Khàu đấy ! Mời lại dày ! 

Trọng Ni đến, Thầy day: 

= Khàu ! Ngươi hay bỏ cái hơm-hĩnh ở mình, 
và cái khôn - ngoan ngoài mặt. Thế là thành 
người quản-tử rồi ! 

Trọng Ni уАї mà lui xuống, dầu-dầu dòi nét 
mặt mà hỏi : | 

— Ñự-nghiệp có thê tiến được chăng 9 

— Thầy Lão Lai đáp : 

Nay không nỡ trông cái hại một đời, mà 
ôm lấy cái lo muôn đời... Vốn muốn khô-sở 
chăng? Hay là tính-toán chẳng tới chăng ? 
Hợm-hTnh vì cớ làm ơn mà được người thích, 
ấy là cải xấu suốt đời. Nết của hạng người 
trung-binh tiến chút đó thôi. lấy danh mà nht 
nhau. Lấy tình mà thân nhau. Dữ Kỳ khen Nghiêu 
mà chế Kiệt, khong bằng quên cả đôi mà bịt 
cái miệng khen, chê lại. Xát lại không gì là 
không tón-hai. Làm ra không gi là không cong-vẹo. 
Thánh-nhân khởi sự làm thì ngần-ngừ, vì thế 
thường thành công, Nhận mà gánh-vác lây làm 
chi? Rút lạt chỉ là hợm-hnh. 

Vua Nguyên nước Tống nửa đêm, chiém- 


bao thấy người бс tóc dòm vào cửa nách, 
mách : | 
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— Ta di từ vực Tế - lộ, Ta vì thần Thanh 
Giang sang sử bên thần Hà Ва. Tên đánh са 
là Dư Thả bắt được ta... 

Vua Nguyên tỉnh, sai người bói xem, quê dạy 
rằng: «Đó là con rùa thần ›. 

Nhà-vua hỏi : 

— Bọn đánh cá có ai là Dư Thả chăng ? 

Các quan hầu : 

— Thưa со! 

Nhà-vua bảo : 

—- Truyền cho Dư Thả vào chầu ? 

Ngày mai, Dư Thả vào chầu, Nhà-vua hài : 

— Định cá được gì ? 

Thưa : 

— Më lưới ban ngày được сой rùa trắng: 
vòng thúng năm thước. 

Nhà-vua bảo : 

— Đem rùa của nhà ngươi dáng dày ! 

lùa tới nơi, Nhà -vua hai lần muốn giết; 
hai lần muốn đề sống... Lòng ngờ, bói xem. 
Quê rằng : « Giết rùa lấy mai dùng vào việc bói, 
60». Liền mô rùa, айі bẩy-mươi-hai lỗ mà 
không sót thể nào. 

Trọng Ni nói: 

— Rùa thần hiện được vào trong mộng của 
vua Nguyên, mà lánh không thoát giây lưới của 
Dư Thả. Trí có thê айі bẩy mươi bai lỗ không 
thể nào sót (?) mà trốn không thê khỏi cái пап 
moi ruột. Như vậy thì ra trí cũng có lúc khốn; 
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mà thần cũng có chỗ không tới.. Dù khôn- 
ngoan rất mực, chống sao dược muôn người 
muu hại mình? Cá không sợ lưới, mà sợ trả, 
thầy bói. Trí nhỏ bỏ thì trí lớn tỏ. Bỏ thiện 
rồi tự-nhiên thiện. Trả thơ dẻ ra không thầy дау 
mà biết nói, vì nó ở với những ké biết nói... 

Thầy Huệ bảo thầy Trang : 

— Lời Бас nói thật vô dụng ! 

Thầy Trang Фар: 

— Biết vô dụng rồi mới có thể cùng nhau nói 
chuyện hữu dụng được. Kia đất, nào phải không 
rộng và lớn đâu, Phần người ta dùng dến, chứa 
nỗi chân mà thôi. Vậy mà đứng nghiêng chân 
rồi đào nó tới suối vàng, nó còn hữu dụng cho 
người chăng ? 

Thầy Huệ nói : 

— Vô dụng. 

Thầy Trang дар: 

— Như vậy thì cái vô dụng là cái hữu dụng 
đã rõ-ràng rồi. 

Thầy Trang hỏi : 

— Người mà có thề chơi, không Чі chơi có 
dược chăng? Người mà không thê đi chơi, di 
chơi có được chăng? Кіа kë có chí lần trốn, có 
nết quyết tuyệt, chao ôi! Có lẽ không phải là кё 
gánh được trí lớn, đức dày chăng? Sa, đồ mà 
không trở lại. Lửa bùng cháy mà chẳng đoái- 
hoài. Tuy cùng nhau làm vua, tôi, nhất-thì mà 
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thói. Đồi-đời còn có lấy gì mà Кё sang, hën với 
nhau? Cho nên nói: < Bậc chí = nhân chẳhg 
đề nët lai». Kia, trọng xưa mà khinh nay là thói 
thường của các học-giả. Dù lấy dòng vua Hy Vi 
nữa, xem dën đời nay, mà ai có thề không theo 
chiều sóng ? 


Chỉ có bậc chí-nhân mới có thề chơi ở đời 
mà không thiên-lệch ; thuận với người mà không 
bỏ mất mình; nó dạy ta không học; chiều ý 
mà không coi nó là nó .. Mắt mà sáng-suốt là 
tỏ. Tai mà sáng-suốt là tỉnh. Mũi mà sáng-suốt 
là thính. Miệng mà sáng-suốt là ngon. Tâm mà 
sáng-suót là trí. Trí mà sáng-suôt là đức. Phàm đạo 
không muôn tắc. Tắc thì nghẹn. Nghẹn mà không thôi 
thì bủn-rắn. Bủn-rủn thì mọi tai-hgại êu đến, Vật 
mà có biết là nhờ vê thè. Thở không đều không 
phải tội trời. Trời kia thông nó, ngày đêm không 
ngừng. Nhưng người ta lại tự lấp lỗ lại. Nhà 
không có chỗ trống không, thì nàng dâu, mẹ 
chồng cãi-cọ nhau. Lòng không biết chơi 061 Trời, 
thì sáu khiều tranh-cướp nhau. Những kẻ thích gò, 
núi, rừng lớn, cũng vì phần thần không được mạnh. 
Đức lạm vì danh. Danh lạm vì phô-trương. Ми nảy 
từ gấp rút, Trí ra từ cạnh-tranh. Gàn sinh từ cháp- 
nhất, Việc quan bày ra, chỉnh vì mọi có cần- 
thiết... Mưa xuân đúng ngày, đúng mùa, cỏ, cây 
đua mọc. Thuông-cuốc vào lúc йу mới sắm-sửa... 
Cỏ cây đền с trồng đã quá nửa. Mà không biết 
rằng chê, Tỉnh-dưỡng có thê bồ cho bệnh. Nán 
mắt có thể аб già... Yên-hàn có thể ngăn gấp... 
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Tuy vậy, như thế là việc của kë khóỏ-nhọc, không 
phải là chỗ của kë nhàn-rỗi. Nhưng chưa từng 
qua mà hỏi. Cái mà thánh-nhân dùng đề trị 
thiên-hạ, thần-nhàn chưa từng qua mà hỏi. 
Cái mà hiển-nhân dùng dë trị đời, Шааһ-пһап 
chưa từng qua mà hồi. Cải mà quân-tử dùng đề 
trị nước, hiền-nhản chưa từng qua mà hỏi. Cái 
mà tiéu-nhàn dùng dë hợp thời, quàn-tử chưa 
từng qua mà hói, 

Diễn-môn có kế cha chết, khi đề tang vi khéo 
liều thân, hoại thể dược cất làm quan. Người 
làng nó Hều thân, hoại thể mà chết dën một 
nửa, 

Nghiêu đem thiên-hạ cho Hứa Do. Hứa Do di 
trốn. Thang đem cho Vụ Quang. Vụ Quang phát 
giận. KỶ Tha nghe chuyện ấy, đem học-trò та 
nhầy xuống sông Khoản. Các vua Chư-hầu đến 
viếng ông. Ba năm, Thàn Đồ Dịch cũng vì thế 
gieo mình xuống sông Hà. Lờ là cái đề bắt cá, 
được cá mà quên lờ. Вау là cái đề bắt thỏ, được 
thỗ mà quên bẫy. lời là cái đề chứa ý, biều ý 
mà quên lời. Tôi tìm đâu được người quên lời 
mà nói với họ ? 

LỜI GIẢI CỦA LÂM TÂY TRỌNG 

Người biết đạo biết rằng : cái ở ngoài không tin 
được, mà cái ở ta không hại gì. Cho nên có thể 
chơi ở đời, cảm lòng hư-không để cho thỏa tính 
tự-nhiên... Thực ra thì cái mà ta có thể tự chắc 
được là tâm mà thôi, Còn cái chịu đời sai-khiền 
ây đều là vật ngoài Hay dở không khỏi cùng 
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chêt, mà hiểu, trung chưa chắc ăn ai Từ xwa 
cũng đã như thẻ. 


Phiển nỗi người ta ở đời, thường đem tâm mình 
mà cắm-cúi vào chỗ lợi cùng hại. Họ tự mình 
không thắng nổi mình. Có biết đâu : < Giặc không 
đám nào to bằng Âm, Dương». Nước với lửa ở 
trong lòng ta, tự gây chuyện sinh-sinh, khắc-khắc. 
Hòa trời cho đã đôt cháy hêt, đạo nào còn lại па 
đâu. Vì thè Trọng Ni ôm lây cái lo muôn đời, thấy 
Lão Lai phải đem câu «rút lại chỉ là hợm-hình > 
mà răn-dạy. Chính là vì trí có lúc quán mà thần 
có chỗ không tới, nào có riêng gì ở giông rùa 
thiêng. Thánh-nhân thường ngắn-ngừ mà gây được 
thành công. Rồi đên biết lẽ bó thiện mà tự-nhiên 
là thiện, Ау đều là rõ lẽ hữu dụng của vô dụng. 
Tính biêt chơi khi iy được thỏa-thích. Chả còn 
phải mang cái lo «tiên thoái lưỡng пап». 


Nhưng lại không phải là la đời để thích lầy 
mình đâu. Đời có xưa. có nay, thời-thề là cái 
không thể đi trái được. Chí-nhân sở di giỏi chơi, 
chỉ là biết vào đời mà không để lại nët. Vì đạo 
của bậc người ây sáng-suôt mà không ủng-tắc ; 
lòng có cách chơi với trời mà thần thì tự mình 
thắng nôi. Nào phải như bọn lủi trôn, quyêt tuyệt : 
họ cho gò, núi, rừng to mới là nơi thú-vị. Vì không 
chịu nỗi những cái rắc-rôi gây ra bởi nào phô- 
trương, nào gâp-rút, nào cạnh-tranh, nào châp- 
nhầt, nào lại những việc quan do cẩn-thiêt bày 
nên. Bởi thê mà chí-nhân giữ được hòa-khí của 
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trời cho, tự có sức sinh-sinh mà không tự biết. 
Cũng ví như cỏ, cây-xanh tôt, ở dưới trời mưa 
xuân vậy, 

Đên như câu chuyện «bô bệnh, đỡ già, ngăn 
вар», dëu là cách bỏ mát rồi mà mưu đồ lầy lại, 

Đều có thê bỏ đó không cần bàn tới... 

Ау là lẽ «nên hiểu ý mà quên lời». Kë học 
đạo nên cẳn-thận, chớ có tìm ở chỗ lờ, bẫy... 
Vì như vậy, có khi lại bước phải lôt chân của 
phường liều thân mà chết, trầm mình mà chết 
đó thôi, 

Thiên này chỉ rõ phép-tắc tu đạo; mở đầu ra 
những thuyêt <Khàm, Ly, Duyên, Hóng> đời 
sau. (Khám, Ly, tên hai qué trong kinh Dịch, 
biều-tượng của cái mà các thầy lang ta дрі là 
«Chân thủy», «Chân Hỏa» ở trong người. 
Duyên : châu-sa ; hống; thủy-ngân: Các nhà tu 
tiên luyện hai vị này làm thuốc trường sinh). Kỹ 
càng. Гос «151. Lạ-lùng. Моі-тё. Đọc vào chỉ 
sợ mau hệt. Duy có ba đoạn «vay thóc, câu cá, 
đào må», lời văn lại nông nổi, ý -nghĩa lại sai 
thù. Có thể ngờ đó là do kể viềt nhặt văn Trang 
đem trộn lẫn vào, Vậy vạch ra cho khỏi vàng, 
thau lån- lộn. 


LỜI BÀN THÊM CÚA NGƯỜI DỊCH 
‹... Hiền ru? Chưa chắc người dùng! 
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«Trung ru? Chưa chắc được lòng người 
tin!.....» 
(Ly Tao) 


<... Thánh, hiền cho đến ngu-si, 
<€ Trăm năm xương nát, cũng thì ra tro I 
(Thơ Đỗ Phủ ) 

Cái lẽ < không thé chắc được » của våt ngoài, mà 
Trang bày-tô trên йди thiên này, có thé tóm-tắt 
trong bôn câu thơ ây. Nhìn trong thực-tại, luật 
< nhân quả > mà bao nhiêu nhà tôn-giáo và luân-Ìý 
vån gång sức tuyên-truyền, Trang không thây có. 

Vì cái sự thực tàn-nhẫn йу, mà người đời bao 
nhiêu cực-khô. Nhất là bạn vì danh, vì lợi, Кіа 
bon vì lợi, họ thây lợi là cái < không thể chắc >, mà 
trong lòng «sinh lửa rất nhiều ». Suôt đời họ không 
còn gì là bình-tinh vên-pui : ngọn lửa tám kia đã йй 
«cháy veo cái hòa-khí của Trời cho > rồi váy ! 

Còn bạn vì danh, cô-nhiên là cao hơn bọn mì lợi 
một bực. Họ là hạng < không nõ- trông cái hại một đời, 
mà tự бт lẫy mỗi lo muôn thuở ! > Họ làm là рі đời, 
nhưng cái «mình» họ chưa quên được hẳn. Rôi đó 
anri có lúc khôn», + thần có nơi không tới », mà 
danh kia rút lại cũng là cái < không thê chắc ». Đôi 
với họ, cõi đời buôn-tè bao nhiêu! — - 


Bậc chí-nhân, con người đã hiểu đạo thì không 
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thể. Cái tâm của họ thường sáng-suốt ; cái trí lớn 
của họ đã tỏ rõ ; họ riêng có cách để «choi với 
trời » Nghĩa là họ đem mình mà hòa-hợp với đại 
ngã. Họ coi họa, phúc, sông, сһё chỉ là những huyễn- 
tượng hiện ra ở trong trí kẻ không hiển đạo. Nó 
khác nào như những hoa xanh, đỏ, đen, vàng nảy ra 
ở trước màt người đau mắt... Đôi với họ, « họa 
chang ? пої phúc twa! phúc chẳng ? nơi họa núp » 
(Đạo Đức Kinh) mà < muôn våt sông là dương chết ! 
chết là đương sông!...» Như vậy, những giả 
tướng йу, o có gì đáng uương-bận дёп khuôn thiêng ? > 
Nói rút lại, họ là hạng < chết, sông, kinh, sợ, không 
sào đến trong lòng». (Mạnh-tử) hay nói khác đi, 
tâm-đức thường giữ được «hòa hình >x, trước cái 
« không thê chắc > của våt ngoài. Như váy, cái thái- 
độ của kẻ ngộ đạo, là vui đời, là < cùng våt làm рш», 
Mà chẳng những «vui dèi», còn «vào đời » nữa. 
Thực thê, người thường lắm tưởng kẻ «tu đạo s là 
kè < đặc thiện, kỳ thân >, vào những nơi < gó. núi, 
rừng to >, mà hái thuốc, mà luyện đan, mà tìm lôi để 


sông đài không chất. 


Không! Một nghìn lần không! Đó là những kẻ 
không đủ < trí lớn, đức dày», những Кё < thần 
không được mạnh » Người ta gọi là hạng án-dật. 
Nhưng theo у thấy Trang thì chỉ là hạng yêu bóng 
vta trước sự sông, tìm cách để «lån trần, quyết 
tuyệt > với đời. Кё tu đạo thì không thể. Kẻ tu đạo 


NAM HOA KINH 431 


là kè « chôn minh vào giữa dán-chúng », và làm uiệc 
đời mà < thường được thành công >. Tuy thành công 
đây, nhưng < không tự lây làm công». Vì vôn đã 
quên minh; bón kháng muôn < để nët lại nhu ai 
« người chết, cái nét vån còn». Thành-thử ra: bậc 
chí-nhân lam nên những vic « оп kịp trăm họ, lợi 
dê muôn đời >, mà dân-chúng < không biêt rằng thê >... 
« Cây, có dua тос» khi < mưa xuân đúng mùa » đã 
tới... Nhưng cây, сб nào có biêt оп? Mà mưa xuân 
có bao giờ nói? Cái giới-hạn ta véi våt, våt véi 
ta, chí-nhân đã quên không còn nhớ. Trước con тй 
đạo, « muôn våt cùng ta là một» mà thôi. 

Còn một điều người ta có thể lắm tưởng được 
nữa là: thầy Trang khua-múa phép «vô 0í > ¡ có 
người đã cho Trang là < phản tiên-hóa >x, muôn бет 
cuộc đời trở lại cách sông giản-đị như thời Bàn Cả. 

Đó là một sự tưởng lầm, mà một sự tưởng lầm 
không bé ! 

« Trọng xưa khinh nay, là thói thường của các 
học-giả >. Của các học-giả thôi, chứ không phải của 
Trang. 

Theo ý tôi thì cái óc «sùng-bái Cả-nhân s là óc 
của bon nhà Nho. Đã có một thấy Mạnh, + nói tắt 
dán lời Nghidu, Thuần з. Lại có một vua Vương 
Mäng muồn khôi - phục chê-độ tỉnh-điện, Những chuyên . 
như thể kể ra, không thé xiêt. Nhưng quái lę! 
Chính ông Tå-sw là thấy Không thì lại biết đến lẽ 
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« tốn, ích » và nói ra câu : « Nghĩa tùy thời lớn lắm 
thay ». (Kinh Dịch) 

Nhưng tôi đương hầu chuyện các bạn vê tư-tưởng 
Trang. Trang muôn thực hành < vô vi > là đem lạt cái 
tỉnh-thần åy ở trong đời chính-trị mà thôi. Nghĩa là 
gôt-rửa cho sạch hẳn cái óc vị công, vị danh, vị kỳ 
ở mọi người. Còn vë hình-thức thì phải theo thời 
mà liệu chiều sá p-đặt. < Dù con cháu vua Hy Vi nữa, 
xem vào đời này, ai có thể không theo chiêu sóng ? > 
Cái chiêu sóng thời-đại åy, chính thầy cũng biết là 
a nó дёп không thể ngăn nổi». Mà những chê-độ сб 
sæ, thầy cũng biết là < nó đi không thể kéo lại >. 
Cho nên thầy day: < Cùng våt ung-dung, theo sóng 
đồng dòng ». Và cái dòng їїёп-һда йу, thầy vón 
muôn cho nó chảy được thông! < Phàm đạo không 
muôn tắc. Tắc thì nghẹn. Mọi tai-hại sẽ đền ». Nói 
tóm lại, vê tỉnh-thần, thầy chủ-trương bãi-bò hẳn cái 
пос độc của các thuyết công-danh, vị kỳ, nó thẩm 
sâu удо loài người đã hó như thiên-tính. Vë hình. 
thức, có thể tiện-nghỉ mà thay-đổi, và thay-đôi дёп 
vô cùng. Ау tức là cách < theo có mà không xit-rít > 
ойу. 

Cân < cái hữu dụng của những cái vô dụng đã rõ- 
ràng lắm », là một câu phẩn-đôi phái công lợi, rất 
răn-ròi. Vì nó là một chân-lý. Quan-niệm båt vų lợi 
của các nhà Khoa-học ngày nay, không сао hơn thê 
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Câu chiêu ý mà quên lời» tức là nghĩa `“ đạo 
không thể nói» Đọc câu ау, khiển tôi nhớ một câu 
truyện vë phật Thich-ca : 

< Một ngày kia, Phật chỉ mặt Trăng mà bảo các 
< 02-00 rằng: < Kia là mặt trăng ! Các con cứ theo 
< ngón tay ta chỉ: mà nhìn thì thấy. Nhưng nhớ rằng 
« ngón tay ta không phải là mặt Trăng... cũng như 
‹ những lời ta giảng vê đạo. Các соп có thể theo lời 
< ta giảng mà tìm tháy Đạo. Nhưng nhớ rằng lời 
« giảng của ta không phải là Đạo ›... 

Cách thí-dụ của Phật nghe rành-rë hơn hai câu 
« lờ cá», « bẫy thô». 

Tôi mang-máng như thể. Cũng không hiểu ¿ bô 
kinh nào nữa, Tôi được đọc khi theo Thấy tôi đền 
chơi chùa Thuần-mỹ gần tinh-ly Sơn-tây. Khi åy. 
— kế đã lâu lắm — tôi mới có mười một tuổi đầu. 
Nhắc ra đây để trong một khắc canh khuya tưởng 
nhớ lại hai khuôn mặt yêu-kính của tôi đã một đi 
không lại trở vê: Thẩy tôi và ѕи-си Thuẩn-mỹ. 


XXVII 
NGU NGÓN 


Ngu ngôn mười chin... Trùng ngôn mười 
bảy... Chỉ ngôn hằng ngày ra, hòa với mối Trời. 

Ngu ngôn mười chin, ấy là nhờ ngoài dë nói, 
Cha sinh chẳng làm mối cho con. Cha sinh khen 
nó không bằng kẻ không phải cha nó khen, hay 
hơn. Đồng với mình thì thưa ; chẳng đồng với 
mình thì cãi... Đồng với mình, cho nó là phải : 
khác với mình cho nó là trái... 

‚ Trùn+ ngôn mười hảy, là đề cho khỏi nói... 
Ау là lời các bậc kỳ-cựu. Tuổi đành trước ta 
nhưng không biết ngang, dọc, gốc, ngọn, cho 
xứng-đáng là bậc kỳ-cựu, ấy không phải là kẻ 
trước được ta.. Người mà không có gì dë 
trước người khác, là không có đạo người. 
Người mà không có đạo người, gọi là hạng 
người trần-hủ, 

Chỉ ngôn hằng ngày ra, hòa với Mối lười là: 
nhân đó mà lan-man, dë cho hết:'năm. Không 
nói, lẽ vật vốn bằng. Bång chăng? Nói thẳng 
làm cho bằng đâu. Nói chăng? Làm cho bằng 
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cái không bằng đã hẳn. Cho nén nói: không 
nói mà nói. Không nói. Suốt đời nói chưa 
hề là nói. Suốt đời không nói, chưa hề là 
không nói. Có cái tự-nhiên mà được. Có cải 
tự-nhiên mà không được. Có cái tự-nhiên mà 
phải. Có cái tự-nhiên mà không phải. Phải vi 
đâu ? Phải vì phải. Không phải vì đâu ?. Không 
phải vì không phải. Được vì dàu ? Được vi 
được. Không được vi đâu ? Không dược vi 
không được. Vật vốn có cái phải... Vật vón có 
cái được. . . Không vật gi không phải... Không vật 
gì không được... Không phải chi ngôn hằng ngày 
ra, hòa với Mối Trời, sao hiều được lẽ lâu- 
bền của nó? Muôn vật đều là giống. lấy chàng 
döng hình mà thay nhau. Trước sau như vòng 
tròn : không ai hiều đấng bậc nó. Ấy là lë đều 
của Trời. Lë đều của trời tức là mó; trời. 

Thầy Trang báo thầy Hue : 

— Thầy Không tuôi chàn sâu mươi, mà sáu 
mươi lần biến-hóa. Cái cho là phải lúc đần, 
sau rồi cho nó là trái. Chưa biết cải mà nay 
gọi là phải lại chả là cái trái năm năm-mươi- 
chín. 

Thầy Huệ nói: 

— Thầy Không là người siêng về chí, mà 
chịu khó rèn tri... І 

Thầy: Trang nói : 
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— Thầy Không từ-chối những cái ấy rồi. 
Nhưng thầy chưa hề nói ra: Thầy Không nói 
rằng: Ta nhận lấy tài ở gốc lớn, trở lại tính 
thiêng đề sống, thì hát là đúng cung mà nói là 
đúng phép. Вау lợi với nghĩa ra trước mặt, rồi 
mà yêu, ghét, phải, trái... , chỉ làm cho miệng người 
ta phải phục mà thôi. Phải làm cho người phục bằng 
lòng mà không dám đứng ngang, mới định được 
lë định ở đời. Õi thôi ! Có lề ta không sao tới 
được thế rồi ! 

Thầy Tăng hai lần làm quan mà lòng hai 
lần thay-đồi. Nói rằng : 

— Ta làm quan kịp khi cha, mẹ còn lương 
ba hũ mà lòng vui. Sau làm quan lương ba 
nghìn chung, không kịp, mà lòng ta buồn. 

Họec-trò hỏi Trọng Ni: 

— Người như Sâm (tên thầy Tăng), có thể gọi 
là không còn gì hệ-lụy nên tội chăng ? 

Đáp: 

— Dš hệ-lụy đấy chứ 1 Kia kë không hệ-lụy 
gì, có thể сб buồn зао? Nó coi ba hũ với ba 
nghìn chung, như rang, sếu, muỗi, ršn cùng 
nhau đi qua ở trước mặt vậy ! (Lâm Tây Trọng 
cho rằng đoạn truyện thầy Tăng này, đáng đem 
lên trên thiên Vật Ngoài): 

Nhan Thành Tử Du bảo Đông Quách Tử Cơ: 


— Từ kbi tôi được nghe lời của thầy: một 
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năm mà quê ; hai nàm mà theo ; ba năm ma 
thông; bốn năm mà vật ; năm năm mà tới; sáu 
năm mà thần vào ;bảy năm mà thiên thành; 
tám năm mà không biết chết, không biết sống ; 
chin nám mà tuyệt diệu... 

Sông thì có làm. Chết thì 10 rõ lẽ công-bằng. 

Cho rằng cái chết là có tự đâu, và sống trên 
dương-thế là không tự đâu, mà quả như thế 
chăng ? Vậy đâu là chỗ nó đi tới ? Đâu là chỗ 
nó không đi tới ? 

Trời còn có số-lịch. Đất còn có chứng-cứ của 
người. Ta tìm nó, biết tìm vào đâu ? Không ai 
biết chỗ chót của nó, vậy thế nào lại là không 
mệnh ? Không ai biết ban đầu của nó, vậy thế 
nào lại là có mệnh ? Có cái đề báo-ứng nhau: 
vậy thế nào lại là không có quỷ-thần? Không 
có cái đề báo-ửng nhau, vậy thế nào lại là có 
quỷ-thần ? 

Các « bớng bóng » hỏi bóng : 

— Anh, ban nãy thì cúi mà bây giờ thi ngủ ; 
ban nãy thì xổa mà bây giờ thì vấn tóc; ban 
nãy ngồi mà bây giờ dậy : ban nãy đi mà bảy 
giờ đứng ; sao vậy ? 

Bóng đáp : 

— Thưa các cụ ! Hỏi chi vặt vậy ? Tôi có, mà 
không biết là tại sao ? Mai càng cạc, lốt ve sầu, 
tôi giống như chúng nhưng không phái. Lửa 
cùng nắng họ thành tôi. Râm cùng đêm thay cho 
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tôi. Hình kia là cái mà tôi phải chờ-đợi chăng ? 
Mà huống chỉ là đấng gây ra lệ phải chờ-đợi. 
Nó đến thì tôi cùng nó đến. Nó đi thì tôi cùng 
nó di.Nó hăng-hái thì tôi cùng nó hăng-hái. 
Hăng-hái ! Lại còn hỏi làm chỉ nữa ? 

Thầy Dương Nam sang Bái. Lão Đam Tây 
sang Tần. Thầy Dương đón ở ngoài đồng. То1ї 
Lương mà gặp thầy Lão. Thầy Lão, đi giữa 
đường, ngửa mặt lên trời mà than : 

— Trước ta cho nhà ngươi là dạy được. Giờ 
ra không được. 

Thầy Dương lặng không đáp. Tới nhà trọ, 
dàng khăn, lược và nước súc miệng, rửa mặt : 
trút dép dë ngoài.cửa ; đi bằng đầu gói vào mà 
thưa : 

— Ban näy con muốn hỏi thầy. Thầy dương 
đi mãi, vì thế không dám. Nay thong-thả xin 
hỗi : cở sao ? 

Thầy Lão дар: 

— Nhà ngươi trợn-trừng, trợn-trạc. 

Ở với ai cho được? 

Thật trắng giống như nhọ, 

Thật có đức giống như không đủ: 

Thầy Dương níu lặng, rồi dầu-dầu đôi nét 
mặt mà rằng : 

— Xin kinh nghe lời dạy-bảo. 

Lúc thầy đi, kë cùng trọ đưa, đón. Nhà trọ : 
chồng nâng chiếu ; vợ nâng khăn và lược. Кё 
cùng trọ nhường chiếu. Kẻ đun nấu nhường... 
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bếp... Khi thầy về, kë cùng tro tranh chiêu 
với thầy rồi ! 


LỜI GIẢI CỦA LÂM TÂY TRỌNG 


Lập ngôn là dë cho rõ đạo, há lại không thể 
nói bằng giọng đứng-đ'n ? Mà nhàt-định lại phải 
mượn ngụ-ngôn để cho rộng ? Mượn trùng ngôn 
để cho thật? Mượn chỉ ngôn để cho lan-man 
hay sa- ? Vì đạo kia vồn tự Trời chứ chẳng ở 
người... Kia như thầy Không trước phải mà sau 
trái, thể là đạo thay-đổi theo thời, thầy Tăng 
trước vui mà sau buồn, thê là đạo thay-đổi theo 
việc ; Nhan Thành Tử Du trước quê mà sau tuyệt 
diệu, thê là đạo thay-đổi theo công-phu... Vậy 
thì đạo là cái không nhât-định ở chỗ nào, đã 
гб. Kë ra lẽ trước sau như vòng tròn ở đạo, không 
còn gì lớn hơn là lẽ sông, chêt. Thê nhưng 
trong chỗ đó, có sô-mệnh hay không sê=mệnh, 
có quỷ-thần hay không quỷ-thần, trò biên-huyễn 
của Tạo-vật, ta đều không có thể biết, Vë phán 
ở người ta, cũng chẳng qua như bóng với bóng 
bóng : đều có cái cẩn phải chờ-đợi mà không 
thê tự-chủ được. 

Thành ra muồn nói cho rõ đạo, mà có chỗ - 
không thể nói sao cho rõ được. Chi có cách : bó 
cải vẽ trợn-trùng, trợn-trạc, như thầy Dương 
trong chuyện tranh chiêu ; kiêng những việc bày la, 
cắm vui, như thầy Liệt trong chuyện biều ăn ; thì 
cái phán trời ở trong người åy mới hiện ra... 
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Кіа Tạo-vật báo người ta, là báo theo tính Trời 
của người ây. Cho nên yên ở nơi mình yên, đủ 
biêt đạo mà chớ nói ra, cũng được. Thẻ nhưng 
lòng người dë động mà khó tĩnh. Напр cao та, 
muôn thành nghề về cái khéo giệt rồng... Kẻ 
tầm-thường vì thè nhiều binh ; trái hẳn với thánh- 
nhân: lây không cầu mà nên công-hiệu. Hạng 
thầp ra, nát tinh-thin về những chuyện gói bọc... 
Kẻ nhẻ-nhen lầy đây tìm biềt ; hiểu chi дёп chân- 
nhân : lầy vô thủy làm nơi trở về. Vậy mà muôn: 
trời mà không người, thật là khó lắm. Họ có biết 
đâu Па thực, học đổi, không phải do trời phú. 
Cái làm tội trong cũng ngang với cái làm tội 
ngoài, vừa đủ để tự-hại mình mà thôi Vậy mà 
còn: trong thì chứa hiểm-trở của núi, sông, phiên 
người ta phải chín cách xét. Ngoài thì quên thói- 
phép của Đường, Hứa, hợm mình về ba bậc lên. 
Đó là vì chưa biềt đên cái xâu của năm đức, cái 
cùng của tám cực, cái đạt của ba tắt, cái hình của 
sáu phủ, rôi nhầt nhất đem mà so-sánh với nhau 
đó thôi. Đỉn như thầy Trang: đáp lại lời mời 
thì cho trâu të không bằng lợn cối : bàn về lễ chôn 
thì thầy sâu, kiên cũng như điều, ача... Cùng, 
đạt, sông, chêt, đều không để vào trong ý. Như 
vậy thì người mà trời rồi. Con người ây, làm rõ 
đạo mà thực cũng ôm lây đạo nữa.. Lập ngôn 
đầy, nhưng thực thì có nói gì đâu ? 

Thiên này thu-thúc cả một bộ sách. Xét bằn-ý 
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người viêt, thì cùng với thiên Liệt Ме Kháu, 
góp lại chỉ là một thiên. Sở-di chia làm đôi, 
là bởi người sau đã đem bón thiên < Whường ngôi 
vua » vần vân, nhét bày vào quãng giữa. Duy có 
hai đoạn Tào Thương được xe, vua Tông cho xe, 
dù nói đùa nhưng cũng là ác miệng. Tựa hô 
không phải lời nói của bậc người có đức. Nên 
vạch ra аё đợi sự xét-đoán © đời sau. (Các bạn 
đọc. Xin dọc сї thiên Liệt Ngữ Khẩu 5 bên 
dưới đã, rồi hãy đọc bài giải nghĩa này của họ 
Lâm). 


LỜI BÀN THÊM CỦA КЕ DỊCH 


Vì đây là một thiên tổng-kết, nên Trang nhắc đền 
cách uiêt của minh. Một là dùng những truyện < ngu 
ngôn » Hay là dẫn những lời người xưa, tức là 
< tràng ngôn >. Ba là bàn lan-man cho thêm rộng, 
thêm dài, « chỉ ngôn » tức là thê. 

Tôi đã có lần nói cái quan-niệm vê sinh-uật của 
Trang giông như quan-niêm các nhà tiên-hóa-luận. 
Thì đây lại một chứng-cứ на; < muôn vật йди là 
giông, lây chẳng đồng hình mà thay nhau >. Các nhà 
chủtrương thuyềt tiền-hóa, đã nương-tựa vào 
những kêt-quả của sinh-uật-học, cô sinh-uật-học, thiên- 
уйп-Һос, địa-chât-học, rồi tỷ-mÿ chắp nhặt, để chứng- 
mình cho thuyết mình, việt lên những cuôn sách lớn, 
nhỏ, cho chúng ta rõ lịch-trình tiên-hóa từ thời-kỳ 
trái đất còn là một tính-vân, cho đến lúc có loài 
người xuât-hiện. Рос qua những sách áy, ta sẽ 
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{Айу câu trên đây tỏ ra Trang thật là một người 
sáng-suốt ở thời xưa... 

Ngoài câu йу ra, thiên này đã tiếp véi mày thiên 
trên, vê lẽ < đạo không thể biết x. 

Không những đạo không thê biết mà thôi, nào phải, 
trái, nào sông, nào chêt, nào sô-mệnh, nào quỷ-thần, 
cũng йёи không thể biết, 

Một học-thuyềt như thê, không hê đeo bộ áo thần- 
Ы. Vậy mà 15-16 vê sau xoay ra thån-bi, xoay ra 
chuyện luyện thuc, tu tiền, cầu phép sông đài không 
chết, đã lạ-làng chưa ? 

Kỳ thực thì cái mà Trang рої là < không chét » có 
phải là như nghĩa ta thường hiểu đâu? 

Không chët đây tức là không chết mà cũng không 
sông, hay nói khác ải, tức là < không biểt có sông, 
chết > nữa ! Ау tức là hạng cngười mà trời », 
hạng đã đem được « tỉnh thần vê với vô thủy x, vê 
véi Đạo. 

' Làm sao vé với Đạo lại không biềL có sông, chết 
nữa P Ау bắt đầu chỉ là vì sông, chết cũng như mọi 
sự-uật ở đời, là những cái mà ta không thé biết... 

Sao ta lại không thể biết sự-uật. 

Ау chỉ: vì nó 


« Nhi: mộng huyễn, bọt, bông. 
« Whư sương, lại như chớp... » 
(Kinh Kim Cương) 
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Ау chi vì nó luôn luôn thay, đổi, sinh, diệt ° 
Nhung tại sao nó lại luôn luôn thay, đổi, sinh, điệt ? 

Ta tuy không thể lây trí mà suy, lây lời mà bàn 
được cái lễ tại sao åy, thê nhưng tacó thể 14у tâm 
mà cảm thấy rằng ; vì cái bàn-thë của nó luôn luôn 
thay, đổi, sinh, điệt. 


Kìa ta hãy trông người véi bóng: người đi thì 
bóng đi; người lại thì bóng lại; người đứng thì 
bóng đứng ; người nằm thì bóng nằm... 

Bóng åy là sự-uật ở đời. Người ду tức là bản- 
thể của Vñ-trụ. Giải дёп đây, chúng ta có thể nhìn 
thây cái vñ-trụ-quan của Trang là một quan-niệm 
động váy. 


Nhưng cái bóng bao giờ cũng là cái bóng. Nó 
. không thật có... Nó không thật không... Nó như 
có như không. Có điển là nó chẳng quan-hệ gì cho 
người ; người, có thể không cán biết đền nó. Sông 
chất cũng уйу. Nó không quan-hệ gì đến tâm ta, tâm 
ta có thể không cần bit đến nó. Cái ta cần, là cái tầm 
của ta, sao cho nó chơi được với trời, hòa-hợp 
được véi Đại Ngã mà thôi. 


Khi ta hòa-hợẹp được véi Раі Nga — đã vê 
với Đạo — rồi, thì đôi véi sông, chết, đôi véi hêt 
thây mọi sự-uậtở đời, chẳng qua là những < rang, 
sẻu, muỗi, тап, баў qua trước mặt x, đâu đáng dë 
bận lòng. Về với đạo тї không biët có sông, chết 
nữa, tức là nghĩa йу. | | 

Tuy-nhiên, 1йу tâm mà hiểu được 12 йу đã khó, 
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mà tu tâm cho đúng пт lê åy cùng khó. « Tám năm 
mà không biết có có sồng, chết > ! Lời Nhan Thành Từ 
Du chẳng nói đôi ta đâu f 


XXVIII 
NHƯỜNG NGÓI УПА 


Nghiéu dem thiên-hạ nhường Hứa Do. Hứa 
Do không nhận, lại nhường cho thầy Châu Chỉ 
Phủ. 

Thây Chàu Chỉ Phủ nói : 

— Вет ta làm thiên-tử, thì cüng là được. Tuy 
vậy, ta vừa có bệnh lo ngầm, còn đương chữa 
nó, chưa rỗi trị thiên-hạ. 

Kia thiên-hạ là món rất trọng, mà chẳng dề 
hại đến sự sống của mình, huóng-chi là vật khác. 
Chỉ có kë không dùng thiân-hạ làm gì, là có thể 
gửi thiên-hạ được. 

Vua Thnấn nhường thiên-hạ cho thầy Chàu 
Chi Bà. 

Thầy Châu Chi Bá nói : 

— Ta vừa có bệnh lo ngầm, còn đương chữa 
nó, chưa rỗi trị thiên-hạ. 

Cho nên ћіёп.ћа là món lớn, mà chẳng đem 
đôi sự sống. Dó là chỗ kể có đạo sở-dï khác 
với người thường. | 

Vua Thuấn dem thién-ha nhường cho Thiện 
Quyền: 
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Th;ën Quyën nói : 

— Ta đứng ở trong vũ-trụ, ngày Đông mặc 
đồ da, lông; ngày Hè mặc đồ sắn, vải; mùa 
Xuân cày, cấy, hình đủ đề làm. lung ; mùa Thu 
gặt hải, thân đủ đề ăn-chơi. Mặt trời mọc mà 
dậy ; mặt trời lặn mà nghỉ. Tiêu-dao ở trong 
khoảng Trời, Đất, mà lòng, ý tự đắc. Ta со 
dùng thiên-hạ làm gì. Thươag thay ! Nhà 
ngươi không biết ta. 

Bèn không nhận. Thế rồi bỏ mà vào núi зап, 
không ai biết ở chỗ nào ? 

Vua Thuấn đem thiên-hạ nhường cho người 
bạn là Thạch Hộ Chỉ Nông. 

Thạch Hộ Chi Nông nói : 

— Vất-vả thay là cách làm người của Nhà- 
vua, thật nhọc sức quá ! 

Cho đức của Thnấn là chưa tói. Thế rồi 
chồng mang, vợ xách đem con vào trong miền 
bièn, suốt đời không trỏ lại nữa. 

Thái Vương Bàn Phủ ở đất Мап, người го 
Địch đánh Nhà-vua. Thờ nó bằng da, lụa, 
nhưng không nhận. Thờ nó bằng chó, ngựa, 
nhưng không nhận. Thờ nó bằng châu, ngọc, 
nhưng không nhận. Cái mà người rợ Địch cầu 
là đất-đai. | 

Thái Vương Bàn Phủ nói : 

— Ở với anh người ta mà giết đứa em; ở với 
cha người ta mà giết đứa соп; ta không nð thế ! 
Các người đều gắng ở lại. Lim tôi, ta cùng làm 
tôi người го Địch nào có khác gì ? Vå chăng ta 
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nghe rằng: < Không đem cái dùng dë nuôi 
người làm hại cái người ta nuôi >... 

Bèn chống gậy, xách níp bó Mân mà đi. Dân 
kéo nhau đi theo, bèn thành nước ở dưới rẫy 
Ky-sơn. 

Như Thái Vương Bán Phủ thật đáng gọi là 
biết trọng sự sống. Kẻ biết trọng sự sống, dù 
giàn-sang chẳng lấy nuôi hại thân ; dù nghèo- 
hèn chẳng lấy lợi lụy hình. Người đời nay, kë 
ở ngôi cao, tước trọng, đền bỏ mất cả: thấy 
lợi khinh-thường bỏ mất thân mình, há chẳng 
mề-hoặc sao ? 

Người nước Việt ba đời giết vua. Vương Tử 
Sưu lo thế, trốn vào Hang-son. lồi mà nước 
Việt không vua, tìm Vương Tử Sưu không 
được, theo ông đến Hang-Son. Vương Tử Sưu 
không chịu ra. Người nước Việt hôn ông bằng 
ngải, đón lên xe vua. Vương Tử Sưu vịn giây 
cương lên xe, ngửa mặt lên {гої mà kêu : 

— Vua дї là vua ôi ! Riêng không thê tha tôi 
dược sao ? 

Vương Tủ Sưu không phải ghét làm vua, ghét 
cái nạn làm vua mà thôi. Người như Vương 
Tử Sưu, eó thê cho là không lấy nước làm hại 
sự sống. Ay vốn là kë mà người nước Việt 
muốn được lập lên làm vua... 

Nước Hàn, nước Nguy cùng nhau tranh, lấn 
đất. Thầy Hoa Tử ra mắt Chiêu Hy hầu. Chiên 
Hy hầu có vélo. Thầy Hoa Tử nói : 
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— Nay khiến thiên-hạ viết lời nguyën ở trước 
mặt Nhà-vua nguyền rằng : € Tay trái vơ nó 
thì tay phải đệt. Tay phải vơ nó thì tay trải 
đệt. Thế nhưng kë vơ nó thì tất có thiên-hạ. 
Nhà-vua có thê vơ nó chăng ? 

Chiêu Hy Hầu đáp : 

— Quả-nhân không vơ đâu ! 

Thầy Hoa Tử nói: 

— Hay lắm ! Do dó mà xem. thì hai cánh tay 
trọng hơn thiên-hạ. Thân lại trọng hơn là bai 
cánh tay. Mà nước Hàn thi khinh hơn thiên-hạ 
kë cũng xa lắm. Phần đất tranh nhau ngày 
nay, nó khinh hơn nước Hàn kë lại xa nữa. 
Nay Nhà-vua buồn thân, hại sống dë lo-nghi, 
sao nên? А 

Chiêu Hy Hầu nói: 

— Hay quà ! Kë dạy-bảo Quả-nhân đã nhiều, 
nhưng chưa từng duoc nghe lời nói ấy. 

Thầy Hoa Tử eó thể gọi là biết lẽ khinh- 
trọng vậy. 

Vua nước Lỗ nghe Nhan Hạp là người đắc 
đạo, sai người đem lễ đến rước. Nhan Hạp ở 
nhà hẹp, mặc áo vải to mà tự bón cho trâu 
ăn. Sử-giả của vua nước Lỗ tới, Nhan Hạp tự 
ra {їёр. 

Sứ-giả hôi : 

— Đây là nhà của Nhan Hạp chăng ? 

Nhan Hạp thưa : 

— Đây là nhà Hạp ! 
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Sú-giå đặt 18. Nhan Hap nói : 

— E kẻ nghe lầm mà đề tội cho sử-giả, không 
bằng hãy xét lại. 

Sứ-giả trở về xét lại, lại đến tìm thì không 
được nữa. Cho nên người như Nhan Hạp, thật 
là ghét giàu -sang. Cho nên nói: < Phần 
thật của đạo, dùng dé trị mình. Phần thừa- 
thãi dé trị quốc-gia. Phần bã-rả dé trị thiên- 
hạ. Do dó mà xem, thì công-nghiệp của Đế, 
Vương là việc thừa của thánh-nhân, không phải 
là cải dùng để giữ minh, nuôi sống. Các quân- 
tử thế-tục ngày nay, phần nhiều nguy mình, bỏ 
sống đề theo vật, há chẳng đáng thương sao ? 
Phàm việc làm của thánh-nhân, tất xét coi đến 
cách làm cùng có làm. Nay hoặc-giả có người 
ở dày, đem viên ngọc Tùy-hầu, bắn con зё nghìn 
nhận, đời tất cười nó. Sao vậy? Vi cài hàn 
dùng thì trọng mà cải hắn cầu thì khinh. Kia sự 
sống, há những là viên ngọc Tùy-hầu sao ? 

Thầy Liệt nghèo, mặt có vẻ đói. Khách có 
người nói chuyện ấy với vua Dương nước 
Trịnh rằng : 

— Liệt Ngữ Khấu là người có đạo, ở nước 
Nhà-vua mà nghèo, chẳng hỏa ra Nhà-vua là 
kẻ chẳng biết trọng kể sĩ sao ? 


Vua Dương nước Trịnh liền sai quan đem 
thóc đến cho. 


Thầy Liệt tiếp sứ-giả, hai lay mà chối. Sử-giả 
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di. Thầy Liệt vào. Người vợ trông thầy vỗ 
vào tỉm mà nói : 

— Thiếp nghe: là vợ, con kể có đạo, đều 
được sung-sướng. Nay mặt có vẻ đói, NÑhà-vua 
sai đưa thức ăn cho thầy, thầy không nhận, һа 
chẳng phải là số-mệnh sao ? 

Thầy Liệt cười, bảo vợ rằng : 

— Nhà-vua không phái tự mình biết tôi. Vi 
lời nói của người ta mà cho tôi thóc. Đến khi 
làm tội tôi, lại sẽ vì lời nói của người ta. Vì 
thế nên tôi không nhận. 

Về sau, dân quả làm loạn mà giết vua Dương. 

Chiêu Vương nước Sở mất nước. Người hàng 
thịt аё tên là Thuyết chạy theo Chiêu Vương: 
Chiêu Vương trở về nước, sắp thưởng những 
ké đi theo. Đến lượt Thuyết, Thuyết thưa : 

— Đại - vương mất nước, Thuyết mất nghề 
giết dè. Đại-vương trở về nước, Thuyết lại trở 
về nghề giết dẻ. Tước-lộc của tôi đã lấy lại 
được, còn nói gì đến thưởng nữa | 

Nhà-vua bảo : 

— Ép hắn coi. 

Thuyết thưa : 

— Đại-vương mất nước, không phải tội của 
tôi, cho nên không dám chịu tội ấy. Đại-vương 
trở về nước, không phải công của tôi, cho nên 
không dám nhận thưởng ấy. 

Nhà-vua bảo : 

— Cho hắn vào ra mát. 
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"Thuyết nói : 

— Phép nước Sở, tất có thưởng trọng còng to 
mới được vào ra mắt vua. Nay tôi trí không đủ 
đề дїї còn nước; dũng không đủ đề chết với 
giặc. 

Quàn Ngô vào Siuh, Thuyết во nạn mà lánh 
giặc, không phải cố ý đi theo Đại-vương. Nay 
Đại-vương muốn hủy-bỏ pháp-luật mà ra mắt 
Thuyết, đó chẳng phải là điều đề cho tôi được 
tiếng với thiên-hạ... 

Nhà-vua bảo quan Tư-mäã là Tử Со: 

— Tên hàng thịt đê Thuyết ở chỗ thấp-hẻn mà 
bày nghĩa rất cao. Ngươi hãy vi ta đem ngôi ba 
cờ mà mời hắn, 

Thuyết thưa : 

— Ngôi ba cờ, tôi biết nó sang hơn cửa hàng 
thịt dê. Món lộc muôn chung, tôi biết nó giàu 
hơn món lời bán thịt dê. Thế nhưng hà có thê 
tham tước-lộc mà đề vua ta mang tiếng cho cần 
зао? Thuyết không dám đương. Xin lui trở lại 
cửa hàng bán thịt đê của tôi. 

Bèn không nhận. 


Nguyên Hiến ở nước Lỗ, nhà bao tường đất, 
lợp bằng cỏ tươi ; công bồng không lành; cột 
bằng gỗ dâu; hai gian lấy chum làm cửa ; lấy 
vải làm màn... Trên dòt, dưới ướt, ngồi xếp 
bằng mà gảy đàn. | 

Ti Cống cưỡi ngựa lớn, trong áo tim, ngoài áo 
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trắng, xe mui ngõ chứa không nói. Тої ra mắt 
Nguyên Hiến. 

Nguyên Hiến xốc mũ, lè giày, chống gây mà 
chực ở cửa. 

Tử Cống hỏi: 

— Trời ơi! Tiên-si:h bệnh gì уау? 

Nguyên Hiến đáp : 

— Hiến tôi nghe: « Không của gọi là nghèo. 
Ное mà làm không được gọi là bệnh x. Nay Hiến 
tôi: nghèo chứ không phải bệnh. 

Tử Cống luống-cuống có vẻ thẹn. 

Nguyên Hiến cười : 

— Kia, làm dễ cầu đời : bạn đề bè-đảng ; học 
đề vì người; day đề vì mình; sai lỗi орап, 
nghĩa ; sửa-sang ngựa xe, Hiến này không nỡ 
làm đâu ? 

Thầy Tăng ở nước Vệ, áo bông không có lần 
ngoài. Mặt-mi sưng sượng. Chân tay kiến dạn. 
Ba ngày không 10 lửa. Mười năm không тау 
ảo. Sửa mũ mà dút giải. Xốc vạt mà hở khuỷu- 
Xó giày mà sứt gót... Ngồi lê mà hát thơ Thương 
Tung, tiếng đầy trời, đất, như này tử vàng, dà 
ra. Thiên-tử không được coi là tôi. Chư-hầu 
không được coi là bạn. Cho nên kể nuôi chỉ 
thì quên hình ; kë nuôi hình thì quên lợi; mà 
kẻ tới đạo thì quên lòng... 

Thầy Không bảo Nhan Hồi : 

— Hồi lại đây ! Nhà nghèo, ở thấp, sao không 
ra làm quan ? 

Nhan Hồi thưa : 
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— Hồi không muốn làm quan. Hồi có ruộng 
ở ngoài quách năm mươi mẫu, đủ đề cung 
cơm-cháo ; ruộng ở trong quách mười mẫu, 
đủ đề làm tơ, gai... бау đàn đủ đề tự уш. Học 
đạo của thầy đủ аё sung-sướng. Hồi không 
muốn làm quan. 

Thầy Không dầu-dầu đồi nét mặt mà rằng : 

— Hay thay là ý của Hồi! Khân nghe rằng: 
«Кё biết đủ, chẳng lấy lợi lụy minh. Kë rõ lẽ 
tự адс, mất đó mà không sợ. Kë tu sửa ở trong, 
không có ngôi mà không then sn, Khàu đọc thuộc 
những lời ấy đã lâu, mãi nay mới thấy nỏ ở 
Hồi. Đó là phần được của Khâu. 

Công-Ltử Маа ở Trung-sơn, bảo thầy С hiêm 
rằng : 

— Minh ở trên sông, biển, mà lòng ở dưới 
cửa võng, làm thế nào ?, 

Thầy Chiêm đáp : 

— Hãy coi sống là trọng. Sống trọng thì lợi nhẹ. 

Công-tử Mâu nói : 

— Dù biết thế, nhưng chưa thắng được ! 

Thầy Chiêm nói : 

— Không thể tự thắng được thi hãy theo. 
Đừng đề tàm-thần ghét chỉ. Kè không thể tự 
thắng được mà lại gượng không theo, thế gọi 
1а hại chồng. Соп người hại chồng, không ai là 
giống thọ. 

Ngụy Màu (tức công-tử Mâu) là hạng công-tử 
muôn xe. Khi chàng ân ở hang núi làm khó cho 
hạng зї ảo vải. Tuy chưa tới đạo, có thể cho 
có lày ấy rồi ! 
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Thầy Không cùng-khốn ở giữa khoảng Trần, 
Sái, bẩy ngày không nấu ăn. Canh rau nấu 
suông... Vẻ mặt rất mệt. Vậy mà đàn, hát ở 
trong nhà. ` 

Nhan Hồi nhặt rau.... Tử Lộ, Tử Cống nói 
với nhau : 

— Thầy ta hai lần bị đuôi ở Lô; tước dấu ở 
Vệ; bị chặt cây ở Tống; cùng ở Thương, Chu ; 
mắc vây ở Trần, Sái... Giết thầy nữa, chả ai 
làm tòi. Tịch-thu nhà thầy nữa, chả ai ngăn- 
cấm. Vậy mà còn đàn với hát, chưa từng đứt 
tiếng. Người quân-tử mà lại vô sỉ đến thế sao ? 

Nhan Hồi khong có câu gì đề đáp lại, vào 
thưa với thầy Không. Thầy Không đầy cây 
đàn, ngâm-ngùi mà than : 

— Do (Tử Lộ) và Tử (Tử Cống) là hạng nhỏ- 
nhen. 

Bảo chúng vào đây, ta nói với chúng. 

Tử Lộ, Tử Cống vào. Tử Lộ thua: 

— Như thế này, đã có thê gọi là cùng rồi.... 

Thầy Không nói : 

— Nói thế là nghĩa gì. Người quân-tử, thông 
về đạo thế gọi là thông; cùng về đạo, thế gọi 
là cùng. Nay Khâu ôm đạo nhân-nghĩa, mà mắc 
cái vạ của đời loạn, nào làm chỉ mà cùng. Cho 
nên xét trong lòng mà không cùng về đạo, thì 
lâm vào hoạn-nạn cùng không bỏ mất đức. Trời 
rét đã đến, sương, tuyết đã sa, ta lúc ấy mới 
biết thông, trắc là xanh-tốt. Cái ách ở Trần, Sái, 
có lë là may cho Khâu chăng ? 
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Thầy Không điềm-nhiên, lại với đàn та дау 
và hát. Tử Lộ hăng-hái, cầm mác mà múa... 

Tử Cống nói : 

— Tôi không biết trời là cao, đất là thấp... 
Bậc đắc đạo đời xưa, cùng cũng vui, thông cũng 
vui. Cái đề vui không phải là cùng hay thông. 
Sẵn đạo-đức dây, thì cùng, thông là rét, nắng, 
gió, mưa dáp-dôi Cho пеп Hứa Do súnsrơe2 
ở Dinh-đdương; шг Cung Ba dae y Ở плине. 

Vua Thuần dem thiên hạ пион: cho bạn là 
Вас Nhân Vô Trạch. 

Bắc Nhân Vô Trạch nói: 

— La thay là cách làm người của Nhà-vua : 
ở trong đồng ruộng, mà tới chơi cửa vua Nghiên" 
Chẳng những thế mà thôi, lại muốn: đem cài nết 
nhục-nhã của mình mà dây dën ta nữa. Ta xấu- 
hồ trông thấy người ấy. 

Bèn gieo mình xuống vực Trong Lanh. 

Vua Thang sắp đánh chúa Kiệt, nhàn bàn với 
Biện Tùy. 

Biện Tùy thưa: 

- Không phải việc tôi. 

Thang hỏi : 

— Thế ai cho được ? 

— Tôi không biết. 

Thang lại bàn với Vụ Quang. Vụ Quang thưa , 

— Không phải việc tôi. 

Thang hỏi : 

— Thế ai cho được? 
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— Tôi không biết! 

Thang hỏi : 

— Y Doàn thế nào ? 

— Gượng sức, nhịn rơ, tôi không biết gì 
khác nữa. Thang bèn bàn với Y Doãn đánh 
Kiệt, Đánh được. Вет nhường Biện Tùy. Biện 
Tùy chối rằng : 

— Kbi Nhà-vua đánh Kiệt, bàn với tôi, chắc 
cho tôi là giặc. Đánh được Kiệt mà nhường tôi, 
chắc cho tói là tham. Tôi sinh vào đời loạn mà 
con người vô đạo hai lần đến bôi nhọ tôi. Cái 
nét nhục-nhä của người ấy, tôi không në hằng 
nghe thấy. 

Bèn tự gieo đầu vào cây gỗ chu mà chết ! 

Thang lại nhường Vụ Quang mà rằng: 

— Kë trí bày mưu; kë khỏe làm nên; kể có 
nhân nhận lấy; đó là đạo xưa... 

Chi bằng thầy đứng lên. 

Vụ Quang chối rằng : 

— Bỏ vua, không phải nghĩa, Giết dân, không 
phải nhân. Người chịu nạn dë ta hưởng lợi, 
không phải liêm. Ta nghe nói thế này: < Việc 
trái nghĩa, chở nhận lộc của nó. Đời vô đạo, 
đửng dám lên đất của по». Nữa là lại tôn ta 
lên. Ta không nỡ nhìn thấy mãi дап? 

Bèn đội đá tự dìm mình xuống sông Lư. 

Đời xưa lúc nhà Chu lên, có hai kë sĩ, ở về 
Cô-trúc, là Bá Di, Thúc Të. Hai người bảo 
nhau : 
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— Ta nghe phương Tây có kë giống với 
người có đạo, thử sang xem ! 

Tới Kỳ-dương, Vũ-vương nghe tin, sai Thúc 
Đán sang tiếp. Thề với hai người rằng : 

— Xin cho thêm giàu hai bậc, và cho làm 
quan cả một lượt. 

Chọc tiết loài vật rồi đem chôn. 

Hai người nhìn nhau mà cười : 

— Ó! La thay! Cái ta gọi là đạo, đâu phải 
thế. Xưa kia vua Thần Nóng có thiên-hạ, cử 
mùa cùng-tế, hết lòng thành.kíinh mà không cầu- 
nguyện sự vui-mừng. Đối với người. rất mực 
trung-tin mà không cầu рі cả. Vui làm chính 
với chính... Vui làm trị với tri... Không lấy cái 
hư của người mà tự nên, Không lấy cái thấp 
của người mà tự cao. Không lấy gặp thời mà 
tự lợi. Nay Chu thấy Ân loạn mà vội cướp lấy 
chính-quyền. Trên thì muwu toan. Duci thì dút- 
lót. Đánh bằng quân mà giữ lấy oai. Giết loài 
vật mà thề đề làm tin. Phô-trương dë thuyết 
dàn. Đánh-giết đề cầu lợi. Thế tức là đem loạn 
đề thay bạo. Ta nghe kẻ зї đời xưa: gặp đời 
trị không trốu công-việc; gặp đời loạn không 
sống cầu-thả. Nay cuộc đời đen-tối, đức Chu 
suy-đồi, đữ kỳ đi với Chu đề nhơ mình ta, 
không bằng lánh đi cho sạch nết ta. 

Hai thầy sang Bắc, đến núi Thú-dương, bèn 
dói mà chết. Ñgười như Bá Di, Thúc Tê, họ đối 
với giàu-sang, nếu cầu-thả là có thề được. Thế 
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nhưng tất cả không thể nhờ tiết cao, nết cửng, 
đề riêng vui chí mình, không phải thờ ai ở đời. 
Đó là khí-tiết của hai thầy. 
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Từ đầu thiên đến Chiêu Hy Hiu, gốm tât cả 
bầy đoan, Яёц là nói: Ке trọng sông së coi khinh 
được thi?n-hạ. Từ chuvén Nhan Hap дёп chuyện 
thầy Không, vêm tật cả tín асап, đều là nói: 
kẻ đắc đạo sẽ coi thường được tước-lộc. Hai 
ý ây cũng båt тає phải bàn nhiều. Thê nhưng bồn 
đoạn từ Bắc Nhân Vô Trạch đền Bá Di, Thúc Të, 
lại toàn là chuyện từ-chỏi đền nỗi liều mạng 
cả. Chẳng hóa ra cho sự thích cao-kỳ, mộ danh- 
tiêng làm hay lắm? Xét như thiên «ngoai vật >, 
kể chuyện Thân Đồ Địch, chê việc đâm đầu xuông 
vực là khô-khan, Thiên «ngón chân liền» cho 
Bá Di сһёї về danh: tàn sông, hại tính, cũng 
không khác gì Đạo Chích. Do đó ta có thể biết 
được ý cụ Nam-Hoa. Nay bỗng đem bọn chêt đói, 
trẫm mình mà đặt theo sau những bậc đắc đạo, 
trọng sông, thì chẳng những trái với ў cả bộ 
sách, mà còn tự mâu-thuẫn với ngay các đoạn 
trên ở trong thiên nữa, Con người ít học, đem 
thuyết lạ mà trộn nhằm vào văn cô, có bao giờ 
bịt nổi con mắt thức-giả đâu ? 


(Vì thiên này xét ra không phải văn của Trang, 
và lại ý-nghĩa cũng không có gì sâu-xa, nên kẻ 
dich không bàn thêm gì cà). 


XXIX 
ĐẠO CHÍCH 


Thầy Không làm bạn với Liu Hạ Quý, 

Em Liêu Hạ Quý là Đạo Chich. 

Đạo Chích có quân đi theo chín nghìn người. 
Doc-ngang thiên-ha. Lấn-phá Chư-hầu, Khoét 
nhà. Bê cửa. Xua trâu ngựa người ta ! Bắt vợ con 
người ta ! Tham được quên cả thân-tình. Không 
đoái-hoài cha, mẹ, anh, em. Không tế tỒ-tiên, 
Nơi mà hắn đi qua, nước lớn phải giữ thành ; 
nước nhỏ phải vào lũy. Muôn дап khô về hắn, 

Thầy Không bảo Liễu Hạ Quý : 

— Phàm làm cha người, tất bảo được con 
mình. Làm anh người. tất dạy được em mình. 
Nếu cha không bảo được con, anh không đạy 
được em, thì cái thân-tình cha, con, anh, em, 
chả quý gì nữa. Nay Tiên-sinh là người có tài 
trong đời. Em là Đạo Chich, làm hại thiên-hạ. 
Vậy mà không dạy nồi. Khâu này trộm lấy 
chuyện đó làm xấu-hồ cho Tiên-sinh ! Khâu xin 
vì Tiên-sinh mà saug thuyết với hắn. 

Liễu Hạ Quý nói : 
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— Tiên-sinh nói : < Kë làm cha người tất bảo 
được con mình. Kẻ làm anh người tất dạy dược 
em mình». Thế nhưng nếu con không nghe cha 
bảo, em không chịu anh dạy, thì dù có tài biện- 
thuyết của Tiên-sinh ngày nay nữa, có làm gì 
được chúng? Уа chăng Chich là người: lòng 
như suối thôn; ý như gió cuốn; khỏe dů đề 
chống kể địch; lém đủ lề sửa diều trái... Chiều 
lòng nó thi nó mừng. Trái ў nó thì nó giận. Dễ 
làm nhục người ta bằng lời nói, Tiên-sinh chớ 
có sang. 

Thầy Không khòug nghe. Sai Nhan Hồi đánh 
xe, Tử Cống kèm bên phải, sang ra mắt Đạo 
Chich. 

Dao Chich lúc ấy đương nghỉ-ngơi đồ đẳng ở 
phía Nam гау Thái-sơn, thái sống gan người 
mà ап. 

Thầy Không xuống xe tiến lên, ra mắt viên 
Thông-báo ma rằng: 

— Người nước LÔ là Không Khâu. nghe 
nghĩa cao của Tưởng-quân, kính bai lay quan 
Thông-báo. 

Viên Thông-báo vào thưa. Đạo Chích nghe 
tin cả giận, mắt như sao sáng. Tóc chỉ ngược 
lên mü, mà rằng : 

— Đó chẳng phải là Không Khâu, một tên gian- 
xào ở nước Lỗ đỏ sao? Bảo nó hộ ta: mi là 
кё: đặt lời bia chuyện, xưng càn đến vua Văn 
vua Vũ, Đội cái mũ như cành cây. Thắt miếng 
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da con bò chết. Nói nhiều ! bàn nhắm. Không 
cày mà ăn. Không dệt mà mặc. Khua môi, 
Rung lưỡi. Tự tiện gây ra trái, phải. Đề làm 
mê các vua trong đời. Khiến kể di học trong 
đời không trở lại gốc. Làm láo ra hiếu với dë, 
mà mơ-màng được cái giàu, sang của kẻ phong 
hầu. Tội của mi rất to, rất nặng. Mau chạy trở 
về. Nếu không, ta sẽ lấy gan ngươi thêm vào 
cho món ăn trưa. 

Thầy Không lại thưa : 

— Khâu này được hân-hạnh biết ông Quý... 
Xin cho vào trông vết giày ở dưới trưởng. 

Kẻ Thông-báo lại vào thưa. 

Đạo Chích nói: 

— Bảo nó vào đây, 

Thầy Không ráo bước tiến vào, lánh chiếu 
đứng lùi lại. Lạy Đạo Chích hai lay. 

Đạo Chích cả giận, duỗi cả hai chân, tuốt 
gươm, gườm mắt, tiếng như tiếng hùm sữa, 
nói rằng : 

— Khâu lại đây ! Điều mi nói, thuận ý ta thì 
sống, trải lòng ta thì chết. 

Thầy Không đáp : 

— Khâu tôi nghe thế này : trong thiên-hạ có 
ba thứ đức : sinh ra ma cao lớn, tốt-đẹp không 
hai. Nhỏ, lớn, sang. hèn, t ôn: thấy đều phải 
thích. Ấy là dức Бас trên. Tri suốt Trời, Đất, 
biêu được mọi vật, ấy là đức bậc giữa. Manb- 
khỏe, bạo-dạn, họp lính, đem quân, ấy là đức 
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bậc dưới. Phàm người ta có một đức ấy, cũng 
đủ đề quay mặt sang Nam mà xưng mình là cô 
(tiếng tự xưng minh của các vua Chư-hầu) được 
rồi. Мау Tướng-quân gồm cả ba đức йу: mình 
cao {ат thước hai tác. Mặt, mắt có ánh sáng. 
Môi như đồ son. Răng đều như úp hën. Tiếng 
đúng dong Hoàng Chung!... Vậy mà tên gọi là 
Đạo Chich. Khâu này thiết nghĩ xấu-hỗ, không 
ưng cho Tướng-quân. Tướng-quân nếu có ý 
nghe tôi, tôi xin, Nam sang sứ Ngô, Việt ; Bắc 
sang sử Të, Lỗ; Dong sang sứ Tống, Vệ; Tây 
sang str Tấn, Sở, bắt họ vì Tưởng-quân mà xây 
tòa thành lớn vài trăm dặm; lập cài ấp vài mươi 
vạn nhà; tôn Tưởng-quân làm vua Chư-hầu. 
Đồi mới cho thiên-hạ; thôi quân, nghỉ linh; 
thu nuôi anh, em; cúng-tế tô-tiên... Đó là việc 
của bậc thánh, của kë có tài, mà cũng là lòng 
mong-mỗi của thiên-hạ. 

Đạo Chích cả giận mà rằng: 

— Khâu lại đây. Phàm hạng có thê đem lợi 
mà nhử, đem lời mà can, đều là hạng thường dân 
ngu-dốt mà thôi. Nay cao lớn, tốt đẹp, người ta 
trông thấy mà thích, ấy là cái đức của cha, mẹ ta 
đề lại. Khâu dù chẳng tán ta, riêng ta lại chẳng 
tự biết sao? Vả chăng ta nghe thế này: < Kë 
hay khen người ta trus mặt, cũng hay chê 
người ta sau lưng». Nay đem thành lớn, dân 
đông bảo. ta, thế là đem lợi nhử ta, mà coi ta là 
hạng thường dân. Có lâu-dài sao được. Kë 
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thành mà lớn, thì không thành nào là lớn bằng 
thiên-hạ. Nghiêu, Thuấn có thiên-hạ, mà con, 
cháu, không có lấy mảnh đất cắm dùi. Thang, 
Vũ lên làm con trời, mà đời sau tuyệt-diệt. Chẳng 
phải vì món lợi ấy lớn quá, nên nỗi thế зао? Уа 
chăng ta nghe thế này : « Xưa kia chim, muông 
nhiều mà nhân-dân ít. Vi thế dân đều ở tô dë 
lánh chúng. Ban ngày nhặt hạt айт, bạt аё; 
đêm đậu trên cây. Cho nên gọi họ là dân họ 
Hữu бао (có tô). 

Xưa kia dân không biết vận xiêm, ào. Mùa hè 
chứa nhiều củi ; mùa Đông thì đốt nó sưởi... Cho 
nên gọi họ là dân biết sống. Về đòi vua Thần- 
Nông, nằm thị thuê-thoải. Dây thì lăng-xăng. 
Đân biết có mẹ, mà không biết có cha. Cùng ở 
với hươu, nai, Càv mà ăn... Dệt mà mặc... 
Không có lòng hại nhau... Đó là những lúc đức 
cả đương thịnh. Thế nhưng vua Hoàng Đế 
không gây được dire cho đến nơi, cùng Xuy Vưu 
đánh nhau ở nội Trác-lộc, chầy máu hàng 
trăm dăm, 

Nghiêu, Thuãn lên, lập ra các quan... Thang 
đuôi vua của mình...V-vương giết Trụ...Từ đó 
về sau, lấy mạnh lấn yếu. Lấy đông hiếp it. Từ 
Thang, Vũ đến giờ, đều là bọn làm loạn cà. Nay 
mí tu dạo của Văn, Vũ; coi оі biện-thuyết 
của thiến-hạ dë dạy đời sau. Mặc áo thêu, thắt 
đai rộng, nói lời kiều-cách, làm nết giả-dối đề 
mé-hošc các vua trong đời. Mà là muốn cầu 
giàu, sang. Hạng trộm lớn còn ai hơn mi nữa ! 
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Có sao thién-ha không gọi mi là Đạo Khâu ? Mà 
lại gọi ta là Đạo Chích? Mi đem lời ngon-ngọt 
dỗ-dành Tử Lộ, khiến hắn theo mi. Làm cho Tử 
Lộ bó mũ cao, côi gwom dài mà chịu lời mi day- 
bảo. Thiên-hạ đều nói : Không Khâu ngăn được 
kë bạo-ngược, cấm được sự lầm-lỗi... Rút lại 
chuyện ấy: Tử Lộ muốn giết vua nước Vệ, 
nhưng việc không xong, thân bị trớp làm mắm 
ở trên cửa Đông nước Vệ. Đó là vì cách dạy của 
mi không đến nơi. Mi tự cho mình là thánh, là 
kể có tài chăng? Thì hai lần đuôi ở Lỗ; tước 
dấu ở Vệ; cùng ở Të ; bị vây ở Trần, Sài; 
không có chỗ dung thân ở thiên-hạ... Mi dạy 
Tử Lộ mà hắn bị chết băm. Thế là mi mắc cải 
nạn trên vi thân không xong. Dưởi vì người 
chẳng được việc gì. Đạo của mi, há có gì dáng 
quy? Người mà đời cho là cao, không a; bằng 
Hoàng-đế. Hoàng-đế còn chẳng toàn được đức : 
đánh ở nội Trác-lộc, máu chảy hàng trăm dăm. 
Nghiêu thì bất từ. Thuấn thì bất biếu. Vũ thì 
dệt nửa người. Thang thì đuôi vua. Vũ-vương 
thì đánh Trụ. Văn-vương thì bị giam ở Dữu-lý. 
Sảu chàng ấy là những kë đời chuộng. Bàn cho 
kỹ, đều là hạng đem lợi làm mê đời thực, mà 
cưỡng trải lại tỉnh-tình. Nët của họ thật rất đáng 
xấu-hồ.NÑày những hạng mà đời gọi là người giỏi: 
Bá Di, Thúc Tề, chối ngôi vua nước Cô-trúc, mà 
chết đói ở núi Thú-dương, xương-tbịt không 
người chôn. Bão Tiều sửa nết, chê đời, ôm cây 
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mà chết. Thân Đồ Địch can vua không được, đội 
đá tự gieo mình xuống sông, bị cá, giải xơi thịt. 
Giới Tử Thôi là kẻ rất trung ; tự cắt thịt đùi đề 
nuôi Văn Công. Văn Công sau phụ hẳn... Tử 
Thôi giận bỏ đi, ôm cây mà chết chảy. V? Sinh 
hẹn với đứa con gái ở dưới cầu... Đứa con gái 
chẳng lại... Nước tới không đi, ôm cột cầu mà 
chết. Bốn người ấy đều không khác gì chó thui» 
lợn mô, hay kể vác bát ăn xin. Đều là hạng lia 
danh, khinh chết, không nghỉ gốc dë nuôi lấy 
tuôi thọ. Người mà đời gọi là tôi trung không ai 
bằng Vương Tử Tỷ Can, Ngũ Tử Tư... Tử Tư 
phải chết chìm. Tỷ Can phả i moi tim. Hai chàng 
ấy, đời gọi là trung-thần mà rút lại đề cho thiên- 
hạ cười. Từ trên mà xem xuống, cho đến Tử Tư; 
Tỷ Can, đều không đáng quý. Chuyện mà Khâu 
đem dë thuyết ta, nếu bảo ta về chuyện ma, thì 
ta không thẻ biết ; bằng bảo ta về chuyện người, 
thì chẳng qua có thế thôi. Đều là chuyện ta nghe, 
biết cả rồi ! Nay ta bảo ngư ơi về thường tình của 
con người ta: mắt muốn trông màu; tai muốn 
nghe tiếng ; miệng muốn xét mùi ; chí, khi muốn 
thỏa... Người ta, thượng thọ: trăm tuổi ; trung 
thọ: tám mươi; hạ thọ: sáu mươi... Trừ ốm 
đau, chết-chóc, lo-nghï, trong khoảng đỏ, được 
mở miệng mà cười, một tháng chẳng qua bốn, 
năm ngày mà thôi. Trời với đất không cùng... 
Còn cái chết của người ta thì có hẹn. Cầm một 
món có hẹn mà gửi vào trong khoảng không 
cùng, thấm-thoắt không khác gì Kỳ, Ký (tên hai 
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loài ngựa tốt) ruồi qua kể hở. Кё không thỏa 
được v-chí, không nuôi được thọ mệnh, đều 
không phải là kẻ hiều đạo. Lời mà Khâu поі 
đều là chuyện mà ta bỏ. Mau chạy ngay về. 
Đừng поі nữa chỉ. Đạo của ті là chuyện điên 
điên, khùng khùng, trá xảo, giả-dối, không 
phải cái có thẻ toàn được đời thật, có đâu 
đáng bàn, 

Thầy Không hai lay, chạy rào ra cửa. Lên xe 
cầm cương, buột tay ba lần. Mắt mờ không 
trông thấy gì. Sắc mặt như tro nguội. Cuối đầu 
vin ngáng xe, thở chẳng ra hơi. Về đến ngoài 
cửa Đông nước 1.0, xảy gặp Liễu Hạ Quý... 

Liêu Hạ Quý hỏi + 

— Nay vắng mấy ngày không gặp .. Xe ngựa 
có vẻ đi mới vë... Có lẽ đã sang ra mắt Chich 
chăng ? 

Thầy Không ngửa mặt lên trời mà than : 

— Vàng ! 

Liễu Hạ Quý nói : 

— Chich cò lë đã làm trái ý thầy như tôi nói 
trước chăng ? 

Thầy Không dáp : 

— Vâng! Khâu thật là hạng không ӧт mà tự 
dem ngải đốt mình. Chạy mau vờn đầu hùm. 
Vuốt râu hùm. Xuýt nữa tránh không thoát 
miệng hùm, 

Tử Trương hỏi Mãn Cầu Đắc : 

` — Sao không sửa nết ? Khóng nết thì người 
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không tin. Không tin thì người không dùng. 
Không dùng thì mình không lợi. Cho nên xem 
về danh, kể về lợi, mà nghĩa thật là phải. Nếu 
bỏ danh, lợi, mà xét lại nó ở lòng, thì kể sĩ 
đối với việc sửa nết, thật chẳng thể một ngày, 
không làm chứ sao? 

Mãn Cầu Đắc nói : 

— Kẻ vô sỉ thì giàu. Kë nhiều người tin thì 
sang. Cho nên hạng được danh-lợi to, cơ hồ ở 
cả bọn vô sỉ mà được người tin, Cho nên xem 
về danh, kë về lợi, mà tin thật là phải. Nếu bỏ 
danh, lợi mà xét lại nó ở lòng thì kë sĩ đối 
với việc sửa nết là giữ thiên-tính của mình 
chăng ? 

Tử Trương nói : 

— Xưa kia Kiệt, Trụ sang làm thiên-tử, giàu 
có thiên-hạ... Nay bảo bọn tôi-tớ rằng : « Nết 
mày như Kiệt, Trụ!» Thì chúng có vẻ еп! 
Lòng đã chẳng phục, thì bọn dân hèn cũng xem 
khinh ! Trọng Ni, Mặc Địch, là hạng thất-phu 
cùng-khồ. Nay hảo kể làm Tễ-Tướng rằng: 
« Nët ngài như Trọng Ni, Mặc Địch >. Thì hắn 
bičn-dôi nét mặt. Hạng người không đủ lời đề 
khen, thực đáng quý vậy. Cho nên thế làm 
thiên-tử, vị tất đã sang. Cùng là thất-phu, vị tất 
đã hèn. Sang, hèn phân ra, ở nết tốt hay xấu. 

Mãn Cầu Đắc nói: 

— < Hạng trộm nhỏ thì tü. Hạng trộm lớn 
thì làm vua. Của vua Chư-hầu, nghĩa-sï ra 
vào >. Xưa kia vua Të Hoàn Tiêu Bạch, giết 
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anh, lấy chị dâu. Vậy mà Quần Trọng chịu làm 
tôi. Điền Tử Thành từng giết vua, chiếm nước, 
mà thầy Không chịu nhận lễ, Bàn thì coi khinh 
họ. Làm thì hạ mình với họ. Thì ra sự thực nói 
với làm, đánh lòn với nhau ở trong lòng. Chẳng 
cũng trái ngược sao ? Cho nên sách nói : «Ai 
xấu? Ai đẹp? Kë thành là đầu. Кё hỏng là 
đuôi.» 

Tử Trương nói : 

— Thầy không sửa nết, thì sẽ thân, sơ không 
có bực; sang, hèn không có nghĩa ; lớn nhỏ 
không có thử-tự. Năm kỷ, sáu vị, sẽ lấy gì mà 
phân-biệt ? 

Mãn Cầu Đắc адар: 

— Nghiêu giết con trưởng ; Thuấn dày em 
mẹ ; thân, sơ có bực chăng ? Thang đuôi liệt; 
Vũ-vương giết Trụ : sang, hèn có nghĩa chăng ? 
Vương Quý làm са; Chu Công giết anh : lớn 
nhỏ có thứ-tựy chăng? Nhà Nho ngụy-biện. 
Nhà Mặc kiêm ái. Năm kỷ, зап vị, chắc có 
phân-biệt chăng ? Vå chăng, thầy chính là vi 
danh ; tôi chính là vì lợi. Sự thực của danh, 
lợi, chẳng thuận với lý; chẳng soi theo đạo. 
Tôi có ngày cùng thầy kiện với Vô Ước. 

(Vô Ước) Dạy : 

— Tiểu-nhân đi theo của! Quân-tử đi theo 
danh. Cái mà họ dùng đề biến tính họ, đồi 
tình họ, đành là khác. Đến như bỏ cái mà họ 
đáng làm để theo cải mà họ không đáng làm 
thì là một. Cho nên nói : 

Chó làm tiêu-nhân, 
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Tró lại tính trời còn gần. 

Ghó làm quân-tử, 

Theo vào lẽ trời mà ở. 

Nào thẳng, nào veo: 

Nhìn lấy đạo trời cho khéo 

Mặt coi bốn phương 

Nghe ngóng thời trời cho tường. 

Phải, trái, dại, khôn: 

Nắm lấy cơ trời cho tròn. 

Thành riêng ý mi 

Cùng đạo đi về 

Chó dôi chỉ nët 

Chó gây chi nghĩa 

Việc mi làm së lỡ vì thë. 

Chớ hám chỉ giàu. 

Chó ham chi nên. 

Tinh trời cho vì thế bỏ quên. 

Tỷ Can bị moi tim; Tử Tư bị móc mắt ; ấy 
là cái vạ của trung. Trực Cung kiện cha; Vĩ 
Sinh chết đuối ; ấy là cái nạn của tin. Bão Tử 
chết đứng; Thắng Tử chết dệt; ấy là cái hại 
của liêm. Thầy Không không gặp mẹ ; thầy 
Khuông không gặp cha ; ấy là cải lỗi của nghĩa. 
Đó là chuyện đời trên truyền lại, đời dưởi nói 
đến, cho rằng kể sỉ bởi giữ lời cho chính, sửa 
nết cho đúng, cho nên chịu tai ấy, mắc ách ấy 
vậy. 

Vô Túc hỏi Tri Hòa : 

— Người ta rút lại chưa có ai không hám 
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danh, thích lợi. Kia kể giàu thì người ta theo 
họ ; theo thì luồn họ; luồn thì quý họ. Mà kẻ 
được người luồn, người quý, ấy là đạo dùng 
dë yên thân, vui dạ mà sống lâu. Nay ngươi 
riêng không thiết gì. Biết không đủ chăng? Hay 
biết mà sức không làm nội chăng? Cho nên 
tìm đạo chính mà chẳng quên chăng ? 

Tri Hòa đáp : 

— Nay như người ấy, họ làm cho những kë 
cùng họ cùng sinh một thời, cùng ở một làng, 
coi là ho người ở ngoài tục, giỏi hơn dời, thế 
là lòng họ khong chuyên-chú về lề chính, dë 
xem-xét đến thời-thế của xưa nay, giới-hạn của 
phải trái. Họ ở cùng tục, Họ hóa với đời. Но · 
vất cải rất trọng. Họ bỏ cái rất tôn. Đề làm 
điền mà chúng làm. Cái cách dùng đề nói về 
đạo yên thân, vui dạ và sống lâu của họ, chẳng 
cũng xa sao ? Сај dau-xót xa, cái yên khoan- 
khoái, khỏng so vào thân. Cái sợ sậm-sột, cải 
mừng hân-hoan, không so vào lòng. Biết làm, 
làm mà không biết sở dĩ làm. Thế nên sang 
làm thiên-tử, giàu có thiên-hạ, mà không thoát 
khỏi lo. 

Vỏ Túc nói : 

— Kë giàu đối với người ta, không gì là 
không lợi: đẹp đến cùng, thế đến tôt. Chi-nhân 
cũng chả kịp. Thắnh-nhân cũng chả bằng, Сар 
sức khỏe của người khác để làm oai-phong. Nắm 
tr-mưu của người khác dë làm sáng-suốt. 
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Nhìn đạo-đức của người khác, dë làm giỏi- 
giang. Chẳng trị nước mà nghiêm như vua, 
cha уду! Vå chăn g tiếng hay, sắc đẹp, vị ngon, 
quyền-thế mạnh, đối với người ta, lòng không 
đợi học mới vui nó; mình không đợi trưng 
mới yên nó. Muốn, ghét, lánh, tới, vốn chẳng 
phải có thầy : đó là tính của con người. Thiên- 
hạ dù chê ta, ai có thê chối được nó ? 


Tri Hòa nói: 


— Bậc tri-giå làm ra là vì trăm ho, cho nên 
việc gì cũng không trái mực-thước của nó. Vì 
thế nên đủ mà khô ng tranh ; không dùng làm gì 
cho nên không cầu. Không đủ cho nên cầu; 
tranh tứ xứ mà chẳng tự cho mình là tham. Có 
thừa cho nên chối: bó thiên-hạ mà chẳng tự 
cho mình là liêm. Sự thực của tham, liêm, 
chẳng phải dë thúc-giụe bên ngoài ; so-sánh lại 
với mực thước. Thế làm thiên-tử mà chẳng lấy 
sang kiêu người. Giàu có bốn bë, mà chẳng lấy 
của đùa người. Tính tai-nạn, lo mặt trái, cho là 
hại với tính, cho nên chối. mà khòng nhận, 
không phải là đề cầu danh-dự đâu? Nghiêu; 
Thuấn, làm vua mà nhường, không phải thuong 
thiên-hạ đâu, chẳng vì đẹp hại sống vậy. Thiện 
Quyền, Hứa Do được ngôi vua mà không nhận, 
không phải nhường-nhịn hão, không đem việc 
mà hại mình. Ấy đều là tới chỗ lợi, chối cái hại, 
mà thiên-hạ khen là giỏi, thì có thề со được. 
Chú họ chẳng phải lấy thế mà gây danh-dự. 
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Vô Túc nói: 

— Tất giữ. danh ấy, khô thân-thêề, dứt ngọt- 
bùi, хёп nuôï-nấng đề giữ lấy sống, thì cũng là 
hạng ốm lâu, ách mãi mà không chết được đó 
thói! 

Tri Hòa nói : 

— Bình yên là phúc. Có thừa là hại. Vật, 
không cái gì là không thế, mà nhất là của ! Nay 
người giàu, tai mệt về tiếng chuông, trống, đàn, 
địch; miệng ngán về vị cao, lương, rượu, chè ; 
ý thường bị kích-thích ; việc thường thấy quên, 
sót... Có thể gọi là loạn. Nghẹn ăn són đái, vì 
tức hơi. Như vác nặng mà đi lên giốc. Có thể 
gọi là khổ. Tham của mà sinh uất. Tham quyền 
mà sinh kiệt. Ở yên thì tả đái. Phát phì thì ў- 
ạch. Có thể gọi là ốm. 

Vì muốn giàu trục lợi, cho nên đầy tai lời 
nguyền-rủa mà không biết lánh. Còn lăn vào mà 
không chịu bỏ. Có thể gọi là nhục. Của chứa lại 
không dùng hết, bụng lầm-nhầm tính hoài. Đầy 
lòng suy-nghï, mong được thêm mà không thôi, 
Có thể gọi là lo. Trong thì ngờ có kể xin, xó. 
Ngoài thì sợ có hại trộm, cướp. Trong thì gác 
cao, tường Кіп. Ngoài thì không дат đi một 
mình, Có thể gọi là sợ. Sáu cải ấy là những 
hại lớn ở đời, đều quên, sót mà chẳng biết xét. 
Kip khi tai-vạ đến, tận tình mong đem hết sô 
biên của-cải dë chuộc lại lấy một ngày vô sự 
mà không thê được. Cho nên: xem về dat hình 
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danh chẳng thấy. Cầu về lợi thì lợi chẳng được. 
Bận lòng, liều mạng mà tranh cái ấy, chẳng 
cũng mê-hoặc sao ? 


LỜI GIẢI CỦA LÂM TÂY TRỌNG 


Thiên Ngu Ngôn nói: < Người mà không đạo 
người, thể gọi là hạng người thối-nát ». Đạo 
Chích có thể gọi là đạo người chăng ? Mượn 
miệng quân trộm-cướp, chửi suôt lượt các thánh 
xưa nay, thê là muôn xin thiên-hạ đi theo quân 
trộm-cướp cả. Tử Trương, Mãn Саи Đắc, kẻ thích 
danh, người thích lợi, ai giữ thuyêt này. Duy có 
vài lời của Vô Ước, hơi giông ý trong hai thiên 
«Nước Thu» và a Ngón Chân Liën x. Không đền 
nỗi đi. trái đường, nhờ có thể đây thói! 

Tri Hòa bác cái trái của Vô Túc, cũng hơi gần 
lẽ phải. Nhưng trọng nghĩa khinh lợi, ý người ây 
thường đều nói được. Cụ Nam Hoa trọng đạo- 
đức, khinh nhân-nghĩa quyết không nghĩ thê. Vậy 
mà ông Long Môn (Tư-mã Thiên) còn để mà tin 
được, thật là một chuyện khó hiểu vậy. (Kẻ dịch 
không bàn thêm gì về thiên này, vì cũng đồng ý 
với họ Lâm), 


XXX 
THUYẾT GƯƠM 


Xưa Văn-vương nước Triệu thích риот, Các 
tay gươm giáp cửa hầu chực hơn ba nghìn 
người. Ngày đêm dấu nhau ở trước mặt vua, 
Chết, bị thương, hằng năm hơn trăm. Thích 
mãi không chắn. Như thể ;ba năm, nước suy. 
Chư-hầu mưu đánh. 

Thái Tử là Khòi lo chuyện ấy, mộ các quan 
hầu rằng : 

— Ai có thê thuyết cho Nhà-vua dài ý, thôi 
các tay gươm, thì cho nó nghìn vàng. 

Các quan hầu thưa ; 

— Thầy Trang chắc thuyết được. 

Thải-tử bèn sai người lấy nghìn vàng dàng 
thầy Trang. Thầy Trang không nhận. Cùng Sú- 
giả cùng vào ra mắt Thải-tử mà rằng: 

— Thải-tử có chuyện gì dạy-bảo Chu mà cho 
Chu nghìn vàng ? 

Thái-tử дар: 

— Nghe thầy là bậc minh-thánh, kính dâng 
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nghìn vàng dë thưởng các người theo hầu. Thầy 
không nhận. Khôi đâu còn dám nói. 

Thầy Trang thưa : 

— Nghe đâu việc mà Thải-tử muốn dùng Chu, 
là muốn làm đứt lòng ham-thich của Nhà-vua. 
Ví phỏng tôi trên thuyết Đại-vương mà trái ý 
ngài, dưới không được việc cho Thải-tử, thì 
mình mang tội mà chết ! Chu còn dùng vàng mà 
làm chỉ? Ví phỏng tôi trên thuyết được Đại- 
vương, dưới được việc cho Thái-tử, thì trong 
nước Triệu, xin gì mà chẳng được ? 

Thái-tử nói : 

— Thế nhưng chỉ có các tay gươm là vua cha 
tôi mới tiếp. 

— Thầy Trang đáp: 

— Vâng! Chu đánh gươm khá. 

Thái-tử nói: 

— Vâng! Các tay gươm mà Vua cha tôi tiếp 
đều xù đầu, хба tóc, lệch mü ; thất cái giải man- 
hồ (?); mặc cái áo ngắn vạt sau. Trợn mắt mà 
nói khó аё... Vua cha mới thích, Nay thầy nếu 
mặc áo nhà nho mà ra mắt vua cha tôi, việc tất 
hỏng to ! 

Thầy Trang đáp : 

— Xin sắm lối áo đánh gươm. 

Sắm lối áo đánh gươm ba ngày, mới ra mắt 
Thái-tử. Thái-tử bèn cùng vào ra mắt Nhà- 
vua. Nhà-vua tuốt lưới trắng đề chờ. Thầy 
Trang vào cửa điện không rảo, thấy Nhà-vua 
không lạy. 
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Nhà-vua hỏi : 

— Ngươi muốn dạy-bảo Quả-nhân chuyện 
gì, mà sai Thải-tử nói trước ? 

Thưa : 

— Tôi nghe người ta nói Nhà-vua thich gươm, 
nên dem gươm vào ra mắt Nhà-vua. 

Nhà-vua : 

— Gươm của ngươi, cấm chế được thế nào ? 

— Grom của tôi, mười bước một người, 
nghìn dặm không để ai đi lọt. 

Nhà vua rất thích câu ấy, phán : 

— Vậy thì thiên-hạ không ai địch nồi rồi. 

Thây Trang : 

— Phàm kẻ đánh gwom, пі bằng chỗ hở, 
mở bằng thế lợi; dành sau miếng đánh; sắp 
truoc ngón tới... Xin cho thứ. 

Nhà-vua bảo : 

— Nhà thầy về trọ nghỉ-ngơi đợi mệnh, Sẽ 
sai bày trò đùa thỉnh đến nhà thầy. 

Nhà-vua bèn cho các tay gươm đấu tài bảy 
ngày. Chết và bị thương hơn sáu chục. Được 
năm, sáu người, cho cắp gwom chuc ở dưởi 
điện. Bèn vời thầy Trang, phán : 

— Hôm nay thử cho họe-trò so топ. 

Thầy Trang thưa : 

— Trông-đợi đã lâu rồi. 

Nhà-vua hỏi : 

— Cây của nhà thầy dùng dài, vån thế nào? 

— Tôi dùng thế nào cũng được. Nhưng tôi có 
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ba đường guom, tùy Nhà-vua kén dùng. Xin 
nói trước mà thử sau : 

Nhà-vua : 

— Xin nghe ba đường gươm. 

— Có đường gươm Thiên -tử. Có dường 
gươm Chư-hầu. Có đường gươm của hạng 
thường dán: 

Nhà-vua hỏi : 

— Gươm Thiên-tử thế nào 2 

— Сиот Thiên -tử, lấy Yên Khê, Thạch 
Thành làn: mãi ; Tê, Đại làm lưỡi ; Tấn, Nguy 
làm sống; Chu, Tống làm chuôi; Hàn, Nguy 
làm vỏ ; bao bằng bốn rợ, bọc bằng bốn mùa ; 
quấn bằng bë Bột; đeo bằng núi Thường ; chế 
bằng năm hành; luận bằng hình, đức; mở 
bằng Âm, Dương; cầm bằng Xuân, Hạ; chém 
bằng Thu, Đông... Спот йу: tiến thẳng thì 
không gì ngăn nỗi trước. Cát lên thì không gi 
dë nỗi trên. Ân xuống thì không gì đón nôi 
dưới. Vung ra thì không gì đỡ nồi bên. Trên 
mở тау bay. Dưởi айі giềng đất. Gươm ấy 
một khi dùng đến, sửa chữa Chư-hầu, thiên-hạ 
đủ phục. Ấy là gươm Thiên-tử. 

Văn-vương sửng-sốt chợt hiều mà rằng : 

— Gươm Chư-hầu thế nào ? 

— Сиот Chư-hầu lấy kẻ tri-dũng làm müi ; 
lấy kẻ thanh-liêm làm lưỡi ; lấy ké hiền-tài làm 
sống; lấy кё trung-thành làm chuôi ; lấy kẻ hào- 
kiệt làm vô. Спот ấy: tiến thẳng cũng không 
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gì đón nôi trước. Cất lên cüng không gì đè nồi 
trên. Ấn xuống cũng không gì đỡ nôi dưới. Vung 
ra cũng không gì dë nồi bên. Trên bắt-chước 
trời tròn đề thuận ba sáng (1). Dưới bắt-chước 
đất vuông đề thuận bốn mùa. Giữa hòa lòng 
dân đề yên bốn láng-giềng. Gươm ấy một khi 
dùng đến, như sắm, sét nó vang. Trong bốn cối 
không ai không quy-phục mà nghe theo mệnh- 
lệnh của vua cả. Ấy là gươm Chư-hầu. 

Nhà-vua hỏi : 

— Guơm hạng thường dân thế nào ? 

— Grom hạng thường дап: xù đầu ; xëa tóc ; 
tệch mũ; thắt cái giải man hồ ; mặc cài áo ngắn, 
vạt sau; trợn mắt mà nói khó аё; đấu nhau ở 
trước mặt mọi người; trên bó đầu, chém cô: 
dưới chọc phôi, đâm gan... Ấy là gươm bọn 
thường dàn. Không khác gì chuyện chọi gà. Một 
sớm mạng đã mất rồi, không được việc gì cho 
nước cả. Nay Đại-vương có ngôi Thiên-tử mà 
thích đường gwom của hạng thường dân, tôi 
trộm nghĩ vì Đại-vương mà coi thường chuyện 
đó. 

Nhà-vua bèn kéo lên điện. Vương Të nhân 
dâng ăn. Nhả-vua rào quanh mời ba lần. 

Thầy Trang thưa : 


— Xin Đại vương ngồi yên cho định khi. 
Chuyện gươm thế là đã tâu hết, 


(т) Mặt trời, mặt trăng và cắc sao, 
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Thế rồi Văn-vương không ra khỏi cung ba 
tháng. Các tay gươm đều phục gươm chết tại 
chỗ... 


LỜI GIẢI CỦA LÂM TÂY TRỌNG 


Dong nói trong thiên, гїї giỗng dong thuyết 
khách đời Chiên Quôc. Cụ Trang tự nói: «Thà 
lê đuôi ở trong vũng lây». Các ngài Vương, 
Công không lượng nổi là người thể nào. Vậy 
mà lại chịu đi thuyềt hộ người ta sao? Theo 
vào gwom, bày ra ba đoạn Thiên-tử, Chư-hấu, 
Thường dân, từ ý-tứ дёп thẻ-tài, hơi giồng với 
văn Chiên Quóc Sách. Mới đọc thì hình như 14- 
lùng đầy, nhưng ngẫm-nghi kỹ thì thây xác vò! 
Nên biết đọc sách người xưa, coi một lượt đã 
hiểu hết ý thì đó tức không phải là văn hay. 
Trang mà viêt thiên này thì còn gì là Trang nữa ? 

(Кё dịch, ngoài ý của họ Lâm, không có gì 
cần phải bàn thêm về thiên này). 


XXXI 


LAO ĐÁNH СА 


Thầy Không chơi ở rừng Truy Duy, ngồi nghỉ 
ó trên Hạnh Đàn. Học-trò đọc sách. Thầy Không 
gầy dàn mà hát. Khúc hát chưa được nửa, có 
lão đánh cá, xuống thuyền mà lại, râu, mày dua 
trắng, хба tóc vung vạt áo ; theo bãi mà lên ; tới 
cạn mà dừng; tay trải vịn đầu gối, tay phải tỳ 
má, dë nghe. Khúc dứt, Lão vẫy tay. Tử Cống; 
Tử Lò hai người đều chạy ra. Khách chỉ thầy 
Không mà rằng : 

— Người kia làm gì vậy ? 

Tử Lò thưa : 

— Ау, bậc quản-tử ở nước Lô. 

Khàch hỏi họ gi? 

Tử Lo thưa : 

— Họ Không. 

— Họ Không làm nghề gì ? 

Tử Lộ chưa đáp. Tử Cống thưa : 

— Ông bọ Không tính vốn trung, tin ; mình 
theo nhân, nghĩa ; sửa lễ-nhạc ; lựa nhân-luân, 
trên dé hết lòng với các vua trong đời; dưới 
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dễ cảm-hóa bọn thường dân. Mong làm lợi cho 
thiên-hạ, ấy là nghề của ông họ Không. 

Lại hỏi : 

— Là ông vua có đất-nước chăng ? 

Tử Cống lại đáp : 

— Không ! 

— Thế là quan giúp việc cho các vua chăng ? 

Tử Cống đáp : 

— Không ! 

Khách bèn cười mà đi trở lại, nói rằng : 

— Nhân thì đành rằng nhân. 

Chỉ sợ không thoát nội thân. 

Lòng vất-vả ! Xác chật-vật. 

Đề làm nguy cho đời thật. 

Than бї! Chia-lìa với đạo, xa thay! 

Tử Cống về thưa với thầy Không. Thầy 
Không đầy cây đàn đứng dậy mà rằng: 

— Có lẽ là thánh-nhân chăng ? 

Liền xuống mà tìm. Tới bờ-chầm. Đương 
dùng gây mà khëo thuyền mình, lão đoái nhìn 
thấy thầy Không, quay mặt lại mà đứng. 
Thầy Không chạy giật lùi, hai lạy mà tiến lên. 

Khách hỏi : 

— Ngươi muốn cần xin gì ? 

Thầy Không đáp : 

— Ban näy, Tiên-sinh nói dở chừng mà di. 
Khân này ngu-dốt, chưa hiều nghĩa ra зао ? 
Trộm đợi ở cuối giỏ, may có được nghe tiếng 
ho, khác, đề giúp nốt cho ' Khâu. 
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Khách nói : 

— Than ôi! Ñgươi ham học lắm thay ! 

Thầy Không hai lay ding đậy mà rằng : 

— Nhâu tu học từ nhỏ, tói nay đã sáu mươi 
chín tuổi. Không hề được nghe lời chỉ-giáo. 
Dám dàu chẳng trống lòng, 

Khách nói : 

‚ — Cùng loài theo nhau. Cùng tiếng ứng nhau. 
Ау vốn là lễ của Trời, Đất. Tôi xin buông 
những điều mà tôi có, dë bàn về những điều 
mà ngươi lấy. Những điền mà ngươi lấy là 
nhân-sự. : 

Thiên-tử, Chư-hầu, Đại~-phu, Thứ-nhân, bốn 
hạng ấy mà tự chính thì trị, thế là đẹp. Bốn 
hạng ấy Па ngôi mà loạn, không gì lớn hơn nữa, 
Qnan, ai giữa chức nấy ; người, ai chăm việc 
nấy ; thế mới không xâm-lấn đến việc gì. Cho 
nẻn: ruộng hoang ; nhà trống ; áo, cơm không 
đủ ; sưu, thuế không đóng: thê, thiếp không 
hòa; lớn, nhỏ không bậc; ấy là lo của hạng 
Thứ-dân. Tài không nồi chức ; việc quan không 
chay; nët không thanh-bạch; kë dưới biếng- 
nhác; công-lênh chẳng có; tưởc-lộc khó giữ; 
ấy là lo của hạng Đại-phu. Triều-đình không 
tôi trung ; nước nhà rối-loạn ; công-nghệ không 
khéo ; dó cống không đẹp ; Xuân, Thu tởi sau: 
chẳng chiều nôi Thiên-tử ; ấy là lo của Chư-hầu. 
Âm, Dương trái hòa, rét, nắng sai mùa, hại đến 
các vật, Chư-hầu bạo loạn : thiện tiện đánh 
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nhau, đề phá nhàn дап; lễ, nhạc chẳng hợp ; 
của-cäi thiếu-thốn ; nhân-luàn không sửa : trăm 
họ dàm-loạn; ấy là cái lo của Thiên-tử. Nay 
người dã : trên không có thế làm các vua có coi 
việc; mà dưới không có chân làm các quan có 
nhận chức. Vậy mà tự ý sửa lễ, nhạc, lựa nhân- 
luân, đề giáo-hóa đảm thường dân. Chẳng cüng 
là lắm chuyện quá sao? Vå chăng người ta có 
tâm vết xấu, công-việc có bốn mỗi lo, không 
thể không xét được. Không phải việc mình mà 
làm nó, thể gọi là hóng. Chẳng ai nhìn mình mà 
leo lên, thế gọi là ninh. Đón ý, тот lời, thë 
goi là siềm. Không chọn phái, trái mà nói, thế 
801 là dua. Thich nói cài xấu của người, thế gọi 
là оёт. Tách bạn, lia thân, thế gọi là phá. Tâng- 
bốc hão-huyền dë làm hồng người, thế gọi là 
ác. Không hra phải trái, <tàm w! từ gật! > miền 
sao xoay được điều minh muốn, thế gọi là hiềm. 
Тат vết xấu ấy, ngoài thi quấy-rối người, trong 
thi làm hại minh. Quản-tử không thèm kết làm 
bạn. Vua minh không dám dùng làm tôi. Còn 
những cái gọi là bốn mối lo là: thich làm việc 
lớn, thay-đôi lẽ thường đê cầu công, danh ; thể 
gọi là nhiễu. Сау khôn ; chuyên việc ; xâm-phạm 
người; tự dụng mình; thế gọi là tham. Thấy 
lỗi chẳng đồi, nghe càn làm già; thế gọi là 
bướng. Người ta đồng với mình thì được ; không 
đồng với mình thì dù hay không cho là hay ; 
thế gọi là thiên. Ấy là bốn mối lo. Có thê bó 
được tám vết xấu, dừng làm tám mối lo thị 
mới có thể dạy được. 
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Thầy Không dầu-dầu mà thở dài, hai lay 
đứng dậy mà rằng : 

— Khâu này hai lần bị добі ở Lỗ ; tước dấu 
ở Vệ; chặt cây ở Tống; уду ở Trần, Si... 
Đứng không biết lầm-lỡ điều gì, mà mắc bốn 
chuyện không hay ấy, là sao vậy ? 

Khách xót-xa đổi nét mặt thưa : 

— Nhà ngươi thật là khó bảo cho hiểu quá ! 
Có kë sợ bóng ghét dấu, bỏ nó mà chạy... Cất 
chân càng mau mà dấu càng nhiều. Chạy càng 
nhanh mà bóng vẫn chẳng lia mình. Tự cho là 
còn chậm, chạy nhanh không nghỉ, kiệt sức mà 
chết. Không biết: ở chỗ râm cho mất bóng, 
ngồi chỗ tỉnh cho tắt dáu, người ấy ngu cũng 
quá lắm thay ! Ngươi rë khoảng nhân, nghĩa ; 
xét giữa аі, đồng; xem biến của động, tỉnh; 
lựa độ của cho, lấy; hiểu tình yêu, ghét ; hòa 
tiết ming, giận, thế mà xuýt không thoát. Cần- 
thận sửa lấy thân mình. Dè-dặt giữ lấy đời thật. 
Vật, ta lại đem mà cho người. Thế thì không 
gi là lụy nữa. Nay không sửa ở mình mà trách 
ở người, chẳng cũng bề ngoài sao ? 

Thầy Không buồn-rầu : 

Xin hỏi: đời thật là gì ? 

Khách đáp : 


— Đời thật là tinh, thực đến rất mực. Không 
tinh, không thực, không cảm-động nồi người. 
Cho nên: kẻ gượng khóc, dù thảm-thiết không 
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thương. Кё gượng giận, dù dữ-dội không oai. Kë 
gượng làm thân, dù cười-cợt không vui. Thật 
khóc không tiếng mà thương. Thật giận chưa 
thét mà oai. Thật thân chưa cười mà vui. Cái 
thật ở trong thì thần động ở ngoài. Vì thế nên 
quý về thật. Вет dùng nó vào việc người : thờ 
cha, mẹ thì từ, hiếu; thờ vua, chúa thì trung, 
trinh ; nống rượu thì vui-vẻ ; ở tang thì đau- 
xót. Trung, trinh lấy công làm chủ. Uống rượu 
lấy vui làm chủ. О tang lấy thương làm chủ. 
Thờ cha, mẹ lấy vừa làm chủ. Cái đẹp của 
thành công, dấu - tích nó không phải một ? 
Thờ cha, me cho vừa, chả cần bàn cớ sao ? 
Vui đề uống rượu, chẳng kén đồ dùng rồi. 
Thương dë ở tang, không cần lễ-nghi ? Lễ- 
nghỉ là cái thế-tục bày-đặt ra. Còn cái thật là tự 
trời phú cho ta, tự-nhiên và không thê đôi được. 
Thánh-nhân bắt-chước đạo trời, quý-trọng đời 
thật, không câu-nệ về thế-tục. Кё ngu thì trái lại 
thế : không biết bắt-chước đạo trời, mà cầu lòng 
thương của người. Không biết quý đời thật, cho 
lộc là lộc mà nhận. Biến theo thế-tục, nên 
thường không đủ. Tiếc thay ngươi lây giả-dối 
thì sớm mà nghe đạo thì muộn quả ! 

Thầy Không lạy hai lạy đứng dậy : 

— Ngày nay Khâu được gặp, như trời cho 
may-mắn. Tiên-sinh chẳng thẹn mà so với hàng 
tôi-tớ, mà chính mình dạy cho. Рат hồi nhà ở 
nơi nào, xin nhân đó mà chịu nghiệp, đề học 
nốt lấy đạo cả. 
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Khách đáp : 

— Ta nghe thế пау: «Кё có thể cùng đi, thì 
cùng hắn đi tới đạo huyền-diệu. Кё chẳng thê 
cùng đi, thì không biết đạo ấy ; cần-thận chớ 
cho hắn, mình mới không lỗi >. Ngươi cố gắng 
nghe. Ta bỏ ngươi dày! Ta bỏ ngươi đây ! 

Bèn chèo thuyền mà đi, đi ven đám lau, sậy. 

Nhan Uyên quay xe. Tử Lộ trao giây cương. 
Thầy Không không doái nhìn. Đợi sóng nước 
yên, không nghe tiếng chèo-chở rồi mới dám 
lên xe. i 

Tử Lộ ngồi bên hói : 

— Do này được đi hầu thầy đã lâu, Chưa từng 
thấy thầy tiếp ai tôn-kính như thế. Ông vua 
muôn xe, ông chúa nghìn xe, tiếp thầy chưa 
từng ai là không chia sân giữ ngang lễ. Mà 
thầy còn có vé hợm-hĩnh. Nav lão đánh cá chống 
mài chèo, đứng tréo kheo, mà thầy khom lưng 
cúi đầu, hai lay rồi mới thua, chẳng cũng là quá 
lắm chăng? Các học-trò đều quái-lạ cho thầy : 
lão đánh cả sao mà đáng thế ? 

Thầy Không phục vào прапа xe mà than: 

— Do thật là khó bảo quá! Nhuần-thấm với 
lễ-nghĩa đã lâu, mà lòng quê-kệch tới nay 
chưa bỏ. Nhích đây! Ta bảo mi! Gặp người 
già mà không kính là trái lễ, Thấy người hiën 
mà không trọng là bất nhân. Ông ta không phải 
bậc chí-nhân, không phục nỗi người. Phục 
người không tỉnh, không được đời thật. Cho 
nên hại mình hoài. Tiếc thay bất nhân đối với 
соп người ta, tai-va không gì lớn hơn ? Vậy 
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mà Do riêng giữ lấy. Và chăng đạo là cài mà 
vạn vật bắt đầu ra. Сас vật mất nó thi chết ; 
được nó thì sống. Làm việc, trái nó thì hỏng, 
thuận nó thì thành. Cho nên đạo ở đâu, thánh- 
nhân tôn đấy. Nay đối với đạo, läo đánh cá có 
thể gọi là có. Ta đám không kinh sao ? 


LỜI PHÊ CỦA LÂM TÂY TRỌNG 
Ý thiên này cho rằng : 


Không có ngôi mà bày giáo-hóa, thê đã đa sự 
rồi. Phải quý thật bỏ giả-dôi, mới là thánh-nhân 
được. So với ba thiên trên, ý-nghĩa kê hơi khá 
hơn. Thê nhưng những cái gọi là tám vềt xâu, 
bón môi lo, bậc trung hiển cũng đã hiểu chán. 
Nay lại đem mà dạy thầy Không. Thì ra рӣр 
người Thượng-thừa lại thuyêt bằng phép Hạ-thừa. 
Đâu có lý åy? Nêu bảo lão đánh cá không biệt 
thầy Không là người thê nào, thì là những câu 
sáo lăng-nhăng, cũng không đáng lây. Văn vièt tâm- 
thường, yêu-đuôi, Cùng ba thiên trên, như ra cùng 
một tay. 

Thé nhưng không phải kẻ hiểu sâu về Trang, 
cũng không thể phân-biệt được. Tiệc thay ông 
Thái-sử (Tư-mã Thiên) mà cũng bị họ lừa-dôi. 
Hạng gian-giảo đáng sợ là thẻ. (Vì thiên này 
xét та quả không phải văn Trang; và lại cūng 
không có gì khó hiểu. Vậy kẻ dịch không có lời 
bàn thêm). 


XXXII 


LIÊT NGỮ KHẤU 


Liệt Ngữ Khấu sang Tề, giữa đường trở về, 
gặp Bá Hôn Mậu Nhân. 

Bá Hôn Mậu Nhân hỏi : 

— Vì sao mà trở về đây ? 

— Tôi sọ.. 

— Sợ cái gì ? 

— Tôi từng ăn ở mười nhà bán tương, {mà 
năm nhà đem biếu trước. 

Bá Hôn Mậu Nhân nói : 

— Như thì làm sao mà ngươi sợ ? 

— Lòng thành ở trong không giải, rọi hình 
thành ánh-sáng, khiến người ta quý mình mà 
khinh người sang, người già. Nó sẽ ấp-ủ nên 
{аі-уа. Kia kẻ bán tương chỉ bán những món 
canh ăn, kiếm cái lời thừa-thãi. Lợi của nó thì 
mỏng. Quyền của nó thì nhẹ. Mà nữa là ông 
chúa muôn xe. Mình nhọc vì nước. Tri hết vì 
việc. Hắn sẽ đem việc giao cho tôi, lấy công 
trách ở tôi. Tôi vì thế sợ. 

Bá Hôn Mậu Nhân tiếp : 
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— Xét như vậy phải lắm. Mi xử mình như 
thế, người ta sẽ theo mi... 


Không bao lâu mà sang, thi dép ở ngoài cửa 
đầy cả. Bá Hôn Mậu Nhân quay mặt sang Bắc 
mà đứng, chống gây tựa lồm vào má... Đứng 
một lát, không nói mà ra. Người khách đem 
bảo với thầy Liệt. 

Thầy Liệt bỏ cả dép, trần trán chạy theo kịp 
ở công, thưa : 


— Tiên-sinh đã sang, lại không phát thuốc 
cho sao ? 


— Thôi rồi ! Ta vốn đã bảo ngươi : < Người 
ta sẽ theo ngươi». Quả-nhiên họ хат đến 
ngươi thật. Không phải ngươi khiến được 
người ta theo ngươi ; mà là ngươi không khiển 
được người ta không theo ngươi, Ngươi có dùng 
làm chi? Cảm cho người ta vui, vì bày ra cái lạ. 
Có cảm như thế, tất [à rung-động đến phần gốc 
của ngươi. Tài thì lại càng vô vị lắm. 

Kẻ cùng ngươi chơi, lại chẳng ai bảo ngươi ? 

Những chuyện nhỏ-nhen của chúng, đền là 
bä độc cho người. 

Chẳng ai hiểu ! Chẳng ai biết ! Hại nhau chị 
thế, аі oi! 

Kẻ khôn thì lo-lắng mà kẻ khéo thì mệt nhoài. 

Không cần gì là kẻ không tài. 


Ап no rồi dong choii! 
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Phiếm như con thuyền không buộc, trống rỗng 
mà lững-lờ trôi ! 

Người nước Trịnh là Hoàn, học га-га ở đắt 
Cừu-thị. Chỉ ba năm mà Hoàn thành nhà Nho: 
(Ноӣп là anh của Mặc Bich). Sông Hà thấm chín 
dặm. Ẩn-huệ tới ba họ. Sai em đi học Mặc. 
Nhà Nho, nhà Mặc biện-thuyết với nhau. Người 
cho bên Bich hơn. Mười năm mà Hoàn tự sát I 


Người cha nằm chiêm bao thấy hàn, nói : 


— Кё sai con ông đi học Mặc là tôi! Sao 
không hãy nhìn cái hay của nó, đã là quả trắc 
mùa thu rồi ? 

Kia đấng Tạo-vật báo người ta, không báo ở 
người ấy, mà báo do tính trời của người ấy. Thế 
rồi nên xưi-khiến thế. Con người ấy cho mình là 
có cái khác với người đề rë-rúng mẹ, cha. Ấy 
là hạng người thường, uống ở giếng mà đến 
nỗi đánh nhau. Cho nên nói: «Người đời 
nay đều là Нойр са!» Do thế mà kë có đức 
không biết... Mà huống chỉ là kë có đạo. Đời 
xưa gọi thế là tội trốn trời. Bậc thánh-nhân yên 
ở nơi mình yên ; không yên ở nơi mình không 
yên, Còn người thường, yên ở nơi họ không yên 
mà không yên ở nơi họ yên. 

Thầy Trang bảo : 


— Biết đạo dễ! Chớ nới khó. Biết mà không 
nói, ấy vì thế mà trời ! Biết mà nói ra, ấy vì 


NAM HOA KINH 491 


thế mà người ! Người đời xưa, trời mà không 
người ! Chu Bình Mạn học nghề làm thịt rồng © 
Chi Ly Ích. Tan cái gia-tài nghìn vàng, ba năm 
thành nghề mà cái khéo ấy không dùng lầm gì ! ` 
Thánh-nhân coi chắc là không chắc, nên không bênh. 
Chúng nhân cho không chắc là chắc hắn, nên nhiều 
bênh. Thuận theo bênh nên làm là có cầu. Bênh, cậy 
vào nó thì mất. Cái trí của hạng người nhỏ-nhen, 
không dời chỗ gói bọc sách-vở ; nát tỉnh-thần 
về những chuyện nông-nôi. Vậy mà muốn gồm 
hiều са dao và vật! «Hình Thái Nhất vốn hư- 
không » hiều như vậy đã mê-hoặc về Vũ-trụ. Hình 
làm lụy, đâu biết được Thái Sơ. Kia bậc chí nhân, 
về tinh-thần với Vô Thủy, mà vui lòng yên 
ngủ ở làng không có đâu! Nước сһау ở chỗ 
không hình ; phát tiết ở chỗ thái thanh (rất 
trong). Thương thay cái trí của mi, ở máy lông 
mà không biết Thái Ninh (rất yên) ? 

Nước Tống có người là Tào Thương, vì vua 
Tống sang sứ Tần. Khi hắn đi, được vài cỗ xe. 
Vua Tần thích hắn, cho thêm xe trăm cỗ. Trở 
về Tống, ra mắt thầy Trang mà rằng: 


— Кіа làm việc ở xóm cùng, поё hêm ; khốn 
дийп phải dệt dép! ngång со! bủng mặt. Ấy 
là cải só-doàn của Thương. Một phen thức tỉnh 
ông vua muôn xe, mà xe theo hầu minh hàng 
trăm cỗ. Ấy là cái sở-trường của Thương. 
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Thầy Trang đáp : 

— Vua Tần có bệnh, vời thầy thuốc... Kẻ 
mồ ung, chọc nhọt, được xe một cô!... Кё 
liếm chỗ tri, được xe năm cỗ.... Việc chữa 
càng hèn-hạ, được хе càng nhiều. Ngươi có lễ 
chữa trt cho Ngài chăng, sao được xe nhiều 
thế ? Ngươi đi thôi. 

Ai Công nước Lỗ hôi Nhan Нар: 

— Tôi lấy Trọng Ni làm rường-cột, nước 
họa có bớt đỡ chăng ? 


Thưa : 


— Nguy-ngập lắm. Trọng Ni đương sửa lông 
mà về ; theo việc những lời văn-hoa ! lấy ngành, 
ngọn lầm tốt ; nhịn tính đề coi dân, mà không biết 
là không thực ; chịu ở lòng; chủ ở thần ; mà 
sao dàng đề ngồi trên dân ? Người ấy hợp với 
Ngài chăng ? Cho vui chăng ? Lầm thì được. 
Nay khiến dân la thật, học đối, chẳng phải là 
cách coi dân. Lo cho đời sau, không bằng thôi 
chuyện ấy. 


Khó trị là vì làm ơn cho người mà không 
quên, không phải như trời phú. Hạng con buôn 
không đáng kë. Tuy vì việc mà kề đến chúng, 
phần thần vẫn không kề. 


Cái làm tội ở ngoài là sắt với gỗ. Cài làm tội 
ở trong, là không yên và lầm-lỗi. Hạng ngu- 
muội mắc tội ngoài thì sắt, gỗ hỏi nó ; mắc tội 
trong thì Âm, Dương ăn nó. Sao thoát được cá 
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tội trong và ngoài? Được thế chỉ có bậc chân 
nhân. 


Thầy Không nói : 


— Kia lòng người, hiềm hơn núi, sóng ! mà khó 
hơn biết trời. Trời còn có những kỳ hẹn Xuân, 
Hạ, Thu, Đông, sớm hôm... Con người ta, mặt 
thì dày ! tỉnh thì sâu. Cho nên: có kë vë ngoài 
cần-thận vậy mà kiêu-căng. Có kể giỏi mà như 
chẳng ra gì. Có kể lù-đù mà đạt lẽ. Có kẻ 
kiên-quyết mà lăng-nhăng. Có kể khoan-thai 
mà nóng-nây. Cho nên kẻ tới nghĩa như khát 
nước là kẻ bỏ nghĩa như sợ nóng. Cho nên người 
quân-tử sai việc xa đề xem trung; sai việc gần 
đề xem kinh; sai việc phiền đề хеш tài, thình- 
linh hỏi đề xem tri; hẹn gấp cùng nhau dë xem 
tin; giao của cho đề xem nhân; bảo cho biết 
chuyện nguy đề xem tiết; cho uống rượu say 
đề xem phép-tắc; cùng ở chung-dụng đề xem 
vë mặt. Chín cách xét đã tới, tức là hiểu được 
kë chẳng ra gì rồi ! 


Chinh Khảo Phủ lên một bực mà củi. Lên hai 
bực mà khom. Lên ba bực mà rạp, lần tường 
mà di... Ai dám không bắt-chước? Còn như 
con người kia: lên một bực mà hớn-hở. Lên 
hai bực mà múa ở trên xe. Lên ba bực và gọi 
{ёп chú, bác, sánh minh với Đường Nghiêu, Hứa 
Do... Hai không gì lớn bằng đức có lâm mà có 
mắt. Ti khi nó có mắt mà nhìn vào trong. Nhìn 
vào-trong mà hỏng rồi. Các đức xấu có năm, mà 


494 TRANG TỬ 


déc trung là đầu. Thế nào gọi là đức trung? 
Đức trung là có cái dë tự-phụ mà chê-bai cái 
mình không làm. Cùng có tám cực. Đạt có ba tất. 
Hình-xác có sáu phú. Đẹp, lắm râu, cao, lớn, 
mạnh, xinh, hăng, bạo, tám cái ấy dëu hơn 
người, nhân vì thế mà chịu cùng. Lom-khom ; 
bấy-rấy ; sọ-sèt chẳng bằng ai; ba cái ấy đều 
thông đạt. Tri-tuệ suốt ra ngoài; làm bạo 
nhiều kẻ oán; nhàn-nghĩa nhiều kẻ trách. Đạt 
dược thực tình của sự sống thì khoan-khoái. Đạt 
về trí thì qiống hệt. Đạt mệnh lớn thì tùy theo..' 
Đạt mệnh nhỏ thì gặp-gở.. 

Có ké vào ra mắt vua Tống, được cho mười 
сб хе... Вет mười cỗ xe ấy kiêu-ngạo, coi thầy 
Trang như con trẻ. 

Thầy Trang nói : 


— Trên sông có nhà nghèo, Nhờ nghề đệt 
cói kiếm ăn... Con nó lặn xuống vực, được 
viên ngọc giá đáng nghìn vàng. Người cha bảo 
đứa соп : «Bem đá lại đây mài nói... Kia 
viên ngọc nghìn vàng, tất ở trong vực chín lần, 
mà dưởi hàm giống rồng đen. Con sở-dï được 
ngọc, tất là gặp lúc nó ngủ. Vi phỏng rồng đen 
mà thức, con còn có sống sao được nữa? Nay 
nước Tống, chẳng những sâu như vực chín lần, 
mà vua nước Tống, chẳng những dữ-tợn như 
rồng den. Nhà ngươi sở-dï được xe, tất là gặp 
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lúc ông ta ngủ. Vi phóng vua nước Tống mà 
thức, thì nhà ngươi đã tan xác. 


Hoặc có nước mời thầy Trang. Thầy Trang 
nói với sử-giả nước ấy: 

— Nhà ngươi có thấy con trâu đem tế chăng ? 
Mặc bằng vóc hoa; ăn bằng rau đậu... Tới khi 
giắt mà đem vào nhà Thái-miếu, dù muốn làm 
con nghé bồ-cỏi, dễ có thẻ được chăng ? 

Thầy Trang sắp chết. Học-trò muốn chôn 
thầy cho hậu. Thầy nói : 

— Ta lấy Trời, Đất làm quan-quách, mặt trời, 
mặt trăng làm nưọc bich. Сас vì sao làm ngọc 
trai. Muôn vật làm kë đưa đám. Đồ chôn ta há 
chẳng đủ rồi sao? Còn gì hơn thế nữa ? 

Học-trò thưa : 

— Chúng con sợ điều, quạ, nỏ ăn thịt thầy, 


Thầy Trang đáp : 


— б trên thì làm mòn ăn cho điều, qua. O 
đưởi thì làm món ăn cho sâu, kiến. Cướp đàng 
ấy, cho dàng này, sao mà thiên vậy? Dem bất 
bình mà bình, thì cái bình ду vẫn bất bình. Dem 
cái không hợp mà hợp, thì cái hợp ấy vẫn không 
hợp. «Minh» chỉ là cái bị sai-khiến. « Thần » mới 
là hợp. «Minh» không thắng dược «thần», kë 
đã lâu rồi. Vậy mà kẻ ngu cậy ở cái vào được 
với người. Cái công žy chỉ ở ngoài. Chẳng cũng 
đắng thương sao? 
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LỜI GIẢI CỬA LÂM TÂY TRONG 


Tô Tử Chim làm bài ký về nhà thờ thầy Trang, 
nói rằng : 

«...Đọc cuôi thiên «ngự ngôn», đoạn thấy 
Dương tranh chỗ ngồi, nhân bỏ bôn thiên « Nhường 
Ngôi Vua >, « Dao Chich >, « Thuyết Сиот >, « Lão 
Đáih Са» di, dë cho liên với thiên «liệt Ngữ 
Khấu >x, rồi đó chợt hiểu ra, liên cười: «thi ra 
đây vẫn là một thiên».. 

Cách đọc sách của ông lão ây, cô-nhiên là một 
Cặp mắt trong nghìn xưa. Người sau chỉ vì tên 
thiên đã định, không dám thiện tiện sửa-đôi, 
cũng là phép «ngờ thì bỏ thiêu». Nhưng cũng 
không thể không nhận cho rõ được. 

Cuôi thiên chép đoạn « thầy Trang sắp chêt», 
đề tó ra rằng cục Vườn Son» tuyệt bút ở đây. 
Cũng như chuyện «săn được lân» ở kinh Xuân 
Thu. Ngoài ra không cho phép ai được đặt thêm 
nôt chữ nào nữa. Coi vậy thì thiên «Thiên На» 
dui đây, chẳng сіп biện-bạch cũng rõ ràng của 
người sắp lại văn Trang viết ra Người đòi 
sau còn rôi-rå cho là chính Trang tự việt, Cho 
hay chuyện đọc sách thật là khó nói. 


LỜI BÀN THÊM CỦA KË DỊCH 


Ngoài hai đoạn họ Lâm đã vach ra, còn đoạn 
thấy Không bàn vè lòng người, tôi cũng thây đà 
là một đoạn văn hay, nhưng cũng chẳng phải tự 
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tay Trang vièt. Vì ý-tưởng lạc-chạc, không ăn nhập 
vào đâu cå. 

Có lē thiên này là đoạn kêt của cå bộ sách. Cho 
nên người viét lại hồi cô đền các ý-tưởng trong thiên 
mở đầu ; thiên « Tiêu Dao Du » 

Thiên Tiêu Dao Du nói dén các bậc ngộ đạo không 
cần công, không cần danh, quên cả mình. 

Thiên này cho hạng cậy tài, cậy giỏi, cầu công, cầu 
danh là hạng bị < hinh làm luy >, chẳng bao giờ biết 
được đạo, biết được Thái Thanh, Thái Ninh, Thái 
Sơ, Thái Nhất. 


Thiên Tiêu Dao Du nói bậc chí-nhân dùng cái lớn 
để chòi lông-bông bên nước Đại Mạc. Thì thiên này 
cũng nói bậc chí-nhân là hạng ‹đạt được sông, dat 
được trí, đạt được mệnh» phiêm như con thuyên không 
buộc, dé «vê tinh-thán véi vô thấy, yên-nghÌ ở làng 
không có đâu ». 

Hai ý ây, trong ăn Trang thực đã nói rồi lại 
nói... Tôi tưởng bạn đọc căng không cần tôi phải bàn 
kỹ thêm nữa. 

Ngoài ra, cũng có đôi câu công-kích phái hữu vi, 
hạng người < đức có tâm, mà tâm có mắt». Đức có 
tâm, tức là dụng tâm mà làm uiệc đời. Tám có mắt 
tức là cái tâm luôn luôn bị ngoại-uật ám-ảnh. Trang 
cho họ là hạng bắt dân Па thật mà học dôi. Cái gọi 
là dôi đó, tức là những chề-độ vê binh, hình, chính, 
giáo của phái hữu vi. Nay hãy đan-cj ngay vic 
binh. Họ tắt cho là cẩn-thiết, họ đã < thuận theo bình ». 
Th nhưng có binh tát có lúc dùng bình, rối rút lại 
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«cậy vào nó mà mắt» Ау tức là thuyết « ké dùng 
grom sẽ chét với gwom». Ау tức là cái hạ tràng của 
tắt cả mọi ông vua độc võ, mọi dán-tóc hiểu chiên. 

Кў thực thì cuộc tiền-hóa ở đời là tự trời xêp-đặt. 
Nëu trên lịch-sử có một уїёс gì xây ra, thì đừng tưởng 
đó là công sức của những kể < bày ra lạ x hay < khác 
véi người ». Cái ріёс åy nó xây ra theo những phép- 
tắc của tạo-uật đã an-bài mà tắt phải xảy ra; < Nó 
thê rồi nên xui-khiên thê >. Như váy, khi ta « chẳng 
được đừng + mà làm, tức là thuận Trời mà làm. Làm 
thể tức là không làm, vì là cái Đại Ngã sai ta làm 
chứ không phải chính ta làm. Ніёи như váy, sẽ hiểu 
được lẽ không công, không danh. Hiểu như váy thì đời 
ta « sóng mới đáng vui, chặt mới đảng chôn >, vì đã 
< quên được người x, < quên được mình x, mà chơi ở 
chỗ < bắt đầu của muôn vật x, nói theo nhà Phật tức là 
đã vè véi chân-như рду: 


XXXIII 


THIÊN HA 


Những kẻ trị phương - thuật ở thiên-hạ kë 
thực nhiều ; đều cho sự có làm của mình là 
không thê ai hơn được. Vậy thì cái mà đời xưa 
gọi là đạo-thuật, rút lại ở đâu ? 

Thưa : 

— Không chỗ nào là không ở cả. 

— Thần xuống từ đâu ? Alinh ra từ dâu ? 

— Cái sinh ra thánh, cái gây ra vương, đều 
gốc ở một. Không lia tông góc, ñy là hạng thiên 
nhân (người trời). Không Ha khỏi tính, gọi là 
thần nhân. Không la khỏi thật, gọi là chân nhân, 
Lấy trời làm tông; lấy đức làm gốc ; lấy đạo 
làm cửa ; gây nên biến-hỏa ; gọi là thánh nhân. 
Lấy nhân làm ân ; lấy nghĩa làm 1ë ; lấy lễ làm 
nët; lấy nhạc làm vui ; tửủ-tế nhân-từ, gọi là 
quân-tử.—. Phân ra bằng pháp. Nêu lên bằng 
danh. Nghiệm bằng những việc xen thêm. 
Quyết bằng những lẽ tra-xét. Số по một, hai, 
ba, bốn, tức là thế. Trăm quan vì thế хӣр-хі 
nhau : lấy việc làm thường ; lấy áo-eơm làm 
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chủ ; lấy sinh sôi, nuôi, chứa những kẻ già, 
yếu, cô, quả làm ý. Đều có lý là dë nuôi dân 
cả. Người đời xưa có lẽ là đủ chăng ? Sánh với 
thần - minh. Hợp với Trời, Đất. Nuôi được 
muôn vật, Hòa cả сді đời. Ап đức kịp trăm họ. 
Ró về số gốc. Hệ ở độ ngọn. Thông sáu hợp. 
Mở bốn mặt : lớn, nhỏ, tỉnh, thô, sức chuyên- 
vận không đâu là không ở. 

Phần sáng-suốt ở độ và số, các phép cũ, các 
sử truyền ở đời phần nhiều còn có phép. Phần 
ở Thi, Thư, Lễ, Nhạc, các kë зї ở Trâu, Lỗ (quê 
hương Không-Mạnh) các thầy cầm hốt, thắt 
đai (các nhà nho) phần nhiều hiều rë được cả. 
Thi đề dạy về chí. Thư đề day về việc. Lễ đề 
dạy về nết. Nhạc đề dạy về hòa. Dịch đề dạy 
về Âm, Dương. Xuân Thu đề day về danh-phân. 
Phần số tản-mác ra thiên-hạ mà thiết-lập ra ở 
Trung-quốc, các phái học Trăm Nhà hoặc khi 
khen mà dàn tới. 

Từ khi thiên-hạ loạn lớn, thánh-hiền không 
sinh ; đạo-đức không thống- nhất. Thiên - hạ 
phần nhiều xét được một lë đã tự lấy làm thích. 
Vi như tai, mắt, mũi, miệng, đều có tính biết 
riêng, mà không thể thông với nhau. Ví như 
các nghề của trăm thợ, đều có riêng sở-trường ; 
riêng lúc dùng đến. Tuy vậy, không gồm, 
không khắp, ấy là hạng người đời xưa một đóng. 
Phân cái đẹp của trời, đất; tách các lý của 
muôn vật ; xét đọ với hoàn toàn của người 
thì ít ai có thê đủ được về đẹp của Trời, Đất ; 
xứng với vẻ mặt của Thần-minh. Thế cho nên 
cái đạo «trong làm thánh, ngoài làm vương > 
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tối mà không sáng ; uất mà không này. Người 
trong đời đều vì chuyện mình muốn tự dë 
lập ra đạo riêng. Thương ôi! Trăm Nhà đi 
mà không trở lại, tất không hợp được nhau. 
Kẻ học đời sau, chẳng may, không được thấy 
lë thuần của Trời, Đất ; thé lớn của người xưa. 
Đạo-thuật së bị thiên-hạ xé cho rách nát, 
Không khoe-khoang với đời sau, không lướt 
đồ về muôn vật ; không tỏ rë bằng độ số ; 
lấy giấy, mực tự uốn-nắn đề phòng - ngửa 
việc gấp cho đời : đạo-thuật đời xưa có một 
phần ở айу. Mặc Địch, Cầm Hoạt Ly nghe gió 
thấy thế mà thích. Họ làm ra thái quả! Viết 
bài bác Nhạc ; cốt ý nó là dë xën tiêu-dùng. 
Sống không hát. Chết không đề tang. Thầy Mặc 
yêu rộng, lợi gồm са, mà chê sự đấu-tranh. 
Đạo thầy không giận ai. Văn thì ham học cho 
rộng, không cần lập dị. Nhưng không đồng 
với các Vua Trước : hủy-bỏ lễ, nhạc đời xưa. 
Hoàng - đế có nhạc Hàm-trì. Nghiêu có Đại- 
chương. Thuấn có Đại-thiều. Vũ có Đại - hạ. 
Thang có Đại-hộ. Văn-vương có nhạc Tich- 
ung, Vũ-vương, Chu-công làm nhạc Võ... Tang: 
lễ đời xưa, sang hèn riêng nghỉ-tiết ; trên dưới 
có thứ bậc : quan và quách, thiên-tử bảy lần ; 
chư-hầu năm lần ; đại-phu ba lần ; зї hai lần... 
Nay riêng thầy Mặc, sống không са bát ; chết 
không tang trở. Quan gỗ đồng dày ba tấc 
mà không dùng quách: đề làm khuôn-mẫu. 
Бет đạo ấy day người, е không phải yêu 
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người. Вет đạo ấy tự làm, vốn không phải: 
yêu mình. Đạo thầy Mặc chưa hỏng. Tuy vậy, 
hát mà chê hát; khóc mà chê khóc ; như thế 
quả có hợp với loài người chăng? Khi sống 
thì siêng-năng ; lúc chết thì bạc-bểo : đạo thầy 
khô-khan quá! Nó khiến người lo ; khiến người 
tủi. Làm được thế lại khó-khăn, sợ không thể 
cho là đạo của Thánh-nhân. Trái với lòng 
người đời, người đời không chiu nồi. Riêng 
thầy Mặc dù gánh-vác dugo, nhưng người đời 
thì sao ? Lia hẳn người đời, cách với vương; 
ö xa lắm ! 

Thầy Mặc náo-nức kë : 

— Ngày xưa vua Vũ trị hồng thủy, phải tháo 
sông Giang, sông Hà cho thông suốt Bốn Rợ, 
Chin Châu, Núi lớn ba trăm ; sông chánh ba 
nghìn ; hạng nhỏ nữa không đếm xiết. Vũ 
chính mình cầm lấy túi và рау (?), mà khỏi, 
đồn các sông ở thiên-hạ. Đùi không thịt. Ống 
chân không lông. Gội gió táp. Chải mưa rào. 
Đặt nên muôn nước... Vũ là bậc đại-thánh, mà 
nhọc xác vi đời là thế, 

Khičn cho các nhà Mặc đời sau, phần nhiều 
mặc cừu ; vải ; đi guốc, dép ; ngày, đêm làm 
không nghỉ, lấy tự khô làm đích. Họ nói : 

— Không chịu được thế, không phải là đạo 
của Vũ ; không đáng là nhà Mặc. 

Các học-trò của Tướng Ly Cần, bọn Nšm 
Hầu, các nhà Mặc ở phương Nam, cùng lũ Khô 
Hoạch, Dĩ 51, Đặng Lăng Tử, đều đọc thuộc kinh 
sách thầy Mặc, Nhưng mà trái ngược, xảo-quyệt, 
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không đồng nhau. Họ bảo nhau là hang ‹ Mặc 
lai » Вет những lë «гап, trắng, đồng, dị» mà 
chìa bỉu nhau. Lấy những lời cạnh-khỏe không 
tử-tế mà đối-đáp nhau. Coi thầy Cự là thánh- 
nhân, bọn nào cũng muốn tôn-thờ, mong được 
kể là dòng đổi. Tới nay chuyện đỏ vẫn chưa 
quyết. 


Mặc Địch, Cầm Hoạt Ly, ý họ thì hay nhưng 
cách làm thì đỡ. Së khiến các nhà Mặc đời sau, 
tất tự khô thân mình, khuyên nhau gắng làm 
cho đùi không thịt, ống chân không lông mà 
thôi. Kë trên sẽ chấp nó. Кё dưới mới học nó. 
Tuy vậy; thầy Mặc thật là người ham-mê ở doi: 
nếu cầu đạo mà không được thì dù chết khô 
cũng không bỏ, Người có tài, phải chăng ? 


Không lụy về tục ; không sửa theo vật ; không 
cầu-thả với người ; không hợm-hĩnh với chúng; 
muốn sao cho : thiên-hạ yên hàn, đề sống mạng 
dân; cách nuôi người, nuôi mình đủ cả thì 
thôi ; lấy thế tó lòng: đạo-thuật đời xưa có một 
phần ở đấy. Tống Hình, Doän Văn nghe gió thấy 
thế làm thích, Họ làm ra thứ mũ Họa Sơn (trân 
dưới đều nhau) đề tự đánh dấu. Tiếp muôn vật 
lấy phân-biệt, tha thứ làm đầu. Hình-dung về 
tâm thì cho rằng: « Tâm mà hoạt-động là cốt 
đề dấm-ủ vui chung, điều-đình trong bë. Muốn 
xin đặt nó lên làm chúa». Bị khinh không lấy 
làm nhục, đề gỡ đám đánh nhau của dân. Cấm 
công-phạt, bỏ binh-khi, đề cứu các việc chiến 
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tranh trong đời. Bem đạo ấy đi khắp thiên-hạ, 
trên thì thuyết, dưởi thì dạy. Tuy thiên-hạ 
không nhận, gượng nghe, nhưng vẫn không Ьб. 
Cho nên nói: «Trên, dưới đều phát chắn 
mà tiếp gượng›». Tuy vậy, họ vì người nhiều 
quá. Vì mình ít quá. Họ nói : 

— Nếu cố muốn thết, xin cho năm lẻ com đủ 
rồi. 

Thầy sợ không đủ cho học-trò no mà thôi! 
Còn mình tuy đói chẳng quên thiên-hạ. Ngày, 
đêm không nghỉ, lại nói : 

— Ta cần được sống chăng? Đề lên mặt với 
những hạng cứu đời ngày nay. Và nói: 

— Người quân-tử không làm việc xét-nét ngặt~ 
nghèo. Không đem mình nương-nhờ vào vật, 

Họ cho phàm việc gì vô ích cho đời, biết rë 
không bằng đừng biết. Lấy cấm công, bỏ bịnh 
làm việc ngoài. LẤY nông tình, ít muốn làm 
việc trong. Nào lớn, nhỏ, tỉnh, thô, họ làm vừa 
tới đấy thì thôi. 

Công-bằng mà không bè-đảng ; giản-dị mà 
không thiên-tư ; quyết nhiên mà không chủ- 
trương; theo với vật mà không hai lòng ; chẳng 
đoái đến lo ; chẳng mưu bằng trí ; với vật không 
chọn-lựa gì, cùng nó cùng di: đạo-thuật đời 
xưa có một phần ở đấy. Bọn Bành Mông, Điền 
Biền, Thận Đáo nghe gió- thấy thế mà lấy làm 
thích. Họ sắp bång muôn vật đề làm đầu, và 
nói : 
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— Trời che được mà không chở được. Đất 
chở được mà không che được. Đạo cả có thể 
bao gồm được, mà không thể bàn-luận được: 
Biết muôn vật đều có cái có thề được; đều có 
cái không ё được; cho nên nói : «Kén thì 
không khắp. Dậy thì không tới. Nhưng đạo thì 
không cải gì là sót nữa rồi { » 


Thế cho nên Thận Đáo vất trí, bỏ mình, theo 
vào sự chẳng được đừng. Lạnh nhạt với vật. 
Cho rằng về lề đạo mà nói: biết, hay không 
biết, thì cải biết зё mỏng-manh; và rồi sẽ gần 
tới chỗ tự hại mình. Trơ-tráo, lủi-thủi, không 
nhận việc, mà cười chuyện chuộng hiën ở đời. 
Phóng - túng, lếu-láo không giữ nết, mà chê 
hạng đại thánh ở đời. Đập đùi, chặt ngáng, 
cùng vật len-lỏi. Bỏ phải và trái, miễn tội được 
khỏi. Không học trí lự ; không biết trước, sau ; 
chỉ tro trọi! {го trọi! Đầy rồi mới đi. Kéo 
rồi mới chạy. Như gió lốc đưa lại. Như lông 
chim lượn quanh. Nhw đá mài đánh lửa. Toàn 
mà không trái. Động hay tỉnh đều không lỗi. 
Chưa hề có tội. Thế là làm sao ? Kia giống vật 
vô tri, không phải nạn dựng mình; không chịu 
lụy dùng trí; động hay tỉnh không đời khỏi lý, 
vì thế suốt đời không ai khen. Cho nên ông 
nói : 


— Tu cho đến như vật vô tri thì thôi. Hiền 
với thành mà làm chỉ. Có thù-lù vậy mới không 
bó mất đạo. 
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Các tay hào-kiệt cùng nhau cười ông : 

— Đạo của Thận Đáo, chẳng phải là việc của 
người sống. Mà là đi tới lý của người chết. 
Chỉ tác quái mà thôi. Điền Biền cũng thế, Học 
Bành Mông hiều được lë không dạy. Thầy của 
Bành Mông nói : 

— Người hiều đạo đời xưa, tới được chỗ 
không ai khen, không ai chê mà thôi, Còn thê 
đạo thì lặng-lẽ, có nói sao được? Thường trái 
với người тла làm cho người không xúm lại 
xem, cũng không khỏi là cố lòng đoạn-tuyệt, 
Саі gọi là đạo, không phải đạo. Mà nói ra dù 
hay nữa, cũng không khỏi trải... 

Bành Mông, Điền Biền, Thận Đáo tuy không 
biết đạo. Tuy vậy, đại-khái đều từng có nghe 
được ít nhiều. 

Lấy gốc làm tinh; lấy vật làm thô; lấy có 
tich lại là không đủ; đạm-bạc riêng ở cùng thần- 
minh ; đạo-thuật ngày xưa có một phần ở đấy. 
Quan Doãn, Lão Đam nghe gió chuyện ấy mà 
lấy làm thích. Họ dựng nó bằng Thường không 
có; chủ nó bằng Thái nhất. Lấy nhu-nhược, 
nhún-nhường làm dấu ngoài; lấy không hư 
không hủy-hoại muôn vật làm thực. 

Quan Doãn nói : 

— Ở minh không có nơi ở. So với vật thì tự 
rõ-rệt. Nó động như nước ; nó tỉnh như gương, 
nỏ đáp như tiếng vang. Thoáng vậy như mất, 
Lăng vậy như trong. Đồng nó thì hòa. Được nó 


NAM HOA KINH 507 


‘thi mất. Chưa trng trước người mà thường 
theo người... 

Lão Đam nói : 

— Biết phần sống, giữ phần mái. Làm gà 
trong đời, thế phải. Biết phần trắng, giữ phần 
thuốc. Làm hang trong đời, thế được. Người 
đều lấy trước. Ta riêng lấy sau. 

Lại nói : 

— Nhân lấy ghét-cáu ở đời, Người đều lấy 
thực. Ta riêng lấy hư. Không chứa nên cớ thừa. 
Sừng-sững vậy mà có thừa. 

Cách giữ mình thì thong-thả mà chẳng hoài- 
phi ; không làm mà cười tài khéo. Người đều 
cầu phúc. Riêng mình veo đề được toàn, nói 
rằng : < Cầu-thả cho khỏi lỗi >. 

Lấy sâu làm gốc; lấy vắn-tắc làm mối-giềng ; 
nói rằng : < rắn thì së nát! nhọn thì së gẫy >. 

Thưởng được vật khoan-dong ; và không bị 
người tước hại. Có thể gọi là rất mực. Quan 
Doãn, Lão Đam оі! Những bậc chân-nhân rộng 
lớn đời xưa là thế chăng ? 


Thoắt lặng không hình; biến-hóa không 
thường ; chết chăng ? Sống chăng? Trời, Đất 
sánh chăng ? Thần-minh đi chăng ? Mơ-màng 
đi đâu ? Vi-vụt tới đâu ? Muôn vật la-liệt, 
không cái gì đáng chỗ ta về. Đạo-thuật đời 
xưa có một phần ở đấy. Trang Chu nghe gió 
chuyện ấy mà lấy làm thích. Ông đem những 
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thuyết xa-xôi ; những chuyện hoang - đường, 
những lời không mối-manh, không bờ-bến, 
thời thường thả rông ra không cần nương-tựa. 
Lại chẳng tự thấy mình là kỳ-dị. Cho người 
đời là đắm-chìm, nhơ-đục, không thê nói ding- 
dán với họ được. Bem dong chí ngôn mà phô- 
bày. Вет dong trùng ngôn mà nói thật. Вет 
dọng ngụ ngôn mà bàn rộng. Riêng đi lại với 
Trời, Đất, Tinh-thần, mà không ngạo-nghễ với 
muôn vật. Không chê-trách phải, trái, đề ở với 
thế tục. Sách ông tuy lạ lùng, nhưng trơn-tru 
không hại. Lời ông tuy lôi-thôi, nhưng biến- 
huyễn đáng coi, 

Cũng vì ông trong người chật nich, không 
thê không viết ra được. Trên chơi với dáng Tao- 
vật. Mà dưới làm bạn với кё ngoài chết, sống, 
không trước sau. Kë về gốc, thật rộng lớn mà 
mới ; sâu-xa mà ngóng. Kë về ý, có thể cho là 
đều, vừa mà đầy-đủ. Tuy vậy, phần ứng theo 
hóa và giải về vật, lý của ông không nết ; cách 
đón của ông không sắc-sảo ; mờ-mờ, mịt-mịt, 
chưa ai hiều được hết. 

Huệ Thi thì nhiều phương sách đến năm хе! 
Đạo ông lầm-lẫn, Lời ông không trúng với ý 
những người сб trải-xét mọi vật. Ông nói : 

— Cái rất lớn không có ngoài, gọi là Thái 
thất. Cái rất nhỏ không có trong, gọi là Tiều 
nhất. Không dày không thể tích được. Bề lớn 
của nó nghìn dặm. Trời thấp ngang đất. Núi 
bằng với chầm. Mặt trời vừa trưa, vừa xế. 
Muôn vật vừa sống vừa chết. Đồng lớn mà khác 


NAM HOA KINH 509 


với đồng nhỏ ấy là Jë đồng di nhỏ. Muôn vật 
đồng nhau hết mà khác nhau hết, ấy gọi là lē 
đồng dị lớn. Phương Nam không cùng mà có 
cùng. Hôm nay sang Việt mà tới từ hôm 
trước. Vòng liền có thể côi được. Ta biết 
trung-ương của thiên-hạ, ấy là phía Bắc nước 
Yên, phía Nam nước Việt. (So với địa-đồ 
nước Tàu khi ấy, thì Yên là cực bắc mà Việt 
là cực nam). Rộng yêu muôn vật: Trời Đất 
cùng một thé.. 

Huệ Thi cho thế là cách nhìn rộng ở đời, 
đem mà hiểu bảo các biện-sỉ. Các biện-sĩ 
trong đời cùng nhau 14у thế làm vui : trứng có 
lông. Gà ba chân. Sinh gồm cả thiên-hạ. Chó 
có thê làm dé. Ngựa có trứng. Cái đỉnh có 
đuôi. Lửa không nóng. Núi ra từ miệng. Bánh 
xe không xiết đất. Mắt không thấy. Ngón tay 
không đến. Đến không dứt. Rùa dài hơn rắn. 
Thước vuông không vuông. Khuôn tròn không 
thể làm được tròn. Lỗ đục không vây quanh 
con số. Bóng chim bay chưa hề động. Mũi tên 
là nhanh, mà có lúc không đi cũng không 
dừng. Chó không phải chó. Ngựa vàng và 
trâu đen là ba. Chó trắng: đen. Ngựa câu bồ 
côi chưa hề có mẹ. Cái dùi một thước, ngày lấy 
một nửa, muôn đời không hết. (1) Các biện-sĩ 
đem những chuyện ấy đối-đáp nhau với Huệ 
Thi, suốt đời không cùng. 


(1) Tức là thuyët «chia được tới vô cùng » của Toán- 
học ngày nay. 
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Hoàn Đoàn, Công tôn Long, cũng là bọn biện- 
зї. Tô.điềm lòng người. Thay-đồi у người.Thắng 
được miệng người, nhưng không phục được 
lòng người. Ау là phạm-vi của các biện-sï. 

Huệ Thi hằng ngày đem trí mình biện-bác 
với người. Riêng làm khó dễ với bọn biện- 
sĩ trong đời, ấy là cốt ý của ông. Về nói miệng, 
Huệ Thi tự cho là rất giỏi. Nói : 

— Trời, Đất có lë khỏe lắm chăng ? Thi 
này còn giữ vẻ hùng đây mà không có thuật 
gì tỚ) 

Phương Nam có người lánh dời, tên là 
Hoàng Liệu, hơi cái со Trời, Đất tại sao 
không sa ? không sút? Và những chuyện gió, 
mưa, sấm, sét. Huệ Thi không chối mà nhận, 
không cần nghĩ mà trả lời. Nói về khắp cả 
muôn vật. Nói mà chẳng nghỉ; nhiều mà 
không dừng. Còn cho là ít, thêm vào những 
chuyện quái-gở. Cho trái với người là thực. 
Lấy thắng được người làm danh. Vì thế 
không được mọi người ưa-thích. Chịu yếu về 
đức mà nói khoẻ về våt: đường của ông là xó 
tối rồi Tùr đạo của Trời, Đất mà xem tài 
của Huệ Thi, nó cũng như công sức một con 
muỗi, một con bọ thôi. Với sự vật, nó có 
dùng được việc gì ? Suy cho айу một lẽ còn 
được. Bảo rằng càng quý cho đạo càng hỏng. 
Huệ Thi chẳng có thè ôm tài ấy mà yên 
thân. Đem bàn tung ra cả muôn vật mà không 
сһап. Rút lại dược tiếng là tay biện thuyết 
giỏi. Tiếc thay tài của Huệ Thi ; lồng - lộn 
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mà không có đức. Theo muôn vật mà chẳng 
trở về. Thế tức là lấy tiếng mà xét vang. Вет 
hình mà chạy thi với bóng ! Thương бї! 
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Кё biết đạo-thuật ít, cho nên kẻ học phương- 
thuật nhiều. Thë nhưng Кё học phương-thuật 
càng nhiều, cho nên kẻ biết đạo-thuật nhân thê 
mà càng Ít. 

Đạo - thuật thì không đâu là không ở. Còn 
phương-thuật thì là một chút biết lỗi vë đạo- 
thuật mà thôi. Cho nên thiên-nhân, thẩn-nhân, 
thánh-nhân, quân-tử, khác nhau về tên ; nào 
pháp, nào danh, nào xen thêm, nào tra-xét khác 
nhau về sô ; sáu Kinh, các sử, khác nhau về tên ; 
đạo-thuật ёи gồm, khắp cả, Không cái gi còn 
muồn làm mà được ; cũng không cái gì lại 
không làm mà được nữa. 

Kịp khi có những hạng sĩ một dóng ra đời, 
mà đạo - thuật mới chia. Đạo - thuật đã chia mà 
các học-giả mới tùy theo những сһӧ nghe gió 
mà đều không đồng nhau, Đó chẳng phải là may 
cho thê đạo. 

Vì thê mà này ra : có Mặc Địch, Саш Hoạt Ly 
làm ra thái quá! theo vào xuôi quá. Có Tông 
Hình, Đoãn Văn: vì người nhiều quá. Vì mình 
ít quá. Có Bành Mông, Điển Biển, Thận Đáo : 
vật trí! bỏ mình | nương vào lẽ chẳng được 
đừng. 
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Chẳng những thê mà thôi. Lại có Quan Doãn, 
Lão Đam : dựng nó bằng lẽ Thường không có ; 
chủ nó bằng thuyết Thái nhất ; 14у nhu-nhược, 
nhún-nhường làm dâu ngoài ; lây hư - không 
chẳng phá-hủy muôn vật làm lẽ thực... Вас 
chân-nhân rộng lớn ây, so với các nhà thì có 
tiên rồi. 

Kip đên Trang Chu, trên chơi với dàng Tạo- 
vật; dưới bạn với kë ngoài sông chét, không 
trước sau: Nào Ngu ngôn, Trùng ngôn, Chi ngôn, 
đều là đem cái đẩy nich ở trong minh mà nói 
ra. Ау, kë là phương-thuật mà thực là đạo-thuật' 

Đền như Huệ Thi đem cái miệng nói át người, 
hằng ngày đôi-đáp với các biện-sĩ, đức thì yêu 
mà gào thì khỏc. Ау chỉ là hạng người nhiêu 
phương mà thôi ! không thuật mà thôi! Chẳng 
những không có gì là đạo-thuật, mà cũng không 
đáng kế là phương-thuật nữa. Được tiếng là 
biện-bác giỏi, rút lại ích gì? Кё tìm đạo-thuật, 
suy đó ra đã rõ phái nào là mình nên chuộng 
vậy. 

Thiên này là một bài hậu-tự cho toàn bộ Trang 
Tử, nói cho rõ bản- ý sửa-soạn thành sách khi 
bầy giờ. Một bài văn việt thẳng một hơi xong. 
Tuy có đem Quan đoãn cùng lão, Trang, cho 
đứng trên bọn Кё sĩ biềt có một đóng, song trong 
dong nói có ,ý phân-biệt hơn, kém. Đoạn kë dên 
Trang Chu, không cho là chung một đạo - thuật 
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với Quan và Lão, thì đủ rõ thầy Trang lại tự cố 
một học-vân riêng, Trong đoạn ây đủ hêt mọi 
lời tán-đương, thật là «trên không người xưa. 
Dưới không Кё tới >. Cụ Trang quyết không bao 
giờ lại chê người để tự khen mình đên thê. Chả 
còn gì đáng ngờ cả: chính là của người sắp lại 
văn Trang viết ra. Vương Kinh Công làm bài 
luận về thầy Trang, Tô Trưởng Công viêt bài ký 
vë nhà thờ thầy Trang, cả hai đều cho thiên này 
là ông già Тас Viên tự việt lây. Mỗi người dèu 
riêng một ý-kiên, Nhưng chỉ đáng giúp cho câu 
chuyện nói chơi, chứ đều không phải là lời bàn 
đích-xác. 

Thë nhưng kể bàn lại lầy chuyện người sắp lại 
văn Trang, không dë rõ tên, họ làm ngờ... Không 
biêt rằng cụ Trang sông ở đời Chiên-Quốc, lúc åy 
còn gần với đời cổ... Bộ Quôc-Sách văn việt 
tuyệt hay, chì có điều là không để tên họ. Nghìn 
năm về sau, đều cho việc không biët tay nào việt 
ra làm ân-hận 1 Nào phải như hạng nhà nho nông- 
hẹp đời sau, viêt quàng được một cuôn văn theo 
thời thôi-nát, liền tự dë tên họ lên trên, làm tội 
gỗ để tự hợm-hĩnh ; thực chì йё dùng vào việc 
bịt lọ mằm ! Chắc làm cho người xưa phải cười 
nhau, tới пау đã lạnh cà răng rồi. 


LỜI BÀN THÊM СОА NGƯỜI DỊCH 
Quá như lời họ Lâm, thiên này là một bài < Ёди 
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tự » của người sau viêt ra khi sắp lại văn Trang 
thành một bộ. 

Văn việt giỗng 001 uăn Tư-mã Thiên, оду ta có 
thể đoán người åy sinh vê đời Tây-Hán. 

Và người ấy lại là một nhà nho nữa. 

Trong bài, không đả động gì đến Không, Mạnh. 
Nhưng ngay đoạn đầu nói vè đạo-thuật: < ... Phần 
sáng-suôt ở độ và 50, các sử truyền ở đời còn 
có chép... Phần ở ТМ, Thư, Lễ, Nhạc, các kể sĩ ở 
Trâu, Lễ phán nhiều hiểu rõ được cå...» Như váy 
là: đạo-thuật trong đời, đều ở cå cái kho < Kinh 
sł» của nhà nho, mà nhà nho phán nhiều hiểu тб 
được сӣ. Ngoài nhà nho ra, các nhà khác, tác- 
giả lại vơ đĩa cả nắm mà cho là «hạng người 
một đóngs, và «сМ xét được một lẽ». Và học-thuyết 
của họ chỉ là phương-thuật, nghĩa là một phần nào 
đá của đạo-thuật. Cái dong cbiềm-truất các nhà, 
tôn riêng họ Không» åy, ai bảo không phải là 
thử ra tự miệng một nhà nho ? Tuy bên dwi có khen 
Lão, Trang, song chỉ cho là «không hại », là « đáng 
coi», là crộng, lén» mà thôi. So với những сіц 
tán vë đạo-thuật ở trên, những là «sánh thán-minh, 
thuần Trời, Юй. Nuôi muôn våt. Hòa thiên-hg. Ơn 
đức kịp trăm họ. Tháng với Sáu Hợp. Mở ra bón 
phương. Lớn, nhỏ, tỉnh, thô : sức uận-hành không 
đâu là không ở», thì thực đã xa nhau trời, vrc ойу. 


Bởi chủ-quan như vậy, cho nên tác-giå phàn- 


NAM HOA KINH 515 


пап; « Thương ôi! Trăm nhà đi mà chẳng trè vê, 
{4 không hợp được nữa ! > 


Kỳ thực thì nếu trăm nhà cứ di mãi mà chẳng 
trở vê, lịch-sửừ tư-tưởng ở Tàu tất là đã thực-hiện 
được một đoạn tiên-hóa khá dài, và khá cao. Dà sao 
cũng không đến nỗi tới ngày nay còn đứng vào trình- 
độ mà người ta gọi là thời áu-trī. Cái trình - độ 
âu-trí ау chính là bởi trăm nhà ёи phải nin tiềng 
im hơi ở dưới ách chuyên-chề của học-thuyềt Không 
Mạnh, mà thê-lực nó đã hầu như thể ` lực một 
tôn-giáo, do các vua chúa cẩm quyển che chè. Ау, . 
sau đời tác - giả, trấm nhà đã hợp nhau đây! Đã 
hợp nhau lẫn vào núi, rừng, mà luyện thuộc, tu tiên, 
để nhường chỗ cho đạo-thuật của các ké sĩ ở Trâu, 
Là đây ! Кё-дий : cái рифт hoa triêt-học của Xuân 
Thu, Chiên Quóc đã` nhật thời tàn-tạ. Triềt-học-sử 
nước Tàu đã bị các nhà nho bóp cô. Trong ngót hai 
nghìn năm cơ hồ không cựa-cậy gì ! 


Đáng phàn-nàn nhất trong khi ta đọc thiên này, là 

ngày nay ta không còn tìm đâu lây được một it sách- 
рф của Huệ ТМ. 
@ Да tác-giả chìa biu, cho tài thầy Huệ chỉ là «công 
sức một con muỗi, một con bọ,» Та cứ thây tai thầy 
là một cái tài chẳng dë có ở đời. Nhất là ở đời mà 
nên Triét-hoc ở Tàu còn buổi phôi-thai. 

Ta hãy lắng nghe máy cáu này : 

« Phương Nam không cùng mà có cùng... » 


« Hôm пау sang Việt mà hôm trước đã tới... » 
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a Mặt Trời vira trưa, pira xê; muôn våt pira sông 
pira chét». 

Trừ những câu có dong quỷ biện, nhưng là của các 
biện-sĩ khác mà tác-giå kế ra một tràng. Riêng bồn 
câu này của thầy Huệ tỏ ra rằng : thấy là một nhà 
danh-học, mà ngay bây giờ, đã biết đến luật twong- 
đối và lë biện-chứng. 

Như vây, há chẳng phải là một tài tuyệt thể thông- 
minh ? 
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